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Abstract: The article analyzes the current situation of Russian language training for the tourism 

sector through a case study at the Faculty of Russian Language and Culture, University of Languages and 

International Studies - Vietnam National University, Hanoi, in the context of a growing demand for high-

quality human resources to serve the tourism industry, particularly in destinations with a large influx of 

Russian tourists such as Khanh Hoa, Quang Ninh, Da Nang, and Phu Quoc. The study employs a mixed-

methods approach, combining in-depth interviews with lecturers, tourism management officials, business 

representatives, alumni and students, along with field observation, surveys, and descriptive statistics to 

collect and analyze data comprehensively, ensuring both reliability and objectivity. Findings from this 

representative case reveal clear strengths and limitations, providing insights and implications for 

developing training models that can be adapted and applied more broadly at the national level. The article 

proposes a tripartite training model linking educational institutions, businesses, and local authorities 

(Triple Helix Model) as a feasible direction to enhance training quality, increase the practical application 

of the Russian language in the tourism industry, and contribute to Vietnam’s national human resource 

development strategy in the context of deep international integration. 

Keywords: Russian for tourism purposes, labor market-oriented training, the Triple Helix 

model, human resources in tourism industry in Vietnam, practice-based education 
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Tóm tắt: Bài báo tập trung phân tích thực trạng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch qua 

nghiên cứu trường hợp tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc 

gia Hà Nội (Khoa NN&VH Nga, ĐHNN, ĐHQGHN) trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao 

phục vụ ngành du lịch ngày càng tăng, đặc biệt tại các địa phương đón nhiều khách Nga như: Khánh 

Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Phú Quốc. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận hỗn hợp, kết hợp 

phỏng vấn sâu với giảng viên, cán bộ quản lý du lịch, đại diện doanh nghiệp, cựu sinh viên và sinh viên, 

cùng với quan sát thực tiễn, điều tra khảo sát và thống kê mô tả nhằm thu thập và phân tích dữ liệu một 

cách toàn diện, đảm bảo độ tin cậy và tính khách quan. Kết quả nghiên cứu từ phạm vi điển hình này 

cho phép nhận diện rõ những điểm mạnh, hạn chế và gợi mở mô hình đào tạo có thể tham khảo, vận 

dụng ở quy mô rộng hơn trên toàn quốc. Bài viết đề xuất mô hình đào tạo kết hợp ba bên: Nhà trường - 

Doanh nghiệp - Địa phương (Triple Helix) như một hướng đi khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, 

tăng tính ứng dụng của tiếng Nga trong thực tiễn du lịch, đồng thời đóng góp vào chiến lược phát triển 

nhân lực quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Từ khóa: tiếng Nga chuyên ngành du lịch, đào tạo gắn với thị trường lao động, mô hình Triple 

Helix, nhân lực du lịch ở Việt Nam, giáo dục dựa trên thực tiễn 

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-

19 và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết (Vũ Chiến 

Thắng, 2020; Tourism & UNWTO, 2023). Trong đó, tiếng Nga nổi lên như một ngoại ngữ 

chiến lược, đặc biệt khi thị trường khách du lịch đến từ Liên bang Nga vẫn giữ vai trò quan 

trọng đối với nhiều địa phương trọng điểm du lịch tại Việt Nam. Khách Nga được biết đến là 

nhóm khách có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và sự trung thành lớn đối với các điểm 

đến truyền thống như: Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng hay Hạ Long (Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam, 2023). Tuy nhiên, chính tại những địa bàn này, tình trạng thiếu hụt nhân lực thành 

thạo tiếng Nga đang diễn ra phổ biến và có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch của du khách (Xuân Tựu & Đặng Hiếu, 2025). 

Nghiên cứu một số chương trình đào tạo tiếng Nga cho thấy chương trình đào tạo còn mang 

nặng tính hàn lâm, chưa chú trọng đúng mức đến kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng linh 

hoạt trong môi trường làm việc thực tế hay các chuẩn năng lực nghề cụ thể mà nhà tuyển dụng yêu 

cầu (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
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[ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM], 2020), (Trường Đại học Ngoại ngữ [ĐHNN], 2022). Điều này 

dẫn đến khoảng cách đáng kể giữa đầu ra đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, 

gây lãng phí nguồn lực và làm suy giảm năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực du lịch. 

Trước thực trạng đó, bài viết đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng và triển khai một mô 

hình đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch gắn với thực tiễn thị trường lao động. Mô hình này 

cần được định hướng bởi sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa ba chủ thể chính: Nhà trường (nơi 

cung cấp chương trình và tổ chức đào tạo), doanh nghiệp (nơi tiếp nhận và sử dụng nhân lực) và 

địa phương (nơi kiến tạo môi trường thực hành nghề nghiệp và định hướng phát triển nhân lực theo 

nhu cầu vùng miền). Sự liên kết ba bên này không chỉ tạo điều kiện để sinh viên được học đi đôi 

với hành, mà còn giúp điều chỉnh kịp thời chương trình đào tạo theo biến động của thị trường, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng hiệu quả yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực du lịch. 

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

Bài viết tập trung phân tích thực trạng và yêu cầu đổi mới đào tạo tiếng Nga chuyên ngành 

du lịch tại Khoa NN&VH Nga, ĐHNN, ĐHQGHN, được xem như một trường hợp điển hình phản 

ánh mối liên hệ giữa đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành và nhu cầu của thị trường lao động. Trên cơ 

sở tổng hợp các nghiên cứu trước, khảo sát thực tiễn tại một số cơ sở đào tạo và phỏng vấn sâu với 

giảng viên, cựu sinh, sinh viên cùng đại diện doanh nghiệp, bài viết chỉ ra những hạn chế trong 

chương trình, phương pháp giảng dạy cũng như sự thiếu gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. 

Từ kết quả phân tích đó, nhóm tác giả đề xuất một mô hình đào tạo theo định hướng 

ứng dụng, lấy người học làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy sự tham gia tích cực của các bên 

liên quan trong toàn bộ quá trình đào tạo và đánh giá năng lực đầu ra. Mô hình được minh họa 

qua nghiên cứu trường hợp tại Khoa NN&VH Nga, với những gợi mở thực tiễn về xây dựng 

chương trình học tích hợp kỹ năng nghề, phát triển năng lực giao tiếp chuyên ngành, và tổ chức 

các hoạt động thực hành – thực tập có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Bài viết kỳ vọng mang 

đến một góc nhìn thiết thực cho việc đổi mới đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch tại Việt 

Nam, góp phần tăng cường mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động, 

hướng tới phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung vào hoạt động đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch tại Khoa 

NN&VH Nga, ĐHNN, ĐHQGHN, được xem như một mô hình điển hình phản ánh xu hướng 

gắn kết giữa đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Kết 

quả nghiên cứu mang tính minh họa và gợi mở, chưa nhằm đại diện cho toàn bộ bức tranh đào 

tạo tiếng Nga du lịch ở Việt Nam, nhưng cung cấp luận cứ tham khảo hữu ích cho các cơ sở 

đào tạo trong quá trình đổi mới chương trình theo hướng ứng dụng. 

3. Cơ sở khoa học 

3.1. Tổng quan nghiên cứu 

 3.1.1. Nghiên cứu về đào tạo ngoại ngữ định hướng nghề nghiệp và gắn với thị 

trường lao động 

Trong giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, nhiều nghiên cứu khẳng định rằng định 

hướng nghề nghiệp là yếu tố cốt lõi trong thiết kế chương trình, đòi hỏi quá trình dạy học phải 

dựa trên phân tích nhu cầu nghề nghiệp và năng lực đầu ra của người học. 
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Theo Hutchinson và Waters (1987), dạy ngoại ngữ chuyên ngành là việc giảng dạy ngôn 

ngữ nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người học trong lĩnh vực nghề nghiệp hoặc học thuật, 

với chương trình được thiết kế dựa trên phân tích nhu cầu và mục tiêu đầu ra rõ ràng. Tương tự, 

Dudley-Evans và St John (1998) cho rằng ngoại ngữ chuyên ngành (ESP) tập trung vào ngữ pháp, 

từ vựng, phong cách, kỹ năng và thể loại diễn ngôn phù hợp với từng ngữ cảnh nghề nghiệp. 

Tại Việt Nam, nhiều công trình đã nhấn mạnh vai trò của liên kết giữa cơ sở đào tạo và 

doanh nghiệp trong việc giúp người học tiếp cận môi trường nghề thực tế, thu hẹp khoảng cách 

giữa lý thuyết và thực hành. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2022), nhu cầu nhân lực 

du lịch Việt Nam tăng trung bình 7%/năm giai đoạn 2016–2020, cao gấp 2–3 lần so với nhiều 

ngành khác. Ngoài ra, các nghiên cứu của Trường Đại học Văn Hiến (2024) và Trần Tuyên (2025) 

cũng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác nhà trường – doanh nghiệp trong đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành du lịch. 

Từ đó có thể thấy việc thiết kế chương trình giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành cần 

được gắn với nhu cầu nghề nghiệp, năng lực đầu ra và thực tiễn nghề nghiệp, nhằm nâng cao 

hiệu quả đào tạo và khả năng đáp ứng thị trường lao động. 

 3.1.2. Nghiên cứu về đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch 

Nhiều học giả Nga đã nghiên cứu về việc giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ 

(Russian as a Foreign Language - RFL) theo định hướng nghề nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực 

du lịch. Linda Torresin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển năng lực giao tiếp chuyên 

ngành thông qua các phương pháp giảng dạy thích ứng với môi trường nghề nghiệp thực tế, 

giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ trong công việc (Torresin, 

2024). Ivanova chỉ ra rằng việc sử dụng trò chơi vai (role-playing) trong giảng dạy RFL giúp 

sinh viên nắm vững kỹ năng giao tiếp chuyên môn, đồng thời rèn luyện khả năng xử lý các tình 

huống thực tế trong nghề nghiệp du lịch (Ivanova, 2021). 

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu gần đây (Lưu Thị Thùy Mỹ & Nguyễn Ngọc Chinh, 

2023) đã bước đầu phân tích những khó khăn sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành du lịch gặp 

phải khi học môn Viết tiếng Nga, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao kỹ năng viết và tính 

ứng dụng thực tế.  

Tuy nhiên, tổng quan nghiên cứu cho thấy số lượng công trình về giảng dạy tiếng Nga 

chuyên ngành du lịch vẫn còn rất hạn chế, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở Nga và trên thế 

giới. Các nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung vào một số môn học hoặc phương pháp cụ thể, 

như viết tiếng Nga hoặc role-playing, và chưa có nhiều công trình tổng thể về thiết kế chương 

trình giảng dạy toàn diện cho sinh viên ngành du lịch. 

 3.1.3. Nghiên cứu mô hình đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch 

Mô hình đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch hiện nay chủ yếu tập trung vào việc 

phát triển năng lực giao tiếp chuyên ngành thông qua các phương pháp như giảng dạy theo dự 

án, mô phỏng tình huống nghề nghiệp và sử dụng phương pháp Content and Language 

Integrated Learning (CLIL). Nghiên cứu của Chaloeisuk và Aroonoast (2024) tại Thái Lan đã 

áp dụng CLIL trong giảng dạy tiếng Nga cho ngành du lịch, nhấn mạnh sự cần thiết phải phát 

triển đồng thời bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết, đồng thời tích hợp nội dung 

chuyên ngành vào quá trình học. 

Một hướng tiếp cận quan trọng trong đào tạo hiện nay là mô hình liên kết ba bên (Triple 

Helix Model) giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương. Mô hình này tạo điều kiện cho 

sinh viên được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, đồng thời tham gia vào các dự án phát triển 
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du lịch địa phương dưới sự hướng dẫn của nhà trường và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. 

Nghiên cứu của Metsaots đã chỉ ra rằng mô hình Triple Helix giúp thu hẹp khoảng cách giữa 

lý thuyết và thực tiễn, nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên, đồng thời thúc đẩy đổi mới 

chương trình đào tạo theo nhu cầu của thị trường (Metsaots, 2016). 

Tại Việt Nam, việc ứng dụng mô hình Triple Helix trong đào tạo tiếng Nga chuyên 

ngành du lịch còn rất mới. Một số báo cáo hội thảo nhấn mạnh cần xây dựng mô hình đào tạo 

tích hợp giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương, nhằm tạo môi trường thực hành gần với 

thực tế nghề nghiệp, đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng 

với thị trường lao động. Tuy nhiên, chưa có mô hình tổng thể và nghiên cứu chuẩn hóa, mở ra 

cơ hội cho các nghiên cứu tiếp theo đề xuất giải pháp phù hợp. 

Như vậy, nghiên cứu về mô hình đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, cả ở Nga, 

quốc tế lẫn Việt Nam đều còn hạn chế, đặc biệt về các mô hình toàn diện, kết hợp lý thuyết – 

thực hành, trải nghiệm thực tế và liên kết ba bên, tạo cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo phát 

triển phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. 

 3.1.4. Khoảng trống nghiên cứu 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề và hợp tác trong giáo 

dục đại học, song vẫn tồn tại khoảng trống đáng kể trong nghiên cứu về đào tạo tiếng Nga chuyên 

ngành du lịch gắn với nhu cầu thị trường lao động tại Việt Nam. Phần lớn các công trình hiện nay 

mới dừng ở những khía cạnh chung, chưa phân tích sâu đặc thù của ngành du lịch – lĩnh vực có 

tính quốc tế cao, đòi hỏi năng lực ngôn ngữ, văn hóa và nghiệp vụ chuyên biệt. 

Đặc biệt, mô hình liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương, dù được xem 

là hướng đi hiệu quả trong giáo dục ứng dụng, vẫn còn ít được triển khai bài bản trong đào tạo 

tiếng Nga du lịch. Những hoạt động phối hợp hiện có còn rời rạc, thiếu hệ thống, dẫn đến hiệu 

quả đào tạo và mức độ sẵn sàng nghề nghiệp của sinh viên chưa cao. Bên cạnh đó, còn thiếu 

nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả của mô hình hợp tác ba bên tại các cơ sở trọng điểm 

như Khoa NN&VH Nga, ĐHNN, ĐHQGHN, gây hạn chế trong việc xây dựng chính sách và 

nhân rộng mô hình đào tạo hiệu quả. 

Do vậy, nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du 

lịch, đồng thời đề xuất mô hình hợp tác đồng bộ giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương, 

góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiếng Nga cho ngành du lịch Việt Nam. Nghiên 

cứu kỳ vọng mang lại cơ sở khoa học và thực tiễn cho đổi mới đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị 

trường lao động và xu hướng phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

3.2. Cơ sở lý thuyết 

 3.2.1. Giáo dục định hướng nghề nghiệp – Cơ sở lý thuyết cho việc thiết kế chương 

trình đào tạo gắn với thực tiễn 

Giáo dục định hướng nghề nghiệp (career-oriented education) là một tiếp cận hiện đại 

nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và thị trường lao động, đặt người học vào trung tâm 

quá trình phát triển năng lực nghề nghiệp. Theo Hoachlander (2008), Rauner và Maclean (2021), 

và OECD (2021), mô hình này gắn kết nội dung đào tạo với yêu cầu thực tiễn của công việc. 

Khác với giáo dục truyền thống chú trọng tri thức hàn lâm, giáo dục định hướng nghề 

nghiệp hướng tới phát triển toàn diện năng lực làm việc, bao gồm: 

Năng lực chuyên môn: kỹ năng nghề gắn với lĩnh vực cụ thể (như giao tiếp tiếng Nga 

trong du lịch, thuyết minh tuyến điểm, quản trị lữ hành); 
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Năng lực chung: tư duy phản biện, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề; 

Hiểu biết và hành vi nghề nghiệp: hình thành qua thực tập, mô phỏng tình huống hoặc 

tham quan học tập. 

Cách tiếp cận này dựa trên các lý thuyết như: 

Học tập theo tình huống (Situated Learning Theory) - việc học hiệu quả nhất diễn ra 

trong bối cảnh thực tế (Lave & Wenger, 2015); 

Giáo dục dựa trên năng lực (Competency-based Education) - nhấn mạnh chuẩn đầu ra 

và học tập chủ động; 

Lý thuyết kết nối (Connectivism) - đề cao vai trò của công nghệ và mạng lưới tri thức 

(Siemens, 2005). 

Trong đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, tiếp cận này đặc biệt phù hợp vì yêu cầu 

cao về ngôn ngữ, văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp. Việc tích hợp thực hành, thực tập doanh 

nghiệp, học trải nghiệm và mời chuyên gia tham gia giảng dạy giúp liên kết nhà trường – doanh 

nghiệp – người học, hình thành mô hình hợp tác ba bên bền vững. 

Như vậy, giáo dục định hướng nghề nghiệp không chỉ là khung lý luận, mà còn là nền tảng 

thực tiễn giúp sinh viên ngành tiếng Nga du lịch thích ứng hiệu quả với thị trường lao động hiện nay. 

 3.2.2. Khái niệm dạy học tiếng Nga chuyên ngành du lịch 

Dạy học tiếng Nga chuyên ngành (Russian for Specific Purposes - RSP) là hình thức giảng 

dạy tập trung vào nhu cầu nghề nghiệp/học thuật cụ thể của người học, nhằm phát triển năng lực 

giao tiếp chuyên môn bao gồm vốn từ vựng chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp theo thể loại nghề 

nghiệp, kiến thức môn chuyên ngành và thành phần văn hóa-xã hội cần thiết để thực hiện nhiệm 

vụ nghề trong môi trường thực tế (Peoples’ Friendship University of Russia [RUDN], 2022). 

Dạy học tiếng Nga chuyên ngành du lịch là một nhánh cụ thể của dạy học tiếng Nga 

chuyên ngành, tập trung vào việc phát triển năng lực ngôn ngữ phục vụ các hoạt động du lịch 

và dịch vụ lữ hành. Theo Ivanova (2021), mục tiêu của môn học này là giúp sinh viên ngành 

du lịch có khả năng giao tiếp thành thạo trong các tình huống nghề nghiệp như hướng dẫn khách 

du lịch, tư vấn dịch vụ, quản lý tour, xử lý tình huống phát sinh, đồng thời hiểu và vận dụng 

kiến thức văn hóa Nga trong bối cảnh giao tiếp quốc tế. 

 Các đặc điểm của dạy học tiếng Nga chuyên ngành du lịch: 

1. Tập trung vào giao tiếp thực hành: sử dụng các bài tập mô phỏng tình huống nghề 

nghiệp (role-playing), thuyết trình, viết báo cáo du lịch. 

2. Kết hợp kiến thức văn hóa – xã hội – nghiệp vụ: sinh viên được trang bị kiến thức 

về văn hóa Nga, phong tục tập quán, đặc điểm hành vi khách du lịch, cùng với kỹ 

năng nghiệp vụ lữ hành. 

3. Phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt nhấn mạnh 

kỹ năng giao tiếp trong môi trường du lịch quốc tế. 

Như vậy, dạy học tiếng Nga chuyên ngành du lịch không chỉ là học ngôn ngữ mà còn 

là học ngôn ngữ trong bối cảnh nghề nghiệp và văn hóa cụ thể, tạo tiền đề cho sinh viên 

tham gia thị trường lao động du lịch quốc tế với năng lực chuyên môn vững chắc. 

 3.2.3. Mô hình liên kết ba bên trong đào tạo (Triple Helix Model) – Nền tảng lý 

thuyết cho sự phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương 

Mô hình Triple Helix, khởi nguồn từ lý thuyết đổi mới sáng tạo (Innovation Theory) 

được đề xuất bởi Etzkowitz và Leydesdorff (1995), tập trung vào sự tương tác năng động giữa 
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ba chủ thể chính: nhà trường (university), doanh nghiệp (industry) và địa phương (government). 

Trong bối cảnh giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực, mô hình này nhấn mạnh vai trò 

thiết yếu của sự phối hợp liên ngành và liên tổ chức nhằm thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất 

lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. 

Hình 1 

Mô hình liên kết ba bên trong đào tạo (Triple Helix Model) 

 

Theo đó, ba trụ cột này cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái giáo dục – kinh tế – xã hội 

bền vững: 

Nhà trường giữ vai trò trung tâm trong cung cấp tri thức, đào tạo kỹ năng và điều chỉnh 

chương trình theo phản hồi từ doanh nghiệp và địa phương, đảm bảo tính cập nhật và thực tiễn. 

Doanh nghiệp phản ánh nhu cầu thị trường, cung cấp kinh nghiệm thực tiễn, tham gia 

thiết kế - đánh giá chương trình và tạo môi trường thực hành cho sinh viên, giúp họ hình thành 

kỹ năng và thái độ nghề nghiệp. 

Địa phương (chính quyền, cơ quan quản lý) định hướng, điều phối, ban hành chính 

sách hỗ trợ và tạo điều kiện để các hoạt động thực tập, dự án và hợp tác giữa nhà trường – doanh 

nghiệp diễn ra hiệu quả. 

Trong đào tạo đại học định hướng ứng dụng, sự phối hợp này tạo nên hệ sinh thái đổi 

mới, kết nối học thuật với thực tiễn, thúc đẩy chuyển giao tri thức và phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao. Đối với ngành du lịch và đặc biệt là đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, mô 

hình Triple Helix giúp chương trình linh hoạt hơn, phù hợp với biến động thị trường và nhu cầu 

của khách du lịch quốc tế. Triple Helix vì thế trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng chương 

trình đào tạo gắn kết thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa giáo dục, doanh nghiệp và địa 

phương, hướng tới nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. 

3.3. Cơ sở thực tiễn  

 3.3.1. Nhu cầu thị trường lao động và sự gắn kết đào tạo – sử dụng lao động 

Theo Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) (2023), phát triển 

nguồn nhân lực là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững 

của ngành du lịch Việt Nam (Phạm Hương Lan, 2014). Trong Quy hoạch hệ thống du lịch Việt 

Nam giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2045, chính sách phát triển nhân lực được định hướng 

theo hướng thu hút lao động chất lượng cao, tăng cường đào tạo tại chỗ, nâng cao năng lực 

chuyên môn, kỹ năng mềm và ngoại ngữ, đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo và 

doanh nghiệp (Bộ VH-TT&DL, 2022). 

Trong bối cảnh hiện nay, năng lực ngoại ngữ - đặc biệt là các ngôn ngữ gắn với thị 
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trường trọng điểm như tiếng Nga - là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng nhân lực du lịch. 

Ngoại ngữ không chỉ phục vụ giao tiếp mà còn cải thiện dịch vụ, nâng trải nghiệm khách và 

mở rộng thị trường. Nhân lực thành thạo ngoại ngữ và hiểu biết văn hóa trở thành lợi thế cạnh 

tranh của doanh nghiệp và góp phần xây dựng môi trường du lịch bền vững. 

Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch giỏi ngoại ngữ còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu 

hội nhập. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan 

quản lý để thiết kế chương trình ngoại ngữ chuyên ngành gắn với thực tiễn nghề nghiệp. 

Theo Ngân hàng Thế giới (Bodewig và cộng sự, 2014), mô hình liên kết ba bên giữa nhà 

trường – doanh nghiệp – địa phương đóng vai trò then chốt trong nâng cao chất lượng đào tạo nghề. 

Trong đào tạo ngoại ngữ du lịch, việc tổ chức thực tập, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp giúp 

sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống, đồng thời giúp doanh 

nghiệp tiếp cận và tuyển chọn nhân lực phù hợp ngay trong quá trình học tập. 

Từ góc độ giáo dục đại học, mô hình hợp tác nhà trường – doanh nghiệp – địa phương 

không chỉ là xu thế của giáo dục ứng dụng mà còn là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng 

đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, góp 

phần phát triển nguồn nhân lực thích ứng và hội nhập quốc tế. 

 3.3.2. Thực trạng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch 

Tiếng Nga hiện được xem là một trong những ngoại ngữ chiến lược trong đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch tại Việt Nam, đặc biệt ở các địa phương có đông khách Nga như: Khánh Hòa, 

Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc và một số điểm đến trọng điểm khác (Phạm Hương Lan, 

2014). Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (2023), khách Nga chiếm tỷ lệ lớn trong tổng 

lượng khách quốc tế đến Việt Nam, có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài, do đó nhu cầu 

nhân lực biết tiếng Nga, am hiểu văn hóa và kỹ năng phục vụ ngày càng tăng. 

Tuy nhiên, công tác đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch tại các cơ sở giáo dục đại 

học còn nhiều hạn chế, cả về quy mô lẫn nội dung chương trình. Mặc dù nhu cầu nhân lực biết 

tiếng Nga trong ngành du lịch vẫn rõ ràng, song ít trường đại học xây dựng chương trình đào 

tạo có định hướng nghề nghiệp gắn với thực tiễn ngành. Tại các cơ sở như: ĐHNN, ĐHQGHN; 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) hay Trường 

Đại học Hà Nội, tiếng Nga du lịch mới chỉ được đưa vào như một hướng nhỏ trong ngành Ngôn 

ngữ Nga, thiên về lý thuyết ngôn ngữ và văn hóa, thiếu nội dung thực hành nghề nghiệp 

(ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, 2020; ĐHNN, 2022). Do đó, nhiều sinh viên sau khi tốt 

nghiệp gặp khó khăn khi vận dụng tiếng Nga trong giao tiếp thực tế, xử lý tình huống nghề 

nghiệp hay làm việc trong môi trường đa văn hóa. Cơ hội thực tập tại doanh nghiệp, khách sạn 

hoặc điểm đến du lịch còn hạn chế, khiến sinh viên thiếu kỹ năng mềm như: giao tiếp, làm việc 

nhóm, phản biện và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy vẫn mang tính 

truyền thống, ít ứng dụng công nghệ hoặc phương pháp học tập tương tác, làm giảm hiệu quả 

phát triển năng lực toàn diện. 

Đáng chú ý, lĩnh vực đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch vẫn chưa nhận được nhiều 

quan tâm nghiên cứu trong nước. Các công trình chuyên sâu về nội dung, phương pháp và mô 

hình liên kết đào tạo còn hạn chế. Điều này cho thấy cần thiết phải đổi mới chương trình theo 

hướng tích hợp kỹ năng ngôn ngữ với kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội trải nghiệm thực 

tế và tăng cường hợp tác giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương. 

Tóm lại, đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch hiện còn thiếu tính thực tiễn và chưa 

đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và cơ chế phối 
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hợp giữa các bên liên quan là yêu cầu cấp thiết để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 

phục vụ sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

 3.3.3. Thực trạng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch tại Khoa Ngôn ngữ và 

Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

Để xây dựng cơ sở khoa học cho việc đổi mới đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, 

việc đánh giá thực trạng giảng dạy tại các cơ sở trọng điểm là cần thiết. Tại Khoa NN&VH 

Nga, ĐHNN, ĐHQGHN, tiếng Nga được giảng dạy cho các sinh viên chuyên ngành du lịch với 

mục tiêu trang bị kiến thức ngôn ngữ, văn hóa và kỹ năng nghiệp vụ phục vụ nghề nghiệp trong 

bối cảnh du lịch quốc tế. 

Tuy nhiên, quá trình giảng dạy hiện nay gặp phải một số khó khăn và bất cập: 

1. Thiếu mô hình đào tạo toàn diện và thực hành thực tế: Các môn học chủ yếu tập trung 

vào lý thuyết ngôn ngữ hoặc một số kỹ năng riêng lẻ như viết, giao tiếp cơ bản, chưa 

có chương trình tích hợp đồng bộ bốn kỹ năng ngôn ngữ với kiến thức nghề. 

2. Hoạt động thực hành – thực tập chưa phát huy hiệu quả, dù đã có khung pháp lý: 

Trường ĐHNN, ĐHQGHN đã ban hành Quy chế Thực hành – Thực tập và Phát triển 

kỹ năng bổ trợ (2018), yêu cầu tổ chức thực tập theo mô hình ba bên (nhà trường – 

đơn vị tiếp nhận – sinh viên) và coi thực tập là hoạt động bắt buộc. Tuy nhiên, hoạt 

động thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp chưa được tổ chức đồng bộ, còn mang tính 

rời rạc, thiếu hệ thống, dẫn đến sinh viên chưa tiếp xúc đầy đủ với môi trường làm 

việc thực tế trong lĩnh vực du lịch. Điều này khiến năng lực thực hành và kỹ năng 

mềm (giao tiếp, giải quyết tình huống, làm việc nhóm…) phát triển chưa tương xứng. 

3. Thiếu các phương pháp giảng dạy đa dạng, thực tiễn: Giảng dạy tiếng Nga chuyên 

ngành du lịch chủ yếu sử dụng phương pháp truyền thống, ít ứng dụng role-playing, 

mô phỏng tình huống, CLIL hay các dự án thực tế nhằm rèn luyện kỹ năng nghề 

nghiệp, khả năng xử lý tình huống và giao tiếp đa văn hóa. 

4. Chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu quả đào tạo: Các báo cáo và khảo sát hiện tại chỉ 

tập trung vào kết quả học tập ngôn ngữ cơ bản, chưa có đánh giá chi tiết về năng lực 

chuyên ngành, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và mức độ sẵn sàng của sinh viên khi 

tham gia thị trường lao động. 

Từ những khó khăn và bất cập nêu trên, việc đề xuất hướng giải quyết mới là cần thiết, 

bao gồm: xây dựng mô hình đào tạo tích hợp lý thuyết – thực hành – trải nghiệm thực tế, kết 

hợp liên kết ba bên giữa nhà trường – doanh nghiệp – chính quyền địa phương (Triple Helix 

Model), ứng dụng các phương pháp giảng dạy đa dạng như: role-playing, CLIL và dự án thực 

tế. Những giải pháp này không chỉ nâng cao năng lực tiếng Nga chuyên ngành du lịch mà còn 

giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động quốc tế. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận kết hợp (mixed methods), trong đó, phương pháp 

định tính đóng vai trò chủ đạo, kết hợp với các phương pháp hỗ trợ khác nhằm đảm bảo độ tin 

cậy và tính khách quan của kết quả nghiên cứu. 

Cụ thể, ngoài phương pháp phỏng vấn sâu với các giảng viên, doanh nghiệp, cơ quan 

quản lý và sinh viên, bài viết còn sử dụng phương pháp thủ thập, tổng hợp, xử lý dữ liệu: 

- Phương pháp quan sát: được áp dụng trong các buổi học thực hành, hoạt động ngoại 

khóa và thực tập nghề nghiệp của sinh viên để ghi nhận mức độ vận dụng tiếng Nga trong bối 

cảnh thực tế. 
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- Phương pháp điều tra khảo sát: tiến hành thông qua bảng hỏi ngắn đối với sinh viên, 

cựu sinh viên và một số doanh nghiệp du lịch, nhằm thu thập dữ liệu định lượng sơ bộ về mức 

độ hài lòng, nhu cầu kỹ năng và đánh giá hiệu quả đào tạo. 

- Phương pháp thống kê mô tả: được sử dụng để tổng hợp và trình bày các kết quả 

khảo sát, qua đó minh họa rõ hơn những xu hướng và đặc điểm chính trong thực trạng đào tạo 

tiếng Nga chuyên ngành du lịch hiện nay. 

- Phương pháp tổng hợp - phân tích tài liệu: dùng để hệ thống hóa các công trình 

nghiên cứu trong và ngoài nước, các chính sách phát triển nguồn nhân lực và các báo cáo ngành, 

làm cơ sở lý luận cho việc đề xuất mô hình đào tạo gắn với thị trường lao động. 

Việc kết hợp đa dạng các phương pháp trên giúp bài viết có cơ sở dữ liệu phong phú, 

phản ánh khách quan và đa chiều thực trạng đào tạo, đồng thời tăng tính thuyết phục cho các 

đề xuất mô hình trong phần kết luận. 

4.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu 

a) Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: phân tích tài liệu 

Phương pháp tổng hợp tài liệu được sử dụng để hệ thống hóa các cơ sở lý luận liên quan 

đến giáo dục định hướng nghề nghiệp, mô hình Triple Helix và đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành. 

Các nguồn tài liệu thứ cấp bao gồm: sách chuyên khảo, bài báo khoa học trong và ngoài nước, 

báo cáo ngành du lịch, luận văn, luận án và tài liệu chính sách từ các cơ quan chức năng. 

Đặc biệt, các dữ liệu liên quan đến thực trạng du lịch, thị trường khách du lịch Nga tại 

Việt Nam, năng lực ngoại ngữ và yêu cầu nghề nghiệp được khai thác từ các nguồn đáng tin 

cậy như Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch … cũng như các bài 

nghiên cứu khoa học. Các khái niệm trọng tâm như: “giáo dục định hướng nghề nghiệp”, “liên 

kết ba bên trong đào tạo”, “đào tạo tiếng Nga chuyên ngành” cũng được tham chiếu từ các công 

trình lý thuyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và quản trị du lịch. 

b) Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Phỏng vấn sâu 

Để đảm bảo tính khách quan, đa chiều và gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, 

nghiên cứu tiến hành phỏng vấn sâu với các nhóm đối tượng đại diện cho ba thành tố trong mô 

hình Triple Helix: 

- 3 giảng viên giảng dạy tiếng Nga chuyên ngành du lịch tại Khoa NN&VH Nga, 

ĐHNN, ĐHQGHN. 

- 2 đại diện doanh nghiệp du lịch sử dụng nguồn nhân lực biết tiếng Nga. 

- 2 cán bộ từ cơ quan quản lý du lịch. 

- 19 sinh viên năm cuối ngành tiếng Nga định hướng du lịch. 

- 10 cựu sinh viên chuyên ngành du lịch. 

Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài 25–30 phút, thực hiện theo hình thức bán cấu trúc cho phép 

người trả lời chia sẻ thêm quan điểm cá nhân, kinh nghiệm và phản hồi thực tế. Cuộc phỏng 

vấn được ghi chép/ghi âm và tổng hợp nội dung phục vụ cho quá trình phân tích. 

Các cuộc phỏng vấn nhằm tìm hiểu những đánh giá, trải nghiệm và kiến nghị liên quan 

đến nội dung đào tạo, mức độ phù hợp giữa chương trình học và yêu cầu thực tiễn, cũng như 

nhu cầu sử dụng nhân lực tiếng Nga trong lĩnh vực du lịch. 

Đặc điểm mẫu phỏng vấn 

- Giới tính: Trong số 7 người thuộc nhóm chuyên gia (giảng viên, doanh nghiệp, quản 
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lý), có 5 nữ và 2 nam. Tính đa dạng về giới góp phần tạo ra góc nhìn cân bằng, phong phú, nhất 

là trong một lĩnh vực dịch vụ đặc thù như du lịch. 

- Độ tuổi: 2 người độ tuổi từ 50-60, 3 người thuộc độ tuổi 40-50, 2 người trong khoảng 

35-40 tuổi, 19 người từ 21-22 tuổi, và 10 người từ 25-35 tuổi. Đa số chuyên gia có độ tuổi trung 

niên, đang giữ vị trí chuyên môn hoặc quản lý trong các tổ chức, cho thấy mức độ trải nghiệm 

và độ sâu phân tích trong nhận định của họ. 

 - Trình độ học vấn: Trong nhóm chuyên gia, có 1 người có bằng cử nhân, 2 người đang 

là nghiên cứu sinh, và 4 người có trình độ tiến sĩ trở lên. Đây là nhóm có nền tảng học thuật 

vững vàng, giúp đưa ra các phân tích có tính hệ thống và chuyên môn cao về thực trạng đào tạo 

cũng như nhu cầu nhân lực ngành du lịch. 

Đánh giá mức độ tin cậy của mẫu 

Mẫu phỏng vấn bảo đảm tính đa dạng và đại diện khi bao gồm đầy đủ các nhóm: nhà 

trường, doanh nghiệp du lịch, cơ quan quản lý, sinh viên và cựu sinh viên. Các doanh nghiệp 

được lựa chọn đều có kinh nghiệm phục vụ khách Nga, trong đó có đại diện là cựu sinh viên 

của Khoa, giúp cung cấp những nhận định thực tiễn về nhu cầu sử dụng tiếng Nga và mức độ 

phù hợp của chương trình đào tạo. 

Các chuyên gia tham gia phỏng vấn có thâm niên 10–30 năm trong ngành, trải qua nhiều 

vị trí như giảng dạy, thiết kế tour, quản lý nhân sự và xây dựng chính sách, qua đó đảm bảo độ 

xác thực và chiều sâu chuyên môn của dữ liệu thu thập. 

Nhóm 19 sinh viên năm cuối mang đến góc nhìn trực tiếp từ người học, phản ánh mức 

độ gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn, cũng như kỳ vọng nghề nghiệp. Nhóm cựu sinh viên 

(25–35 tuổi) hiện đang làm việc trong doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và các lĩnh vực liên 

quan cung cấp những đánh giá thực tế về khả năng ứng dụng kiến thức đã học và chỉ ra các 

khoảng trống cần cải thiện. 

Tổng thể, mẫu nghiên cứu có tính đại diện cao, đảm bảo độ tin cậy và phản ánh đúng 

nhu cầu của các bên liên quan trong đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch. Đây là cơ sở dữ 

liệu quan trọng phục vụ phân tích và đề xuất các giải pháp đổi mới chương trình, hướng tới phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

4.2. Nội dung và quy trình phỏng vấn  

Các câu hỏi phỏng vấn tập trung vào các khía cạnh sau: 

1. Đánh giá thực trạng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch hiện nay (mặt mạnh, 

điểm yếu, thách thức). 

2. Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và 

thị trường lao động. 

3. Vai trò và mức độ tham gia của doanh nghiệp, địa phương trong quá trình đào tạo. 

4. Nhận định về tính khả thi và tác động của mô hình liên kết ba bên trong đào tạo tiếng 

Nga du lịch. 

5. Các đề xuất cải tiến chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực ứng dụng và tính 

cạnh tranh của sinh viên. 

Quy trình phỏng vấn gồm 4 bước: 

1. Giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa và phạm vi sử dụng kết quả phỏng vấn, đảm bảo nguyên 

tắc tự nguyện và bảo mật. 

2. Trình bày các chủ đề trao đổi chính. 
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3. Thực hiện phỏng vấn bán cấu trúc với các câu hỏi mở. 

4. Tổng hợp, xác minh và phân tích ý kiến từ các chuyên gia, đối chiếu với cơ sở lý luận. 

4.3. Ưu điểm của phương pháp phỏng vấn chuyên gia 

Việc phỏng vấn sâu các đối tượng có kinh nghiệm chuyên môn và hiểu biết thực tiễn đã 

mang lại những thông tin chuyên sâu và xác thực, giúp nghiên cứu phản ánh chính xác hơn các 

vấn đề đang tồn tại trong thực tế đào tạo và sử dụng nhân lực tiếng Nga. Đồng thời, thông qua 

trao đổi trực tiếp, nghiên cứu có khả năng khám phá các chiều cạnh mới, tiếp cận được những 

vấn đề chưa từng được đề cập trong các tài liệu thứ cấp. Bên cạnh đó, các quan điểm và khuyến 

nghị từ chuyên gia còn góp phần bổ sung cho nền tảng lý luận, hoàn thiện khung lý thuyết và 

tăng tính khả thi cho các giải pháp được đề xuất. 

Kết quả thu được từ quá trình phỏng vấn sẽ được mã hóa, phân tích theo chủ đề, từ đó 

đối chiếu với cơ sở lý luận và thực trạng được nêu trong tài liệu thứ cấp, góp phần củng cố tính 

chặt chẽ, logic và thực tiễn cho mô hình đề xuất trong bài nghiên cứu. 

4.4. Phương pháp phân tích xử lý dữ liệu 

 4.4.1. Phân tích xử lý dữ liệu thứ cấp 

Dữ liệu thứ cấp được khai thác từ các văn bản chính sách về giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học, các chiến lược phát triển nhân lực ngành du lịch quốc gia và cấp địa phương, 

báo cáo điều tra thị trường lao động, tài liệu nghiên cứu khoa học có liên quan trong và ngoài 

nước. Nguồn tài liệu này giúp định vị cơ sở lý luận và bối cảnh chung cho vấn đề nghiên cứu, 

đồng thời làm nền để đối chiếu, so sánh với các dữ liệu thực tiễn thu thập được. Phương pháp 

phân tích tài liệu (document analysis) được sử dụng để tổng hợp và hệ thống hóa các luận điểm 

quan trọng, xác định những khoảng trống trong nghiên cứu trước đây, từ đó làm rõ tính cấp 

thiết và hướng tiếp cận của đề tài. Dữ liệu thứ cấp còn có vai trò hỗ trợ việc kiểm chứng độ tin 

cậy của các thông tin thu được qua phỏng vấn, tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực 

tiễn trong quá trình phân tích và đề xuất mô hình kết hợp ba bên. 

 4.4.2. Phân tích xử lý dữ liệu sơ cấp 

Dữ liệu thu thập trong nghiên cứu được xử lý và phân tích theo hướng định tính nhằm 

làm rõ thực trạng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, mức độ gắn kết với nhu cầu thị 

trường lao động, cũng như vai trò, kỳ vọng và sự phối hợp giữa ba chủ thể: nhà trường – doanh 

nghiệp – địa phương trong mô hình liên kết đào tạo. 

Nguồn dữ liệu chính được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với 

những bên liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo và sử dụng nhân lực tiếng Nga trong lĩnh 

vực du lịch, bao gồm: giảng viên, đại diện doanh nghiệp lữ hành đón khách Nga, cán bộ quản 

lý du lịch, sinh viên năm cuối và cựu sinh viên. Việc phỏng vấn được thực hiện theo nguyên 

tắc bảo mật và đạo đức nghiên cứu, với việc mã hóa và ẩn danh danh tính người tham gia (ví 

dụ: GV1, DN2, CBQL1, SV5, Cựu SV3…). Khi cần thiết, dữ liệu gốc được đối chiếu để kiểm 

tra và xác minh độ chính xác. 

Quá trình xử lý dữ liệu sử dụng phương pháp phân tích nội dung (content analysis). Các 

đoạn phỏng vấn được mã hóa và phân loại theo chủ đề (thematic coding) dựa trên các tiêu chí: 

1. Đánh giá về chất lượng và tính phù hợp của chương trình đào tạo tiếng Nga chuyên 

ngành du lịch; 

2. Vai trò và mức độ tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo; 

3. Kỳ vọng và đề xuất của các bên liên quan về mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà 
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trường – doanh nghiệp – địa phương. 

Việc phân tích được tiến hành tuần tự để nhận diện các chủ đề nổi bật và đối chiếu với 

mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, qua đó rút ra những kết luận mang tính khái quát và định hướng. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu vận dụng khung lý thuyết “Liên kết ba nhà” (Triple Helix 

Model) – mô hình hợp tác giữa nhà trường (university), doanh nghiệp (industry) và địa phương 

(government) trong đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực – nhằm soi chiếu và lý giải 

dữ liệu thu được. Cách tiếp cận này giúp làm sáng tỏ mối quan hệ tương hỗ giữa các bên, cũng 

như các điều kiện cần thiết để hình thành cơ chế phối hợp hiệu quả trong đào tạo tiếng Nga 

chuyên ngành du lịch tại Việt Nam. 

5. Kết quả nghiên cứu 

5.1. Tổng hợp kết quả phỏng vấn và phân tích 

Từ phía giảng viên (GV1–GV3): Các giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nga 

chuyên ngành du lịch đánh giá chương trình hiện nay đã bước đầu tích hợp nội dung chuyên ngành, 

nhưng tính thực tiễn còn hạn chế. Nhóm giảng viên đề xuất tăng thời lượng thực hành, mời chuyên 

gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy, mở rộng cơ hội thực tập bằng tiếng Nga và cập nhật giáo 

trình theo xu hướng du lịch hiện đại và nhu cầu của khách Nga. 

Từ phía doanh nghiệp (DN1, DN2): Doanh nghiệp nhận định sinh viên biết tiếng Nga là 

nguồn nhân lực quan trọng trong bối cảnh thị trường khách Nga vẫn ổn định tại các địa phương 

trọng điểm. Tuy nhiên, sinh viên còn thiếu kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, xử lý tình huống và 

hiểu biết văn hóa Nga. Doanh nghiệp mong muốn tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, đặc biệt 

là trong hoạt động thực tập và góp ý chương trình. 

Từ phía cơ quan quản lý du lịch (CBQL1, CBQL2): Đại diện cơ quan quản lý khẳng định 

vai trò then chốt của đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành trong nâng cao chất lượng nhân lực địa 

phương. Việc thiếu nhân lực sử dụng tốt tiếng Nga ảnh hưởng đến trải nghiệm du khách và năng 

lực cạnh tranh của điểm đến. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ phát triển đào tạo ngoại ngữ chuyên 

sâu theo nhu cầu từng địa phương. 

Từ phía sinh viên (SV1–SV19): Sinh viên yêu thích ngành học nhưng cho rằng chương 

trình còn nặng lý thuyết, ít cơ hội thực tập và tương tác với doanh nghiệp. Các em mong muốn được 

tham gia các khóa kỹ năng nghề, chương trình thực hành tại doanh nghiệp và các tour mẫu bằng 

tiếng Nga để tăng năng lực thực tế. 

Từ phía cựu sinh viên (Cựu SV1–Cựu SV10): Cựu sinh viên đánh giá cao nền tảng tiếng 

Nga được trang bị, nhưng cho biết chương trình còn thiếu gắn kết với yêu cầu nghề nghiệp, nhất là 

kỹ năng giao tiếp chuyên ngành. Nhiều người phải tự bồi dưỡng sau khi ra trường. Họ đề xuất tăng 

hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ sinh viên hiện tại. 

5.2. Tổng hợp và định hướng 

Phân tích dữ liệu cho thấy sự đồng thuận cao giữa các nhóm được phỏng vấn về nhu cầu 

cấp thiết phải đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch theo 

hướng thực tiễn, liên ngành và linh hoạt. Các bên đều thống nhất về tầm quan trọng của mô hình 

hợp tác giữa nhà trường – doanh nghiệp – cơ quan quản lý để nâng cao chất lượng nhân lực và 

phát huy tiếng Nga như một lợi thế cạnh tranh tại các điểm đến truyền thống của khách Nga. 

Những ý kiến thu thập được trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất định 

hướng đổi mới chương trình đào tạo, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển bền vững của nguồn 

nhân lực tiếng Nga nếu có sự phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ mô hình “liên kết ba nhà”. 
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Kết quả phỏng vấn sâu với giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp du lịch 

và cơ quan quản lý địa phương cũng làm rõ thực trạng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, 

các yếu tố ảnh hưởng, cũng như triển vọng áp dụng mô hình hợp tác ba bên phù hợp với nhu 

cầu thị trường lao động Việt Nam. 

 5.2.1. Thực trạng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch hiện nay 

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy chương trình đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch tại 

các cơ sở trọng điểm, đặc biệt tại Khoa NN&VH Nga, đã thể hiện định hướng gắn với thực tiễn 

nghề nghiệp thông qua việc đưa các học phần tiếng Nga chuyên ngành và giao tiếp liên văn hóa 

vào giảng dạy. 

Tuy nhiên, chương trình vẫn thiên về lý thuyết; kiến thức từ vựng, ngữ pháp và văn hóa 

chiếm ưu thế, trong khi các kỹ năng nghề như hướng dẫn, thuyết minh hay xử lý tình huống chưa 

được đào tạo thực hành đầy đủ. Các học phần ứng dụng chủ yếu ở dạng mô phỏng, chưa tạo môi 

trường rèn luyện thực tiễn. 

Nguyên nhân chính là sự gắn kết còn hạn chế giữa nhà trường và doanh nghiệp. Hợp tác 

hiện nay chủ yếu dừng ở thực tập ngắn hạn, thiếu phối hợp trong xây dựng chương trình và đánh 

giá đầu ra. Doanh nghiệp mong tham gia sớm hơn để xác định chuẩn năng lực và yêu cầu kỹ năng. 

Nhìn chung, dù định hướng nghề nghiệp đã được xác lập, chương trình đào tạo tiếng 

Nga chuyên ngành du lịch vẫn tồn tại khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Sự thiếu liên kết 

hệ thống giữa nhà trường và doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo và hạn 

chế cơ hội phát triển năng lực nghề nghiệp toàn diện của sinh viên. 

 5.2.2. Nhu cầu và kỳ vọng từ phía doanh nghiệp và địa phương 

Kết quả phỏng vấn với doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý địa phương cho thấy 

nhu cầu nhân lực thành thạo tiếng Nga đang ở mức cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam mở rộng 

thị trường đón khách Nga và khách từ khối SNG. Nhưng nguồn nhân lực sử dụng được tiếng 

Nga hiện vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về chất lượng, đặc biệt ở các vị trí giao tiếp trực 

tiếp và xử lý nghiệp vụ. 

Theo đánh giá của doanh nghiệp, chỉ khoảng 30–40% sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng 

Nga có thể làm việc bằng ngôn ngữ trong môi trường thực tế; tỷ lệ này thấp hơn ở sinh viên 

định hướng du lịch. Nguyên nhân chính là sinh viên ít cơ hội thực hành trong môi trường nghề 

nghiệp, thiếu tiếp xúc với khách Nga và chương trình đào tạo chưa tích hợp đầy đủ các kỹ năng 

nghề như hướng dẫn, thuyết minh, tư vấn hay đàm phán dịch vụ. 

Doanh nghiệp mong muốn tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, đặc biệt ở các nội dung: 

✓  Phối hợp xây dựng học phần thực hành nghề nghiệp tại doanh nghiệp; 

✓ Tổ chức hội thảo nghề nghiệp và tọa đàm thực tiễn để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về 

yêu cầu công việc; 

✓ Tham gia đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên, đảm bảo sự tương thích giữa chuẩn 

đào tạo và tiêu chí tuyển dụng thực tế. 

Phía cơ quan quản lý địa phương cũng nhận định cần sớm thiết lập cơ chế phối hợp ba 

bên giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương để xây dựng hệ sinh thái đào tạo – việc làm 

đồng bộ. Trong đó, các cơ quan quản lý đóng vai trò điều phối và hỗ trợ chính sách, đặc biệt 

trong liên kết đào tạo, cung ứng vị trí thực tập, tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn và hỗ trợ doanh 

nghiệp trong tuyển dụng. 

Tóm lại, doanh nghiệp và địa phương đều thể hiện nhu cầu và kỳ vọng rõ ràng đối với 
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việc đổi mới mô hình đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, hướng tới xây dựng mối liên kết 

bền vững giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương, qua đó nâng cao năng lực ngoại ngữ 

– chuyên môn của sinh viên và đảm bảo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho thị trường. 

 5.2.3. Đánh giá, nhận xét và so sánh với giả thuyết ban đầu 

Kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết ban đầu rằng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành 

du lịch tại Việt Nam chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường lao động và cần được phát triển 

theo mô hình hợp tác đa bên giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương. Dữ liệu từ phỏng vấn 

chuyên gia, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp cho thấy các bên đều nhận thức rõ yêu cầu đổi 

mới đào tạo theo hướng ứng dụng, nhưng triển khai thực tế còn hạn chế. 

Thứ nhất, nội dung chương trình vẫn thiên về lý thuyết, tập trung vào ngữ liệu và kiến thức 

nền tảng mà chưa tích hợp sâu tình huống nghề nghiệp hoặc mô phỏng hoạt động thực tế trong môi 

trường du lịch. Điều này khiến sinh viên gặp khó khăn khi chuyển hóa kiến thức ngôn ngữ thành 

kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp. 

Thứ hai, phối hợp giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương chưa mang tính hệ thống. 

Hợp tác chủ yếu dừng ở thực tập ngắn hạn, trong khi thiếu các thỏa thuận dài hạn như đồng thiết 

kế học phần, chia sẻ cơ sở thực hành hay tham gia đánh giá kết quả đào tạo. Vai trò của các cơ sở 

du lịch địa phương cũng chưa được lồng ghép chính thức vào mô hình liên kết. 

Thứ ba, hệ thống đánh giá đầu ra chưa dựa trên năng lực nghề nghiệp. Tiêu chí đánh giá 

chủ yếu phản ánh năng lực ngôn ngữ lý thuyết, thiếu các công cụ đo lường năng lực thực hành, tác 

phong nghề nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. 

Điểm đáng chú ý là sự đồng thuận cao giữa các nhóm tham gia nghiên cứu về sự cần thiết 

của mô hình hợp tác ba bên (Triple Helix). Các bên thống nhất rằng mô hình này không chỉ giúp 

nâng cao chất lượng đào tạo và tính ứng dụng của chương trình, mà còn tạo nền tảng cho hệ sinh 

thái giáo dục – nghề nghiệp bền vững, trong đó mỗi chủ thể cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu không chỉ khẳng định giả thuyết mà còn cung cấp bằng chứng 

thực tiễn quan trọng để đề xuất mô hình đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch theo hướng liên 

kết ba bên, góp phần nâng cao năng lực ngôn ngữ – nghề nghiệp của sinh viên và đáp ứng tốt hơn 

yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

6. Thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo 

tiếng Nga chuyên ngành du lịch 

6.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chương trình đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch tại 

Khoa NN&VH Nga, ĐHNN, ĐHQGHN đã bước đầu tích hợp ngôn ngữ với kiến thức và kỹ 

năng nghề nghiệp qua các học phần như Nhập môn du lịch, Tiếng Nga du lịch, Quản trị lữ hành, 

Giao tiếp liên văn hóa và Giao tiếp – lễ tân ngoại giao. Chương trình giúp sinh viên phát triển 

năng lực ngôn ngữ và chuyên môn, tiếp cận nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, tính 

thực tiễn còn hạn chế. Hợp tác với doanh nghiệp mang tính cá nhân, chưa thể chế hóa, thiếu 

tham gia thường xuyên trong xây dựng chương trình, thực tập và định hướng nghề nghiệp. Sự 

phối hợp với địa phương cũng chưa đồng bộ, tạo khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu thực tế 

của thị trường. 

Nghiên cứu đề xuất mô hình hợp tác ba bên – nhà trường, doanh nghiệp và địa phương 

– nhằm nâng cao tính ứng dụng, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu lao động, phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Sinh viên được tiếp xúc thực tế qua thực tập, dự án nghề 
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nghiệp; giảng viên cập nhật thông tin thực tiễn; doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực tiềm 

năng; địa phương phát triển nguồn lực phù hợp đặc thù vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh 

ngành du lịch. 

Mô hình còn đối mặt thách thức: thiếu khung pháp lý, cơ chế phối hợp chính thức, hạn 

chế học liệu chuyên ngành và giảng viên chưa đồng đều về chuyên môn; doanh nghiệp vừa và 

nhỏ thiếu nguồn lực tham gia. Cần chính sách khuyến khích hợp tác công – tư, thỏa thuận dài 

hạn và đầu tư xây dựng, số hóa, cập nhật tài liệu. 

Tóm lại, mô hình hợp tác ba bên nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ chế liên kết bền 

vững trong hệ sinh thái nhân lực, đóng vai trò chiến lược trong phát triển du lịch bền vững và 

hội nhập quốc tế, đặc biệt với phân khúc khách Nga. 

6.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch gắn 

với thị trường lao động 

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và phát huy hiệu quả của 

đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, cần xây dựng mô hình chương trình đào tạo theo hướng 

mở, linh hoạt và có sự tham gia tích cực của ba bên: Nhà trường – Doanh nghiệp – địa phương. 

Dưới đây là một số đề xuất cụ thể: 

Thiết kế chương trình đào tạo tích hợp, định hướng ứng dụng: Chương trình nên tích 

hợp các học phần chuyên môn tiếng Nga du lịch (giao tiếp, biên phiên dịch, hướng dẫn du lịch, 

nghiệp vụ lữ hành) với các kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp như: giao tiếp liên văn hóa, 

xử lý tình huống với khách Nga, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, quản trị cảm xúc trong 

môi trường dịch vụ. 

Tham vấn các bên liên quan trong xây dựng chương trình học: Ngay từ khâu xây 

dựng đề cương học phần, nhà trường cần phối hợp với doanh nghiệp (công ty lữ hành quốc tế, 

khu du lịch có khách Nga, khách sạn 4–5 sao, hãng hàng không...), đồng thời tham vấn ý kiến 

từ chính quyền địa phương, người học và cả cựu người học để cập nhật nội dung sát với yêu 

cầu tuyển dụng và thực tiễn hoạt động. Điều này giúp tránh tình trạng "học một đường – làm 

một hướng", đồng thời giúp sinh viên làm quen sớm với chuẩn đầu ra của nhà tuyển dụng cũng 

như nhu cầu thực tế của xã hội. 

Tăng cường đào tạo thực hành và thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp, địa 

phương: Thực hiện các học phần thực tập định kỳ và có giám sát, đánh giá rõ ràng. Doanh 

nghiệp và địa phương là nơi tiếp nhận sinh viên đến học việc, tham gia dẫn tour, dịch vụ khách 

sạn – nhà hàng, biên dịch thực tế hoặc tổ chức sự kiện đón tiếp khách Nga. Trong đó, địa 

phương đóng vai trò là "không gian học tập mở", cung cấp điều kiện môi trường thực tế cho 

sinh viên áp dụng kiến thức đã học. 

Tổ chức các học phần thực hành lồng ghép dự án hợp tác ba bên: Có thể xây dựng 

học phần theo hình thức dự án (project-based learning), trong đó, sinh viên làm việc nhóm để 

thực hiện các đề án như: xây dựng sản phẩm du lịch cho khách Nga tại một địa phương cụ thể; 

thiết kế bộ tài liệu giới thiệu điểm đến bằng tiếng Nga; tổ chức chương trình chào đón khách 

Nga mẫu… Dự án được đồng hướng dẫn bởi giảng viên và đại diện doanh nghiệp, có sự hỗ trợ 

từ địa phương. 

Hệ thống đánh giá năng lực đầu ra theo chuẩn thực tế: Việc đánh giá sinh viên nên 

không chỉ dừng ở kiểm tra kiến thức lý thuyết, mà còn bao gồm đánh giá năng lực thực hành 

tiếng Nga trong tình huống thực tế, mức độ chuyên nghiệp khi làm việc với khách, kỹ năng 

thích ứng trong môi trường du lịch quốc tế. Các tiêu chí đánh giá cần có sự đồng thuận và đóng 

góp từ phía doanh nghiệp và địa phương. 
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Thông qua mô hình ba bên này, chương trình đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch 

không chỉ đáp ứng yêu cầu của xã hội mà còn tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện toàn diện, nâng 

cao năng lực nghề nghiệp và sẵn sàng hội nhập vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. 

7. Kết luận và khuyến nghị 

7.1. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch tại Việt Nam đã bước 

đầu gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp nhưng còn nhiều hạn chế về nội dung, phương pháp và cơ 

chế hợp tác. Chương trình vẫn thiên về lý thuyết, thiếu cân bằng giữa năng lực ngôn ngữ và kỹ năng 

nghề, trong khi cơ hội thực hành, thực tập và trải nghiệm nghề của sinh viên còn hạn chế. 

Dữ liệu phỏng vấn cho thấy nguồn nhân lực sử dụng tiếng Nga chưa đáp ứng đủ yêu 

cầu thị trường về số lượng và chất lượng. Doanh nghiệp và địa phương cần sinh viên thành thạo 

tiếng Nga, có khả năng giao tiếp, thuyết minh, tư vấn và xử lý tình huống trong môi trường du 

lịch quốc tế, đồng thời mong muốn tham gia sâu hơn vào xây dựng chương trình, giảng dạy và 

đánh giá đầu ra. 

Kết quả nghiên cứu củng cố giả thuyết rằng đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch cần 

triển khai theo mô hình hợp tác ba bên (Triple Helix) giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa 

phương, tạo liên kết hữu cơ giữa ba trụ cột trong hệ sinh thái giáo dục – nghề nghiệp.: 

✓ Nhà trường đóng vai trò trung tâm, chịu trách nhiệm cung cấp tri thức và tổ chức đào 

tạo; 

✓ Doanh nghiệp đảm nhiệm vai trò thực hành, phản hồi nhu cầu thị trường và tham gia 

đánh giá năng lực đầu ra; 

✓ Địa phương là tác nhân điều phối, hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện thực tế cho sinh 

viên trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. 

Việc phát triển và áp dụng mô hình này được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa lý 

thuyết và thực tiễn, nâng cao năng lực ứng dụng tiếng Nga trong công việc, đồng thời góp phần 

tăng cường tính thích ứng và khả năng hội nhập quốc tế của sinh viên ngành du lịch. 

Từ các kết quả nghiên cứu, bài báo gợi mở hướng phát triển tiếp theo cho các cơ sở đào 

tạo, cụ thể là Khoa NN&VH Nga, ĐHNN, ĐHQGHN bao gồm: (1) hoàn thiện chương trình tiếng 

Nga chuyên ngành du lịch theo hướng tích hợp ngôn ngữ – nghề nghiệp; (2) xây dựng cơ chế hợp 

tác thường xuyên với doanh nghiệp và đơn vị du lịch địa phương; (3) thiết lập hệ thống đánh giá 

đầu ra dựa trên năng lực nghề nghiệp và mức độ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

Nghiên cứu này, vì vậy, không chỉ đóng góp về mặt lý luận khi làm rõ cơ sở khoa học của 

mô hình Triple Helix trong bối cảnh đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, mà còn có ý nghĩa 

thực tiễn khi đề xuất hướng tiếp cận mới giúp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển 

nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. 

7.2. Khuyến nghị 

Dựa trên kết quả nghiên cứu và phân tích thực tiễn đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du 

lịch tại Việt Nam, đặc biệt tại Khoa NN&VH Nga, ĐHNN, ĐHQGHN, bài báo đề xuất một số 

khuyến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, tăng cường mối liên kết giữa nhà trường, 

doanh nghiệp và địa phương, hướng đến đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động: 

(1) Đối với các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý giáo dục 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội cần có chính sách hỗ trợ các 
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chương trình đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành hiếm như tiếng Nga, thông qua việc cấp kinh 

phí, khuyến khích nghiên cứu, trao đổi học thuật, và liên kết quốc tế trong lĩnh vực du lịch. 

- Các cơ quan quản lý du lịch địa phương nên kết nối với các trường đại học để cùng 

xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch vùng, đồng thời hỗ trợ 

doanh nghiệp và sinh viên trong hoạt động thực tập và tuyển dụng. 

(2) Đối với Nhà trường 

- Cần xây dựng chiến lược phát triển đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch theo hướng 

ứng dụng, tích hợp giữa ngôn ngữ – kỹ năng nghề nghiệp – văn hóa du lịch. 

- Thiết lập cơ chế hợp tác chính thức giữa trường và doanh nghiệp du lịch, cũng như các 

đơn vị, tổ chức địa phương để tổ chức thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp, hội thảo chuyên đề 

và hoạt động nghiên cứu ứng dụng. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, học liệu và công nghệ dạy học hiện đại, đặc biệt là 

các mô phỏng tình huống du lịch, học liệu số và học liệu tương tác, phục vụ đào tạo tiếng Nga 

theo hướng thực hành. 

(3) Đối với các phòng, ban chức năng trong ĐHNN, ĐHQGHN 

- Phòng Đào tạo và Người học cần hỗ trợ Khoa trong việc điều chỉnh chương trình học 

phần tiếng Nga chuyên ngành du lịch theo hướng tăng thời lượng thực hành, học theo dự án, 

hoặc học qua trải nghiệm tại doanh nghiệp. 

- Phòng Khoa học cộng nghệ và Hợp tác phát triển có thể chủ động xây dựng mạng lưới 

đối tác doanh nghiệp du lịch, làm đầu mối kết nối với các đơn vị bên ngoài để tổ chức hoạt 

động hợp tác đào tạo, thực tập và tuyển dụng sinh viên. 

(4) Đối với Khoa NN&VH Nga 

- Cần đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Nga chuyên ngành du lịch, tăng 

cường tính thực hành, mô phỏng tình huống và học theo dự án (project-based learning). 

- Tổ chức định kỳ các buổi tọa đàm, seminar giữa giảng viên – doanh nghiệp – sinh viên, 

nhằm cập nhật yêu cầu thực tế từ thị trường lao động và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp. 

- Khuyến khích nghiên cứu ứng dụng và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nga trong 

du lịch, xây dựng bộ học liệu chuyên ngành riêng gắn với bối cảnh Việt Nam. 

(5) Đối với giảng viên giảng dạy môn tiếng Nga du lịch 

- Cần tích hợp nội dung văn hóa – nghiệp vụ – kỹ năng giao tiếp thực tế vào bài giảng, 

thay vì chỉ tập trung vào ngôn ngữ thuần túy. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp dạy học tương tác, như: mô phỏng 

tour, xử lý tình huống dịch vụ, hoặc dự án hướn g dẫn du lịch bằng tiếng Nga. 

- Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, mời 

chuyên gia thực tế vào giảng dạy hoặc hướng dẫn sinh viên. 

(6) Đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Nga du lịch 

- Cần chủ động rèn luyện năng lực ngôn ngữ gắn với kỹ năng nghề nghiệp, tích cực 

tham gia các hoạt động thực tập, mô phỏng hướng dẫn tour, tình huống dịch vụ, hoặc dự án 

nghiên cứu nhỏ. 

- Tăng cường tiếp xúc với tiếng Nga thực tế thông qua câu lạc bộ tiếng Nga, tình nguyện viên 

tại các sự kiện du lịch có khách Nga, hoặc tham gia các khóa học trực tuyến với người bản ngữ. 
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- Xây dựng thái độ học tập tích cực và tinh thần nghề nghiệp: tôn trọng văn hóa Nga, 

linh hoạt trong giao tiếp, và không ngừng cập nhật xu hướng du lịch hiện đại. 

Những khuyến nghị trên không chỉ hướng đến hoàn thiện mô hình hợp tác ba bên (Triple 

Helix) trong đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch, mà còn góp phần xây dựng môi trường 

đào tạo thực hành, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và địa phương, qua đó phát triển nguồn 

nhân lực du lịch chất lượng cao, có năng lực ngôn ngữ - nghiệp vụ - văn hóa toàn diện, đáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam. 
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Abstract: Military abbreviations play a significant role in professional vocabulary and are widely 

used in the military contexts to facilitate concise and efficient communication. However, translating these 

abbreviations from Russian into Vietnamese presents a complex challenge due to both the structural 

features of Russian abbreviations as well as linguistic, cultural, and organizational differences between the 

armed forces of the two countries. This article examines several aspects of Russian military abbreviations, 

including their definition and classification, and proposes possible methods for translating these 

abbreviations into Vietnamese. Based on the analysis of original texts and their Vietnamese translations, the 

author identifies and characterizes four main translation methods: literal, transliteration, mixed, and 

approximate. This study contributes to improving the methodology of translating specialized military 

vocabulary and may be useful for translators, educators, and researchers in the field of military 

terminology. 

Keywords: military abbreviation, Ground Forces, translation methods, Russian, Vietnamese 
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Tóm tắt: Từ viết tắt quân sự chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống thuật ngữ chuyên ngành 

và được sử dụng rộng rãi trong môi trường quân sự nhằm truyền tải thông tin một cách ngắn gọn, 

nhanh chóng. Tuy nhiên, việc dịch những từ viết tắt này từ tiếng Nga sang tiếng Việt là một nhiệm vụ 

phức tạp do đặc điểm cấu trúc của từ viết tắt tiếng Nga, cũng như sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa 

và đặc thù tổ chức của quân đội hai nước. Bài viết đề cập đến một số khía cạnh của từ viết tắt quân sự 

tiếng Nga, bao gồm định nghĩa, phân loại, đồng thời đề xuất một số phương thức dịch những từ viết tắt 

này sang tiếng Việt. Trên cơ sở phân tích văn bản gốc và bản dịch tiếng Việt, tác giả đã xác định và 

mô tả bốn phương pháp dịch chính: dịch nguyên văn, phiên tự, hỗn hợp và dịch gần nghĩa. Nghiên cứu 

này góp phần hoàn thiện phương pháp dịch thuật ngữ quân sự chuyên ngành và có thể làm tài liệu 

tham khảo cho các biên dịch viên, giảng viên cũng như các nhà nghiên cứu về thuật ngữ quân sự. 

Từ khóa: từ viết tắt quân sự, Lục quân, phương thức dịch, tiếng Nga, tiếng Việt 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, vốn từ vựng quân sự đang phát triển mạnh mẽ và liên tục được bổ sung vào 

kho tàng ngôn ngữ chung. Nguyên nhân của hiện tượng này là do cộng đồng quốc tế ngày càng 

quan tâm đến các vấn đề quốc phòng, an ninh và quân sự - những chủ đề đang trở nên phổ biến 

trong các cuộc thảo luận thường nhật. Bên cạnh đó, tình hình chính trị thế giới tiếp tục diễn biến 

phức tạp và bất ổn: các cuộc xung đột vũ trang cục bộ, mâu thuẫn nội bộ cùng với mối đe dọa 

khủng bố đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Trước tình hình đó, Lục quân – lực 

lượng đóng vai trò then chốt trong bảo vệ an ninh quốc gia và là thành phần quan trọng của đa 

số quân đội các nước – càng thể hiện rõ hơn tầm quan trọng đặc biệt của mình. 

Trong bối cảnh tình hình quân sự ở các nước trên thế giới ngày càng diễn biến phức 

tạp và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhiều loại vũ khí mới, phương tiện liên 

lạc, trang bị chiến đấu, thiết bị quân sự liên tục ra đời. Điều này dẫn đến sự gia tăng không 

ngừng của hệ thống thuật ngữ chuyên ngành. Thông thường, các khái niệm quân sự mới trong 

tiếng Nga được thể hiện dưới dạng từ ghép hoặc cụm từ, vì cấu trúc này giúp truyền tải đầy 

đủ nhất ý nghĩa của chúng. Tuy nhiên, các thuật ngữ có độ dài như vậy lại cản trở việc truyền 

đạt thông tin nhanh chóng. Điều này đặc biệt bất lợi trong môi trường quân sự, nơi đòi hỏi sự 

ngắn gọn và rõ ràng. Chính vì thế, việc rút gọn ngôn ngữ thông qua các dạng viết tắt trở thành 

nhu cầu thiết yếu, dẫn đến sự hình thành và sử dụng rộng rãi các loại từ viết tắt cô đọng và 

giàu tính biểu đạt, phản ánh xu hướng tiết kiệm ngôn ngữ trong giao tiếp. 

Các từ viết tắt quân sự tiếng Nga, đặc biệt từ viết tắt liên quan đến lực lượng Lục quân, 

mang những đặc điểm riêng biệt do yếu tố lịch sử, văn hóa và đặc thù tác chiến của quân đội 

Nga. Những đặc điểm này có thể gây ra nhiều khó khăn khi dịch, đòi hỏi người dịch phải có 

kiến thức sâu về ngôn ngữ và hiểu rõ đặc thù của thuật ngữ quân sự. Các từ viết tắt thường 
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không chỉ là dạng rút gọn của từ mà còn chứa đựng thuật ngữ chuyên ngành, vốn có thể không 

có từ tương đương trực tiếp trong tiếng Việt. Ngoài ra, sự khác biệt về văn hóa và tổ chức giữa 

quân đội Nga và Việt cũng là rào cản lớn trong quá trình dịch. Việc hiểu rõ đặc điểm cấu tạo, 

cách sử dụng cũng như phương pháp dịch phù hợp những từ viết tắt này là nhiệm vụ quan trọng 

đối với các chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ học quân sự và dịch thuật. 

2. Cơ sở lý luận 

2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Vấn đề từ viết tắt nói chung và từ viết tắt quân sự nói riêng trong tiếng Nga đã thu hút 

được sự quan tâm của nhiều nhà ngôn ngữ học trong và ngoài nước Nga. Các nghiên cứu về 

từ viết tắt có thể được chia thành hai hướng chính: nghiên cứu về bản chất ngôn ngữ học của 

hiện tượng viết tắt và nghiên cứu ứng dụng trong dịch thuật. 

Về hướng nghiên cứu ngôn ngữ học, các công trình của các tác giả như: Vinogradov 

(1953), Akhmanova (1966), Shvedova (1970), Rosenthal (1976), Zemskaya (2012) đã đi sâu 

phân tích bản chất, cơ chế cấu tạo và phân loại từ viết tắt trong tiếng Nga hiện đại. Các nghiên 

cứu này đã đặt nền móng lý luận vững chắc cho việc hiểu rõ hiện tượng viết tắt như một 

phương thức cấu tạo từ đặc biệt, phản ánh xu hướng tiết kiệm ngôn ngữ. Trong lĩnh vực 

chuyên ngành, một số nghiên cứu của các tác giả Việt Nam đã bắt đầu tập trung vào thuật ngữ 

viết tắt trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như nghiên cứu của Le (2019) về từ viết tắt trong 

thuật ngữ quân sự tiếng Nga trên cơ sở ngữ liệu báo chí, đã cung cấp cái nhìn tổng quan về 

đặc điểm cấu tạo và chức năng của lớp từ này. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Nguyễn (2024) 

đã phân tích sâu hơn các đặc điểm ngôn ngữ của từ viết tắt trong diễn ngôn quân sự tiếng 

Nga, tập trung vào khía cạnh chức năng và ngữ dụng của chúng trong các văn bản quân sự. 

Về hướng nghiên cứu dịch thuật, vấn đề dịch từ viết tắt, đặc biệt là thuật ngữ chuyên 

ngành, cũng đã được đề cập trong nhiều giáo trình và công trình lý thuyết về dịch thuật của 

các học giả Nga như: Barkhudarov (1975), Fedorov (2002), Komissarov (1999) và Garbovskii 

(2004). Các tác giả này thống nhất cho rằng việc dịch từ viết tắt đòi hỏi người dịch không chỉ 

hiểu biết về cấu trúc và nghĩa gốc của từ mà còn phải nắm vững đặc thù văn hóa, chuyên môn 

của lĩnh vực đó. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu dừng lại ở việc đưa ra nguyên tắc 

chung, chưa đi sâu vào việc hệ thống hóa các phương pháp dịch cụ thể cho một loại hình từ 

viết tắt đặc thù nào. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về dịch thuật ngữ quân sự nói chung và từ viết tắt quân sự 

tiếng Nga nói riêng còn tương đối khiêm tốn. Phần lớn các công trình tập trung vào dịch thuật 

Anh - Việt hoặc nghiên cứu thuật ngữ quân sự tiếng Việt. Các tài liệu hướng dẫn dịch thuật 

tiếng Nga thường chỉ liệt kê và giải nghĩa một số từ viết tắt thông dụng mà chưa có một hệ 

thống phương pháp đầy đủ cho việc chuyển ngữ lớp từ này từ tiếng Nga sang tiếng Việt, đặc 

biệt là từ viết tắt liên quan đến lực lượng Lục quân – lĩnh vực có hệ thống thuật ngữ viết tắt vô 

cùng phong phú và phức tạp. Chính khoảng trống này đã tạo động lực và tính cấp thiết cho 

nghiên cứu hiện tại. 

2.2. Khái niệm “từ viết tắt” 

Từ viết tắt được lý giải theo nhiều góc độ trong các nghiên cứu khác nhau.  

“Từ điển thuật ngữ ngôn ngữ học” định nghĩa từ viết tắt là “một từ rút gọn được sử 

dụng trong văn viết và văn nói” (Zherebilo, 2010, tr. 20). Theo Zemskaya (2011), từ viết tắt là 

từ phái sinh do kết quả của hiện tượng viết tắt. Tác giả này cho rằng, một yếu tố quan trọng là 

các từ này phải dễ nghe, dễ phát âm và không tạo ra những liên tưởng khó chịu và tiêu cực. 
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Đồng thời, chúng vẫn cần gợi nhớ đến từ gốc, giống như những từ đồng âm. 

Trong cuốn “The Great Encyclopedic Dictionary”, Prokhorov (2000) đưa ra định 

nghĩa sau: Từ viết tắt là: 1) một từ được hình thành bằng cách viết tắt của một cụm từ và được 

đọc theo tên các chữ cái đầu (ВВС) hoặc đọc theo âm đầu của các từ cấu thành (ООН, вуз); 

2) Các từ ghép rút gọn; 3)  Các ký hiệu viết tắt và các ký tự trong bản nhạc. 

Theo “Từ điển mới về thuật ngữ và khái niệm phương pháp luận”, tác giả Azimov và 

Shchukin (2009) định nghĩa từ viết tắt là một từ được hình thành từ các chữ cái đầu tiên hoặc 

các thành phần đầu tiên của một cụm từ. Ví dụ: ТСО - техническое средство обучения. 

Theo Akhmanova (1966), từ viết tắt là một từ ghép rút gọn được cấu tạo từ các thành 

tố đầu của một cụm từ nhất định, chẳng hạn như từ các âm tiết đầu tiên của mỗi từ. Ví dụ: 

наркомпрос – народный комиссариат просвещения. Ngoài ra, Akhmanova cho biết thêm 

rằng ngoài loại từ trên, thuật ngữ “từ viết tắt” cũng chỉ những từ được tạo thành bằng cách 

ghép các chữ cái hoặc âm đầu của các từ, thường là được tạo ra từ tên của các chữ cái đầu 

trong cụm từ gốc. 

Trong cuốn “Ngữ pháp tiếng Nga tóm tắt” (2002), từ viết tắt được định nghĩa là một 

danh từ gồm các thành tố rút gọn của một từ hoặc cụm từ được ghép lại với nhau. Những 

thành tố đầu của các từ này nằm trong một cụm từ, có ý nghĩa tương đương với từ gốc. Ngoài 

ra, từ viết tắt cũng có thể được cấu tạo từ thành tố đầu của các từ kết hợp với một từ nguyên 

vẹn không bị rút gọn. 

Như vậy, các tác giả đều có chung quan điểm rằng từ viết tắt là một từ phái sinh do kết 

quả của hiện tượng viết tắt. Tuy nhiên, họ không đưa ra được định nghĩa đầy đủ về từ viết tắt. 

Trong bài viết này, chúng tôi cho rằng định nghĩa mà Rosenthal trình bày trong “Sách tham 

khảo từ điển các thuật ngữ ngôn ngữ học” là đầy đủ và cụ thể nhất. Ông định nghĩa từ viết tắt 

là: 1) một từ được hình thành từ những âm đầu hoặc từ tên các chữ cái đầu của các từ; 2) từ 

ghép rút gọn. Theo định nghĩa của ông, từ ghép rút gọn là từ được hình thành: a) bằng cách 

kết hợp các phần đầu của các từ trong cụm từ gốc (kiểu âm tiết); b) bằng cách kết hợp âm tiết 

đầu của một từ hoặc cả một từ với các âm đầu của các từ khác trong cụm từ gốc; c) bằng cách 

kết hợp các phần đầu của từ và phần cuối của từ; d) bằng cách kết hợp âm tiết đầu của một từ 

với toàn bộ từ khác (Rosenthal, 1976). 

2.3. Từ viết tắt quân sự trong tiếng Nga 

Từ viết tắt quân sự là những từ viết tắt được sử dụng trong lĩnh vực quân sự. Từ viết 

tắt quân sự đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thuật ngữ quân sự. Chúng cho phép biểu 

đạt ngắn gọn và chính xác các thuật ngữ, quy trình, tổ chức và trang thiết bị khác nhau, qua đó 

đơn giản hóa việc giao tiếp và nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin trong môi trường quân 

sự. Việc sử dụng từ viết tắt cũng giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt trong các tình huống thay 

đổi nhanh chóng trên chiến trường hoặc trong quá trình thực hiện các hoạt động quân sự. 

Cách rút gọn từ và cụm từ đặc thù này được áp dụng rộng rãi trong nhiều loại tài liệu, mệnh 

lệnh chỉ huy, báo cáo, văn bản nghiệp vụ và các tài liệu quân sự khác, giúp đơn giản hóa quá 

trình tương tác và đảm bảo tính rõ ràng trong thông tin liên lạc quân sự. 

* Theo phương pháp cấu tạo từ, các từ viết tắt quân sự liên quan đến lực lượng Lục 

quân được chia thành các từ viết tắt chữ cái đầu và các từ ghép rút gọn. Từ viết tắt chữ cái đầu 

gồm các loại sau đây: 

1) Từ viết tắt chữ cái (буквенные аббревиатуры), được cấu tạo từ tên các chữ cái đầu 

của các thành tố trong cụm từ. Ví dụ, ВДВ [вэ-дэ-вэ] – воздушно-десантные войска; 

РВСН – [эр-вэ-эс-эн] – ракетные войска стратегического назначения; ВМФ [вэ-эм-
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эф] – военно-морской флот.  

2) Từ viết tắt âm thanh (звуковые аббревиатуры), được cấu tạo từ âm đầu của các 

thành tố trong cụm từ (chúng được đọc như một từ bình thường). Ví dụ: ПРО [про] – 

противоракетная оборона; САБ [сап] – служба авиационной безопасности; АСУНО 

[асуно] – автоматизированная система управления наведением и огнем.  

3) Từ viết tắt chữ cái - âm thanh (буквенно-звуковые аббревиатуры), được tạo thành 

từ việc kết hợp tên của các chữ cái đầu và âm đầu của các từ thành tố. Ví dụ: ДРЛО [дэ-эр-

ло] – (дальнее радиолокационное обнаружение), РККА [эр-ка-ка] – Рабоче-

Крестьянская Красная Армия.  

Trong hệ thống thuật ngữ quân sự xuất hiện những loại từ ghép rút gọn 

(сложносокращенные слова) sau: 

1) Từ ghép rút gọn âm tiết (слоговые сложносокращенные слова), kết hợp các âm 

tiết đầu của các thành tố trong cụm từ. Ví dụ: спецназ (специальное назначение); 

штрафбат (штрафной батальон); комбриг (командир бригады). 

2) Từ ghép rút gọn âm tiết - từ vựng (слого-словные сложносокращенные слова), kết 

hợp các âm tiết đầu của các thành tố đầu và toàn bộ thành tố cuối cùng trong cụm từ. Ví dụ: 

подлодка (подводная лодка); Минобороны (Министерство обороны); комроты 

(командир роты). 

3) Từ ghép rút gọn kết hợp phần đầu của thành tố thứ nhất với phần đầu và phần cuối 

của thành tố thứ hai. Ví dụ: эcминeц (эcкaдpeнный минoнoceц); военкомат (военный 

комиссариат). 

Trong các văn bản quân sự tiếng Nga cũng thường bắt gặp các từ viết tắt nằm trong 

thành phần của các thuật ngữ. Ví dụ: войска ПВО (войска противовоздушной обороны), 

комплекс ПРО (комплекс противоракетной обороны), система РЭБ (система 

радиоэлектронной борьбы), средства РХБЗ (средства радиационной, химической и 

биологической защиты). 

Trong một số trường hợp, có sự lặp lại hoàn toàn và lặp lại một phần các chữ viết tắt. 

Ví dụ về sự lặp lại hoàn toàn: снайперская винтовка СВ: 7,62-мм снайперская 

винтовка СВ-98 предназначена для поражения личного состава противника 

прицельным огнем на дальности до 1000 метров (https://rg.ru, 11.08.2024); боевая 

машина пехоты БМП: Госкорпорация «Ростех» заявила, что боевая машина пехоты 

БМП-2М с боевым модулем «Бережок» вдвое превосходит американскую БМП Bradley 

по дальности стрельбы (https://lenta.ru, 07.04.2025). 

Ví dụ về lặp lại một phần: гранатомет РПГ (ручной противотанковый 

гранатомет): гранатомет РПГ (ручной противотанковый гранатомет): Военные 

группировки «Восток» адаптировали гранатомет РПГ-7В к стрельбе 82-мм минами 

(https://gazeta.ru, 25.12.2023); граната РГН (ручная граната наступательная): Из 

тайника были изъяты револьвер, пулеметная лента с 180 патронами, 281 патрон с 

трассирующими пулями, 258 патронов, четыре гранаты Ф-1, две гранаты РГН 

(https://lenta.ru, 14.11.2023). 

* Dựa trên số lượng các thành tố, từ viết tắt quân sự tiếng Nga được chia làm các 

loại sau: 

1) Từ viết tắt có số lượng thành tố bằng số lượng thành tố của cụm từ gốc: ЯО 

(ядерное оружие), БМП (боевая машина пехоты), РКПГ (ручная кумулятивная 

противотанковая граната). Trong một số trường hợp, liên từ xuất hiện trong cụm từ gốc 
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vẫn được giữ lại khi chuyển sang từ viết tắt: СНиС (Службы наблюдения и связи), РВиА 

(Ракетные войска и артилерия). 

2) Từ viết tắt có số lượng thành tố nhiều hơn số lượng thành tố của cụm từ gốc: ЯБП 

(ядерный боеприпас), РЛВ (радиолокационное вооружение), ПТУР (противотанковая 

управляемая ракета), БПЛА (беспилотный летательный аппарат). В некоторых 

случаях сложный элемент исходного термина может быть соединен дефисом: ВДВ 

(воздушно-десантные войска), ВМФ (военно-морской флот), ВКС (воздушно-

космические силы), КПП (контрольно-пропускной пункт). Исключительные случая 

наблюдаются в терминах БТР (бронетранспортер), ПСКР (пограничный сторожевой 

корабль), ПСКА (пограничный сторожевой катер). 

3) Từ viết tắt có số lượng thành tố ít hơn số lượng thành tố của cụm từ gốc (các liên từ 

và giới từ bị lược bỏ): ШКВС (Штаб по координации военного сотрудничества), 

АСУНО (автоматизированная система управления наведением и огнем); СПРН 

(система предупреждения о ракетном нападении). (Lе, 2019) 

2.4. Cơ sở lý luận về dịch thuật 

Trong ngôn ngữ học tiếng Nga có rất nhiều quan điểm khác nhau về dịch thuật. 

Theo Kazakova (2001), dịch thuật là “sự chuyển đổi một thông điệp ở ngôn ngữ gốc 

thành một thông điệp ở ngôn ngữ đích”. Định nghĩa này nhấn mạnh đến bản chất cơ bản của 

dịch: tái tạo thông tin của ngôn ngữ gốc bằng phương tiện của một hệ thống ngôn ngữ khác. 

Barkhudarov (1975) định nghĩa dịch thuật là quá trình chuyển đổi phát ngôn từ ngôn 

ngữ này sang ngôn ngữ khác mà vẫn giữ nguyên bình diện nội dung, tức là ý nghĩa của văn bản. 

Fedorov (2002) cho rằng khái niệm dịch thuật bao gồm cả quá trình và kết quả. Quá 

trình này diễn ra như một hoạt động tâm lý – ngôn ngữ, trong đó, văn bản hoặc phát ngôn ở 

ngôn ngữ nguồn được tái tạo ở ngôn ngữ đích; kết quả là sự ra đời của một văn bản mới bằng 

ngôn ngữ đích.  

Theo Garbovskii (2004), dịch thuật mang tính chất trung gian giao tiếp xã hội giữa 

những người sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. Ông coi dịch là quá trình chuyển đổi từ một hệ 

thống ký hiệu này sang hệ thống ký hiệu khác, với mục tiêu truyền đạt ý nghĩa của thông điệp 

gốc đầy đủ nhất có thể, dù điều này luôn mang tính tương đối. 

Alekseeva (2012) nhấn mạnh tính sáng tạo và biến thể của dịch thuật. Người dịch không 

chỉ đơn thuần “chuyển mã” ngôn ngữ, mà còn chủ động lựa chọn cách biểu đạt phù hợp, dựa 

trên đặc điểm ngôn ngữ, loại hình văn bản, mục tiêu dịch, và cá tính sáng tạo của bản thân. 

Latyshev (2005) nhìn nhận dịch thuật là một hình thức trung gian ngôn ngữ, có chức 

năng xã hội là giúp cho giao tiếp song ngữ trở nên gần gũi nhất với giao tiếp một ngôn ngữ về 

mức độ đầy đủ, hiệu quả và tự nhiên. 

Ngoài các học giả Nga, nhiều nhà nghiên cứu phương Tây cũng có những đóng góp 

quan trọng trong việc xác định bản chất và chức năng của dịch thuật.  

Newmark (1988) định nghĩa dịch thuật là “thay thế một văn bản viết hay diễn ngôn 

bằng một văn bản viết hay diễn ngôn có cùng nội dung trong ngôn ngữ khác”.  

Catford (1965) xem dịch là “sự thay thế tư liệu ngôn ngữ của ngôn ngữ gốc bằng tư liệu 

tương đương trong ngôn ngữ đích”, nhấn mạnh đến yếu tố hình thức và cấu trúc ngôn ngữ.  

Nida (1964) lại tiếp cận dịch thuật từ góc nhìn ngữ dụng, cho rằng mục tiêu của dịch thuật 

là đạt được “sự tương đương năng động” (dynamic equivalence), tức là tái tạo cùng một hiệu ứng 

giao tiếp đối với người đọc bản dịch như người đọc bản gốc. Ông nhấn mạnh rằng dịch giả cần 
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quan tâm đến người tiếp nhận cuối cùng hơn là chỉ dừng ở cấu trúc hình thức của văn bản. 

Từ các quan điểm trên, có thể khái quát một số đặc trưng cơ bản của dịch thuật, đó là:  

- Dịch thuật là một hoạt động ngôn ngữ đặc thù gắn với sự chuyển đổi các đơn vị ngôn 

ngữ từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. 

- Trong quá trình dịch luôn tồn tại hai hệ thống ngôn ngữ: ngôn ngữ của văn bản gốc 

và ngôn ngữ của văn bản dịch. 

- Mục tiêu của dịch thuật là truyền đạt thông tin một cách tương đương nhất có thể, 

đồng thời bảo đảm hiệu quả và tự nhiên trong giao tiếp. 

- Kết quả của bản dịch phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và khả năng sáng tạo của 

dịch giả. 

Như vậy, dịch thuật không thể hiểu đơn giản là sự thay thế cơ học giữa các đơn vị 

ngôn ngữ, mà là một quá trình giao tiếp – sáng tạo phức tạp. Bản chất của dịch nằm ở việc tái 

tạo ý nghĩa, chức năng và tác động của văn bản gốc trong điều kiện ngôn ngữ và văn hóa mới. 

Trong nghiên cứu về dịch các từ viết tắt quân sự tiếng Nga sang tiếng Việt, quan niệm này 

đặc biệt phù hợp: bản dịch cần vừa chính xác về mặt khoa học, vừa hệ thống về mặt thuật 

ngữ, đồng thời phải đảm bảo tính dễ hiểu và hiệu quả trong giao tiếp đối với người đọc. 

3. Phương pháp và ngữ liệu nghiên cứu 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên phương pháp tiếp cận hỗn hợp, kết hợp giữa 

phân tích định tính và định lượng nhằm đảm bảo tính toàn diện và khách quan trong việc xác 

định các phương thức dịch từ viết tắt quân sự tiếng Nga sang tiếng Việt. Phương pháp định 

tính được sử dụng để phân tích ngữ nghĩa, cấu trúc và đặc điểm của từ viết tắt trong ngữ cảnh 

cụ thể, từ đó nhận diện và hệ thống hóa các phương thức dịch thuật. Phương pháp định lượng 

hỗ trợ thống kê tần suất xuất hiện của từng phương thức dịch, giúp xác định xu hướng lựa 

chọn của dịch giả trong thực tiễn. 

Các kỹ thuật nghiên cứu cụ thể được áp dụng bao gồm: 

- Phương pháp phân tích ngữ liệu: Ngữ liệu nghiên cứu được xây dựng từ các nguồn 

văn bản quân sự bằng tiếng Nga và bản dịch tiếng Việt tương ứng, bao gồm cả tác phẩm văn 

học và báo chí chuyên ngành. 

- Phương pháp trích xuất và đối chiếu có chọn lọc: Các từ viết tắt đặc trưng cho lực 

lượng Lục quân được trích xuất và đối chiếu với bản dịch để xác định phương thức chuyển ngữ. 

- Phương pháp khái quát hóa theo kiểu loại: Các phương thức dịch được phân nhóm và hệ 

thống hóa dựa trên đặc điểm cấu trúc và ngữ nghĩa, từ đó rút ra các quy luật dịch thuật phổ biến. 

Việc kết hợp các phương pháp trên không chỉ đảm bảo tính hệ thống và khoa học của 

nghiên cứu, mà còn góp phần làm nổi bật các xu hướng dịch thuật tiêu biểu trong lĩnh vực quân sự. 

3.2. Ngữ liệu nghiên cứu 

Ngữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ hai nguồn chính: Thứ nhất là các tác phẩm 

văn học quân sự của các tác giả Liên Xô và Nga như: S.M. Shtemenko (Генеральный штаб в 

годы войны), A.I. Pokryshkin (Небо войны), cùng với bản dịch tiếng Việt tương ứng. Thứ 

hai là các văn bản báo chí điện tử được trích từ các trang web uy tín của Nga như: topwar.ru, 

gazeta.ru, lenta.ru và phiên bản tiếng Việt như vi.topwar.ru. 

Việc lựa chọn ngữ liệu dựa trên các tiêu chí sau: có nội dung liên quan trực tiếp đến 
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lực lượng Lục quân; chứa các từ viết tắt quân sự tiếng Nga tiêu biểu liên quan đến lực lượng 

Lục quân; có bản dịch tiếng Việt tương ứng, bảo đảm khả năng đối chiếu song ngữ. 

Tổng cộng, ngữ liệu bao gồm 200 cặp câu chứa từ viết tắt và bản dịch, được sử dụng 

làm cơ sở thực tiễn để phân tích và đánh giá các phương thức dịch.  

4. Các phương thức dịch từ viết tắt quân sự tiếng Nga liên quan đến lực lượng Lục quân 

sang tiếng Việt 

Do số lượng từ viết tắt quân sự tiếng Nga rất phong phú, trong nghiên cứu này, chúng 

tôi chỉ tập trung xem xét các từ viết tắt liên quan đến lực lượng Lục quân. Qua việc khảo sát 

một số lượng ví dụ tương đối lớn, chúng tôi nhận thấy rằng các dịch giả thường sử dụng nhiều 

phương pháp khác nhau để dịch từ viết tắt quân sự tiếng Nga liên quan đến lực lượng Lục 

quân sang tiếng Việt, bao gồm: phương pháp dịch nguyên văn, phương pháp phiên tự, phương 

pháp hỗn hợp (kết hợp dịch nguyên văn và phiên tự), và phương pháp dịch gần nghĩa. 

4.1. Phương pháp dịch nguyên văn 

Dịch nguyên văn là phương pháp dịch mà cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ gốc được 

chuyển sang cấu trúc của ngôn ngữ dịch ở dạng gần nhất. Từ vựng vẫn dịch một cách đơn lẻ, 

tách khỏi văn cảnh. 

Nói cách khác, dịch nguyên văn là việc truyền tải nghĩa gốc trực tiếp của một đối 

tượng trong ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ khác. Khi áp dụng phương pháp này, từ ngữ 

được dịch một cách trực tiếp mà không thay đổi ý nghĩa ban đầu. Trong quá trình dịch các từ 

viết tắt quân sự Nga liên quan đến lực lượng Lục quân sang tiếng Việt, người dịch cần dựa 

vào các từ gốc cấu thành nên từ viết tắt đó. Chúng ta sẽ làm rõ hơn qua các ví dụ sau: 

Принял нас помощник начальника 

Оперативного управления комбриг А. Ф. 

Анисов. Он сообщил, что в Киевском Особом 

военном округе скоро начнутся большие 

маневры и нам предстоит принять в них 

участие. (Генеральный штаб в годы войны, 

стр. 5) 

Lữ đoàn trưởng A. Ph. A-ni-xốp, cục phó Cục 

tác chiến, tiếp chúng tôi. Đồng chí báo tin Đặc 

khu Ki-ép sắp mở những cuộc diễn tập lớn và 

chúng tôi cần tham gia những cuộc diễn tập ấy. 

(Bộ tổng Tham mưu Xô Viết trong chiến tranh, 

trang 11) 

Штаб полка сообщил в дивизию, что на 

поиски танков Клейста вылетаю я. Только 

Никандрыч положил трубку, позвонили к 

нам. Комдив вызывал меня к телефону. 

– Покрышкин, надо найти танки!. (Небо 

войны, стр. 79) 

Ban tham mưu trung đoàn báo cáo lên sư đoàn là 

tôi sẽ đi tìm xe tăng Clây-xtơ. Nhi-can-đrích vừa 

buông máy điện thoại thì sư đoàn trưởng gọi:   

- Pô-crư-skin, đồng chí phải tìm bằng được những 

chiếc xe tăng! (Bầu trời chiến tranh, trang 150) 

В феврале - марте 1941 года началось 

формирование новых мехкорпусов (по две 

танковые и одной моторизованной дивизии в 

каждом). Набирало темпы производство 

танков. (Генеральный штаб в годы войны, 

стр. 13) 

Trong tháng Hai – tháng Ba 1941, ta đã bắt đầu 

thành lập thêm nhiều quân đoàn cơ giới mới 

nữa (mỗi quân đoàn có 2 sư đoàn xe tăng và 1 

sư đoàn mô tô). Nhịp độ sản xuất xe tăng tăng 

lên. (Bộ tổng Tham mưu Xô Viết trong chiến 

tranh, trang 25) 

Этот умный, прославленный командарм, 

говорят, очень заботится о маскировке 

танков. (Небо войны, стр. 212) 

Đồng chí tư lệnh tập đoàn quân khôn ngoan và 

lừng lẫy chiến công này, như người ta nói, rất lo 

lắng đến việc ngụy trang những xe tăng. (Bầu trời 

chiến tranh, trang 150) 

Понятно, что каждый командующий 

стремился получить побольше резервов 

Mọi người đều biết rằng, đồng chí tư lệnh nào cũng 

muốn được Đại bản doanh cung cấp cho mình 
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Ставки, иметь в достатке танки, 

артиллерию, боеприпасы. (Генеральный 

штаб в годы войны, стр. 102) 

nhiều lực lượng dự bị hơn nữa, muốn có đầy đủ xe 

tăng, pháo binh, đạn dược hơn nữa. (Bộ tổng Tham 

mưu Xô Viết trong chiến tranh, trang 196) 

Trong các ví dụ trên, từ viết tắt комбриг (командир бригады) được dịch nguyên văn 

sang tiếng Nga là “lữ đoàn trưởng”; từ комдив (командир дивизии) – “sư đoàn trưởng”; 

мехкорпус (механизированный корпус) – “quân đoàn cơ giới”; командарм 

(командующий армией) – “tư lệnh tập đoàn quân”; боеприпасы (боевые припасы) – 

“đạn dược”. 

Hãy xem các ví dụ khác: 

В ночь на 17 сентября я находился на НП 6-й 

армии. Здесь, как обычно на пороге больших 

событий, воцарилась деловая 

напряженность. (Генеральный штаб в годы 

войны, стр. 7) 

Đêm 16 rạng ngày 17 tháng Chín, tôi ở đài quan 

sát của tập đoàn quân 6. Ở đây, mọi người đều 

làm việc rất khẩn trương như thường khi sắp có 

những sự kiện lớn. (Bộ tổng Tham mưu Xô Viết 

trong chiến tranh, trang 14)                                                    

Платформа AMPV в целом основана на 

конструкции серийной БМП M2 Bradley. 

Используются те же компоновочные и 

технические решения, а также сохранен ряд 

основных агрегатов. (topwar.ru, 13.03.2024) 

Nền tảng AMPV thường dựa trên thiết kế của xe 

chiến đấu bộ binh M2 Bradley sản xuất. Cách bố 

trí và giải pháp kỹ thuật tương tự được sử dụng và 

một số đơn vị cơ bản được giữ lại. 

(vi.topwar.ru,13.03.2024) 

Неожиданно меня вызвали на КП. Прибежал 

туда и увидел рядом с Ивановым командира 

дивизии. Жестикулируя руками, он что то 

доказывал. Его одутловатое лицо было 

недовольным. (Небо войны, стр. 31) 

Tôi bị gọi bất ngờ đến sở chỉ huy. Khi chạy đến, 

tôi nhìn thấy bên cạnh thiếu tá I-va-nốp, sư đoàn 

trưởng đang hoa tay để chỉ dẫn một điều gì đó. 

Khuôn mặt ông phị ra như có vẻ không bằng lòng. 

(Bầu trời chiến tranh, trang 264) 

Программа Пентагона AMPV (Armored 

Multi-Purpose Vehicle – «Бронированная 

многоцелевая машина») стартовала в 2013 

г.; ее целью было создание новой линейки 

бронемашин для замены старого БТР M113 

и его производных. (topwar.ru, 13.03.2024) 

Chương trình AMPV (Xe bọc thép đa năng) của 

Lầu Năm Góc bắt đầu vào năm 2013; mục tiêu 

của nó là tạo ra một dòng xe bọc thép mới để thay 

thế xe bọc thép chở quân M113 cũ và các biến 

thể của nó. (vi.topwar.ru,13.03.2024) 

Từ viết tắt quân sự НП (наблюдательный пункт), БМП (боевая машина пехоты),  

КП (командный пункт), бронемашин (бронированная машина),  БТР (бронированный 

транспортер) được dịch nguyên văn sang tiếng Việt lần lượt là “đài quan sát, xe chiến đấu 

bộ binh, đài chỉ huy, xe bọc thép, xe bọc thép chở quân”.  

4.2. Phương pháp phiên tự 

Phiên tự là phương pháp dịch đơn vị từ vựng trong ngôn ngữ gốc bằng cách tái tạo 

hình thức của chúng thông qua các chữ cái thuộc hệ thống chữ viết của ngôn ngữ đích. Khi 

phiên tự, hình thức chữ viết của từ gốc gần như không thay đổi (Parshin, 2000). Phương pháp 

này thường được sử dụng để dịch các từ viết tắt kết hợp chữ cái và số, vốn thường xuất hiện 

trong các hệ thống ký hiệu, danh mục trang thiết bị, danh sách các bộ phận linh kiện, bảng 

thông số kỹ thuật, v.v. 

Việc phiên tự đặc biệt hữu ích trong trường hợp hai ngôn ngữ sử dụng hệ thống chữ viết 

khác nhau, khi đó các đơn vị chữ cái cần được chuyển đổi tương ứng giữa hai hệ thống. Ưu 

điểm chính của phương pháp này là hình thức chữ viết của từ gốc bị biến đổi ở mức tối thiểu. 

Có hai hướng chính trong phương pháp phiên tự: phiên tự có kèm từ chỉ chủng loại và 

phiên tự không kèm từ chỉ chủng loại. 
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 4.2.1. Phiên tự có kèm từ chỉ chủng loại 

Trong các tài liệu quân sự tiếng Việt, từ viết tắt thường được sử dụng kèm theo từ chỉ 

chủng loại ngay từ lần xuất hiện đầu tiên. Những từ chỉ chủng loại phổ biến bao gồm: súng, khẩu, 

xe… Ví dụ: súng AK, khẩu AK-47, xe BMP, v.v. Điều này được minh họa qua các ví dụ sau: 

- Từ viết tắt БМП-3 (viết tắt của “боевая машина пехоты” – xe chiến đấu bộ binh) 

trong tiếng Việt có thể được dịch là: “xe BMP-3”. 

 Прежде чем остановить выбор на китайском 

вооружении, Казахстан тестировал шасси 

Arma с башнями от БМП-3 и Nefer от Aselsan. 

(topwar.ru, 02.10.2025) 

Trước khi chọn vũ khí Trung Quốc, Kazakhstan 

đã thử nghiệm khung gầm Arma với tháp pháo 

từ xe BMP-3 và Aselsan Nefer. (vi.topwar.ru, 

02.10.2025) 

 - Từ viết tắt АК-74 (автомат Калашникова) có thể được dịch là “súng AK-74”: 

Например, расчет самоходной 

артиллерийской установки (САУ) должен 

иметь и АК-74 для отражения возможного 

нападения диверсионно-разведывательной 

группы (ДРГ) противника, и гладкоствольные 

карабины 18,5КС-К для отражения атак 

дронов-камикадзе. (topwar.ru, 17.03.2024) 

Ví dụ: tổ lái của một đơn vị pháo tự hành (SPG) 

phải có cả súng AK-74 để đẩy lùi một cuộc tấn 

công có thể xảy ra của nhóm trinh sát và phá 

hoại (DRG) của đối phương và súng carbine 

nòng trơn 18,5KS-K để đẩy lùi các cuộc tấn 

công từ máy bay không người lái kamikaze. 

(vi.topwar.ru, 17.03.2024) 

Hãy xem các ví dụ khác: 

В частности, нужно определить, какое 

количество АШ-12 нужно штурмовому 

подразделению, требуется ли дополнять его 

автоматами «АК», как организовать 

снабжение боеприпасами разных линеек и т.д. 

(topwar.ru, 28.10.2023) 

Đặc biệt, cần xác định một đơn vị tấn công cần 

bao nhiêu khẩu ASh-12, có cần bổ sung súng 

trường tấn công AK hay không, cách tổ chức 

cung cấp đạn của các dòng khác nhau, v.v. 

(vi.topwar.ru, 28.10.2023) 

ИМР-2 и БРДМ-2РХ предназначены именно 

для работы в зоне разрушений в районах, 

подвергшихся ядерным ударам. (topwar.ru, 

23.03.2024) 

Xe IMR-2 và BRDM-2РХ được thiết kế đặc biệt 

để hoạt động trong khu vực hủy diệt ở những 

khu vực bị tấn công hạt nhân. (vi.topwar.ru, 

23.03.2024) 

Самозарядная СВД с третьего-четвертого 

выстрела позволяет поразить «Бабу-Ягу» на 

дальних рубежах. (topwar.ru, 05.09.2025) 

Súng SVD tự nạp đạn cho phép bạn bắn trúng 

"Baba Yaga" ở biên giới xa chỉ với phát bắn thứ 

ba hoặc thứ tư. (vi.topwar.ru, 05.09.2025) 

Как утверждает изготовитель, сделка по 

выпуску машин, предназначенных для замены 

советских БМП-2, предусматривает передачу 

технологий, что позволяет наладить на заводе 

в Астане полный производственный цикл – от 

резки броневой стали до окончательной 

сборки. (topwar.ru, 02.10.2025) 

Theo nhà sản xuất, thỏa thuận sản xuất xe được 

thiết kế để thay thế xe BMP-2 thời Liên Xô bao 

gồm chuyển giao công nghệ, cho phép nhà máy 

Astana thiết lập một chu trình sản xuất hoàn 

chỉnh—từ cắt thép bọc thép đến lắp ráp cuối 

cùng. (topwar.ru, 02.10.2025) 

Trong các ví dụ nêu trên xuất hiện các từ viết tắt như: АШ-12 (автомат штурмовой), 

ИМР-2 (инженерная машина разграждения), БРДМ-2РХ (бронированная разведывательно-

дозорная машина), СВД (Снайперская винтовка Драгунова), БМП-2 (боевая машина 

пехоты. Các từ viết tắt này lần lượt được dịch sang tiếng Việt bằng phương pháp phiên tự có kèm 

từ chỉ chủng loại như sau: “khẩu ASh-12, xe IMR-2 và BRDM-2РХ, súng SVD, chiếc BMP-2”. 

 4.2.2. Phiên tự không kèm từ chỉ chủng loại 

Kể từ lần xuất hiện thứ hai trở đi, các từ viết tắt theo phương pháp phiên tự thường 

được sử dụng không kèm theo từ chỉ chủng loại. Ví dụ: 
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- Các từ viết tắt Т-84У, T-90 (танк) trong tiếng Việt tương ứng được giữ nguyên là: 

“T-84U”, “T-90” mà không cần thêm từ chỉ chủng loại. 

Когда ударила новая информация, что 

Пакистан покупает у Украины Т-84У, истерика 

вспыхнула с новой силой. Но на радость 

танкистам, в этот раз «патриоты» проиграли 

«бизнесменам», которые купили лицензию на Т-

90 у России. (topwar.ru, 03.04.2024) 

Khi có thông tin mới rằng Pakistan đang mua T-

84U từ Ukraine, sự cuồng loạn lại bùng lên 

mạnh mẽ. Nhưng trước sự vui mừng của các lính 

tăng, lần này “những người yêu nước” đã thua 

các “doanh nhân” đã mua giấy phép sản xuất 

T-90 từ Nga. (vi.topwar.ru, 03.04.2024) 

 -  Từ viết tắt ШАК-12 (штурмовой автоматный комплекс) có phương án dịch sang 

tiếng Việt là “ShAK-12”: 

В начале десятых годов отечественная 

оружейная промышленность впервые показала 

на одной из выставок новый «штурмовой 

автоматный комплекс» ШАК-12 с 

автоматом АШ-12. (topwar.ru, 01.10.2023) 

Vào đầu năm thứ mười, trong nước kho vũ khí 

ngành công nghiệp lần đầu tiên trưng bày tại 

một trong những cuộc triển lãm tổ hợp súng máy 

tấn công mới ShAK-12 với súng trường tấn 

công ASh-12. (vi.topwar.ru, 01.10.2023) 

-  Từ viết tắt БМП-3 (боевая машина пехоты) trong tiếng Việt có thể được dịch là 

“BMP-3”, từ ПКТМ (Пулемет Калашникова Танковый Модернизированный) được dịch 

là “PKTM”: 

БМП-3 вооружена 100-миллиметровым 

орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-

миллиметровой автоматической пушкой 2А72 

и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. 

(topwar.ru, 05.04.2024) 

BMP-3 được trang bị súng 100 mm - bệ phóng 

2A70 với pháo tự động 30A2 72 mm và súng 

máy PKTM 7,62 mm. (vi.topwar.ru, 05.04.2024) 

-  Từ viết tắt БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) được dịch 

sang tiếng Việt là “BREM”; từ viết tắt ПТС-2 (плавающий транспортер) – “PTS-2” và 

БТР-70 (бронетранспортер) – “BTR-70”: 

Для БРЭМ, ПТС-2 и БТР-70 эта мера 

обосновывается тем, что данные машины не 

предназначены для работы в условиях, 

подобных возникшим на ЧАЭС. (topwar.ru, 

23.03.2024) 

Đối với BREM, PTS-2 và BTR-70, biện pháp 

này được chứng minh là hợp lý bởi thực tế là 

những phương tiện này không nhằm mục đích 

hoạt động trong những điều kiện tương tự như 

những điều kiện xảy ra tại nhà máy điện hạt 

nhân Chernobyl. (vi.topwar.ru, 23.03.2024) 

 Hãy xem các ví dụ khác: 

Специально под новые патроны с нуля 

разработан «автомат штурмовой» АШ-12. 

Для улучшения эргономики автомат построен 

по схеме булл-пап. (topwar.ru, 07.02.2022) 

Đặc biệt đối với các hộp đạn mới, “súng trường 

tấn công” ASh-12 đã được phát triển từ đầu. Để 

cải thiện công thái học, máy được chế tạo theo 

sơ đồ bullpup. (vi.topwar.ru, 07.02.2022) 

В 1963 году СВД была принята на вооружение 

нашей армии. Снайперская винтовка Драгунова 

предназначена для уничтожения появляющихся, 

движущихся, открытых и маскированных 

одиночных целей. (topwar.ru, 07.11.2010) 

Năm 1963, SVD được quân đội ta tiếp nhận. 

Súng bắn tỉa Dragunov được thiết kế để tiêu diệt 

các mục tiêu đơn lẻ mới nổi, di chuyển, mở và 

ngụy trang. (vi.topwar.ru, 07.11.2010) 

Российская оборонная промыш-ленность 

завершает опытно-конструкторскую работу 

по созданию перспективного плавающего 

бронетранспортера БТ-3Ф. В ближайшее 

время будут проведены оставшиеся 

мероприятия и оформлены необходимые 

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang hoàn 

thành công việc phát triển để tạo ra một tàu sân 

bay bọc thép đầy triển vọng BT-3F. Trong 

tương lai gần, các hoạt động còn lại sẽ được 

thực hiện và các tài liệu cần thiết sẽ được soạn 

thảo. (vi.topwar.ru, 12.08.2023) 
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документы. (topwar.ru, 12.08.2023)  

Военными корреспондентами показаны кадры 

российских танка Т-80УЕ и БМП-2 с 

антидроновыми козырьками и дополнительным 

бронированием. На опубликованных кадрах мы 

видим, как по населенному пункту 

перемещается колонна российской 

бронетехники. (topwar.ru, 05.04.2024) 

Các phóng viên quân sự đã chiếu đoạn phim về 

xe tăng T-80UE và BMP-2 của Nga với tấm che 

chống máy bay không người lái và áo giáp bổ 

sung. Trong đoạn phim được công bố, chúng ta 

thấy một đoàn xe bọc thép của Nga di chuyển 

qua khu vực đông dân cư. (vi.topwar.ru, 

05.04.2024) 

Trong các ví dụ trên, có thể thấy sự xuất hiện của các từ viết tắt như: AШ-12 

(автомат штурмовой), СВД (снайперская винтовка Драгунова), БТ-3Ф (бронированный 

транспортер), Т-80УЕ (танкт), БМП-2 (боевая машина пехоты). Những từ viết tắt này 

được phiên tự sang tiếng Việt mà không sử dụng từ chỉ chủng loại, tương ứng lần lượt là: 

ASh-12, SVD, BT-3F, T-80UE, BMP-2. Phần lớn những từ viết tắt này thuộc loại viết tắt 

chữ cái đầu, dùng để chỉ tên các loại vũ khí và trang bị kỹ thuật quân sự.  

4.3. Phương pháp hỗn hợp (kết hợp dịch nguyên văn và phiên tự) 

Thông thường, trong mỗi từ viết tắt có chứa một hoặc một vài thành tố mang nghĩa, do 

đó phương pháp hỗn hợp - tức là kết hợp giữa phương pháp dịch nguyên văn và phương pháp 

phiên tự - thường được áp dụng khi dịch từ viết tắt. 

Phương pháp này được sử dụng phổ biến nhất để dịch các từ viết tắt chỉ vũ khí và 

trang bị quân sự. Ví dụ: 

Т-35 был пятибашенным. На вооружении 

имел три пушки и пять пулеметов. Весил 50 

тонн. Экипаж его состоял из десяти человек, 

в том числе двух средних командиров. 

(Генеральный штаб в годы войны, стр. 3) 

Xe tăng T-35 có năm ụ tháp, được trang bị 3 

khẩu pháo và 5 súng máy, nặng 50 tấn. Biên chế 

của nó gồm 10 người, trong đó có 2 cán bộ chỉ 

huy trung cấp. (Bộ tổng Tham mưu Xô Viết 

trong chiến tranh, trang 7) 

Опытный образец БТ-3Ф впервые показали 

публике на военно-техническом форуме 

«Армия-2016». В дальнейшем эта машина 

регулярно участвовала в разных выставках. 

(topwar.ru, 12.08.2023)   

Nguyên mẫu xe bọc thép chở quân BT-3F lần 

đầu tiên được ra mắt công chúng tại diễn đàn kỹ 

thuật quân sự Army-2016. Trong tương lai, 

chiếc xe này thường xuyên tham gia các cuộc 

triển lãm khác nhau. (topwar.ru, 12.08.2023)   

ПП-2000 разработан под патрон 9Х19 мм, 

может использовать все патроны этого 

калибра, в том числе бронебойные 

повышенной мощности 7Н21 и 7Н31, масса 

без магазина - 1,4 кг, магазин на 20 патронов. 

(topwar.ru, 29.09.2023) 

Súng tiểu liên PP-2000 được thiết kế cho loại 

đạn 9X19 mm, nó có thể sử dụng tất cả các loại 

băng đạn có cỡ nòng này, kể cả 7N21 và 7N31 

cao cấp xuyên giáp, trọng lượng không có băng 

đạn - 1,4 kg, băng đạn 20 viên. (vi.topwar.ru, 

29.09.2023) 

Одной из самых больших проблем при 

модернизации БМП-2 была разработка 

нового двигателя и трансмиссии, которые 

позволили бы машине эффективно работать 

в труднопроходимой местности, особенно в 

горных регионах, таких как Восточный 

Ладакх. (topwar.ru, 25.03.2024) 

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc 

nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-2 là phát 

triển động cơ và hộp số mới cho phép xe vận 

hành hiệu quả ở những địa hình khó khăn, đặc 

biệt là ở các vùng miền núi như Đông Ladakh. 

(vi.topwar.ru, 25.03.2024) 

АШ-12 сразу создавался под новый патрон и с 

учетом его параметров. Круг применяемых 

технических решений был определен 

особенностями технического задания и 

другими факторами. (topwar.ru, 01.10.2023) 

Súng trường tấn công ASh-12 ngay lập tức được 

tạo ra cho hộp đạn mới và có tính đến các thông 

số của nó. Phạm vi của các giải pháp kỹ thuật 

được sử dụng được xác định bởi các chi tiết cụ 

thể của thông số kỹ thuật và các yếu tố khác. 

(vi.topwar.ru, 01.10.2023) 
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Кроме того, в 2022-23 гг. трофеями 

гвардейцев становились украинские Т-64. 

(topwar.ru, 11.10.2025) 

Ngoài ra, trong giai đoạn 2022-23, Lực lượng Vệ 

binh Cách mạng đã thu giữ được xe tăng T-64 

của Ukraine. (vi.topwar.ru, 11.10.2025) 

Trong các ví dụ nêu trên, các từ viết tắt: Т-35 (танк), БТ-3Ф (бронетранспортер), 

ПП-2000 (пистолет-пулемет), БМП-2 (боевая машина пехоты), АШ-12 (автомат 

штурмовой) được dịch sang tiếng Việt lần lượt là: xe tăng T-35, xe bọc thép chở quân BT-

3F, súng tiểu liên PP-2000, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, súng trường tấn công ASh-12. 

Trong quá trình chuyển ngữ các từ viết tắt như vậy sang tiếng Việt, các dịch giả không chỉ 

hướng đến việc dịch nguyên văn mà còn kết hợp phương pháp phiên tự để giúp người đọc dễ 

hiểu và tiếp nhận chính xác ý nghĩa của các từ viết tắt đó. Phương pháp dịch kết hợp này chủ 

yếu được áp dụng đối với các từ viết tắt chữ cái đầu, vốn dùng để chỉ tên gọi của các loại vũ 

khí và trang bị kỹ thuật quân sự. 

4.4. Phương pháp dịch gần nghĩa 

Phương pháp dịch gần nghĩa là phương pháp dịch sử dụng từ tương đương gần nghĩa, 

tức là tìm kiếm một đơn vị từ vựng gần nhất về mặt ý nghĩa trong ngôn ngữ đích để thay thế 

cho đơn vị gốc. Đây là sự tương đương mang tính chất tương đối (đôi khi chưa truyền tải 

hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa). Những đơn vị tương đương như vậy có thể được gọi là từ tương 

đương ngữ nghĩa. Tuy nhiên, khi sử dụng những từ thay thế này trong quá trình dịch, cần lưu 

ý rằng trong một số trường hợp, chúng có thể gây ra sự hiểu sai hoặc không hoàn toàn chính 

xác về bản chất của đối tượng hay hiện tượng được đề cập (Barkhudarov, 1975). Hãy xem các 

ví dụ minh họa cho phương pháp dịch này: 

- Từ viết tắt бронетехника (бронетанковая техника) được dịch sang tiếng Việt là 

“xe bọc thép” (nếu dịch nguyên văn sẽ là “phương tiện/kỹ thuật bọc thép”). 

История адаптации защиты бронетехники в 

спецоперации незамысловатая. До 

определенного момента четко выраженной 

линии фронта не существовало, и прилететь 

в условный танк или БМП могло с любого 

ракурса. (topwar.ru, 17.08.2023) 

Câu chuyện điều chỉnh việc bảo vệ xe bọc thép 

trong một chiến dịch đặc biệt rất đơn giản. Cho 

đến một thời điểm nhất định, không có chiến tuyến 

được xác định rõ ràng và có thể bay vào một chiếc 

xe tăng hoặc xe chiến đấu bộ binh có điều kiện từ 

mọi góc độ. (vi.topwar.ru, 17.08.2023) 

- Từ viết tắt разгранлиния (разграничительная линия) được dịch sang tiếng Việt là 

“сách phân giới” (nếu dịch nguyên văn sẽ là “đường/tuyến phân giới”): 

Ставка с этим согласилась, однако 

разграничительную линию между фронтами 

установила на основании рекомендаций 

маршала Жукова от 26 января: Смигель, 

Унруштадт, река Фаулеобра, река Одер, 

Ратцдорф, Фридланд, Гросс Керис, 

Михендорф. Такая разгранлиния фактически 

оттирала 1-й Украинский фронт к югу от 

Берлина, не оставляя ему никакого окна для 

удара по германской столице. (Генеральный 

штаб в годы войны, стр. 198) 

Đại bản doanh đồng ý, nhưng xác định tuyến 

phân giới giữa hai phương diện quân theo đề 

nghị của nguyên soái Giu-cốp ngày 26 tháng 

Giêng là: Xmi-gen, Un-rút-stốt, sông Phau-le-

ốp-ra, sông Ô-đe, Rát-xđo, Phrít-lan, Grô-xơ 

Kê-rít, Mi-khen-đo. Cách phân giới như vậy 

thực tế đã kéo phương diện quân U-crai-na 1 

xuống phía Nam Béc-lin, không cho phương 

diện quân này một cửa mở nào để đột kích vào 

thủ đô nước Đức. (Bộ tổng Tham mưu Xô Viết 

trong chiến tranh, trang 382) 

- Từ viết tắt боеспособность (боевая способность) được dịch sang tiếng Việt là 

“sức chiến đấu” (nếu dịch nguyên văn sẽ là – “khả năng chiến đấu”): 

И неудивительно, что приказ No 227 

чрезвычайно благотворно повлиял на 

боеспособность войск. Каждый глубоко 

Và không lấy gì làm lạ rằng bản mệnh lệnh số 

227 đã có ảnh hưởng đặc biệt tốt tới sức chiến 

đấu của các đơn vị. Mỗi người đều thấm sâu tư 
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проникся мыслью о необходимости стоять 

насмерть в бою и делал для победы все, что 

мог. (Генеральный штаб в годы войны, стр. 

51) 

tưởng về sự cần thiết phải chiến đấu đến hơi thở 

cuối cùng và làm tất cả những gì có thể làm 

được để giành thắng lợi. (Bộ tổng Tham mưu 

Xô Viết trong chiến tranh, trang 100) 

- Từ viết tắt бронежилет (броневой жилет) được dịch sang tiếng Việt là “áo chống 

đạn” (nếu dịch nguyên văn sẽ là “áo bọc thép”): 

Бронежилеты серии «Оберег» построены на 

основе хорошо известных, освоенных и 

отработанных идей и решений. (topwar.ru, 

05.10.2023) 

Áo chống đạn của dòng “Obereg” được xây 

dựng trên cơ sở các ý tưởng và giải pháp nổi 

tiếng, đã được làm chủ và đã được chứng minh. 

(vi.topwar.ru, 05.10.2023) 

- Từ viết tắt боепитание (боевое питание) được dịch sang tiếng Việt là “băng đạn” 

(nếu dịch nguyên văn sẽ là “sự cung cấp chiến đấu”): 

Одной из новинок, представленной в рамках 

выставки, стал ручной пулемет Калашникова 

с ленточным боепитанием, который 

заслуживает особого внимания.  (topwar.ru, 

01.09.2020) 

Một trong những điểm mới lạ được giới thiệu tại 

triển lãm là súng máy hạng nhẹ Kalashnikov với 

băng đạn đai, đáng được chú ý đặc biệt. 

(vi.topwar.ru, 01.09.2020) 

Khi dịch các từ viết tắt quân sự tiếng Nga sang tiếng Việt bằng phương pháp dịch gần 

nghĩa, người dịch thường lựa chọn trong tiếng Việt những đơn vị từ vựng đã có sẵn và mang ý 

nghĩa tương tự. Cách làm này giúp người đọc dễ hiểu và tiếp cận nội dung của từ viết tắt một 

cách thuận lợi hơn. 

5. Thảo luận 

Trên cơ sở phân tích ngữ liệu gồm 200 cặp câu chứa từ viết tắt và bản dịch, kết quả 

nghiên cứu cho thấy sự phân bố tần suất sử dụng các phương thức dịch như sau: 

Bảng 1 

Tần suất sử dụng các phương thức dịch từ viết tắt quân sự tiếng Nga liên quan đến lực lượng 

Lục quân sang tiếng Việt 

Phương thức dịch Số lượng ví dụ Tỷ lệ (%) 

Phiên tự 93 46,5 

Dịch nguyên văn 50 25 

Hỗn hợp 36 18 

Dịch gần nghĩa 21 10,5 

Tổng 200 100 

Kết quả thống kê cho thấy phương thức phiên tự được sử dụng phổ biến nhất. Điều 

này phản ánh đặc trưng của ngôn ngữ quân sự Lục quân, trong đó, nhiều từ viết tắt mang tính 

kỹ thuật hoặc là tên gọi cố định của đơn vị và vũ khí, phương tiện chiến đấu. Ví dụ, các ký 

hiệu như: БТР (xe bọc thép chở quân), БМП (xe chiến đấu bộ binh), Т-90 (xe tăng) thường 

được giữ nguyên dưới dạng phiên tự trong bản dịch. Việc bảo lưu hình thức gốc giúp duy trì 

tính chính xác và khả năng nhận diện quốc tế của thuật ngữ quân sự, đồng thời phù hợp với 

thông lệ sử dụng trong các tài liệu kỹ thuật và huấn luyện. 

Sau khi phân tích các ví dụ đã thu thập được, chúng tôi nhận thấy phương pháp phiên 

tự là phương pháp phổ biến và được ưu tiên sử dụng nhất khi dịch từ viết tắt quân sự tiếng 

Nga liên quan đến lực lượng Lục quân sang tiếng Việt, đặc biệt là trong các văn bản báo chí 

điện tử. Hiện nay, số lượng vũ khí, khí tài được nghiên cứu và chế tạo không ngừng gia tăng 
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cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, dẫn đến sự xuất hiện thường xuyên 

của nhiều tên gọi mới cần được chuyển dịch giữa các ngôn ngữ. Trong bối cảnh đó, phiên tự 

trở thành phương pháp dịch được các dịch giả ưu tiên lựa chọn nhằm đảm bảo tính chính xác 

và thống nhất trong quá trình chuyển ngữ, đồng thời giúp duy trì khả năng nhận diện quốc tế 

của thuật ngữ quân sự, phù hợp với thông lệ sử dụng trong các tài liệu kỹ thuật và huấn luyện. 

Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là có thể gây khó hiểu cho người đọc không chuyên 

do không nắm được ý nghĩa cụ thể của các từ viết tắt gốc. 

Phương pháp dịch nguyên văn đứng thứ hai về tần suất sử dụng, thường được áp dụng 

cho các từ viết tắt chỉ chức vụ, đơn vị tổ chức hoặc khái niệm có cấu trúc rõ ràng (ví dụ: 

комбриг – lữ đoàn trưởng, НП – đài quan sát). Ưu điểm của phương pháp này là truyền tải 

trực tiếp và dễ hiểu ý nghĩa của thuật ngữ cho người đọc Việt Nam, từ đó nâng cao tính minh 

bạch của văn bản. Phương pháp này phát huy hiệu quả khi tồn tại từ tương đương chính xác 

trong tiếng Việt. Hạn chế chính là đôi khi có thể tạo ra những cụm từ dài dòng, không đáp 

ứng được yêu cầu ngắn gọn vốn có của từ viết tắt. 

Phương pháp hỗn hợp (18%) kết hợp ưu điểm của cả phiên tự và dịch nguyên văn. 

Cách dịch như “xe tăng T-90” hay “súng trường tấn công ASh-12” vừa đảm bảo tính chính 

xác của mã định danh, vừa cung cấp thông tin về chủng loại và chức cho độc giả. Đây là 

phương án tối ưu trong nhiều trường hợp, cân bằng giữa tính kỹ thuật và tính truyền thông. Số 

lượng sử dụng ít hơn có thể do yêu cầu về độ dài văn bản hoặc trong những ngữ cảnh mà tên 

gọi đã quá phổ biến và chỉ cần phiên tự là đủ. 

Phương pháp dịch gần nghĩa xuất hiện ít hơn (10,5%), thường được sử dụng khi một 

từ viết tắt không có khái niệm tương đương chính xác trong từ vựng quân sự Việt Nam, hoặc 

khi bản dịch nguyên văn dễ gây khó hiểu và phức tạp (ví dụ: бронетехника được dịch là “xe 

bọc thép” thay vì “phương tiện kỹ thuật bọc thép”). Ưu điểm của phương pháp này là tính tự 

nhiên và dễ tiếp thu đối với người đọc đại chúng. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là có thể 

làm mất đi một phần sắc thái nghĩa hoặc tính đặc thù của thuật ngữ gốc, thậm chí gây hiểu 

lầm nếu lựa chọn từ thay thế không thật sự phù hợp. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy một mối tương quan rõ rệt: các từ viết tắt chỉ tên vũ 

khí, trang bị (thường là viết tắt chữ cái đầu) có xu hướng được dịch bằng phương pháp phiên 

tự hoặc hỗn hợp, trong khi các từ viết tắt chỉ chức vụ, tổ chức hoặc khái niệm (thường là từ 

ghép rút gọn) lại thích hợp hơn với phương pháp dịch nguyên văn hoặc dịch gần nghĩa. Điều 

này cho thấy việc lựa chọn phương thức dịch không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc ngôn ngữ của 

từ viết tắt mà còn chịu ảnh hưởng bởi loại hình văn bản, đối tượng người đọc và mục đích 

giao tiếp cụ thể.  

Nhìn chung, dịch thuật các từ viết tắt liên quan đến lực lượng Lục quân có xu hướng 

ưu tiên tính chính xác và sự bảo lưu yếu tố kỹ thuật - thuật ngữ, thể hiện qua việc phương 

thức phiên tự và dịch nguyên văn được sử dụng với tần suất cao. Các phương pháp hỗn hợp 

và dịch gần nghĩa chỉ được sử dụng trong những trường hợp cần thích nghi ngôn ngữ nhằm 

đảm bảo tính dễ hiểu và phù hợp với ngữ cảnh sử dụng tiếng Việt. Qua đó, có thể thấy quá 

trình dịch các từ viết tắt quân sự không chỉ là chuyển ngữ đơn thuần mà còn là sự cân bằng 

giữa yêu cầu chuyên môn, tính chuẩn hóa và khả năng tiếp nhận của người đọc trong môi 

trường quân sự - học thuật Việt Nam.  

6. Kết luận 

Từ viết tắt quân sự là một thành tố quan trọng trong ngôn ngữ quân sự, đặc biệt là 

trong các văn bản liên quan đến lực lượng Lục quân. Trong thuật ngữ quân sự tiếng Nga, từ 
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viết tắt được sử dụng rộng rãi không chỉ nhằm tiết kiệm không gian mà còn để đảm bảo độ 

chính xác và súc tích trong diễn đạt. 

Quá trình dịch từ viết tắt quân sự tiếng Nga sang tiếng Việt đặt ra nhiều thách thức 

lớn, do sự khác biệt về đặc điểm ngôn ngữ, cấu trúc cú pháp và bối cảnh văn hóa - quân sự 

giữa hai quốc gia. Thực tế cho thấy nhiều thuật ngữ tiếng Nga không có từ tương đương trực 

tiếp trong tiếng Việt, điều này làm cho việc chuyển ngữ trở nên phức tạp hơn. Để dịch chính 

xác và hiệu quả các từ viết tắt quân sự, người dịch cần có kiến thức vững chắc về cả hai ngôn 

ngữ, am hiểu đặc điểm của thuật ngữ quân sự, đồng thời phải nghiên cứu kỹ sự khác biệt về 

văn hóa và tổ chức giữa quân đội Nga và Việt Nam.  

Khi dịch các từ viết tắt quân sự tiếng Nga liên quan đến lực lượng Lục quân, các dịch 

giả thường sử dụng bốn phương pháp chính: dịch nguyên văn, phiên tự, hỗn hợp (kết hợp dịch 

nguyên văn và phiên tự), và dịch gần nghĩa. Trong đó, phương pháp phiên tự chiếm tỷ lệ cao 

nhất, thể hiện xu hướng ưu tiên bảo lưu hình thức ký hiệu gốc nhằm đảm bảo độ chính xác và 

khả năng nhận diện quốc tế của thuật ngữ kỹ thuật – vũ khí. Dịch nguyên văn được áp dụng 

phổ biến đối với các từ viết tắt chỉ tổ chức, chức vụ hoặc khái niệm có tương đương rõ ràng 

trong tiếng Việt, giúp văn bản trở nên dễ hiểu và minh bạch hơn. Hai phương pháp còn lại – 

hỗn hợp và dịch gần nghĩa – được sử dụng trong các ngữ cảnh yêu cầu cân bằng giữa tính 

chính xác chuyên môn và khả năng tiếp nhận của người đọc. 

Nhìn chung, quá trình dịch các từ viết tắt quân sự tiếng Nga liên quan đến Lục quân 

không chỉ là hoạt động chuyển ngữ đơn thuần, mà còn là sự lựa chọn chiến lược giữa việc bảo 

tồn thuật ngữ gốc và thích nghi với chuẩn mực ngôn ngữ – văn hóa của tiếng Việt. Kết quả 

của nghiên cứu góp phần làm rõ đặc trưng dịch thuật thuật ngữ quân sự, đồng thời cung cấp 

cơ sở thực tiễn hữu ích cho hoạt động biên dịch và nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học 

quân sự, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác quốc phòng và trao đổi học thuật ngày càng mở rộng 

giữa Việt Nam và Nga. 
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Abstract: The article analyzes the intra-linguistic gap between basic Russian (B1 level) and 

Russian for specific purposes in the training program for technical officers at the Military Technical 

Academy (MTA). The study reveals that the current curriculum lacks an effective bridging mechanism 

between the two stages of training, which results in learners’ difficulties in accessing and processing 

specialized texts. The research data were collected through student surveys and instructor interviews, 

in combination with curriculum content analysis, linguistic comparison between the general Russian 

textbooks and the military-technical textbooks, analysis of students’ learning products, and guided 

classroom observations. This comprehensive methodological framework identified four core 

manifestations of the intralanguage gap: specialized vocabulary, complex syntactic structures, 

objective modes of expression, and a highly technicalized and standardized style of presentation. The 

underlying causes are attributed to a segregated curriculum, inadequate learning materials, and non-

integrated teaching methods. Based on these findings, the article proposes several solutions: the design 

of intermediate bridging modules, the development of transitional teaching materials, the 

implementation of integrated pedagogical approaches, and the enhancement of instructors’ 

professional competence. These proposals aim to improve the effectiveness of Russian for specific 

purposes instruction, thereby contributing to the advancement of both professional expertise and 

foreign language proficiency among technical officers in the context of defense modernization. 

Keywords: intra-linguistic gap, basic Russian, Russian for specific purposes, curriculum 

integration, specialized vocabulary 
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Tóm tắt: Bài báo phân tích khoảng cách nội ngôn ngữ giữa tiếng Nga cơ bản (trình độ B1) và 

tiếng Nga chuyên ngành trong chương trình đào tạo sĩ quan kỹ thuật tại Học viện Kỹ thuật quân sự 

(HVKTQS). Nghiên cứu chỉ ra rằng chương trình hiện hành thiếu cầu nối hiệu quả giữa hai giai đoạn 

đào tạo, dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận và xử lý văn bản chuyên ngành của người học. Dữ liệu 

nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát học viên, phỏng vấn giảng viên, kết hợp với phân tích 

nội dung chương trình đào tạo, đối chiếu ngôn ngữ học giữa giáo trình tiếng Nga cơ bản và giáo trình 

chuyên ngành kỹ thuật, phân tích sản phẩm học tập, cũng như quan sát lớp học có hướng dẫn. Cách 

tiếp cận tổng hợp này xác định bốn biểu hiện chính của khoảng cách nội ngôn ngữ: từ vựng chuyên 

biệt, cấu trúc cú pháp phức hợp, lối diễn đạt khách quan và phong cách trình bày mang tính kỹ thuật 

hóa cao. Các nguyên nhân được xác định gồm: chương trình đào tạo tách biệt, học liệu chưa phù hợp 

và phương pháp giảng dạy chưa tích hợp. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất các giải pháp gồm: thiết kế 

học phần trung gian, phát triển học liệu cầu nối, áp dụng giảng dạy tích hợp và nâng cao năng lực 

giảng viên. Những đề xuất này hướng tới việc cải thiện hiệu quả đào tạo tiếng Nga chuyên ngành, góp 

phần nâng cao năng lực chuyên môn và ngoại ngữ cho đội ngũ sĩ quan kỹ thuật trong bối cảnh hiện đại 

hóa quốc phòng.   

Từ khoá: khoảng cách nội ngôn ngữ, tiếng Nga cơ bản, tiếng Nga chuyên ngành, tích hợp 

chương trình, từ vựng chuyên ngành 

1. Đặt vấn đề  

Trong tiến trình hiện đại hóa quốc phòng và hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực Quân đội nhân dân Việt Nam là nhiệm vụ chiến lược, bảo đảm năng 

lực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong định hướng xây dựng quân đội “tinh, gọn, 

mạnh và hiện đại”, đào tạo sĩ quan kỹ thuật giữ vai trò then chốt, bởi đây là lực lượng trực 

tiếp làm chủ, vận hành và khai thác hiệu quả các hệ thống vũ khí, khí tài công nghệ cao. 

Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam được trang bị nhiều vũ khí và khí tài hiện đại 

có nguồn gốc từ Liên bang Nga – đối tác quốc phòng chiến lược. Phần lớn tài liệu kỹ thuật, 

như bản vẽ, hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì và huấn luyện, được biên soạn bằng tiếng 

Nga. Do đó, tiếng Nga không chỉ là ngoại ngữ mà còn là công cụ chuyên môn thiết yếu, giúp 

sĩ quan và kỹ sư quân sự tiếp cận chính xác tài liệu chuyên ngành, đảm bảo hiệu quả và an 

toàn trong khai thác thiết bị.  

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu đội ngũ sĩ quan kỹ thuật phải đạt trình độ cao cả về tiếng 

Nga cơ bản lẫn năng lực sử dụng tiếng Nga chuyên ngành. Học viện Kỹ thuật quân sự 
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(HVKTQS) – đơn vị chủ lực đào tạo sĩ quan kỹ thuật đã xác định phát triển năng lực tiếng 

Nga chuyên ngành là mục tiêu trọng tâm của chương trình đào tạo, nhằm đào tạo đội ngũ cán 

bộ vừa vững chuyên môn, vừa thành thạo ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc phòng trong điều 

kiện mới và tác chiến hiện đại. 

Chương trình tiếng Nga tại HVKTQS được thiết kế theo hai giai đoạn: tiếng Nga cơ 

bản (đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) và tiếng Nga 

chuyên ngành, hướng đến phát triển năng lực xử lý ngôn ngữ trong các hoạt động đọc hiểu, 

phân tích và khai thác tài liệu kỹ thuật quân sự. Tuy nhiên, giữa hai giai đoạn tồn tại khoảng 

cách nội ngôn ngữ đáng kể, thể hiện ở sự khác biệt về từ vựng, cú pháp, phong cách diễn 

ngôn và tư duy học thuật trong lĩnh vực kỹ thuật. Khoảng cách này gây khó khăn cho người 

học trong tiếp nhận kiến thức chuyên ngành, hạn chế năng lực vận dụng ngoại ngữ vào thực 

tiễn nghề nghiệp. 

Vì vậy, nghiên cứu này tập trung nhận diện và phân tích khoảng cách nội ngôn ngữ 

giữa tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự, đồng thời đề xuất các giải 

pháp sư phạm nhằm thu hẹp khoảng cách đó, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo ngoại ngữ 

chuyên ngành tại HVKTQS và đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, làm chủ công 

nghệ trong điều kiện tác chiến mới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này hướng tới việc nhận diện và phân tích có hệ thống khoảng cách nội 

ngôn ngữ giữa tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự trong chương 

trình đào tạo sĩ quan kỹ thuật tại HVKTQS. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất những định 

hướng cải tiến chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao hiệu quả phát 

triển năng lực ngoại ngữ chuyên ngành cho học viên trong môi trường giáo dục quân sự – kỹ 

thuật đặc thù. Cụ thể, nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu sau: 

- Khảo sát và đánh giá thực trạng đào tạo tiếng Nga tại HVKTQS, bao gồm cả hai 

giai đoạn: tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga chuyên ngành. 

- Xác định khó khăn về ngôn ngữ mà học viên gặp phải trong quá trình chuyển tiếp 

từ tiếng Nga cơ bản sang tiếng Nga chuyên ngành. 

- Phân tích nguyên nhân cốt lõi của khoảng cách nội ngôn ngữ, từ góc độ chương 

trình đào tạo, học liệu, phương pháp giảng dạy.  

- Đề xuất các giải pháp khả thi hướng tới cải tiến chương trình đào tạo và phương 

pháp sư phạm. 

3. Cơ sở lý thuyết  

3.1. Các tiêu chí đánh giá năng lực ngôn ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam  

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN), ban hành theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, là hệ thống chuẩn hóa năng lực ngôn ngữ dựa trên Khung 

tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn dạy, học 

ngoại ngữ tại Việt Nam. KNLNNVN được sử dụng rộng rãi trong đánh giá đầu vào, đầu ra của 

các bậc học và chương trình đào tạo, bao gồm cả đào tạo sĩ quan trong các học viện quân sự. 

Trong cấu trúc khung, bậc 3/6 (tương đương B1 theo CEFR) được xác định là mức năng 

lực bậc trung cấp, thể hiện khả năng sử dụng ngoại ngữ trong các tình huống quen thuộc của cuộc 

sống và học tập cơ bản. Tại HVKTQS, trình độ này là chuẩn đầu ra của giai đoạn tiếng Nga cơ 
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bản, làm nền tảng cho việc tiếp thu tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự ở giai đoạn sau. 

Theo mô tả của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, người học đạt bậc 3/6 có thể hiểu 

được ý chính trong các văn bản chuẩn mực về những chủ đề quen thuộc, xử lý phần lớn tình 

huống giao tiếp thông thường và tạo lập được phát ngôn có cấu trúc rõ ràng để trình bày quan 

điểm, mô tả sự kiện hoặc trải nghiệm theo trình tự hợp lý. 

Về mặt kỹ năng, KNLNNVN quy định việc đánh giá bậc 3 thông qua 5 tiêu chí cụ thể: 

- Nghe hiểu: Người học ở trình độ này có thể hiểu được những thông tin hiện thực 

đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và 

công việc hàng ngày. 

- Nói: Có thể giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc; có khả năng trao 

đổi, kiểm tra thông tin, giải thích vấn đề và trình bày ý kiến cá nhân về các chủ đề văn hóa – 

xã hội thông thường. 

- Đọc hiểu: Có thể hiểu được văn bản có nội dung rõ ràng liên quan đến chuyên ngành và 

lĩnh vực yêu thích, quan tâm của mình; xác định được luận điểm chính trong các văn bản nghị luận; 

tìm kiếm và xử lý thông tin trong văn bản hành chính, thư từ, hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu ngắn.   

- Viết: Có thể viết bài đơn giản, có cấu trúc và tính liên kết về những chủ đề quen 

thuộc hoặc liên quan đến bản thân. 

- Từ vựng: Có đủ vốn từ để diễn đạt về bản thân và các chủ đề quen thuộc trong đời 

sống, dù đôi khi còn diễn đạt vòng vo.  

Trình độ bậc 3 (B1) trong KNLNNVN được xác định là mức năng lực trung cấp, chủ 

yếu hướng tới năng lực giao tiếp xã hội và học thuật cơ bản, không đặt mục tiêu xử lý văn bản 

chuyên môn phức tạp. 

3.2. Tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự 

 3.2.1. Khái niệm 

Tiếng Nga chuyên ngành là một nhánh của ngôn ngữ chuyên biệt, được sử dụng chủ 

yếu trong các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật và có mức độ chuyên môn hóa cao. Điểm nổi bật 

của ngôn ngữ này là hệ thống thuật ngữ đa dạng, cấu trúc cú pháp phức tạp và phong cách 

diễn ngôn khách quan, nhằm bảo đảm tính chính xác trong truyền đạt thông tin kỹ thuật. 

Trong phạm vi đó, tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự là lĩnh vực đặc thù gắn 

với các ngành kỹ thuật quốc phòng như: vũ khí, khí tài, cơ điện tử, thông tin liên lạc, hàng 

không vũ trụ và ra-đa điều khiển. Theo Minyar-Beloruchev (2004), việc sử dụng hiệu quả 

tiếng Nga quân sự đòi hỏi không chỉ nắm vững ngữ pháp cơ bản mà còn thành thạo cấu trúc 

văn bản chuyên biệt và khả năng giải mã ký hiệu, từ ghép, câu lệnh kỹ thuật. Cùng quan điểm, 

Sinyachkin (2011) khẳng định tiếng Nga quân sự là phương tiện tiếp nhận, xử lý và truyền đạt 

thông tin kỹ thuật, gắn liền trực tiếp với hoạt động khai thác, bảo trì và điều khiển khí tài. 

Trong bối cảnh đào tạo sĩ quan kỹ thuật tại Việt Nam, tiếng Nga chuyên ngành được 

sử dụng trong nhiều loại tài liệu như: sơ đồ cấu tạo, bản vẽ thiết kế, sổ tay kỹ thuật, quy trình 

kiểm tra – bảo trì vũ khí, tài liệu huấn luyện và báo cáo vận hành hệ thống. Việc xử lý hiệu 

quả các văn bản này đòi hỏi người học có vốn từ vựng chuyên sâu, nắm vững cấu trúc mô tả 

quy trình, đồng thời kết hợp linh hoạt giữa tư duy ngôn ngữ và tư duy kỹ thuật. 

 3.2.2. Đặc điểm ngôn ngữ  

Ngôn ngữ không chỉ là hệ thống ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp, mà còn biểu hiện qua 

các biến thể chức năng gắn với những lĩnh vực sử dụng cụ thể như: khoa học, kỹ thuật hay 
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quân sự. Theo quan điểm ngữ pháp chức năng của Halliday (1978), mỗi lĩnh vực hình thành 

một kiểu diễn ngôn đặc thù với đặc điểm cú pháp, từ vựng và mục đích giao tiếp riêng. Trong 

hệ quy chiếu đó, tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự là một biến thể chức năng có mức 

độ chuyên môn hóa cao, phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, vận hành và huấn 

luyện kỹ thuật quân sự. Do yêu cầu về tính chính xác, khách quan và lô-gic trong môi trường 

quân sự, biến thể này thể hiện rõ các đặc điểm ngôn ngữ đặc trưng ở cấp độ từ vựng, ngữ 

pháp, cú pháp và diễn ngôn. 

 a) Đặc điểm từ vựng (Лексические особенности) 

 - Tính đơn nghĩa và chính xác 

Một trong những đặc điểm nổi bật của tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự là 

tính đơn nghĩa và độ chính xác cao của các thuật ngữ. Theo Reformatsky (1959), thuật ngữ 

chuyên ngành được xây dựng trên cơ sở khái niệm học thuật, với mục tiêu phản ánh chính xác 

thực thể kỹ thuật mà nó biểu thị, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các yếu tố mơ hồ và tính đa 

nghĩa thường gặp trong ngôn ngữ đời sống. Nhiều thuật ngữ thể hiện hàm nghĩa đặc thù gắn 

liền với quy trình, chức năng và thực tiễn sử dụng trong môi trường quân đội, do đó không thể 

chuyển ngữ đầy đủ hoặc chính xác ngoài phạm vi ngữ cảnh chuyên môn đặc thù (Pyrikov, 

2008), ví dụ: патронник – buồng đạn (chỉ rõ bộ phận trong nòng súng để đặt viên đạn trước 

khi khai hỏa), затворная рама – bệ khóa nòng (thành phần cơ khí có vai trò then chốt trong 

cơ chế nạp và khai hỏa vũ khí). 

- Tính khách quan 

Đặc trưng của ngôn ngữ chuyên ngành quân sự thể hiện ở mức độ khách quan, hạn chế 

tối đa biểu đạt cảm xúc và quan điểm chủ quan nhằm đảm bảo sự chính xác trong giao tiếp 

chuyên môn (Kedideh, 2025), không sử dụng đại từ nhân xưng hoặc từ mang tính cá nhân 

như: я, мы, думаю, может быть. Các văn bản có tính chính xác cao, văn phong trung hòa và 

cấu trúc ngữ pháp vô nhân xưng, tránh hiểu sai trong các tình huống thực hiện kỹ thuật hoặc 

tác chiến (Pyrikov, 2008).  

- Sự phổ biến của từ viết tắt và ký hiệu 

Một đặc điểm ngôn ngữ quan trọng trong tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự là việc 

sử dụng rất phổ biến các từ viết tắt (аббревиации). Đây là phương thức hình thành thuật ngữ phổ 

biến được sử dụng nhằm rút gọn khái niệm dài, tăng tốc độ truyền đạt và giảm dung lượng văn bản, 

đồng thời đảm bảo độ chính xác cao – yếu tố đặc biệt quan trọng trong môi trường quân sự. 

Theo nghiên cứu của Feldman (2020), viết tắt trong ngôn ngữ chuyên ngành quân sự 

được phân loại rõ ràng thành các dạng chính: 

Акронимы: Viết tắt sử dụng chữ cái đầu của các từ trong một tổ hợp, ví dụ: РВСН 

(Ракетные войска стратегического назначения) – Lực lượng tên lửa chiến lược. 

Составные аббревиации: Viết tắt theo âm tiết hoặc kết hợp chữ cái + âm tiết đầu, 

ví dụ: РЛС (Радиолокационная станция) – Trạm ra-đa, ГОСТ (Государственный 

стандарт) – Tiêu chuẩn nhà nước.  

Từ ghép (Сложные слова): Các thuật ngữ được tạo thành bằng cách kết hợp hai 

hoặc nhiều gốc từ, tạo nên những đơn vị từ vựng đa thành tố có nghĩa chuyên biệt. Phần lớn 

các thuật ngữ ghép này được cấu thành từ các yếu tố quen thuộc trong tiếng Nga phổ thông, 

nhưng khi được ghép lại, chúng mang ý nghĩa kỹ thuật hoàn toàn mới và đặc thù, thường 

không thể hiểu được nếu chỉ dựa vào nghĩa đơn lẻ của từng thành tố, ví dụ: 

теплопеленгатор (máy định vị nhiệt) – тепло (nhiệt) + пеленгатор (máy định vị); 
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ракетоносец (tàu mang tên lửa) – ракета (tên lửa) + носец (tàu mang, thiết bị mang). 

Từ vay mượn (Заимствования) và chuẩn hóa âm vị: Trong bối cảnh toàn cầu hóa 

và hiện đại hóa công nghệ quân sự, sự phát triển của tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật đòi hỏi 

phải mở rộng hệ thống từ vựng để biểu đạt các khái niệm kỹ thuật hiện đại vốn không tồn tại 

trong từ vựng bản địa truyền thống. Một phương thức mở rộng phổ biến là vay mượn từ các 

ngôn ngữ châu Âu, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức – những ngôn ngữ có lịch 

sử lâu dài trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật. 

Theo Isaeva (2020), quá trình vay mượn từ vựng kỹ thuật trong tiếng Nga được thực 

hiện thông qua ba phương thức ngôn ngữ chính: 

Транскрипция (phiên âm) – chuyển âm theo cách đọc gốc nhưng điều chỉnh theo 

hệ thống âm vị tiếng Nga, ví dụ: радар (radar), лазер (laser), сканер (scanner). 

Транслитерация (chuyển tự) – chuyển từng ký tự từ bảng chữ cái gốc sang chữ 

Kirin tương đương, thường áp dụng cho thuật ngữ viết tắt hoặc tên riêng kỹ thuật, ví dụ: GPS 

→ ДжиПиЭс. 

Калькирование (dịch nguyên từng phần) – dịch nghĩa từng yếu tố cấu thành của từ 

gốc sang tiếng Nga để tạo từ ghép tương đương, ví dụ: огнестрельное оружие (firearm), 

пуленепробиваемый жилет (bulletproof vest), персональный компьютер (personal 

computer). 

Các từ vay mượn này sau khi được chuẩn hóa sẽ trở thành đơn vị từ vựng chính thức 

trong hệ thống thuật ngữ quân sự – kỹ thuật, được sử dụng rộng rãi trong tài liệu chuyên 

ngành như: hướng dẫn vận hành, tiêu chuẩn kỹ thuật, báo cáo thử nghiệm vũ khí và văn bản 

giao tiếp chuyên môn giữa các sĩ quan kỹ thuật. 

 b) Đặc điểm ngữ pháp (Грамматические особенности) 

Ngữ pháp tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự có tính công thức hóa cao, phản ánh 

đặc điểm của ngôn ngữ khoa học – kỹ thuật, trong đó, tính chính xác và hệ thống hóa là những 

nguyên tắc nền tảng (Sinyachkin, 2003; Kazakova, 2015). Các đặc điểm ngữ pháp nổi bật bao gồm: 

- Sự phổ biến của cụm danh từ 

Cụm danh từ được sử dụng rộng rãi nhằm nhấn mạnh đối tượng hoặc hiện tượng, 

nhằm tăng tính ổn định ngữ nghĩa và loại bỏ sự đa nghĩa tiềm ẩn, ví dụ: загрузка 

боекомплекта в пусковую установку (nạp đạn vào bệ phóng) – cụm danh từ phức tạp 

được sử dụng thay cho một mệnh đề hành động. 

- Cấu trúc sử dụng động từ phản thân  

Việc sử dụng động từ phản thân nhằm tăng độ khách quan và loại bỏ yếu tố cá nhân 

hóa trong diễn ngôn kỹ thuật quân sự, ví dụ:  

Оборудование устанавливается в соответствии с инструкцией. (Thiết bị được 

lắp đặt theo đúng hướng dẫn.) – Cấu trúc bị động nhấn mạnh hành động lắp đặt và sự tuân 

thủ quy chuẩn, không đề cập chủ thể cụ thể. 

- Thể động từ  

Trong các văn bản mang tính mô tả khoa học hoặc thuyết minh kỹ thuật (như đặc tả hệ 

thống, báo cáo chuyên môn, tài liệu học thuật), động từ thường xuất hiện ở thời hiện tại của 

thể chưa hoàn thành (несовершенный вид в настоящем времени) (Kozhina, 1972). Cách 

sử dụng này thể hiện tính phổ quát, phi thời gian và khách quan. Các động từ như: 

применяться (được áp dụng), использоваться (được sử dụng), характеризоваться (có 
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đặc điểm/được đặc trưng bởi), содержать (chứa/bao gồm) không gắn với thời điểm cụ thể, 

mà được dùng để trình bày các đặc điểm cấu trúc, chức năng có tính hệ thống và bền vững.  

Ngược lại, trong các văn bản chỉ dẫn thao tác kỹ thuật, đặc biệt là các quy trình vận 

hành quân sự (hướng dẫn kiểm tra thiết bị, trình tự khởi động vũ khí...), động từ hoàn thành 

thể (глагол совершенного вида) lại được sử dụng phổ biến, đặc biệt ở dạng mệnh lệnh 

(повелительное наклонение). Mục tiêu của việc sử dụng này là nhấn mạnh yêu cầu hoàn tất 

dứt điểm một hành động trước khi chuyển sang hành động tiếp theo, bảo đảm trình tự vận 

hành rõ ràng và an toàn trong môi trường quân sự. Ví dụ: “Проверить соединения перед 

запуском.” (Phải kiểm tra các kết nối trước khi khởi động.), trong đó, động từ проверить 

(kiểm tra xong) là động từ hoàn thành thể diễn đạt yêu cầu hoàn thành dứt điểm trước một 

hành động tiếp theo. 

- Yêu cầu chặt chẽ về biến cách và giới từ  

Tiếng Nga chuyên ngành đòi hỏi sự chính xác trong việc lựa chọn cách ngữ pháp 

(падежи) và giới từ (предлоги) tương ứng với từng động từ, bởi sai sót ngữ pháp có thể gây ra 

hiểu lầm nghiêm trọng trong bối cảnh kỹ thuật quân sự. Ví dụ: cách 5 (творительный падеж): 

Двигатель охлаждается жидким азотом (Động cơ được làm mát bằng nitơ lỏng) 

→ cụm từ жидким азотом được biến đổi ở cách 5 phù hợp với động từ охлаждаться dạng 

bị động, tuân thủ cấu trúc bắt buộc của ngôn ngữ. 

 c) Đặc điểm cú pháp (Синтаксические особенности) 

Trong văn bản kỹ thuật quân sự, cấu trúc cú pháp có xu hướng sử dụng cấu trúc bị 

động, mệnh đề phụ và từ nối lô-gic. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và loại bỏ 

yếu tố cảm xúc. 

Bảng 1  

Đặc điểm cú pháp trong văn bản kỹ thuật quân sự tiếng Nga 

Cấu trúc cú pháp Ví dụ 

Cấu trúc bị động  

(Пассивная конструкция) 

 

Оборудование должно быть проверено перед запуском 

системы. 

(Thiết bị phải được kiểm tra trước khi khởi động hệ thống.) 

Câu phức phụ thuộc 

(Сложноподчинённые 

предложения) 

 

Если давление в системе превышает допустимый уровень, 

автоматическое отключение активируется. 

(Nếu áp suất trong hệ thống vượt quá mức cho phép, thiết bị sẽ tự 

động ngắt.) 

Từ nối lô-gic  

(Логические связки) 

Таким образом, при отсутствии сигнала система переходит в 

режим ожидания. 

(Do đó, khi không có tín hiệu, hệ thống chuyển sang chế độ chờ.) 

Câu vô nhân xưng (Безличные 

предложения) 

Необходимо провести диагностику оборудования. 

(Cần tiến hành kiểm tra chẩn đoán thiết bị.) 

3.3. Khoảng cách nội ngôn ngữ  

Khái niệm khoảng cách nội ngôn ngữ bắt nguồn từ quan điểm ngôn ngữ học chức năng, 

xem ngôn ngữ như một hệ thống đa dạng theo lĩnh vực và mục đích sử dụng. Theo Halliday 

(1985), Biber và Conrad (2009), mỗi lĩnh vực chuyên môn vận hành trong một hệ hình ngôn ngữ 

riêng, được đặc trưng bởi các yếu tố như: từ vựng, cú pháp, phong cách trình bày và chiến lược tổ 

chức thông tin. Sự chuyển đổi từ ngôn ngữ phổ thông sang ngôn ngữ chuyên ngành vì thế không 

chỉ là thay đổi hình thức, mà là sự chuyển hóa hệ hình diễn ngôn (Martin & Rose, 2008). 
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Từ góc độ diễn ngôn, Swales (1990) cho rằng mỗi cộng đồng chuyên môn như quân 

sự hay kỹ thuật có những quy tắc giao tiếp và thể loại văn bản đặc thù. Người học muốn hội 

nhập phải vượt qua khoảng cách ngôn ngữ này bằng cách nắm vững cấu trúc thông tin, mô 

thức trình bày và phong cách học thuật (Hyland, 2004). Khoảng cách nội ngôn ngữ do đó biểu 

hiện như một rào cản diễn ngôn, khi người học chưa đủ năng lực giao tiếp hiệu quả trong môi 

trường chuyên ngành. 

Xét trên phương diện xử lý ngôn ngữ, Cummins (1981) phân biệt giữa năng lực giao 

tiếp hàng ngày và năng lực ngôn ngữ học thuật, chỉ ra rằng người học dù sử dụng thành thạo 

ngôn ngữ phổ thông vẫn có thể gặp trở ngại khi tiếp cận văn bản chuyên ngành có mật độ 

thông tin cao. Mức độ khác biệt giữa các biến thể trong cùng một ngôn ngữ là chỉ báo cho độ 

khó tiếp thu, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố cú pháp, ngữ pháp, phong cách và cấu trúc diễn 

ngôn (Chiswick & Miller, 2005). 

Như vậy, khoảng cách nội ngôn ngữ không chỉ là sự khác biệt bề mặt giữa hai hình thức 

ngôn ngữ, mà là hiện tượng có tính hệ thống, mang bản chất diễn ngôn, chức năng và nhận thức. 

3.4. Dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ  

Dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (Content and Language Integrated Learning - 

CLIL) là một cách tiếp cận sư phạm hiện đại, trong đó, một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ 

được sử dụng để dạy và học một môn học chuyên môn, đồng thời phát triển cả kiến thức nội 

dung và năng lực ngôn ngữ. Theo định nghĩa của Coyle và cộng sự (2010), CLIL không đơn 

thuần là việc dạy một môn học bằng ngoại ngữ, mà là quá trình học tập tích hợp, trong đó, 

người học đồng thời phát triển tư duy học thuật chuyên ngành và khả năng sử dụng ngôn ngữ 

để diễn đạt, xử lý và phản biện các nội dung học thuật đó. 

CLIL được phát triển trên nền tảng các học thuyết giáo dục và ngôn ngữ quan trọng 

như: Lý thuyết đầu vào có thể hiểu được của Krashen (1985), Học tập kiến tạo của Bruner 

(1996), Vùng phát triển gần của Vygotsky (1978) và các nghiên cứu về phát triển tư duy bậc 

cao trong ngữ cảnh học thuật. Khung 4C do Coyle (1999, 2010) đề xuất là lý thuyết phổ biến 

nhất trong CLIL, bao gồm bốn yếu tố: lĩnh hội kiến thức và kỹ năng chuyên ngành; sử dụng 

ngôn ngữ để xây dựng và chia sẻ tri thức; phát triển tư duy học thuật, từ ghi nhớ đến phân 

tích, tổng hợp và đánh giá; và hình thành nhận thức liên văn hóa và kỹ năng làm việc trong 

môi trường chuyên nghiệp đa ngôn ngữ. 

Trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự tại Việt Nam, CLIL là 

một hướng tiếp cận có tiềm năng lớn để thu hẹp khoảng cách nội ngôn ngữ giữa giai đoạn học 

tiếng Nga cơ bản và giai đoạn tiếp cận văn bản chuyên ngành. Học viên không chỉ học tiếng Nga 

như một đối tượng ngôn ngữ, mà còn sử dụng tiếng Nga như công cụ tiếp cận kiến thức kỹ thuật.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp kết hợp phân tích định tính 

và định lượng nhằm khảo sát khoảng cách nội ngôn ngữ giữa tiếng Nga phổ thông và tiếng 

Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự trong bối cảnh đào tạo tại HVKTQS, đồng thời đưa ra 

các định hướng cải tiến theo mô hình tiếp cận tích hợp. Thiết kế nghiên cứu bao gồm ba phần 

chính: khảo sát thực tiễn, phân tích ngôn ngữ và phỏng vấn chuyên sâu. Cách tiếp cận này cho 

phép đối chiếu giữa dữ liệu khách quan thu được từ bảng hỏi và các kết quả phân tích nội 

dung chuyên sâu từ tài liệu, phỏng vấn, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về thực trạng và đề 

xuất hướng cải tiến hợp lý. 
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4.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu bao gồm: 

Học viên: 100 học viên năm thứ 5 tại HVKTQS. 

Giảng viên: 20 giảng viên giảng dạy tiếng Nga chuyên ngành. 

Tài liệu giảng dạy: Các giáo trình tiếng Nga cơ bản và chuyên ngành hiện đang được 

sử dụng tại HVKTQS. 

Phạm vi ngôn ngữ khảo sát được giới hạn trong các lĩnh vực cơ bản của kỹ thuật quân 

sự, với trọng tâm là phân tích các đặc điểm ngôn ngữ học thể hiện trong văn bản học thuật và 

giao tiếp chuyên môn. 

4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Khảo sát bằng bảng hỏi: Bảng hỏi gồm 20 câu được thiết kế theo thang đo Likert, tập 

trung vào các tiêu chí sau: mức độ khó khăn khi chuyển từ tiếng Nga cơ bản sang tiếng Nga 

chuyên ngành, nhận thức về các yếu tố ngôn ngữ gây cản trở (từ vựng, cú pháp, diễn ngôn), 

hiệu quả của phương pháp giảng dạy hiện tại. 

Phỏng vấn bán cấu trúc: Tiến hành 20 cuộc phỏng vấn với giảng viên tiếng Nga 

chuyên ngành để thu thập ý kiến chuyên môn về các rào cản ngôn ngữ, thực trạng giảng dạy 

và các đề xuất cải tiến. 

Phân tích nội dung chương trình đào tạo: Mục tiêu học phần và đầu ra; mức độ tích 

hợp yếu tố chuyên ngành trong giai đoạn cơ bản; cấu trúc, nội dung và loại hình tài liệu giảng 

dạy (sách, giáo trình, tài liệu kỹ thuật…). 

Phân tích ngôn ngữ học đối chiếu: So sánh hệ thống ngôn ngữ giữa các đoạn văn bản 

trong giáo trình tiếng Nga cơ bản (Наше время) và giáo trình chuyên ngành kỹ thuật quân sự 

(do Khoa chuyên ngành của HVKTQS biên soạn) để xác định khoảng cách về từ vựng chuyên 

biệt, cấu trúc cú pháp, mật độ thông tin và mức độ khách quan của diễn ngôn. 

Phân tích sản phẩm học tập của học viên: Phân tích một số sản phẩm học tập điển hình 

của học viên, bao gồm các bài dịch dựa trên văn bản chuyên ngành kỹ thuật quân sự. Việc xem 

xét lỗi ngữ pháp, từ vựng và ngữ nghĩa trong các sản phẩm này giúp nhận diện cụ thể những khó 

khăn khi người học chuyển từ ngôn ngữ phổ thông sang ngôn ngữ chuyên biệt, đồng thời cung 

cấp cơ sở thực nghiệm cho việc đánh giá mức độ hình thành năng lực ngôn ngữ chuyên ngành. 

Quan sát lớp học có hướng dẫn: Xác định cách thức tổ chức giảng dạy tiếng Nga 

chuyên ngành tại HVKTQS, đặc biệt về phân bổ thời lượng, phương pháp xử lý ngữ liệu 

chuyên ngành và phản ứng của học viên trong quá trình học. 

4.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định lượng và định tính nhằm phản ánh 

đồng thời xu hướng tổng thể và chiều sâu của hiện tượng khảo sát.  

Dữ liệu định lượng được thu thập từ phiếu khảo sát học viên, giúp xác định tần suất, 

mức độ và xu hướng các khó khăn trong quá trình chuyển tiếp từ tiếng Nga cơ bản sang tiếng 

Nga chuyên ngành.  

Dữ liệu định tính được khai thác từ phỏng vấn giảng viên, làm sáng tỏ nhận định 

chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và đề xuất cải tiến chương trình. 

Ngoài ra, phân tích sản phẩm học tập (bài dịch) được sử dụng như công cụ thực chứng 

nhằm kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Nga chuyên ngành, thông qua việc nhận diện lỗi ngữ 
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pháp, từ vựng và ngữ nghĩa. Quan sát lớp học đóng vai trò bổ trợ, giúp đối chiếu kết quả khảo 

sát và phỏng vấn, đồng thời phân tích mối liên hệ giữa tổ chức dạy học, phương pháp xử lý 

ngữ liệu và mức độ tham gia của học viên. 

Cách tiếp cận đa phương pháp này cho phép nghiên cứu xem xét hiện tượng một cách 

toàn diện và hệ thống, kết hợp giữa minh chứng định lượng và diễn giải định tính để làm rõ cơ 

chế hình thành và biểu hiện của khoảng cách nội ngôn ngữ giữa tiếng Nga cơ bản và tiếng 

Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự. 

5. Kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 100 học viên và 20 giảng viên tại HVKTQS, đồng 

thời phân tích nội dung chương trình đào tạo tiếng Nga cơ bản và chuyên ngành hiện hành. 

Kết quả thu được như sau: 

5.1. Thực trạng đào tạo tiếng Nga cơ bản và chuyên ngành 

Chương trình đào tạo tiếng Nga cơ bản tại HVKTQS được triển khai theo hai giai 

đoạn. Giai đoạn 1 (năm học thứ 2 đến năm học thứ 4) tập trung phát triển năng lực tiếng Nga 

cơ bản thông qua bộ giáo trình Наше время, được thiết kế theo Hệ thống đánh giá trình độ 

tiếng Nga như một ngoại ngữ (ТРКИ) từ A1 đến B1 với thời lượng 180 tiết cho mỗi cấp độ. 

Nội dung giáo trình hướng tới việc phát triển kỹ năng giao tiếp cơ bản thông qua các bài học 

xoay quanh đời sống xã hội như: chào hỏi, giới thiệu bản thân, nói về gia đình, học tập, công 

việc và văn hóa. Nội dung bài học tập trung vào việc cung cấp vốn từ vựng phổ thông, cấu 

trúc câu đơn giản và các quy tắc ngữ pháp cơ bản. Ngôn ngữ sử dụng trong giáo trình mang 

tính phổ thông, chưa đi sâu vào ngôn ngữ chuyên ngành, phù hợp với đặc điểm nhận thức và 

nhu cầu tiếp cận ngôn ngữ ở giai đoạn đầu của người học. Ở giai đoạn cuối của trình độ B1, 

học viên đã được giới thiệu bước đầu về tiếng Nga văn phong khoa học kỹ thuật, song nội 

dung này chủ yếu mang tính định hướng và còn hạn chế về chiều sâu chuyên môn. 

Giai đoạn 2 (năm thứ 5) – Đào tạo tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự. Trong giai 

đoạn này, học viên bắt đầu tiếp cận với các nội dung tiếng Nga chuyên biệt thông qua hệ thống 

giáo trình do các giảng viên Khoa chuyên ngành của HVKTQS biên soạn. Nội dung giáo trình 

tập trung vào việc khai thác các văn bản kỹ thuật nguyên bản, như: hướng dẫn sử dụng thiết bị, 

bảng thông số kỹ thuật, tài liệu mô tả nguyên lý vận hành, quy trình khai thác, bảo trì và cấu 

trúc hệ thống điều khiển. Tuy nhiên, thời lượng dành cho học phần này hiện tại chỉ là 45 tiết, rất 

khiêm tốn so với yêu cầu về khối lượng kiến thức kỹ thuật và mức độ phức tạp của văn bản 

chuyên ngành, đặc biệt khi đặt trong tương quan với 540 tiết dành cho các trình độ tiếng Nga cơ 

bản từ A1 đến B1. 

Kết quả quan sát các buổi học tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự tại HVKTQS cho 

thấy mô hình tổ chức giảng dạy được triển khai với tần suất ba tiết mỗi tuần (mỗi tiết 45 phút). 

Cấu trúc buổi học được duy trì theo ba giai đoạn: tiết thứ nhất tập trung giới thiệu và phân tích các 

cấu trúc ngữ pháp mới, tiết thứ hai dành cho việc luyện tập các cấu trúc này thông qua hệ thống 

bài tập, tiết thứ ba hướng vào hoạt động đọc hiểu và xử lý một văn bản kỹ thuật dài, kèm phần câu 

hỏi kiểm tra nội dung. Do hạn chế về thời lượng, giảng viên không có điều kiện dành riêng thời 

gian cho việc giảng dạy từ vựng chuyên ngành. Khi xuất hiện thuật ngữ kỹ thuật mới, giảng viên 

thường giải thích ngắn gọn bằng tiếng Việt để đảm bảo tiến độ bài học, dẫn đến việc học viên chỉ 

nắm được nghĩa biểu hiện mà chưa tiếp cận được đặc trưng ngữ pháp, khả năng kết hợp từ, cũng 

như đặc điểm chức năng – ngữ nghĩa của thuật ngữ trong ngữ cảnh kỹ thuật. Khó khăn của học 

viên thể hiện rõ nhất ở tiết đọc hiểu: mật độ thuật ngữ chuyên ngành cao, cấu trúc cú pháp phức 
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hợp và lối diễn đạt mang tính khách quan gây cản trở quá trình xử lý thông tin ngôn ngữ. Phần lớn 

học viên phải dựa vào bản dịch tiếng Việt thay vì vận dụng trực tiếp năng lực đọc hiểu tiếng Nga. 

Thực trạng này cho thấy sự mất cân đối giữa giảng dạy ngữ pháp và phát triển năng lực ngôn ngữ 

chuyên biệt, đồng thời phản ánh khoảng trống trong giai đoạn chuyển tiếp giữa tiếng Nga cơ bản 

và tiếng Nga chuyên ngành trong chương trình hiện hành. 

5.2. Khoảng cách nội ngôn ngữ giữa tiếng Nga cơ bản và chuyên ngành  

 5.2.1. Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ giữa tiếng Nga cơ bản (trình độ B1) và tiếng 

Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự 

Trong bối cảnh đào tạo tiếng Nga tại HVKTQS, sự chuyển tiếp từ giai đoạn học tiếng 

Nga cơ bản sang tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự bộc lộ rõ khoảng cách nội ngôn 

ngữ. Theo Biber và Conrad (2009), sự khác biệt giữa ngôn ngữ đời sống thường nhật và ngôn 

ngữ chuyên ngành thậm chí có thể lớn hơn cả khoảng cách giữa hai ngôn ngữ khác nhau. Sự 

khác biệt này trong trường hợp tiếng Nga thể hiện không chỉ ở từ vựng và cú pháp, mà còn 

mang tính hệ thống trên cả ba bình diện: từ vựng, ngữ pháp và diễn ngôn. Điều đó phản ánh 

sự chuyển dịch từ một biến thể giao tiếp đời sống sang một biến thể chức năng hóa cao, định 

hướng chuyên môn, đòi hỏi người học phải đạt được sự nâng cấp căn bản về năng lực ngôn 

ngữ và tư duy học thuật. 

Về từ vựng (Лексика): Tiếng Nga ở trình độ B1 tập trung vào giao tiếp đời sống hằng 

ngày, với vốn từ vựng gần gũi, dễ diễn đạt và mang tính biểu cảm. Ngược lại, từ vựng chuyên 

ngành được chuẩn hóa, hướng tới sự khách quan và độ chính xác cao trong truyền đạt thông 

tin kỹ thuật, phục vụ trực tiếp cho các quy trình vận hành trong lĩnh vực quân sự. 

Bảng 2  

Minh họa đặc điểm từ vựng trong tiếng Nga cơ bản (B1) và tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật 

quân sự 

Đặc điểm Tiếng Nga cơ bản (B1) Tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự 

Tính đa 

nghĩa 

Tồn tại từ vựng mang nhiều nghĩa, phụ 

thuộc vào ngữ cảnh giao tiếp, ví dụ: 

мир (thế giới/hòa bình), ключ (chìa 

khóa/mạch nước). 

Đơn nghĩa và chính xác cao, ví dụ: 

патронник (buồng đạn), затворная рама (bệ 

khóa nòng). 

Cảm xúc, 

cá nhân 

Có sử dụng đại từ nhân xưng và từ ngữ 

biểu cảm, ví dụ: я думаю (tôi nghĩ), 

надеюсь (tôi hy vọng). 

Không sử dụng những từ biểu đạt cảm xúc 

hay chủ quan, ví dụ: я (tôi), мы (chúng tôi), к 

сожалению (tiếc là). 

Đơn vị từ Từ phổ thông, ít từ ghép, ví dụ: 

объяснение (sự giải thích), 

путешествие (chuyến du lịch). 

Thuật ngữ là những từ ghép, viết tắt, ví dụ: 

БМП (боевая машина пехоты – xe chiến 

đấu bộ binh), ПВО (противовоздушная 

оборона – phòng không), ракетоносец (tàu 

mang tên lửa).  

Từ vay 

mượn 

Chủ yếu từ tiếng Anh phổ thông, ví dụ: 

менеджер (người quản lý), маркетинг 

(tiếp thị). 

Phiên âm kỹ thuật hiện đại, ví dụ: джеммер 

(thiết bị gây nhiễu), сонар (thiết bị định vị 

thủy âm). 

Về ngữ pháp (Грамматика): Ngữ pháp tiếng Nga ở trình độ B1 chủ yếu được vận 

dụng nhằm diễn đạt ý kiến, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân trong những ngữ cảnh quen 

thuộc. Ở giai đoạn này, trọng tâm đặt vào khả năng truyền đạt ý nghĩa và duy trì sự thông hiểu 

trong giao tiếp hơn là vào việc kiểm soát tuyệt đối các dạng ngữ pháp. Ngược lại, trong tiếng 

Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự, ngữ pháp có tính công thức hóa và chuẩn hóa cao, đòi 
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hỏi người học phải nắm vững các quy tắc biến cách, thời, thể, và dạng từ, bảo đảm độ chính 

xác và tính nhất quán trong sử dụng. 

Bảng 3  

Minh họa đặc điểm ngữ pháp trong tiếng Nga cơ bản (B1) và tiếng Nga chuyên ngành kỹ 

thuật quân sự 

Đặc điểm Tiếng Nga cơ bản (B1) Tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự 

Từ loại Động từ, đại từ, tính từ biểu cảm, ví 

dụ: скучать (nhớ), прекрасный 

(tuyệt vời). 

Danh từ – cụm danh từ chiếm ưu thế, ví dụ 

устройство автоматической подачи 

боеприпасов (thiết bị nạp đạn tự động). 

Động từ 

phản thân 

Ít dùng, thường là câu chủ động, ví 

dụ: Мы смотрели интересный 

фильм вчера. (Hôm qua chúng tôi 

đã xem một bộ phim thú vị.) 

Phổ biến, ví dụ: использоваться, 

устанавливаться (Ракеты устанавливаются в 

пусковую установку перед запуском. - Tên lửa 

được lắp đặt vào bệ phóng trước khi khai hỏa.) 

Thể động 

từ 

Dùng theo thời gian thực (quá khứ, 

hiện tại và tương lai), ví dụ: Он 

написал письмо своим родителям. 

(Anh ấy đã viết thư cho bố mẹ mình.) 

Dùng thể chưa hoàn thành (hiện tại) hoặc thể 

hoàn thành ở thức mệnh lệnh, ví dụ: 

Проверьте соединения перед запуском. 

(Hãy kiểm tra các kết nối trước khi khởi động.) 

Biến 

cách, giới 

từ 

Nắm được hệ thống 6 cách của danh 

từ, tính từ và đại từ, sử dụng chúng 

chủ yếu trong các cấu trúc ngữ pháp 

thông dụng. Việc vận dụng giới từ ở 

giai đoạn này hướng tới thể hiện các 

quan hệ không gian, thời gian, mục 

đích hay nguyên nhân, ví dụ: 

Несмотря на дождь, мы пошли 

гулять. (Mặc dù trời mưa, chúng tôi 

vẫn đi dạo.) 

Việc sử dụng biến cách và giới từ tuân theo 

các quy tắc chặt chẽ, có tính công thức hóa cao 
nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và khách 

quan trong kỹ thuật. Các cụm danh từ và giới 

từ được chuẩn hóa để thể hiện chính xác mối 

quan hệ cấu trúc và quan hệ sở thuộc giữa các 

thành tố trong hệ thống kỹ thuật, ví dụ: các 
giới từ như при, по, для, из, на, в được dùng 

để xác định điều kiện, phương hướng hoặc 

mục đích kỹ thuật của hành động – “при 

нажатии на спусковой крючок” (khi bóp cò). 

Về cú pháp và diễn ngôn (Синтаксис и дискурс): Cú pháp trong tiếng Nga cơ bản hỗ 

trợ người học xây dựng năng lực giao tiếp, trong khi cú pháp trong tiếng Nga chuyên ngành 

phục vụ mục đích truyền đạt thông tin kỹ thuật tối giản, loại bỏ yếu tố cảm xúc, đặc biệt trong 

các tình huống quân sự đòi hỏi sự chính xác và đồng nhất cao. 

Bảng 4  

Minh họa đặc điểm cú pháp và diễn ngôn trong tiếng Nga cơ bản (B1) và tiếng Nga chuyên 

ngành kỹ thuật quân sự 

Đặc điểm Tiếng Nga cơ bản (B1) Tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự 

Loại câu Câu đơn, câu phức đơn giản, ví dụ: 

Если будет тепло, мы поедем на 

дачу. (Nếu trời ấm, chúng tôi sẽ đi về 

nhà nghỉ ngoại ô.) 

 

Câu phức nhiều mệnh đề, chỉ điều kiện trong 

kỹ thuật, ví dụ: Если давление в системе 

превышает допустимый уровень, 

автоматическое отключение активируется. 

(Nếu áp suất trong hệ thống vượt quá mức cho 

phép, thiết bị sẽ tự động ngắt.) 

Phong 

cách diễn 

ngôn 

Cá nhân, cảm xúc, ví dụ: я люблю, 

… . Я люблю читать книги. (Tôi 

thích đọc sách) 

Khách quan, tách biệt khỏi cảm xúc và quan điểm 

chủ quan, ví dụ, sử dụng trạng từ: необходимо: 

Необходимо включить систему охлаждения 

перед запуском двигателя. (Cần bật hệ thống 

làm mát trước khi khởi động động cơ.) 
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Liên kết 

lô-gic 

Liên từ phổ thông (mang văn phong 

trung hòa), ví dụ: и, но, потому что. 

Я оста́лся дома, потому что шёл 

дождь. (Tôi ở nhà vì trời mưa) 

Liên từ học thuật (dùng trong khoa học), ví dụ: 

несмотря на то что, вследствие того что. 

Вследствие того что давление превысило 

допустимый уровень, автоматическое 

отключение было активировано. (Do áp suất 

vượt quá mức cho phép, hệ thống ngắt tự động 

đã được kích hoạt.) 

Cấu trúc 

câu 

Câu chủ động, ví dụ: Техник 

проверяет оборудование. (Kỹ thuật 

viên kiểm tra thiết bị.) 

Câu bị động, vô nhân xưng, ví dụ: должно 

быть проверено, ví dụ: Оборудование 

должно быть установлено в соответствии с 

инструкцией. (Thiết bị phải được lắp đặt theo 

đúng hướng dẫn.) 

Khoảng cách nội ngôn ngữ giữa tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật 

quân sự thể hiện trên nhiều bình diện, không chỉ ở sự khác biệt về từ vựng và ngữ pháp mà 

còn ở sự dịch chuyển trong tư duy ngôn ngữ. Nếu tiếng Nga cơ bản chủ yếu phục vụ giao tiếp 

của cá nhân trong đời sống hàng ngày, thì tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự lại hướng 

tới tính khách quan, chuẩn hóa và công thức hóa chặt chẽ nhằm bảo đảm độ chính xác trong 

mô tả và vận hành kỹ thuật. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai hệ thống này không phải là đối lập 

mà mang tính bổ sung và chuyên biệt hóa: tiếng Nga chuyên ngành phát triển trên nền tảng 

tiếng Nga cơ bản, mở rộng và tinh chỉnh các phương tiện ngôn ngữ để đáp ứng yêu cầu đặc 

thù của lĩnh vực kỹ thuật quân sự. 

 5.2.2. Những khó khăn của người học trong tiếp nhận và xử lý văn bản chuyên ngành  

Trong nghiên cứu này, để minh họa những điểm đặc trưng của tiếng Nga chuyên 

ngành kỹ thuật quân sự và những khó khăn của học viên khi tiếp nhận văn bản, chúng tôi sử 

dụng đoạn trích từ bài đọc “Пистолеты и револьверы” (Súng ngắn và súng lục ổ quay) 

trong Giáo trình tiếng Nga chuyên ngành vũ khí do Khoa Vũ khí, HVKTQS biên soạn. Đây là 

tài liệu giảng dạy chính thức, được sử dụng rộng rãi trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên 

ngành vũ khí, có giá trị cả về ngôn ngữ học lẫn chuyên môn quân sự. 

Đoạn trích đại diện cho loại văn bản kỹ thuật điển hình, với mật độ thuật ngữ cao, cấu 

trúc cú pháp phức hợp và tính công thức hóa rõ rệt trong mô tả đặc điểm, phân loại và tính năng 

của vũ khí bộ binh. Việc phân tích văn bản này giúp làm sáng tỏ cơ chế hình thành khoảng cách 

nội ngôn ngữ giữa tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga chuyên ngành, đồng thời cung cấp cơ sở thực 

tiễn để nhận diện các lỗi dịch thuật và sai lệch ngữ nghĩa thường gặp của học viên. 

ПИСТОЛЕТЫ И РЕВОЛЬВЕРЫ 

Современная классификационная схема разделяет стрелковое оружие по 

следующим признакам:  

- по боевым возможностям;  

- по назначению;  

- по калибру;  

- по составу обслуживающего расчёта;  

- по способу удержания во время стрельбы;  

- по конструкции ствола;  

- по степени автоматизации;  

- по характеру стрельбы.  



VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES, VOL. 41, NO. 2S (2025) 51 

 

Под термином “боевые возможности” понимают, во-первых, возможность 

беспрепятственно и быстро совершать с оружием различные перемещения: переезды в 

танках, боевых машинах пехоты (десанта), БТР и автомобилях; перебежки, 

переползания, передвижения в ходах сообщения и траншеях, в лесу, зданиях, а также 

быстроту изготовки к стрельбе, перевода из походного положения в боевое и обратно, 

переноса огня. Перечисленные характеристики относят к маневренным возможностям 

оружия. Они определяются массой и габаритами оружия, величиной носимого 

боекомплекта, удобством выполнения приёмов стрельбы.  

Во-вторых, к боевым возможностям относят характеристики, обусловливающие 

успешное выполнение самых типичных для данного оружия огневых задач. Их 

называют огневыми возможностями. Для оценки последних учитывают дальность 

эффективного огня по типовым целям, боевую скорострельность и допустимый режим 

огня, комплект боеприпасов, пробивное и останавливающее действие различных пуль, 

наличие оптических прицелов, лазерных и ночных приборов. (Giáo trình Tiếng Nga 

chuyên ngành vũ khí, 2022, tr. 40) 

Bảng 5  

Một số lỗi dịch thuật và sai lệch ngữ nghĩa của học viên 

Bình 

diện 

Ví dụ 

(đoạn trích gốc) 

Cách hiểu/dịch 

của học viên 

Nghĩa đúng 

trong ngữ cảnh 

chuyên ngành 

Nguyên nhân lỗi 

(liên quan đến trình độ B1) 

Từ 

vựng 

 

“по следующим 

признакам” 

“theo các dấu 

hiệu sau” 

“theo các tiêu chí 

sau” (trong hệ 

thống phân loại) 

Từ признак ở trình độ B1 

thường học nghĩa “dấu 

hiệu/triệu chứng” dẫn đến dịch 

sai trong lĩnh vực kỹ thuật. 

Ngữ 

pháp 

“Перечисленные 

характеристики 

относят к 

маневренным 

возможностям 

оружия.” 

“Những đặc 

điểm này liên 

quan đến khả 

năng cơ động 

của vũ khí.” 

(dịch sát nghĩa) 

“Những đặc điểm 

này được xếp vào 

nhóm khả năng cơ 

động của vũ khí.” 

Học viên trình độ B1 quen với 

câu chủ động đơn giản, chưa 

quen với (nắm vững) cấu trúc 

câu bị động được sử dụng 

trong tài liệu chuyên ngành 

như что относиться к чему. 

 

Cú 

pháp, 

diễn 

ngôn 

“Современная 

классификационная 

схема разделяет 

стрелковое оружие 

по следующим 

признакам: по 

боевым 

возможностям; по 

назначению; по 

калибру; по 

составу…” 

Học viên dịch 

rời rạc, đôi khi 

chỉ nắm 1-2 mục 

đầu, bỏ sót các 

mục sau dẫn đến 

mất lô-gic phân 

loại. 

“Sơ đồ phân loại 

hiện đại chia vũ 

khí bộ binh theo 

các tiêu chí: theo 

tính năng tác 

chiến; theo nhiệm 

vụ; theo cỡ nòng; 

theo thành 

phần...” 

Học viên quen câu ngắn gọn, 

tuyến tính. Khi gặp cấu trúc 

liệt kê nhiều tầng, cú pháp 

phức hợp dẫn đến khó theo 

dõi toàn bộ, dẫn đến dịch 

thiếu hoặc hiểu sai. 

Một số minh họa nêu trên phản ánh rõ nét cơ chế hình thành khoảng cách nội ngôn 

ngữ giữa tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự. Ở trình độ B1, người 

học thường xử lý văn bản dựa trên vốn từ phổ thông, cấu trúc ngữ pháp đơn giản và diễn ngôn 

mang tính tuyến tính; trong khi đó, văn bản chuyên ngành lại được tổ chức trên nền tảng hệ 

thống thuật ngữ chuẩn hóa, cú pháp phức hợp và lô-gic phân loại chặt chẽ. Sự chênh lệch này 

dẫn đến những sai lệch trong dịch thuật và tiếp nhận ngữ nghĩa, qua đó cho thấy sự khác biệt 
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căn bản về phạm vi và mục tiêu sử dụng của hai biến thể ngôn ngữ. Việc nhận diện các lỗi 

điển hình này tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng giải pháp sư phạm nhằm thu hẹp khoảng 

cách nội ngôn ngữ trong quá trình đào tạo. 

5.3. Những khó khăn của học viên khi tiếp nhận ngôn ngữ chuyên ngành  

Bảng 6 

Tỷ lệ học viên gặp khó khăn khi học tiếng Nga chuyên ngành 

Khó khăn Tỷ lệ học viên bị ảnh hưởng (%) 

Từ vựng chuyên ngành phức tạp 72 

Văn bản kỹ thuật khó hiểu 61 

Thiếu hệ thống chú giải và hướng dẫn về ngữ nghĩa, ngữ pháp 48 

Sốc ngôn ngữ khi chuyển sang chuyên ngành 36 

Biểu đồ 1  

Tỷ lệ học viên gặp khó khăn khi học tiếng Nga chuyên ngành 

 

Kết quả khảo sát thực tế với nhóm học viên năm thứ năm tại HVKTQS cho thấy quá 

trình chuyển tiếp từ tiếng Nga cơ bản sang tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự gặp 

nhiều trở ngại. Khó khăn phổ biến nhất được ghi nhận là về mặt từ vựng: có tới 72% học viên 

cho biết họ gặp rào cản khi tiếp cận các thuật ngữ kỹ thuật, viết tắt và từ ghép. 

Tiếp theo là vấn đề hiểu văn bản kỹ thuật, được 61% học viên lựa chọn. Nhiều người 

học cho biết họ không quen với cấu trúc cú pháp phức tạp, câu dài và cách diễn đạt mang tính 

khách quan trong tài liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, 48% học viên phản ánh trong giáo trình 

không có hệ thống hỗ trợ cho việc học như: bảng chú giải, ví dụ minh họa về ngữ nghĩa, ngữ 

pháp, khiến việc tự học và tra cứu trở nên khó khăn. 

Đáng chú ý, 36% học viên thừa nhận đã trải qua hiện tượng “sốc ngôn ngữ” khi bước 

sang giai đoạn học chuyên ngành. Hiện tượng này không chỉ thể hiện qua cảm giác choáng 

ngợp về mặt ngôn ngữ, mà còn liên quan đến sự thay đổi trong tư duy tiếp nhận kiến thức, từ 

giao tiếp hàng ngày sang tư duy phân tích, mô tả kỹ thuật. 

5.3. Đánh giá từ phía giảng viên 

Dữ liệu từ giảng viên được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với 20 

giảng viên đang giảng dạy tiếng Nga chuyên ngành tại HVKTQS. Việc lựa chọn hình thức 

phỏng vấn nhằm khai thác sâu trải nghiệm thực tiễn, đánh giá chuyên môn và nhận định cá 

nhân của người dạy đối với chương trình đào tạo hiện hành, từ đó xác định những rào cản và 

bất cập trong quá trình giảng dạy tiếng Nga chuyên ngành. 

Kết quả phân tích cho thấy ba nhóm vấn đề nổi bật được lặp lại với tần suất cao trong 

phát ngôn của giảng viên: 
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Thiếu tính liên kết giữa chương trình tiếng Nga cơ bản và chương trình chuyên ngành: 

Phần lớn giảng viên cho rằng chương trình hiện tại không xây dựng được sự nối tiếp hợp lý 

về mặt ngôn ngữ giữa giai đoạn tiếng Nga cơ bản (trình độ A1-B1) và giai đoạn chuyên 

ngành. Việc thiếu cầu nối dẫn đến khoảng trống lớn về từ vựng chuyên ngành, cấu trúc diễn 

ngôn kỹ thuật và kỹ năng đọc hiểu văn bản học thuật, gây cản trở đáng kể cho quá trình tiếp 

nhận kiến thức của học viên.  

Học viên thiếu nền tảng chuyên môn về ngôn ngữ và kiến thức kỹ thuật cơ bản: Một 

khó khăn phổ biến được nêu là nhiều học viên không có kiến thức nền về các lĩnh vực kỹ 

thuật cơ bản, đồng thời vốn từ và cấu trúc ngôn ngữ chuyên ngành còn hạn chế. Điều này ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả tiếp thu bài giảng, đặc biệt khi giảng viên sử dụng tài liệu gốc có 

mức độ chuyên môn cao. 

Giảng viên tự biên soạn tài liệu giảng dạy: Do sự thiếu hụt giáo trình phù hợp với đặc 

thù đào tạo chuyên ngành trong môi trường quân đội (về thời lượng học, nội dung và năng lực 

đầu vào của học viên), các giảng viên không thể sử dụng hoàn toàn tài liệu tiếng Nga chuyên 

ngành gốc do phía Nga biên soạn. Thay vào đó, họ phải xây dựng hệ thống tài liệu giảng dạy 

riêng dựa trên việc tinh giản, sắp xếp lại và điều chỉnh nội dung của tài liệu gốc sao cho phù 

hợp với đặc điểm của học viên tại HVKTQS. Những tài liệu này được biên soạn và sử dụng 

thống nhất trong toàn bộ bộ môn nhằm đảm bảo được sự đồng bộ về nội dung, tiến độ và cách 

tiếp cận giảng dạy giữa các lớp và các nhóm học phần. 

6. Thảo luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga 

chuyên ngành kỹ thuật quân sự tại HVKTQS. Khoảng cách này không chỉ thể hiện ở mặt nội 

dung chương trình mà còn bộc lộ qua năng lực tiếp nhận của học viên, chất lượng học liệu và 

phương pháp giảng dạy.  

6.1. Đánh giá thực trạng đào tạo tiếng Nga cơ bản và chuyên ngành 

Phân tích nội dung chương trình đào tạo tiếng Nga tại HVKTQS cho thấy cấu trúc 

giảng dạy được thiết kế theo hướng phân tầng với sự tách biệt rõ ràng giữa giai đoạn tiếng 

Nga cơ bản và giai đoạn tiếng Nga chuyên ngành. Trong đó, tiếng Nga cơ bản được định 

hướng đạt bậc 3/6 (trình độ B1) theo KNLNNVN, đóng vai trò nền tảng ban đầu về phát âm, 

từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp thông dụng. 

Chương trình đào tạo hiện hành thiếu vắng các học phần trung gian có tính chất cầu 

nối trong quá trình chuyển tiếp từ tiếng Nga cơ bản sang tiếng Nga chuyên ngành. Nội dung 

chương trình tiếng Nga cơ bản chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng giao tiếp 

hàng ngày và cấu trúc ngữ pháp phổ thông. Phần lớn tài liệu và hoạt động học tập xoay quanh 

các tình huống giao tiếp cơ bản (trao đổi thông tin cá nhân, sinh hoạt thường nhật), hoàn toàn 

thiếu vắng các nội dung chuẩn bị cho việc hình thành năng lực xử lý văn bản kỹ thuật – loại 

văn bản có đặc trưng ngôn ngữ rất khác biệt như: hệ thống từ vựng chuyên biệt có tính đơn 

nghĩa cao, câu văn dài với nhiều tầng thông tin lô-gic và lối diễn đạt khách quan, chính xác. 

Do đó, khi bước vào giai đoạn học tiếng Nga chuyên ngành, học viên thường phải đối mặt với 

một “bước nhảy ngôn ngữ” đột ngột. Khối lượng lớn thuật ngữ mới, hệ thống từ viết tắt, cùng 

cấu trúc cú pháp phức tạp khiến học viên khó xác định nghĩa, chức năng và cách sử dụng từ 

vựng kỹ thuật. Đồng thời, cách tổ chức thông tin trong văn bản chuyên ngành thiếu gợi dẫn 

ngữ cảnh, gây khó khăn trong việc nắm bắt nội dung cốt lõi.  

Hệ quả là năng lực ngôn ngữ hình thành ở giai đoạn tiếng Nga cơ bản không đủ đáp 

ứng yêu cầu đọc hiểu các văn bản chuyên ngành, dẫn đến hạn chế trong việc tiếp nhận kiến 
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thức kỹ thuật và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập các học phần chuyên sâu.  

6.2. Nguyên nhân của khoảng cách giữa đào tạo tiếng Nga cơ bản và chuyên ngành 

Nguyên nhân khoảng cách giữa tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật 

quân sự trong quá trình đào tạo tại HVKTQS có thể được phân tích trên ba phương diện: 

Về chương trình đào tạo: Việc thiếu sự liên thông giữa chương trình tiếng Nga cơ bản 

và chuyên ngành dẫn đến đứt gãy về nội dung và mục tiêu. Chương trình chưa có chiến lược 

tích hợp từ vựng và cấu trúc chuyên ngành vào giai đoạn học cơ bản, chưa chuẩn bị cho người 

học năng lực ngôn ngữ từ phổ thông sang chuyên ngành Hai giai đoạn tiếng Nga cơ bản và 

chuyên ngành hiện chưa “nối mạch”, nên mục tiêu và nội dung không liên thông. Ở giai đoạn 

cơ bản chưa lồng ghép từ vựng, cấu trúc và kiểu văn bản chuyên ngành, khiến người học thiếu 

“hành trang” khi bước sang chuyên ngành. Thời lượng 45 tiết cho học phần chuyên ngành 

cũng quá ít so với yêu cầu: nội dung khó phủ đủ, không có nhiều thời gian ôn – lặp để khắc 

nhớ thuật ngữ và cấu trúc, cơ hội thực hành có hướng dẫn bị hạn chế, khó tổ chức bài học tích 

hợp nội dung - ngôn ngữ hay nhiệm vụ mô phỏng thao tác kỹ thuật. Hệ quả là “cầu nối” giữa 

hai giai đoạn không hình thành và khoảng cách về thuật ngữ, cú pháp, cách diễn đạt trong văn 

bản kỹ thuật càng lộ rõ. 

Về học liệu: Các giáo trình chuyên ngành hiện hành thường được biên soạn dành cho 

đối tượng người học đã có kiến thức nền về kỹ thuật và trình độ ngoại ngữ cao. Do đó, giảng 

viên buộc phải điều chỉnh, rút gọn hoặc tự biên soạn tài liệu để phù hợp với trình độ học viên 

và thời lượng giảng dạy (45 tiết). Sự thiếu vắng học liệu trung gian, tài liệu có tính cầu nối 

giữa giai đoạn cơ bản và chuyên ngành là một trong những rào cản chính. 

Về phương pháp giảng dạy: Việc chưa áp dụng các mô hình giảng dạy tích hợp nội 

dung và ngôn ngữ làm giảm hiệu quả tiếp nhận của người học. Trong quá trình giảng dạy 

tiếng Nga cơ bản, thay vì dạy tiếng Nga như một môn độc lập, phương pháp này tích hợp 

ngôn ngữ vào quá trình học kiến thức chuyên môn. Ví dụ, trong một bài học về ngữ pháp 

tiếng Nga – trạng động từ, thay vì giảng giải cấu trúc ngữ pháp bằng ví dụ thông thường, 

giảng viên hướng dẫn học viên phân tích ngữ pháp trực tiếp trên một đoạn mô tả kỹ thuật như: 

“Проверив соединения, включите питание блока управления.” Học viên vừa học được 

cách cấu tạo trạng động từ trong tiếng Nga, vừa nắm được quy trình kỹ thuật “Kiểm tra kết 

nối trước khi cấp điện cho bộ điều khiển” – nội dung có giá trị chuyên môn thực tiễn.  

7. Kết luận và khuyến nghị  

Trên cơ sở phân tích thực trạng và những thách thức, có thể khẳng định rằng việc thu hẹp 

khoảng cách giữa tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự là một nhiệm vụ 

mang tính liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chương trình đào tạo, học liệu, phương 

pháp giảng dạy, năng lực giảng viên và cơ chế hỗ trợ người học. Nghiên cứu này đề xuất một số 

định hướng trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Nga chuyên ngành tại HVKTQS. 

Về chương trình đào tạo 

Một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến khoảng cách nội ngôn ngữ là sự phân 

tách cứng nhắc giữa hai giai đoạn tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga chuyên ngành mà thiếu vắng 

học phần trung gian. Hiện tại, thời lượng dành cho tiếng Nga chuyên ngành chỉ là 45 tiết, quá 

ít so với 540 tiết tiếng Nga cơ bản từ A1 đến B1, trong khi khối lượng kiến thức kỹ thuật và 

độ phức tạp của văn bản chuyên ngành lại rất lớn. Sự bất cân xứng này không cho phép học 

viên có đủ thời gian tiếp xúc, rèn luyện và củng cố kỹ năng ngôn ngữ chuyên môn, dẫn đến 

hiệu quả học tập chưa đạt kỳ vọng. Do đó, cần thiết kế một học phần “Tiếng Nga bán chuyên 
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ngành” ở năm thứ tư với vai trò cầu nối, tích hợp vốn từ vựng cơ bản thuộc lĩnh vực kỹ thuật, 

cấu trúc cú pháp đặc thù và các văn bản kỹ thuật ở cấp độ dễ, nhằm tạo nền tảng vững chắc 

cho giai đoạn chuyên sâu. Bên cạnh đó, thời lượng tiếng Nga chuyên ngành ở năm thứ năm 

nên được tăng lên 90 tiết thay vì 45 tiết như hiện nay, nhằm bảo đảm học viên có đủ điều kiện 

tiếp xúc và thực hành với văn bản kỹ thuật gốc ở mức độ cao hơn. Đồng thời, chương trình 

tiếng Nga cơ bản cũng cần được điều chỉnh theo hướng lồng ghép dần các yếu tố chuyên 

ngành, đặc biệt trong hoạt động đọc hiểu và hội thoại tình huống kỹ thuật đơn giản, qua đó 

từng bước hình thành tư duy chuyên môn bằng ngoại ngữ. 

Về học liệu 

Hiện nay, thiếu hụt học liệu trung gian và mức độ quá khó của tài liệu chuyên ngành 

đang là rào cản lớn. Do đó, cần xây dựng bộ học liệu “cầu nối” có độ khó vừa phải, sử dụng 

thuật ngữ chuyên ngành nhưng diễn đạt bằng cấu trúc phổ thông, kèm chú thích song ngữ, 

hình ảnh minh họa và hệ thống bài tập hỗ trợ. Việc số hóa học liệu cũng giữ vai trò then chốt: 

một kho học liệu số nội bộ cần được phát triển, bao gồm các đoạn trích chọn lọc từ tài liệu kỹ 

thuật, bảng thuật ngữ tương tác, thẻ từ vựng chuyên ngành tích hợp hình ảnh và âm thanh. 

Học liệu nên được phân tầng theo độ khó (dễ – trung bình – nâng cao) nhằm đáp ứng sự khác 

biệt về năng lực tiếp nhận của người học. 

Về phương pháp giảng dạy 

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL) 

là cách tiếp cận sư phạm cần thiết nhằm nâng cao tính ứng dụng và hiệu quả lĩnh hội kiến thức 

chuyên ngành. Mô hình CLIL cho phép người học đồng thời phát triển năng lực ngôn ngữ và hiểu 

biết chuyên môn thông qua việc tiếp cận nội dung kỹ thuật bằng tiếng Nga. Trong bối cảnh đào 

tạo tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự, phương pháp này không chỉ giúp người học hình 

thành tư duy học thuật bằng ngôn ngữ đích mà còn thúc đẩy khả năng vận dụng ngôn ngữ vào các 

tình huống chuyên biệt, phản ánh sát thực tế nghề nghiệp. Ngoài ra, CLIL góp phần rút ngắn 

khoảng cách giữa giai đoạn học tiếng và giai đoạn học bằng tiếng, từ đó tăng cường mức độ gắn 

kết giữa chương trình đào tạo ngôn ngữ và chương trình đào tạo chuyên ngành. 

Việc áp dụng mô hình CLIL vào giảng dạy tiếng Nga chuyên ngành kỹ thuật quân sự 

tại HVKTQS cần tuân theo nguyên tắc gia tăng dần độ khó, bắt đầu từ những nội dung “bán 

chuyên ngành” phù hợp với vốn từ vựng xã hội mà học viên ở trình độ B1 đã tích lũy. 

Thứ nhất, cần lựa chọn chủ đề trung gian giữa ngôn ngữ đời sống và ngôn ngữ kỹ 

thuật, ví dụ: учебный класс (lớp học), форма (đồng phục), машина (xe), самолёт (máy 

bay). Trên cơ sở đó, giảng viên có thể cho học viên làm quen với các cụm có tính chuyên 

ngành hơn như: боевой вертолёт (trực thăng chiến đấu), военная форма (quân phục)… 

Đây là bước chuyển tự nhiên từ ngữ liệu thiên về xã hội sang ngữ liệu liên quan đến quân sự. 

Thứ hai, từ vựng chuyên ngành không quá chuyên sâu nên được tích hợp vào các mẫu 

câu giao tiếp quen thuộc mà học viên B1 đã biết. Thay vì chỉ học cấu trúc miêu tả đơn giản Это 

моя комната (Đây là căn phòng của tôi), học viên có thể thực hành với Это автомат 

Калашникова (Đây là súng AK), Это магазин (Đây là băng đạn), Это ствол (Đây là nòng 

súng). Cách làm này vừa củng cố cấu trúc ngôn ngữ cơ bản, vừa mở rộng vốn từ chuyên ngành. 

Thứ ba, ưu tiên sử dụng học liệu trực quan (sơ đồ, hình ảnh, video thao tác) thay vì 

văn bản thuần chữ. Điều này giúp giảm tải ngôn ngữ, đồng thời tạo liên kết giữa khái niệm kỹ 

thuật và hình ảnh sinh động cụ thể, hỗ trợ việc ghi nhớ và tái hiện. 

Thứ tư, các nhiệm vụ CLIL cần được thiết kế gọn, mang tính thực hành, gắn trực tiếp 

với tình huống quân sự. Ví dụ: 
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Hoạt động nhóm: ghép tên bộ phận vũ khí (ствол, магазин, приклад) với hình ảnh 

minh họa. 

Nhiệm vụ miêu tả: mỗi học viên nói 2-3 câu ngắn, ví dụ: Это магазин. В магазине 

патроны. (Đây là băng đạn. Trong băng đạn có đạn). 

Thực hành theo cặp: một học viên ra mệnh lệnh ngắn, ví dụ: Открой магазин! (Mở 

băng đạn ra!), học viên kia thực hiện thao tác trên mô hình hoặc tranh ảnh. 

Ở giai đoạn đầu, không nên yêu cầu học viên viết báo cáo kỹ thuật, mà tập trung vào: 

khả năng nhận diện và sử dụng đúng thuật ngữ cơ bản; độ chính xác khi miêu tả thao tác đơn 

giản; mức độ ghi nhớ và vận dụng thuật ngữ trong ngữ cảnh giao tiếp. 

Việc triển khai CLIL trong đào tạo tiếng Nga tại HVKTQS chỉ khả thi khi xây dựng lộ 

trình đi từ ngôn ngữ xã hội cơ bản đến ngôn ngữ bán chuyên ngành và ngôn ngữ chuyên 

ngành, kết hợp với học liệu trực quan và nhiệm vụ tình huống. Đây là hướng tiếp cận vừa bảo 

đảm tính khoa học, vừa phù hợp với năng lực B1, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách 

nội ngôn ngữ trong quá trình chuyển tiếp. 

Về nâng cao năng lực giảng viên 

Giảng dạy tiếng Nga chuyên ngành đòi hỏi giảng viên không chỉ nắm vững ngôn ngữ mà 

còn có kiến thức nhất định về lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Do đó, cần tổ chức các khóa tập huấn 

định kỳ cho giảng viên về phương pháp dạy ngôn ngữ chuyên ngành và cách tích hợp nội dung 

chuyên môn vào bài học ngôn ngữ. Đồng thời, nên thúc đẩy sự phối hợp giữa giảng viên tiếng 

Nga cơ bản và giảng viên chuyên ngành trong việc đồng thiết kế nội dung giảng dạy, nhằm tạo ra 

các học phần liên môn phản ánh sát thực tế học thuật và nhiệm vụ chuyên môn trong quân đội. 

Hỗ trợ người học 

Học viên cần được hỗ trợ không chỉ về mặt ngôn ngữ mà còn cả về phương pháp học 

tập, tâm lý và nhận thức. Việc tổ chức lớp học mang tính định hướng trước khi bắt đầu học 

tiếng Nga chuyên ngành là rất cần thiết, với các nội dung như: phương pháp đọc hiểu tài liệu 

kỹ thuật, sử dụng từ điển chuyên ngành, chiến lược ghi chú và dịch thuật. 

Bên cạnh đó, trong quá trình học nên xây dựng cơ chế cố vấn học tập dưới dạng một 

giảng viên phụ trách nhóm nhỏ (10-15 học viên), để người học có thể trao đổi, đặt câu hỏi và 

nhận được hỗ trợ cá thể hóa trong quá trình học. Tổ chức các hoạt động học thuật ngoại khóa 

như: câu lạc bộ tiếng Nga chuyên ngành, các buổi thuyết trình ngắn về một thiết bị hoặc quy 

trình kỹ thuật bằng tiếng Nga, thảo luận học thuật theo nhóm với sự hỗ trợ của giảng viên… 

cũng là những hình thức hữu ích giúp học viên tăng cường tự tin, chủ động học tập, đồng thời 

giảm áp lực khi tiếp cận ngôn ngữ chuyên ngành. 
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Abstract: This study examines the process of adapting the Soviet higher education model in 

Vietnam from the 1950s to the present, employing theoretical frameworks of cultural acculturation and 

knowledge transfer. In the context of building a socialist state and maintaining a special relationship 

with the Soviet Union, Vietnam adopted the Soviet model in a relatively comprehensive manner - 

encompassing educational philosophy, institutional structure, curricular design, pedagogical methods, 

and academic degree systems. Characterized by strong theoretical orientation, centralized 

organization, and a state-serving mission, the Soviet model provided Vietnam with a systematic, 

disciplined, and efficient framework for training technical and managerial cadres. However, this 

adoption was not a simple mechanical replication. Vietnam progressively adapted the model to align 

with its specific political, social, and cultural conditions. The process of localization became evident in 

several areas, including curriculum content, teacher - student relations, and institutional governance. 

After 1990, amid the Doi Moi reforms and growing international integration, Vietnam’s higher 

education system underwent significant transformation. While retaining key features of the Soviet 

legacy - such as the academic degree structure and emphasis on theoretical knowledge - it also 

incorporated Western elements, including a credit-based system, flexible learning pathways, and a 

stronger focus on practical and soft skills. This research contributes to a deeper understanding of 

academic hybridization in modern Vietnamese higher education. It highlights how layers of Soviet 

cultural and institutional legacies continue to shape contemporary universities, even as global and 

local educational paradigms increasingly converge and interact in the post-socialist era. 

Keywords: higher education, Vietnamese education, Soviet model, acculturation, knowledge 

transfer 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này khảo sát quá trình tiếp biến mô hình giáo dục đại học Liên Xô tại 

Việt Nam giai đoạn từ 1950 đến nay, dựa trên các tiếp cận lý thuyết về tiếp biến văn hóa và chuyển 

giao tri thức. Trong bối cảnh xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa và mối quan hệ đặc biệt với Liên 

Xô, Việt Nam đã tiếp nhận mô hình giáo dục Xô viết một cách tương đối toàn diện - từ triết lý giáo 

dục, cấu trúc tổ chức, chương trình đào tạo đến phương pháp giảng dạy và hệ thống học vị. Mô hình 

Nga với đặc trưng lý luận hóa cao, tổ chức tập trung và định hướng phục vụ nhà nước đã được Việt 

Nam vận dụng để xây dựng hệ thống đại học mang tính hệ thống, kỷ luật và hiệu quả trong đào tạo cán 

bộ kỹ thuật và quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, Việt Nam không sao chép máy móc mà 

từng bước điều chỉnh để phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội và văn hóa bản địa. Việc bản địa hóa 

thể hiện rõ qua các yếu tố như: chương trình học, quan hệ thầy - trò, và cơ chế tổ chức nhà trường. Từ 

sau năm 1990, trong bối cảnh Đổi Mới và hội nhập quốc tế, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam dần 

chuyển hướng, giữ lại một số giá trị cốt lõi từ mô hình Nga (như hệ thống học vị, trọng lý luận) đồng 

thời tiếp thu các yếu tố từ mô hình phương Tây (như tín chỉ, học tập linh hoạt, kỹ năng mềm). Nghiên 

cứu này góp phần làm sáng tỏ quá trình tiếp biến học thuật trong giáo dục Việt Nam hiện đại, qua đó 

nhận diện những lớp trầm tích văn hóa vẫn còn hiện diện trong đại học đương đại. 

Từ khóa: giáo dục đại học, giáo dục Việt Nam, mô hình Liên Xô, tiếp biến văn hóa, chuyển 

giao tri thức 

1. Đặt vấn đề 

Trong suốt thế kỷ XX, Liên Xô (nay là Liên bang Nga) không chỉ đóng vai trò là một 

đồng minh chiến lược của Việt Nam trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế và chính trị, mà còn 

là một đối tác văn hóa - giáo dục có ảnh hưởng sâu rộng. Sự hỗ trợ của Liên Xô đối với Việt 

Nam trong lĩnh vực giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận hàng nghìn lưu học 

sinh Việt Nam sang học tập, mà còn thể hiện rõ trong quá trình xây dựng hệ thống đào tạo đại 

học tại Việt Nam (Phạm Văn Giềng, 2021). Từ cấu trúc học thuật, triết lý giáo dục, chương 

trình giảng dạy đến mô hình quản trị nhà trường, dấu ấn của mô hình giáo dục Nga/Xô viết đã 

để lại ảnh hưởng lâu dài trong nền giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn từ 

1950 đến trước Đổi Mới (Trần Thị Khánh Hà và cộng sự, 2022). 

Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận này không diễn ra một cách thụ động. Dưới tác động 

của điều kiện văn hóa, thể chế và nhu cầu nội sinh của xã hội Việt Nam, mô hình giáo dục 

Nga đã được điều chỉnh, chọn lọc và bản địa hóa để phù hợp với thực tiễn địa phương. Hiện 

tượng này thuộc phạm trù “tiếp biến văn hóa” - một khái niệm mô tả cách một xã hội tiếp 

nhận ảnh hưởng từ bên ngoài trong khi vẫn duy trì và điều chỉnh các yếu tố nội tại. Do đó, 

việc nghiên cứu quá trình tiếp biến mô hình giáo dục Nga trong hệ thống đại học Việt Nam 

không chỉ có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, mà còn góp phần nhận diện những di sản học thuật và 

tư duy tổ chức còn hiện diện trong giáo dục đại học Việt Nam đương đại. 
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2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

 2.1.1. Lý thuyết tiếp biến văn hóa (Acculturation) 

Tiếp biến văn hóa là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong nhân học và xã hội học để 

chỉ quá trình tương tác và biến đổi giữa hai hoặc nhiều nền văn hóa khi chúng tiếp xúc với 

nhau trong thời gian dài. Trong bối cảnh giáo dục, tiếp biến không chỉ diễn ra ở cấp độ phong 

cách tổ chức, nội dung tri thức, mà còn bao gồm cả giá trị, chuẩn mực và thực hành văn hóa 

học thuật. 

John W. Berry (1997) phân loại tiếp biến văn hóa thành bốn mô hình: hội nhập, đồng 

hóa, tách biệt và từ bỏ, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận hay duy trì văn hóa gốc và văn hóa 

mới. Đối với trường hợp Việt Nam, quá trình tiếp nhận mô hình giáo dục đại học Nga mang 

tính hội nhập có định hướng: lựa chọn có chủ đích các yếu tố phù hợp với hoàn cảnh trong 

nước, đồng thời loại bỏ hoặc điều chỉnh những yếu tố không tương thích. 

Từ góc nhìn dân tộc học, tiếp biến trong giáo dục đại học không chỉ đơn thuần là sự 

chuyển giao kỹ thuật hay mô hình, mà là sự tương tác sâu sắc giữa tri thức - quyền lực - văn 

hóa. Do đó, để hiểu hiện tượng tiếp biến mô hình giáo dục Nga, cần xem xét nó trong quan hệ 

với hệ giá trị Xô viết, tư tưởng cách mạng và mô hình tổ chức xã hội chủ nghĩa của Việt Nam 

giai đoạn 1950-1990. 

 2.1.2. Lý thuyết chuyển giao tri thức (Knowledge transfer) 

Lý thuyết chuyển giao tri thức, thường được sử dụng trong quản trị tri thức và nghiên 

cứu chính sách, đề cập đến quá trình truyền tải, chuyển đổi và tích hợp các yếu tố tri thức từ 

một bối cảnh xã hội này sang một bối cảnh xã hội khác. Trong bối cảnh tiếp nhận mô hình 

giáo dục đại học Nga, chuyển giao tri thức diễn ra không chỉ ở mức độ công nghệ đào tạo hay 

chương trình học, mà còn là sự truyền tải các hình thức tổ chức, cơ chế kiểm định, phương 

pháp nghiên cứu và tư duy hàn lâm. 

Michael Polanyi phân biệt giữa tri thức công khai (explicit knowledge) và tri thức ẩn 

tàng (tacit knowledge), nhấn mạnh rằng việc chuyển giao mô hình giáo dục thành công cần 

truyền tải cả hai dạng này. Đặc biệt, tri thức ẩn tàng - như phong cách sư phạm, chuẩn mực 

đạo đức học thuật, hay cách thức xử lý mối quan hệ thầy - trò - đóng vai trò quan trọng trong 

tiếp biến mô hình giáo dục Nga tại Việt Nam. 

Do vậy, việc phân tích sự tiếp biến không thể tách rời khỏi việc đánh giá khả năng tiếp 

nhận tri thức dưới điều kiện văn hóa và thể chế đặc thù của Việt Nam thời kỳ Xã hội chủ 

nghĩa. 

2.2. Tổng quan nghiên cứu 

 2.2.1. Các nghiên cứu quốc tế 

Mô hình giáo dục đại học của Liên Xô đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên 

cứu quốc tế, đặc biệt trong việc phân tích vai trò của nó như một công cụ truyền bá hệ tư 

tưởng và ảnh hưởng văn hóa trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Các nghiên cứu này tập trung 

vào hiệu quả và hạn chế của mô hình, cũng như quá trình bản địa hóa tại các quốc gia tiếp 

nhận. 

Stephen P. Heyneman (2010) đã chỉ ra rằng hệ thống giáo dục đại học Xô viết có hiệu 

quả trong việc đào tạo một lực lượng lao động kỹ thuật lành nghề, đáp ứng nhu cầu công 
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nghiệp hóa nhanh chóng của quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng mô hình này 

thiếu tính linh hoạt, không khuyến khích tư duy phản biện và sáng tạo, dẫn đến sự cứng nhắc 

trong tổ chức học thuật và hạn chế khả năng đổi mới. Tương tự, nghiên cứu của Holowinsky 

(1995) cho thấy rằng hệ thống giáo dục Xô viết tập trung vào việc truyền đạt kiến thức một 

chiều, ít chú trọng đến việc phát triển kỹ năng tư duy độc lập và sáng tạo ở sinh viên. Điều 

này dẫn đến một thế hệ chuyên gia có kiến thức chuyên môn vững vàng nhưng thiếu khả năng 

thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế và công nghệ. 

Một số nghiên cứu khác tập trung vào việc phân tích quá trình các quốc gia tiếp nhận 

mô hình giáo dục Xô viết và điều chỉnh nó theo điều kiện địa phương. Kerr (1991) nhấn mạnh 

rằng sự thành công hay thất bại của việc áp dụng mô hình này phụ thuộc nhiều vào bối cảnh 

chính trị nội bộ, văn hóa học tập và năng lực thể chế của từng quốc gia. Ví dụ, tại các nước 

Đông Âu, mặc dù có sự tương đồng về hệ tư tưởng, nhưng sự khác biệt về văn hóa và thể chế 

đã dẫn đến những mức độ thành công khác nhau trong việc triển khai mô hình giáo dục Xô viết. 

Ngoài ra, nghiên cứu của Silova (2010) về các nước Trung Á hậu Xô viết cho thấy 

rằng, sau khi Liên Xô tan rã, nhiều quốc gia đã phải đối mặt với thách thức trong việc cải cách 

hệ thống giáo dục để phù hợp với nền kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế. Sự 

chuyển đổi này đòi hỏi phải cân bằng giữa việc duy trì những thành tựu của mô hình Xô viết 

và việc tích hợp các phương pháp giáo dục mới nhằm thúc đẩy tư duy sáng tạo và phản biện. 

 2.2.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu đã đề cập đến ảnh hưởng của Liên Xô trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo nhân lực, tập trung vào việc mô tả sự hợp tác và hỗ trợ từ phía Liên Xô 

đối với Việt Nam trong giai đoạn 1950-1990. Theo bài viết “Đào tạo cán bộ Việt Nam ở Liên 

Xô - Vài nhận định” của PGS.TS. Lê Văn Anh, từ năm 1950 đến năm 1991, Liên Xô đã tiếp 

nhận và đào tạo gần 50.000 công dân Việt Nam. Trong đó, khoảng 30.000 người được đào tạo 

ở trình độ đại học, gần 3.000 phó tiến sĩ, khoảng 200 tiến sĩ khoa học và hàng chục nghìn 

công nhân kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, thực tập sinh. Riêng trong lĩnh vực quân sự, hơn 

13.000 quân nhân Việt Nam đã được đào tạo bài bản tại Liên Xô.  

Ngoài việc đào tạo nhân lực, Liên Xô còn hỗ trợ Việt Nam xây dựng mới một số 

trường đại học như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Nông nghiệp I, góp 

phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam. 

GS. Lâm Quang Thiệp nhận định rằng cho đến năm 1992, hệ thống nghiên cứu khoa học ở 

Việt Nam vẫn tồn tại theo mô hình Liên Xô, với sự tách biệt giữa các cơ quan nghiên cứu và 

các trường đại học. Sự tách rời này đã làm giảm hiệu quả của các trường đại học, đặc biệt là 

trong việc phấn đấu trở thành các đại học đẳng cấp thế giới.  

Phân viện Puskin, thành lập năm 1983 tại Hà Nội, là biểu tượng của tình hữu nghị 

Việt Nam - Liên bang Nga. Phân viện đã tích cực hỗ trợ các cơ sở giáo dục Việt Nam trong 

việc dạy và học tiếng Nga, lan tỏa văn hóa Nga, góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến 

lược toàn diện giữa hai quốc gia.  

Mặc dù có những nghiên cứu về sự hỗ trợ của Liên Xô trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo nhân lực, phần lớn các công trình này tập trung vào việc mô tả lịch sử hợp tác và chưa đi 

sâu vào phân tích quá trình tiếp biến văn hóa và chuyển giao tri thức một cách hệ thống. Do 

đó, việc nghiên cứu một cách toàn diện về quá trình tiếp biến mô hình giáo dục đại học Nga 

tại Việt Nam trong giai đoạn 1950-1990 sẽ giúp hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của mô hình này 

đối với hệ thống giáo dục Việt Nam, đồng thời cung cấp những bài học kinh nghiệm cho công 

cuộc cải cách và hội nhập giáo dục hiện nay. 
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3. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm làm rõ quá trình tiếp biến mô hình giáo dục đại học Nga tại Việt 

Nam từ 1950 đến nay, thông qua việc phân tích các yếu tố tiếp nhận, điều chỉnh và bản địa 

hóa. Mục tiêu cụ thể gồm: 

- Xác định các yếu tố cốt lõi của mô hình giáo dục đại học Nga đã được tiếp nhận tại 

Việt Nam. 

- Phân tích cơ chế tiếp biến, những biến đổi trong quá trình nội sinh hóa mô hình Nga 

vào hệ thống đại học Việt Nam. 

- Đánh giá tác động của quá trình tiếp biến này đối với cấu trúc tổ chức, nội dung giảng 

dạy và văn hóa học thuật của các trường đại học Việt Nam trong giai đoạn được nghiên cứu. 

3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Mô hình giáo dục đại học Liên Xô và sự tiếp biến của mô 

hình này trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

- Phạm vi thời gian: Từ khoảng năm 1950 - thời điểm bắt đầu tiếp nhận mô hình giáo 

dục Xô viết - đến nay. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp sau: 

- Phân tích tư liệu: Khai thác các văn bản chính sách giáo dục, giáo trình, nghị quyết, 

tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước để truy cứu nguồn gốc và nội dung tiếp biến. 

- Phỏng vấn sâu: Thực hiện phỏng vấn với các nhân chứng lịch sử như: giảng viên, 

cán bộ quản lý giáo dục, lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Liên Xô. 

- So sánh mô hình: Đối chiếu giữa mô hình giáo dục đại học Nga và Việt Nam nhằm 

chỉ ra những điểm tương đồng, khác biệt và quá trình biến đổi. 

- Phân tích lý thuyết: Vận dụng lý thuyết tiếp biến văn hóa và chuyển giao tri thức để 

giải thích cơ chế chuyển đổi mô hình giáo dục trong bối cảnh văn hóa - chính trị cụ thể. 

4. Nội dung nghiên cứu 

4.1. Khái quát mô hình giáo dục đại học Liên Xô 

Trong suốt thế kỷ XX, Liên Xô đã phát triển một mô hình giáo dục đại học mang tính 

hệ thống cao, gắn chặt với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mô hình này kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo chuyên môn 

với giáo dục tư tưởng chính trị, được tổ chức theo nguyên tắc trung ương tập quyền, hướng 

đến đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật - quản lý cho nhà nước. 

Triết lý giáo dục Xô viết nhấn mạnh tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa 

giáo dục cá nhân và phục vụ tập thể, coi trọng khoa học tự nhiên và kỹ thuật, đồng thời đề cao 

trách nhiệm công dân và ý thức tập thể trong đời sống học thuật. Hệ thống giáo dục đại học 

Liên Xô được tổ chức thành nhiều cấp bậc, với các trường đại học tổng hợp, viện kỹ thuật 

chuyên ngành và hệ thống viện nghiên cứu liên kết trực tiếp với đào tạo sau đại học. 

Phương pháp giảng dạy của mô hình này thiên về lý thuyết, với vai trò trung tâm của 

giảng viên - người “truyền đạt chân lý” - đồng thời sử dụng hệ thống đánh giá nghiêm ngặt 
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thông qua thi viết, thi vấn đáp và bảo vệ khóa luận. Văn hóa học thuật trong mô hình Nga 

nhấn mạnh sự tuân thủ mô hình mẫu, tôn trọng thứ bậc trong quan hệ học thuật, và đề cao uy 

tín của học hàm, học vị. 

4.2. Quá trình tiếp biến mô hình giáo dục Nga tại Việt Nam (từ 1950 đến nay) 

 4.2.1. Giai đoạn 1950-1960: Giai đoạn tiếp nhận mô hình 

Ngay từ đầu thập niên 1950, trong bối cảnh hình thành chính thể Dân chủ Nhân dân 

tại miền Bắc, Việt Nam đã bắt đầu cử cán bộ và sinh viên sang học tập tại Liên Xô. Đồng 

thời, các chuyên gia giáo dục và khoa học Xô viết cũng được mời sang Việt Nam hỗ trợ xây 

dựng hệ thống giáo dục đại học đầu tiên. Sự hình thành của các trường đại học trọng điểm 

như Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956), Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956), Đại học Sư 

phạm Hà Nội (1951, sau này tái cơ cấu) thể hiện sự du nhập có định hướng của mô hình tổ 

chức đại học kiểu Liên Xô. 

Trong giai đoạn này, mô hình Nga được tiếp nhận khá toàn diện, bao gồm: triết lý giáo 

dục, cấu trúc tổ chức, chương trình đào tạo và phong cách giảng dạy. Tuy nhiên, do điều kiện 

kinh tế - xã hội còn hạn chế, mức độ áp dụng vẫn mang tính khởi đầu và chủ yếu dựa vào vai 

trò của các chuyên gia Xô viết. 

 4.2.2. Giai đoạn 1960-1975: Giai đoạn định hình và nội sinh hóa 

Giai đoạn này đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của giáo dục đại học Việt Nam, 

trong đó, mô hình Nga đã bắt đầu được nội sinh hóa. Việc đào tạo cán bộ giảng dạy trong 

nước dựa theo chuẩn Xô viết được đẩy mạnh, nhiều giáo trình do chuyên gia Nga biên soạn 

được dịch sang tiếng Việt và sử dụng rộng rãi. Các phương thức tổ chức học thuật như: thi 

vấn đáp, hội đồng khoa học, hệ thống phong học hàm, học vị cũng được áp dụng theo mô 

hình Liên Xô. 

Đặc biệt, sự hình thành các viện nghiên cứu gắn với đại học (như Viện Vật lý, Viện 

Toán học…) thể hiện ảnh hưởng của mô hình viện - đại học Xô viết. Đây là thời kỳ tiếp biến 

sâu sắc, khi mô hình Nga không còn là “ngoại lai” mà đã được điều chỉnh để phù hợp với điều 

kiện xã hội, đồng thời tạo nên “bản sắc học thuật xã hội chủ nghĩa” trong môi trường đại học 

Việt Nam. 

 4.2.3. Giai đoạn 1975-1990: Giai đoạn mở rộng và chuyển hóa 

Sau năm 1975, Việt Nam thống nhất và bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội 

trên phạm vi cả nước. Mô hình giáo dục Nga tiếp tục được mở rộng không chỉ về quy mô đào 

tạo mà còn về lĩnh vực chuyên ngành. Các trường đại học mới được thành lập ở miền Nam 

cũng được tổ chức lại theo mô hình Xô viết, tạo nên một hệ thống đào tạo thống nhất. 

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng chứng kiến sự bắt đầu của quá trình chuyển hóa mô 

hình. Một mặt, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và bộ máy hành chính hóa khiến mô hình 

giáo dục kiểu Nga bộc lộ những giới hạn (nặng lý thuyết, thiếu thực tiễn, cứng nhắc trong tổ 

chức). Mặt khác, một số yếu tố bắt đầu được Việt hóa, chẳng hạn như sự linh hoạt trong thiết 

kế chương trình, sự xuất hiện của phương pháp giảng dạy tương tác và tiếp cận thực hành 

nhiều hơn trong một số ngành học. 

 4.2.4. Giai đoạn 1990-nay: Đa dạng hóa và hội nhập với chuẩn mực thế giới 

Quá trình tiếp biến mô hình giáo dục Nga tại Việt Nam từ năm 1990 đến nay có thể 

được nhìn nhận như một sự chuyển dịch từ ảnh hưởng trực tiếp của mô hình Liên Xô sang sự 

kết hợp linh hoạt với các xu hướng toàn cầu. Trong giai đoạn đầu (1990-2000), Việt Nam vẫn 
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duy trì hợp tác giáo dục với Nga thông qua các thỏa thuận song phương và số lượng đáng kể 

sinh viên du học (Phạm Quang Tiến, 2006; Trần Anh Tài, 2004). Mô hình Liên Xô tiếp tục 

chi phối cơ cấu đào tạo, đặc biệt ở các ngành kỹ thuật và khoa học cơ bản, tuy nhiên, quá 

trình Đổi mới đã tạo điều kiện cho sự ra đời của các trường đại học tư thục, việc gắn kết 

nghiên cứu với giảng dạy, và sự dịch chuyển mạnh mẽ từ tiếng Nga sang tiếng Anh như ngoại 

ngữ chính trong giáo dục. Đáng chú ý, chính hệ thống giáo dục Liên bang Nga sau năm 1990 

cũng trải qua quá trình cải cách theo hướng hội nhập và thị trường hóa, làm thay đổi cả nội 

dung và hình thức hợp tác với Việt Nam (Bùi Hiền, 1999; Trần Anh Tài, 2004). 

Giai đoạn 2000-2010 chứng kiến sự củng cố quan hệ Việt - Nga bằng nhiều hiệp định 

hợp tác, đồng thời Việt Nam tiến hành cải cách giáo dục theo hướng hội nhập quốc tế. Ảnh 

hưởng Nga thể hiện rõ trong một số lĩnh vực chuyên sâu như hàng không, tự động hóa, nhưng 

vị thế chi phối dần nhường chỗ cho xu hướng đa dạng hóa (Nguyễn Hữu Chí, 2007; Phạm 

Quang Tiến, 2006, 2009). Chiến lược phát triển giáo dục 2008-2020 đã nhấn mạnh đến xã hội 

hóa, quốc tế hóa và tự chủ đại học, đưa nhiều cơ sở giáo dục Việt Nam vào các bảng xếp hạng 

khu vực. Xu thế này phản ánh sự hội nhập ngày càng sâu rộng, đưa hệ thống giáo dục Việt 

Nam tiến gần hơn đến các chuẩn mực khu vực và toàn cầu. 

Từ 2010 đến nay, quan hệ hợp tác giáo dục Việt - Nga được nâng lên tầm đối tác 

chiến lược với nhiều chương trình chung trong công nghệ sinh học, vũ trụ, và khoa học - công 

nghệ (Đoàn Thị Hòa, 2017; Nguyễn Đức Ca và cộng sự, 2020; Phạm Văn Giềng, 2015; Trần 

Thị Khánh Hà & Ngô Anh Đào, 2022). Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nga suy giảm dần cả về số 

lượng du học sinh và tầm phủ sóng văn hóa - ngôn ngữ. Việt Nam đã phát triển một hệ thống 

giáo dục mang tính lai, kết hợp di sản Liên Xô (ưu tiên STEM, giáo dục công lập, giáo dục 

mầm non) với mô hình phương Tây và châu Á (tự chủ tài chính, khai phóng, xếp hạng quốc 

tế) (Lê Thanh Hà, 2024). Quá trình này không chỉ cho thấy sự thích ứng linh hoạt mà còn biểu 

hiện rõ xu hướng hội nhập, đa dạng hóa và đồng quy với các mô hình giáo dục phổ biến trên 

thế giới. 

4.3. Biểu hiện cụ thể của tiếp biến mô hình Nga trong giáo dục đại học Việt Nam 

 4.3.1. Nội dung và giáo trình đào tạo 

Trong giai đoạn 1950-1990, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu 

sắc từ mô hình giáo dục Liên Xô, đặc biệt trong việc xây dựng nội dung và giáo trình đào tạo. 

Nhiều giáo trình được biên soạn theo khung chương trình của Liên Xô hoặc dịch trực tiếp từ 

các tài liệu gốc tiếng Nga. Điều này thể hiện rõ nét trong các ngành kỹ thuật, sư phạm và y 

học, nơi mà tri thức khoa học được truyền đạt mang tính lý luận cao và hệ thống chặt chẽ. 

Việc sử dụng tài liệu từ Liên Xô không chỉ giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận với 

những thành tựu khoa học tiên tiến mà còn thấm nhuần tinh thần phụng sự nhà nước và lý 

tưởng cộng đồng. Chẳng hạn, các giáo trình về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được biên 

soạn dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phản ánh 

sự kế thừa và phát triển từ các giáo trình trước đó, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và 

đào tạo theo quan điểm của Đảng.  

 4.3.2. Phương pháp giảng dạy và thi cử 

Phương pháp giảng dạy trong các trường đại học Việt Nam thời kỳ này chủ yếu tập 

trung vào bài giảng lý thuyết, với vai trò trung tâm của giảng viên trong việc truyền đạt tri 

thức “chính thống”. Sinh viên thường tiếp thu kiến thức một cách thụ động, ít có cơ hội tham 

gia vào các hoạt động thảo luận hay thực hành. 
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Các hình thức đánh giá cũng được thiết kế theo mô hình giáo dục Xô viết, bao gồm: 

thi viết, thi vấn đáp, kiểm tra chuyên đề và bảo vệ khóa luận, luận văn. Những phương pháp 

này nhằm kiểm tra khả năng ghi nhớ và hiểu biết lý thuyết của sinh viên, nhưng chưa thực sự 

khuyến khích tư duy phản biện và kỹ năng thực hành. 

 4.3.3. Văn hóa học thuật và tổ chức 

Văn hóa học thuật trong các trường đại học Việt Nam giai đoạn này cũng chịu ảnh 

hưởng mạnh mẽ từ mô hình Xô viết. Quan hệ thầy - trò được thiết lập một cách nghiêm ngặt, 

với sự tôn trọng đặc biệt dành cho giảng viên và các học hàm, học vị. Mô hình “hướng dẫn - 

phụ đạo” được áp dụng trong nghiên cứu khoa học sinh viên, tạo điều kiện cho việc truyền đạt 

kinh nghiệm và kiến thức từ giảng viên đến sinh viên. 

Các hội đồng xét duyệt học vị, tổ chức hội thảo khoa học và phân cấp đào tạo từ cử nhân 

đến tiến sĩ cũng được xây dựng theo mẫu hình của Liên Xô (Nguyễn Đức Ca và cộng sự, 2020). 

Điều này góp phần tạo nên một hệ thống giáo dục đại học có tính kỷ luật và tổ chức cao, nhưng 

đồng thời cũng có thể hạn chế sự sáng tạo và linh hoạt trong nghiên cứu và giảng dạy. 

Bảng 1  

So sánh giáo dục Nga, giáo dục Việt Nam tiếp nhận và giáo dục Việt Nam tiếp biến 

Tiêu chí Mô hình Liên Xô 
Việt Nam 1950-1975 

(Tiếp nhận) 

Việt Nam sau 1986 

(Tiếp biến) 

Triết lý giáo dục 

Xuất phát từ hệ tư tưởng 

Marx-Lenin, phục vụ 

xây dựng xã hội chủ 

nghĩa và phát triển kinh 

tế kế hoạch hóa. 

Sao chép mô hình Liên 

Xô, đào tạo con người 

“vừa hồng vừa 

chuyên”, phục vụ nhà 

nước và cách mạng. 

Kết hợp mục tiêu chính 

trị với phát triển cá 

nhân, đáp ứng thị 

trường lao động và hội 

nhập quốc tế. 

Nội dung chương 

trình 

Chương trình chuẩn hóa, 

thống nhất, thiên về kỹ 

thuật và lý thuyết, bắt 

buộc học chính trị Marx-

Lenin. 

Dùng giáo trình dịch từ 

tiếng Nga, chương trình 

cứng nhắc, ưu tiên 

ngành kỹ thuật, sư 

phạm. 

Đa dạng hóa ngành 

học, áp dụng tín chỉ, có 

môn tự chọn và cập 

nhật theo nhu cầu thị 

trường. 

Phương pháp 

giảng dạy 

Lấy giảng viên làm trung 

tâm, bài giảng một 

chiều, ít tương tác. 

Diễn giảng, học thuộc 

lòng là chủ yếu, sinh 

viên thụ động. 

Dần chuyển sang lấy 

người học làm trung 

tâm, khuyến khích 

tương tác, thảo luận, 

làm việc nhóm. 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu và phỏng vấn của tác giả) 

4.4. Bản địa hóa và chuyển hóa mô hình Nga sau 1990 

Sau năm 1990, khi công cuộc Đổi Mới đưa Việt Nam vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, 

hệ thống giáo dục đại học bước vào quá trình chuyển hóa sâu sắc. Mô hình giáo dục Nga - 

từng giữ vị trí trung tâm trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa - dần bộc lộ giới hạn và trải qua quá 

trình tái cấu trúc, với nhiều yếu tố bị loại bỏ, một số được bản địa hóa, và một số khác tiếp tục 

tồn tại như những lớp trầm tích định hình nền học thuật Việt Nam đương đại. 

Một thay đổi quan trọng là sự suy giảm mô hình tổ chức giáo dục cứng nhắc theo kế 

hoạch hóa trung ương. Cơ cấu phân tầng theo viện - trường chuyên ngành, từng đề cao 

chuyên môn hóa nhưng thiếu linh hoạt, nhường chỗ cho mô hình quản trị mở, gắn với tự chủ 

đại học và hợp tác quốc tế. Cách tiếp cận tri thức tuyến tính và duy lý kiểu Nga cũng dần 

được thay thế bằng mô hình học tập tương tác, đề cao năng lực cá nhân, tư duy phản biện và 
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tính ứng dụng. Ảnh hưởng của hệ giá trị học thuật Nga - Xô viết, vốn đặt nặng quan hệ quyền 

uy thầy - trò và lý tưởng phục vụ cách mạng, suy giảm trong môi trường xã hội đa giá trị và 

kinh tế thị trường.  

Một cột mốc quan trọng là năm 1998, khi Việt Nam chính thức từ bỏ hệ thống học vị 

kiểu Liên Xô (phó tiến sĩ - tiến sĩ) để chuyển sang học vị tiến sĩ theo chuẩn châu Âu. Tuy 

nhiên, nhiều cấu phần của mô hình Xô viết vẫn tiếp tục được giữ lại. Hệ thống phong học 

hàm giáo sư, phó giáo sư hiện nay vẫn do Hội đồng Giáo sư Nhà nước quản lý tập trung, có 

cơ chế tương tự Ủy ban Chứng nhận Cấp cao của Liên Xô (VAK) và cơ quan kế thừa ở Nga. 

Đây là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của di sản Xô viết trong cơ chế học thuật Việt 

Nam: học hàm vẫn gắn với quyền lực học thuật nhà nước, không phân quyền về các trường 

như mô hình phương Tây. 

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học vẫn duy trì hình thức thi vấn đáp - một đặc trưng 

điển hình của giáo dục Xô viết. Phương thức này phản ánh quan niệm coi trọng chiều sâu hiểu 

biết và khả năng tư duy lập luận hơn là kiểm tra trắc nghiệm hay kỹ năng thực hành đơn giản. 

Tinh thần Xô viết này được duy trì bởi sự kết nối liên thế hệ giữa các thế hệ thầy trò Việt - 

Nga, đặc biệt là những người từng du học và giảng dạy trong hệ thống giáo dục Liên Xô trước 

đây, dù càng ngày tỉ lệ giảng viên được đào tạo tại Nga càng chiếm thiểu số. 

Trong tiến trình hội nhập, mô hình Nga không còn giữ vị thế độc tôn nhưng vẫn là nền 

móng quan trọng trong cấu trúc giáo dục đại học Việt Nam. Nó giao thoa với các mô hình 

quốc tế, tạo nên một hệ thống lai, vừa mang tính kế thừa vừa chứa đựng động lực cải cách.  

5. Kết luận 

Nghiên cứu về quá trình tiếp biến mô hình giáo dục Nga trong đào tạo đại học Việt 

Nam từ 1950 đến nay đã cho thấy một hiện tượng giao thoa văn hóa sâu rộng, không chỉ ở cấp 

độ thể chế mà còn thấm đẫm trong triết lý giáo dục, phương pháp giảng dạy và văn hóa học 

thuật. Mô hình giáo dục Nga, với nền tảng lý luận mạnh mẽ, cấu trúc tổ chức chặt chẽ và lý 

tưởng phục vụ nhà nước, đã được du nhập vào Việt Nam trong bối cảnh xây dựng chủ nghĩa 

xã hội, trở thành trụ cột quan trọng của nền đại học Việt Nam hiện đại. 

Quá trình tiếp biến không diễn ra một chiều, mà là một tiến trình chọn lọc, nội sinh 

hóa và thích nghi với điều kiện văn hóa - chính trị - xã hội của Việt Nam. Từ những năm 

1950, mô hình Xô viết được tiếp nhận tương đối toàn diện, đến giai đoạn 1960-1975 dần định 

hình và hòa nhập vào cấu trúc giáo dục trong nước, và cuối cùng là giai đoạn 1975-1990 - 

thời kỳ mở rộng đồng thời bắt đầu quá trình chuyển hóa và bản địa hóa. 

Sau năm 1990, khi Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi Mới và hội nhập quốc tế, một số 

yếu tố của mô hình Nga đã suy giảm hoặc bị thay thế bởi các ảnh hưởng phương Tây, đặc biệt 

trong tổ chức học thuật, phương pháp đào tạo và quản trị đại học. Tuy vậy, nhiều giá trị cốt 

lõi của mô hình Nga vẫn được bảo lưu - như: tinh thần trọng lý luận, hệ thống học vị, phong 

cách nghiên cứu và chuẩn mực học thuật - trở thành một phần không thể tách rời của di sản 

học thuật Việt Nam đương đại. 
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Abstract: In the context of digital transformation and the rapid development of artificial 

intelligence (AI), the integration of technological tools into foreign language teaching has become 

increasingly prevalent. This article focuses on exploring the potential application of the AI platform 

Suno in supporting the development of Russian listening comprehension skills among Vietnamese 

students at the beginner level. The research was conducted in the form of an experimental survey 

combined with content analysis, aiming to evaluate the effectiveness, attractiveness, and pedagogical 

relevance of AI-generated songs. The primary objective is to enhance learners’ ability to perceive and 

process linguistic information. The findings indicate that the use of Suno not only increases students’ 

engagement in learning but also contributes to the improvement of listening comprehension by 

providing rich, personalized, and easily accessible language input. Based on these results, the article 

proposes several pedagogical orientations for the effective integration of AI technology into the teaching 

and learning of Russian in Vietnam. 

Keywords: Suno, music, listening comprehension skills, Russian language teaching 
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Tóm tắt: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), việc tích hợp 

các công cụ công nghệ vào giảng dạy ngoại ngữ ngày càng trở nên phổ biến. Bài viết này tập trung 

nghiên cứu khả năng ứng dụng nền tảng AI Suno trong việc hỗ trợ phát triển kỹ năng nghe hiểu tiếng 

Nga cho sinh viên Việt Nam ở giai đoạn đầu. Nghiên cứu được thực hiện dưới dạng khảo sát thực 

nghiệm kết hợp phân tích nội dung, nhằm đánh giá hiệu quả, tính hấp dẫn và mức độ phù hợp của các 

bài hát do AI tạo ra. Mục tiêu là cải thiện khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin ngôn ngữ của người học. 

Kết quả cho thấy việc sử dụng AI Suno không chỉ giúp tăng cường hứng thú học tập mà còn góp phần 

nâng cao khả năng nghe hiểu thông qua việc tiếp xúc với nguồn ngôn ngữ phong phú, cá nhân hóa và 

dễ tiếp cận. Từ đó, bài viết đề xuất một số định hướng sư phạm nhằm tích hợp hiệu quả công nghệ AI 

vào quá trình dạy và học tiếng Nga tại Việt Nam 

Từ khóa: Suno, âm nhạc, kỹ năng nghe hiểu, giảng dạy tiếng Nga  

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi sâu sắc đến mọi mặt của 

đời sống xã hội và trở thành một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy đổi mới giáo dục trên 

toàn cầu. Việc ứng dụng AI vào giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Nga nói riêng đang trở 

thành xu thế tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và cải thiện chất lượng học tập cho 

sinh viên. 

Tại Việt Nam, việc giảng dạy tiếng Nga đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt 

trong việc phát triển kỹ năng nghe hiểu. Những thách thức này xuất phát từ đặc điểm ngữ âm 

và ngữ điệu phức tạp của tiếng Nga, cùng với sự khác biệt rõ rệt giữa phát âm và chữ viết so 

với tiếng Việt. Để nâng cao kỹ năng này, người học cần tiếp xúc thường xuyên với các tài liệu 

nghe đa dạng như: hội thoại thực tế, bản tin, bài hát, và phim ảnh. Trong đó, âm nhạc đóng vai 

trò quan trọng trong việc giảng dạy ngoại ngữ. Bài hát không chỉ giúp người học làm quen với 

ngữ điệu tự nhiên, cải thiện khả năng nhận diện âm thanh, ghi nhớ từ vựng và ngữ pháp, mà 

còn tạo động lực học và bầu không khí học tập tích cực, thư giãn.  

Việc sử dụng bài hát trong giảng dạy kỹ năng nghe hiểu tiếng Nga đã được áp dụng từ 

lâu, song giảng viên thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những bài hát phù hợp với nội 

dung bài học, mức độ từ vựng, cấu trúc câu cũng như thể loại âm nhạc thích hợp với trình độ 

người học. Xuất phát từ thực tế này, nghiên cứu của chúng tôi hướng tới việc ứng dụng công 

nghệ AI, cụ thể là Suno, để hỗ trợ sáng tác bài hát theo chủ đề giảng dạy. Giải pháp này không 

chỉ giúp tạo ra nội dung âm nhạc phù hợp với từng cấp độ người học mà còn mở ra hướng đi 

 
 Nghiên cứu này được Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp kinh phí trong khuôn khổ nhiệm vụ KHCN 

& ĐMST cấp trường mã số N.25.02. 
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mới trong giảng dạy kỹ năng nghe hiểu tiếng Nga thông qua bài hát. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu này hướng tới mục tiêu đề xuất một giải pháp sư phạm nhằm nâng cao động 

lực học tập và giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp cận kỹ năng nghe hiểu tiếng Nga cho sinh 

viên năm thứ nhất. Cụ thể, nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng công nghệ AI tạo nhạc Suno 

để thiết kế các sản phẩm âm nhạc phục vụ giảng dạy. Thông qua đó, nghiên cứu: 

- Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các bài hát do AI tạo ra trong việc cải thiện kỹ 

năng nghe hiểu tiếng Nga. 

- Xây dựng một mô hình tích hợp công cụ AI vào chương trình đào tạo. 

- Góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thành thói quen học tập tích cực, chủ 

động và tăng cường hứng thú cho người học. 

3. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn 

3.1. Những khó khăn của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Nga trong học 

kỹ năng nghe hiểu 

Khảo sát được tiến hành với 53 sinh viên năm thứ nhất Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN) sau khi các em hoàn 

thành học kỳ I (tương đương 135 tiết học tiếng Nga), nhằm xác định kỹ năng tiếng Nga người 

học đánh giá khó nhất trong bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Kết quả cho thấy phần lớn sinh 

viên (60,4 % ) cho rằng nghe hiểu là thách thức lớn nhất. Kỹ năng nói xếp ở vị trí thứ hai với 

22,6 % sinh viên tham gia khảo sát cảm thấy không tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Nga. Trong khi 

đó, 17% sinh viên gặp nhiều trở ngại với kỹ năng viết (Biểu đồ 1). Từ kết quả trên có thể thấy 

rằng kỹ năng nghe là một rào cản đáng kể đối với sinh viên năm thứ nhất trong giai đoạn đầu tiếp 

cận tiếng Nga. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc thiết kế các giải pháp sư phạm phù 

hợp, giúp người học vượt qua khó khăn và nâng cao hiệu quả tiếp thu kỹ năng này. 

Biểu đồ 1 

Đánh giá của sinh viên năm thứ nhất về mức độ khó của bốn kỹ năng tiếng Nga 

 

Bên cạnh việc xác định kỹ năng nghe hiểu là thách thức lớn nhất, khảo sát cũng chỉ ra 

những yếu tố cụ thể gây khó khăn cho sinh viên trong quá trình tiếp nhận thông tin qua nghe. 

Theo kết quả thu thập được, nguyên nhân phổ biến nhất là tốc độ nói nhanh và phát âm không 

rõ ràng của người bản ngữ (35,8%), tiếp đến là việc thiếu môi trường luyện nghe ngoài lớp học 

(26,4%), sự đa dạng về giọng điệu và âm sắc của người nói (22,6%) và cuối cùng là từ vựng và 

cấu trúc ngữ pháp phức tạp (15,1%) (Biểu đồ 2). Phần lớn sinh viên (62,3%) cho biết họ gặp 

khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ nói của người bản ngữ, điều này phần nào lý giải vì sao kỹ 

năng nghe lại được đánh giá là khó tiếp cận nhất (Biểu đồ 3). 
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Biểu đồ 2  

Các yếu tố gây khó khăn trong việc nghe hiểu tiếng Nga của sinh viên năm thứ nhất 

 

Biểu đồ 3  

Một số vấn đề thường gặp khi nghe hiểu tiếng Nga 

 
 Ở Biểu đồ 4, nghiên cứu cho thấy 62,3% người học thường xuyên gặp khó khăn trong 

quá trình nghe hiểu, trong khi 32,1% số người được hỏi thỉnh thoảng gặp trở ngại khi tiếp cận 

kỹ năng này. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ sinh viên hiếm khi (1,9%) và hầu như không (3,8%) gặp khó 

khăn trong việc nghe tiếng Nga. 

Biểu đồ 4  

Mức độ gặp khó khăn khi nghe hiểu tiếng Nga của sinh viên năm thứ nhất 

 

Kết quả khảo sát (Biểu đồ 5) cho thấy đa số sinh viên năm thứ nhất (50,9%) luyện kỹ 

năng nghe hiểu thông qua việc nghe lại bài giảng của giảng viên. Bên cạnh đó, 28,3% sinh viên 

lựa chọn các hình thức giải trí như xem phim hoặc nghe nhạc để nâng cao khả năng tiếp nhận 

ngôn ngữ. 28,9% sinh viên sử dụng các ứng dụng và trang web để hỗ trợ việc luyện nghe. Chỉ 

có 1,9% sinh viên chủ động giao lưu và kết bạn với người bản ngữ để rèn luyện kỹ năng này.  
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Biểu đồ 5  

Các hình thức rèn luyện kỹ năng nghe hiểu 

 

Khi được hỏi về tần suất luyện tập kỹ năng nghe hiểu tiếng Nga, phần lớn sinh viên 

(41,5%) cho biết chỉ thi thoảng thực hành kỹ năng này ngoài giờ học, trong khi 26,4% rèn luyện 

vài lần mỗi tuần. Tỷ lệ sinh viên duy trì thói quen luyện nghe hàng ngày chỉ chiếm 13,2%, cho 

thấy sự hạn chế trong việc hình thành thói quen học tập đều đặn. Đáng chú ý, có tới 18,9% sinh 

viên hiếm khi thực hành thêm kỹ năng nghe. Như vậy, ngoài giờ học nghe trên lớp và làm bài 

tập về nhà, mức độ đầu tư thêm thời gian cho kỹ năng nghe còn thấp ở một bộ phận người học 

(Biểu đồ 6). 

Biểu đồ 6  

Tần suất luyện tập kỹ năng nghe hiểu ngoài giờ học của sinh viên năm thứ nhất 

 

Khi được yêu cầu đề xuất giải pháp nhằm cải thiện việc học kỹ năng nghe hiểu tiếng 

Nga, sinh viên năm thứ nhất đã đưa ra nhiều ý kiến thiết thực và phù hợp với thực tiễn giảng 

dạy. Các đề xuất nổi bật bao gồm: tích hợp các phương tiện giải trí như nhạc, phim hoặc podcast 

tiếng Nga vào nội dung học tập; tạo điều kiện để sinh viên làm quen với các giọng nói khác 

nhau của người bản xứ; tổ chức các hoạt động ngoại khóa như thi đọc thơ, hát hoặc diễn kịch 

bằng tiếng Nga; đồng thời bổ sung các trò chơi ngôn ngữ thú vị trước và trong giờ học nhằm 

tạo không khí học tập sôi nổi, tăng tính tương tác và nâng cao động lực tiếp nhận ngôn ngữ của 

người học. 

Dựa trên các kết quả khảo sát, có thể thấy rằng kỹ năng nghe hiểu là một trong những 

thách thức lớn nhất đối với sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Nga. Phần lớn 

người học đánh giá kỹ năng này khó do tốc độ nói nhanh, phát âm không rõ ràng, giọng điệu 

người nói đa dạng và sự thiếu hụt về môi trường luyện tập. Mặc dù nhận thức được tầm quan 

trọng của kỹ năng nghe, nhưng mức độ tự luyện tập của sinh viên vẫn còn thấp. Do vậy, cần 

thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường hỗ trợ và ứng dụng công nghệ phù hợp 

nhằm giúp sinh viên vượt qua rào cản ban đầu, hình thành thói quen luyện nghe thường xuyên. 

Bên cạnh đó, việc tích hợp các hình thức sáng tạo vào thực tế giảng dạy cũng góp phần nâng 

cao hứng thú học tập của sinh viên. Khi người học cảm thấy nội dung gần gũi, thú vị, họ sẽ có 

xu hướng chủ động, tích cực hơn trong quá trình rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, từ đó cải thiện 
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chất lượng học tập một cách bền vững. 

3.2. Sử dụng ứng dụng AI Suno tạo bài hát trong giảng dạy kỹ năng nghe hiểu tiếng Nga 

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu đối với giảng viên giảng dạy các môn học thực hành 

tiếng Nga tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, ĐHNN, ĐHQGHN. Từ Bảng 1 có thể thấy rằng 

phần lớn giảng viên đang áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực như: thảo luận nhóm, 

sử dụng trò chơi, sử dụng video, hình ảnh trong giảng dạy. Điều này cho thấy sự thay đổi trong 

tư duy và hành động giảng dạy của giảng viên, hướng đến việc nâng cao chất lượng dạy học. 

Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ AI chưa được sử dụng rộng rãi. Nguyên nhân chính được 

các giảng viên chia sẻ là họ chưa nắm vững bản chất và quy trình ứng dụng, trong khi thời gian 

giảng dạy eo hẹp và khối lượng kiến thức lớn. Do đó, cần có sự hỗ trợ toàn diện để giúp giảng 

viên nắm bắt được phương pháp dạy học này, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng vào thực 

tiễn giảng dạy. 

Bảng 1 

Hoạt động giảng dạy tiếng Nga theo phương pháp dạy học tích cực 

STT Hoạt động giảng dạy Mục tiêu Cách thức triển khai 

1 Ролевая игра (Đóng vai) Tăng tương tác, phát triển kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng làm 

việc nhóm 

Giao nhiệm vụ thảo luận, thực 

hành hội thoại, đóng vai theo 

cặp/nhóm 

2 Языковые игры (Trò 

chơi ngôn ngữ) 

Tạo động lực học tập thông 

qua vui chơi 

Sử dụng một số trò chơi ngôn 

ngữ như: Bingo, truyền tin, 

đoán từ, đố chữ hoặc tạo trò 

chơi trắc nghiệm qua Kahoot, 

Quizizz, Wordwall ... 

3 Просмотр видео и 

коротких фильмов 

(Xem video, phim ngắn) 

Cung cấp ngữ cảnh thực tế, 

phát triển kỹ năng nghe hiểu 

Xem đoạn phim, ghi chú, thảo 

thuận hoặc trả lời câu hỏi sau 

khi xem 

4 Русский язык через 

спектакли, стихи и 

песни (Tiếng Nga qua 

kịch, thơ và bài hát) 

Tăng khả năng phát âm và 

ngữ điệu, rèn luyện sự tự tin 

 

Phân vai cho sinh viên chuẩn bị 

kịch bản, biểu diễn trước lớp 

5 Карточки-ассоциации 

(Thẻ từ liên tưởng) 

Tăng khả năng tư duy, sáng 

tạo, ghi nhớ từ vựng 

Tạo thẻ từ vựng để sử dụng 

trong giờ học 

6 Микроинтервью (Phỏng 

vấn nhanh) 

Tăng khả năng nghe, nói, 

phản xạ, giao tiếp thực tế 

Luyện tập đặt câu hỏi và trả lời 

theo tình huống 

7 Устная цепочка (Nói 

chuyền) 

Tăng khả năng nói, phản xạ 

nhanh 

Luyện tập từ vựng, mẫu câu, 

luyện kể chuyện 

8 Рассказ по картинам (kể 

chuyện theo tranh) 

Tăng khả năng ghi nhớ từ 

vựng, cấu trúc ngữ pháp, nói 

Phân công theo nhóm trình bày 

chủ đề dựa trên hình vẽ 

Cũng theo quan điểm của giảng viên, việc tích hợp AI vào giảng dạy là xu thế tất yếu 

trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Giảng viên có thể lựa chọn đa dạng các hoạt động phù 

hợp với từng tiết học, đồng thời, việc ứng dụng công nghệ AI cũng chú trọng phân hóa theo 

năng lực và phong cách học tập của sinh viên nhằm phát huy tối đa khả năng cá nhân. Chính vì 

vậy, trong thời gian gần đây, nhiều giảng viên tham gia nghiên cứu đã tích cực tham gia các 

chương trình hội thảo, tọa đàm chuyên đề về trí tuệ nhân tạo trong và ngoài trường. Thông qua 

đó, họ có cơ hội cập nhật kiến thức mới, học hỏi và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy. 
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3.3. AI trong giảng dạy ngoại ngữ 

Trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ, AI không chỉ hỗ trợ giáo viên cá nhân hóa nội 

dung mà còn giúp người học tiếp cận nguồn tài liệu sinh động, tương tác và gần sát với ngôn 

ngữ thực tế hơn. Trên thế giới, đã có nhiều công trình đề cập đến việc sử dụng AI như một công 

cụ hỗ trợ trong giáo dục (Pokrivčáková, 2019), cũng như tiềm năng của AI trong việc thay đổi 

chiến lược giảng dạy thông qua công nghệ (Chassignol, 2019). Holmes và các cộng sự (2023) 

đã đề xuất tích hợp các nền tảng AI như ChatGPT và Chatbot vào giảng dạy và học tập ngoại 

ngữ. Tương tự, Weijiao Huang (2021) đã phân tích những lợi ích và thách thức của Chatbot, 

trong khi Nuria Haristiani (2023) chứng minh rằng ứng dụng Gengobot giúp thúc đẩy tính tự 

chủ của người học ngữ pháp tiếng Nhật. Hơn nữa, Eman Alhusaiyan (2025) đã nhấn mạnh tầm 

quan trọng của AI trong việc hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ, đồng thời khẳng định vai trò chủ chốt 

của giáo viên. 

Các nhà khoa học Nga cũng đã tiến hành nhiều nghiên cứu chuyên sâu về ứng dụng AI 

trong giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ. Yelnikova (2020) đã phát triển một hệ thống 

theo dõi tự động trình độ tiếng Nga của sinh viên quốc tế và xây dựng các khóa học cá nhân 

hóa. Kozhevnikova (2022) ứng dụng AI để kiểm tra ngữ pháp, trong khi Gurova (2022) khẳng 

định rằng các trợ lý giọng nói như Alice và Chatbot là những công cụ hiện đại, dễ tiếp cận 

nhưng không thể thay thế hoàn toàn giáo viên. Sysoev và Filatov (2024) cũng làm sáng tỏ hiệu 

quả của các ứng dụng AI trong việc giảng dạy tiếng Nga cho người nước ngoài. Đặc biệt, 

Chireikina và Chireikin (2023) lưu ý rằng đối với người học châu Á, bao gồm Việt Nam, việc 

phát triển kỹ năng nghe hiểu cần gắn liền với các yếu tố văn hóa, ngữ cảnh và một lộ trình hệ 

thống. Điều này cho thấy việc lựa chọn nội dung nghe phù hợp và thân thiện với người học là 

vô cùng quan trọng.  

Tại Việt Nam, việc ứng dụng AI vào dạy và học ngoại ngữ đang nhận được sự quan tâm 

lớn từ các trường đại học. Nhiều cơ sở giáo dục đã tiên phong tổ chức các hội thảo và tọa đàm 

để thúc đẩy xu hướng này. ĐHNN, ĐHQGHN (ULIS) đã tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn "Ứng 

dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ" vào năm 

2023 (Hương Ly), cùng với tọa đàm về tích hợp AI trong chương trình đào tạo giáo viên ngoại 

ngữ (Phương Anh, 2024). Đáng chú ý là báo cáo "Trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và kiểm tra 

đánh giá" của nhóm giảng viên Khoa Anh Việt, Nguyễn Thị Lan Hường và Khương Quỳnh 

Nga (2024), trong đó, các tác giả đã đưa ra những ý tưởng và lưu ý cụ thể cho giáo viên khi ứng 

dụng AI. Tương tự, Trường Đại học Phenikaa và Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức các 

hội thảo về ứng dụng AI trong giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Anh. Những sự kiện này cho thấy 

sự chủ động của các cơ sở giáo dục trong việc khai thác tiềm năng của AI để nâng cao chất 

lượng giảng dạy và giúp giáo viên nắm bắt ưu, nhược điểm của các công nghệ mới.  

Bên cạnh đó, một số công trình nghiên cứu cũng đã bước đầu đề cập đến việc ứng dụng 

AI trong giáo dục ngoại ngữ. Truong Hana (2023) đã thực hiện tổng quan các nghiên cứu liên 

quan đến ChatGPT và giáo dục trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam, qua đó chỉ ra 

những xu hướng, cơ hội và thách thức khi đưa công cụ này vào giảng dạy. Ngoài ra, Nguyễn 

Thùy Linh (2024) đã tiến hành những nghiên cứu ban đầu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

giảng dạy ngoại ngữ, qua đó góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đổi mới 

phương pháp giảng dạy trong kỷ nguyên số. 

Tuy nhiên, đối với sinh viên Việt Nam mới bắt đầu học tiếng Nga, kỹ năng nghe hiểu vẫn 

là một thách thức lớn. Sự khác biệt về hệ thống âm vị, ngữ điệu và nhịp điệu giữa tiếng Nga và 

tiếng Việt khiến phần lớn sinh viên sơ cấp gặp khó khăn trong việc phân biệt âm thanh, đoán 

nghĩa từ ngữ cảnh và hiểu nội dung với tốc độ tự nhiên. Điều này đòi hỏi giảng viên phải có 
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những phương pháp và công cụ hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với từng cá nhân. 

Trong bối cảnh đó, nền tảng AI tạo nhạc Suno đã xuất hiện, mang lại tiềm năng đáng kể. 

Khả năng tạo ra các đoạn âm thanh tiếng Nga với giọng tự nhiên, dễ điều chỉnh về tốc độ, chủ đề 

và độ khó, sẽ giúp đổi mới hoạt động luyện nghe cho sinh viên. Mặc dù việc nghiên cứu ứng dụng 

công cụ này trong môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam còn mới mẻ, đây là một hướng đi cần 

thiết để đáp ứng nhu cầu của người học và cải tiến phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. 

3.4. Âm nhạc trong giảng dạy ngoại ngữ 

Âm nhạc là một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc giảng dạy ngoại ngữ nói chung và 

tiếng Nga nói riêng. Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng âm nhạc có thể góp 

phần phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ, bao gồm: phát âm, từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng 

nghe hiểu và kỹ năng giao tiếp.  

Trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Nga, nhiều học giả đã đi sâu nghiên cứu về việc sử dụng 

bài hát trong phát triển kỹ năng ngôn ngữ: 

- Về phát âm và ngữ điệu, các nghiên cứu của Zhitkova và Kachalov (2007), và Gebel 

(2009) nhấn mạnh rằng âm nhạc giúp người học tiếp cận đặc điểm ngữ điệu, nhịp điệu của tiếng 

Nga một cách tự nhiên, từ đó rèn luyện khả năng phát âm hiệu quả. 

- Về từ vựng và ngữ pháp, các nhà khoa học như Rovba (2014) và Bolotova (2017) 

khẳng định rằng các bài hát phổ biến hỗ trợ việc ghi nhớ từ vựng và mẫu câu nhờ giai điệu và 

nhịp điệu, đồng thời giúp người học tiếp thu các cấu trúc ngữ pháp trong ngữ cảnh tự nhiên. 

- Về động lực và môi trường học tập, Potapenko (2010) và Bogacheva (2020) cho rằng 

bài hát giúp dỡ bỏ rào cản ngôn ngữ, tạo ra một môi trường học tập thoải mái, tích cực và 

khuyến khích người học sử dụng tiếng Nga một cách chủ động hơn. Đặc biệt, Bogacheva xem 

việc này như một phương pháp tạo môi trường ngôn ngữ nhân tạo, giúp người học đắm chìm 

trong ngữ âm và nhịp điệu của ngôn ngữ. 

Các nghiên cứu này đều nhấn mạnh tác động tích cực của âm nhạc trong việc tạo kỹ 

năng nghe hiểu, cải thiện phát âm, mở rộng vốn từ vựng và thúc đẩy khả năng giao tiếp của 

người học. Nhờ có yếu tố nhịp điệu và giai điệu, bài hát không chỉ giúp người học ghi nhớ kiến 

thức dễ dàng hơn mà còn tạo ra một môi trường học tập thú vị và khuyến khích họ sử dụng 

tiếng Nga một cách tự nhiên. 

3.5. Sự kết hợp giữa âm nhạc và AI trong giảng dạy kỹ năng nghe hiểu tiếng Nga  

Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phát triển, ứng dụng AI vào giáo dục ngôn ngữ 

đã trở thành một xu hướng mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như: dịch thuật, nhận diện giọng 

nói, trợ lý học tập thông minh (ví dụ: Duolingo, ChatGPT, Chatbot, Google Translate). Các 

công cụ như AI Suno là sản phẩm công nghệ mới, cho phép tự động sáng tác nhạc và lời bài 

hát dựa trên dữ liệu đầu vào, mở ra tiềm năng cá nhân hóa nội dung học tập theo trình độ và 

nhu cầu của từng người học.  

Suno là một ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp người dùng sáng tác bài hát từ văn bản 

với nhiều thể loại khác nhau. Ra đời vào cuối năm 2022 tại Massachusetts (Mỹ), Suno AI sử 

dụng mô hình khuếch tán GLIDE để phân tích nội dung văn bản và chuyển đổi thành giai điệu. 

Quá trình xử lý âm thanh diễn ra qua nhiều bước, tạo ra các mẫu nhạc mới theo yêu cầu người 

dùng. Suno hỗ trợ cả người mới bắt đầu lẫn nhạc sĩ chuyên nghiệp, cung cấp phiên bản miễn 

phí với các tính năng cơ bản và phiên bản trả phí với nhiều công cụ nâng cao. 

Trên thực tế, chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động của việc sử dụng các bài hát do 

AI tạo ra trong giảng dạy kỹ năng nghe hiểu tiếng Nga. Việc nghiên cứu phương pháp này có 
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thể mang lại những lợi ích quan trọng, giúp tạo ra tài liệu giảng dạy linh hoạt hơn, phù hợp với 

từng nhóm đối tượng người học. Bên cạnh đó, nghiên cứu về ứng dụng AI trong giảng dạy kỹ 

năng nghe hiểu tiếng Nga thông qua bài hát là một lĩnh vực mới, chưa có nhiều công trình đề 

cập. Việc kết hợp công nghệ AI vào giảng dạy ngôn ngữ có tiềm năng mang lại nhiều lợi ích, 

đặc biệt trong việc cá nhân hóa nội dung giảng dạy và nâng cao hiệu quả học tập. Tuy nhiên, 

cần có những nghiên cứu thực nghiệm để kiểm chứng tác động của công nghệ này, cũng như 

đánh giá khả năng tích hợp nó vào chương trình giảng dạy tiếng Nga.  

4. Phương pháp nghiên cứu  

Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Đề tài được 

triển khai theo mô hình nghiên cứu cải tiến, vận dụng chu trình PDSA (Plan - Do - Study - Act) 

để phát triển và đánh giá các giải pháp đổi mới hoạt động giảng dạy kỹ năng nghe hiểu tiếng 

Nga thông qua việc áp dụng AI Suno. 

- Xác định vấn đề: Thông qua khảo sát sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Ngôn ngữ 

Nga, xác định những khó khăn phổ biến trong quá trình học kỹ năng nghe hiểu, bao gồm: thiếu 

động lực học tập, khó khăn trong việc nhận biết ngữ âm, từ vựng, chưa nắm vững ngữ pháp, 

thiếu môi trường luyện tập, tài liệu giảng dạy chưa phù hợp .v.v. 

- Lập kế hoạch và xây dựng giải pháp ban đầu: Dựa trên kết quả khảo sát và đặc điểm 

của người học, nhóm nghiên cứu thiết kế các hoạt động giảng dạy tích hợp AI Suno để sáng tác 

bài hát bằng tiếng Nga theo chủ đề của tuần học, sử dụng từ vựng và cấu trúc câu quen thuộc, 

giúp sinh viên có thể vừa nghe, vừa tương tác với nội dung âm thanh được tạo từ AI và thực 

hiện nhiệm vụ học tập cụ thể. 

- Thử nghiệm quy mô nhỏ: Hoạt động thử nghiệm được triển khai trên hai lớp học trong 

thời gian 15 tuần. Dữ liệu định tính (quan sát, phản hồi) và định lượng (mức độ kiểm tra, bảng 

hỏi) từ sinh viên được thu thập và phân tích nhằm đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của 

hoạt động. 

- Điều chỉnh và mở rộng: Dựa trên kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu tiến hành điều 

chỉnh nội dung bài hát, hoạt động học tập và cách thức triển khai. Các nội dung được hoàn thiện 

dần qua các vòng thử nghiệm tiếp theo để nâng cao tính hiệu quả và khả năng ứng dụng rộng 

rãi trong giảng dạy kỹ năng nghe hiểu tiếng Nga. 

Như vậy, việc chọn mẫu được thực hiện theo tiêu chí đồng nhất về trình độ (sinh viên 

năm thứ nhất, cùng học chương trình thực hành tiếng Nga cơ sở). Dữ liệu được xử lý bằng 

phương pháp thống kê mô tả, kết hợp phân tích nội dung phản hồi định tính. Trong giai đoạn 

tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ bổ sung phân tích định lượng nhằm đo lường sự thay đổi có ý 

nghĩa về năng lực nghe hiểu trước và sau thử nghiệm. 

5. Kết quả nghiên cứu và luận giải 

5.1. Quy trình thiết kế và giảng dạy bài hát tiếng Nga nhằm phát triển kỹ năng nghe hiểu 

thông qua ứng dụng AI Suno  

 5.1.1. Xác định mục tiêu bài học 

Giảng viên làm rõ các mục tiêu: 

- Ngôn ngữ: luyện tập ngữ âm, ngữ điệu, củng cố từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu theo 

từng chủ đề của tuần học. 
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- Kỹ năng: luyện nghe hiểu, nghe chi tiết và đoán ý chính qua giai điệu và lời bài hát. 

- Thái độ: tạo cảm giác tích cực, hứng thú, thư giãn trong giờ học tiếng Nga thông qua 

âm nhạc. 

 5.1.2. Tạo bài hát bằng AI Suno  

- Viết lời bài hát tiếng Nga, dựa trên ngữ liệu từ vựng và chủ đề cho sẵn. 

- Sử dụng Suno để tạo nhạc và lời hát tự động theo bài hát đã soạn (Phụ lục). 

- Kiểm tra mức độ phù hợp của bài hát với trình độ của sinh viên: tốc độ, thể loại nhạc, 

thời lượng, mức độ rõ lời, cấu trúc ngôn ngữ. 

 5.1.3. Thiết kế học liệu 

Thiết kế các dạng bài tập hỗ trợ kỹ năng nghe: 

- Nghe và điền từ còn thiếu. 

- Nghe và nối hình ảnh với câu hát tương ứng. 

- Nghe và chọn đáp án đúng theo nội dung bài hát. 

- Sắp xếp lại lời bài hát theo đúng thứ tự. 

- Hỏi và đáp ngắn sau khi nghe bài hát: Trả lời câu hỏi Ai? Cái gì? Làm gì? Ở đâu? v.v... 

- Có thể hỗ trợ dịch lời bài hát đối với sinh viên yếu. 

 5.1.4. Ứng dụng bài hát AI trong giảng dạy  

- Khởi động: Giới thiệu chủ đề bài hát, cho sinh viên đoán nội dung bài hát qua 

tranh/hình ảnh. 

- Luyện nghe: 

+ Lần 1: Nghe toàn bài, dự đoán chủ đề, cảm xúc bài hát 

+ Lần 2-3: Nghe và làm bài tập (điền từ, nối ý, sắp xếp câu...) 

+ Lần 4: Nghe và hát theo 

- Mở rộng: Yêu cầu sinh viên hát theo từng dòng, nhấn mạnh phát âm đúng, ngữ điệu 

tự nhiên. 

- Phản hồi: Sinh viên chia sẻ cảm xúc, giảng viên khuyến khích sáng tạo phiên bản mới. 

 5.1.5. Đánh giá kết quả học tập 

- Đánh giá thái độ tham gia, mức độ hợp tác, hứng thú thông qua hoạt động làm bài tập. 

- Đánh giá kết quả thông qua bài tập nghe hiểu. 

- Phản hồi của người học thông qua bảng khảo sát. 

 5.1.6. Điều chỉnh và phát triển  

- Lưu giữ bài hát, tạo học liệu cho môn học. 

- Hướng dẫn sinh viên tự sáng tác lời bài hát mới từ chủ đề học trên lớp. 

- Trong tương lai có thể tổ chức cuộc thi “Bài hát tiếng Nga yêu thích” có sử dụng Suno. 

5.2. Kết quả áp dụng AI Suno trong giảng dạy và những luận giải  

Như đã giới thiệu ở phần cơ sở lý thuyết, Suno là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp 

người dùng sáng tác bài hát từ văn bản với nhiều thể loại khác nhau. Với hy vọng tìm ra một số 

phương pháp học tập hấp dẫn, phù hợp với tâm lý người học ở giai đoạn đầu, chúng tôi kết hợp 
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giữa yếu tố ngôn ngữ, giai điệu và cảm xúc, sử dụng lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù 

hợp với từng chủ đề của tuần học để tạo các bài hát ngắn với thời lượng 3-5 phút, sử dụng vào 

đầu hoặc trong mỗi tiết học giúp sinh viên không chỉ luyện nghe mà còn khơi gợi sự hứng thú 

và hình thành thói quen học tập tích cực.  

Đa số sinh viên tham gia khảo sát (84,9%) cảm thấy thời lượng mỗi bài hát (3-5 phút) 

phù hợp với thời lượng học tập (Biểu đồ 7). Thời lượng ngắn vừa đủ để truyền tải nội dung cần 

thiết mà không gây cảm giác quá tải, giúp sinh viên duy trì sự tập trung trong quá trình nghe, 

tránh tình trạng mệt mỏi khi nghe những bài dài với tốc độ nhanh hoặc cấu trúc phức tạp. Bên 

cạnh đó, trong khuôn khổ bài học, việc dành 3-5 phút để giới thiệu một bài hát kết hợp với một 

hoạt động ngôn ngữ như: nghe hiểu điền từ, nối câu, đoán nghĩa ... không những không làm 

gián đoạn mạch bài giảng chính, mà còn góp phần tạo cảm hứng học tập cho sinh viên. Trong 

môi trường học tập năng động, thời gian là yếu tố quan trọng. Vì vậy, việc chọn bài hát ngắn 

giúp tối ưu hóa hiệu quả học mà vẫn đảm bảo duy trì hứng thú của người học. 

Biểu đồ 7 

Mức độ phù hợp thời lượng mỗi bài hát (3-5 phút) so với thời lượng học tập  

 

Kết quả khảo sát mong muốn duy trì việc sử dụng bài hát do AI Suno tạo ra trong giảng 

dạy kỹ năng nghe hiểu tiếng Nga cho thấy sinh viên rất quan tâm đến việc áp dụng các phương 

pháp dạy học nhằm nâng cao kỹ năng nhận thức ngôn ngữ. Kết quả cho thấy đa số (81,1%) sinh 

viên cảm thấy thích thú khi được tiếp cận công nghệ AI trong các lớp học thực hành tiếng Nga 

và mong muốn duy trì hoạt động này, chỉ 5,7 % chưa nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt với các tiết 

học truyền thống và cảm thấy hoạt động không thực sự cần thiết (Biểu đồ 8). 

Biểu đồ 8 

Ý kiến của sinh viên về việc duy trì sử dụng bài hát AI trong giảng dạy 

 

Kết quả khảo sát về cảm nhận của người học khi giảng viên tích hợp bài hát tiếng Nga 

do AI Suno tạo ra trong giảng dạy kỹ năng nghe hiểu cho thấy đa số sinh viên đánh giá phương 

pháp này dễ tiếp cận, góp phần tạo không khí học tập nhẹ nhàng, tích cực. Đa số người học bày 

tỏ sự hào hứng, mong đợi tiết học. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ sinh viên (7,5%)  chưa 
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cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt với các phương pháp truyền thống và một tỷ lệ tương tự 

(7,5%) chưa thực sự hứng thú với các bài hát được sử dụng. Kết quả cho thấy mức độ hứng thú 

của sinh viên tăng lên rõ rệt nhờ yếu tố cảm xúc và giai điệu. Điều này phù hợp với quan điểm 

của Bogacheva (2020), rằng âm nhạc giúp tạo môi trường ngôn ngữ tích cực, giảm áp lực học 

tập. Tuy nhiên, đối với nhóm sinh viên không có hứng thú với âm nhạc, tác động của phương 

pháp còn hạn chế - cho thấy cần có sự linh hoạt trong lựa chọn học liệu và thể loại nhạc (Biểu 

đồ 9). Việc áp dụng các bài hát do AI sáng tạo ra giúp sinh viên cảm thấy thư giãn, thoải mái 

hơn trong quá trình học tập. Mức độ thoải mái và hứng thú của sinh viên được duy trì, song có 

độ dao động tùy theo từng bài hát. Do vậy, việc lựa chọn thể loại nhạc, chất giọng, nhịp điệu 

cũng như nội dung bài hát đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập 

(Biểu đồ 10). 

Biểu đồ 9  

Cảm nhận của sinh viên về việc học bài hát tiếng Nga do AI Suno tạo ra 

 

Biểu đồ 10   

Mức độ hứng thú của sinh viên đối với các bài hát do AI Suno sáng tạo 

 

Kết quả này cũng cho thấy sự tương đồng với mức độ hứng thú của sinh viên sau trải 

nghiệm học tiếng Nga thông qua các bài hát do AI tạo ra. Nếu như ở giai đoạn đầu học tiếng 

Nga, nhiều sinh viên còn cảm thấy lo lắng, e ngại khi tiếp cận với thứ tiếng được đánh giá là 

rất khó, thì hiện nay, họ đã thể hiện sự quan tâm, hứng thú rõ rệt hơn đối với môn học này (Biểu 

đồ 11). 
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Biểu đồ 11  

Mức độ quan tâm, hứng thú đối với việc học tiếng Nga 

 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 84,9% sinh viên nhận định rằng việc sử dụng bài hát do 

AI tạo ra giúp họ cải thiện hiệu quả kỹ năng nghe tiếng Nga. Trong khi đó, 7,5% sinh viên đánh 

giá rằng phương pháp này chưa thực sự mang lại hiệu quả hoặc chưa tạo ra sự cải thiện rõ rệt 

cho họ (Biểu đồ 12).  

Biểu đồ 12  

Mức độ hiệu quả trong việc cải thiện kỹ năng nghe khi sử dụng bài hát do AI tạo ra  

 

Khi được hỏi về những điểm tích cực và hạn chế của các bài hát tiếng Nga do AI tạo ra, 

người học đã đưa ra nhiều phản hồi đa dạng. Một số sinh viên nhận xét rằng so với các bài hát 

tiếng Nga thông thường, “những bài hát do AI tạo ra có hệ thống từ vựng được thiết kế phù hợp 

với chủ đề bài, giúp việc ghi nhớ từ vựng dễ dàng hơn và tăng mức độ hứng thú vì có thể hiểu 

nội dung”. Nhiều ý kiến khác cũng nhấn mạnh rằng các bài hát này “có giai điệu vui tươi, góp 

phần giảm bớt không khí căng thẳng trong giờ học”, “có lời nhạc vui nhộn, bắt tai, tạo cảm 

giác thích thú trong tiết học”, “có thể nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, bài hát tuy ngắn 

nhưng làm cho giờ học trở nên thú vị hơn”, “dễ hiểu hơn so với các bài hát dài”, “phù hợp với 

nội dung từng tiết học nên dễ tiếp cận” .v.v. 

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, người học cũng đánh giá cao tính sư phạm của các bài hát do 

AI sáng tạo ra ở cấp độ ngôn ngữ. Cụ thể, ngữ âm trong bài hát rõ ràng, có tốc độ vừa phải giúp 

sinh viên nhận diện âm vị tiếng Nga dễ dàng hơn. Ngữ điệu trong bài hát được thiết kế phù hợp 

với khả năng của người học. Các cấu trúc câu trong bài hát được xây dựng xoay quanh các mẫu 

câu cơ bản, được sử dụng trong bài học theo từng chủ đề.  

Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, cũng xuất hiện một số ý kiến mang tính 

xây dựng. Một số sinh viên cho rằng có những bài hát do AI tạo ra có chất lượng âm thanh chưa 

tự nhiên, giọng hát còn thiếu biểu cảm và cảm xúc. Ngoài ra, nội dung bài hát cũng chưa đủ 
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chiều sâu để giúp phát triển tư duy ngôn ngữ ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, với những sinh viên 

không có hứng thú với âm nhạc, phương pháp học này cũng chưa thực sự mang lại hiệu quả rõ 

rệt, thậm chí có thể gây cảm giác nhàm chán nếu không có sự thay đổi về phong cách âm nhạc. 

6. Kết luận và khuyến nghị 

Nghiên cứu đã bước đầu khảo sát tiềm năng ứng dụng nền tảng AI Suno trong việc hỗ 

trợ phát triển kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên trong giai đoạn đầu học tiếng Nga. Qua quá trình 

thử nghiệm và thu thập dữ liệu phản hồi từ người học và giảng viên, kết quả cho thấy việc tích 

hợp bài hát do AI tạo ra vào tiết học không chỉ giúp tăng cường khả năng tiếp nhận ngôn ngữ 

mà còn góp phần nâng cao mức độ tập trung và hứng thú học tập của sinh viên. Phần lớn sinh 

viên tham gia khảo sát đều nhận thấy rằng thời lượng mỗi bài hát phù hợp với tiết học, đồng 

thời có tác dụng cải thiện thái độ học tập tích cực, trí tò mò và hứng thú học tập, bên cạnh việc 

phát triển kỹ năng ngôn ngữ.  

Dù đạt được những kết quả ban đầu khả quan, song vẫn còn một số hạn chế như: quy 

mô mẫu nhỏ, chủ yếu tập trung vào cảm nhận của người học, chưa đánh giá sâu hiệu quả lâu 

dài. Các bài hát cần được chỉnh sửa thêm về giai điệu và tốc độ để phong phú và đa dạng hơn. 

Trong các nghiên cứu tiếp theo, nhóm tác giả đề xuất mở rộng phạm vi khảo sát, kết hợp thêm 

các công cụ đánh giá định lượng và định tính để đo lường hiệu quả của việc ứng dụng AI trong 

giảng dạy tiếng Nga, đồng thời tiến hành điều chỉnh và thử nghiệm các phiên bản Suno cập 

nhật nhằm cải thiện chất lượng âm thanh và mức độ biểu cảm, qua đó nâng cao hiệu quả dạy - 

học. Ngoài kỹ năng nghe hiểu, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng ứng dụng AI 

Suno trong việc phát triển các kỹ năng khác như nói, đọc và viết, đồng thời xây dựng bộ tài liệu 

hướng dẫn cụ thể nhằm hỗ trợ giảng viên triển khai phương pháp này một cách thuận lợi trong 

thực tiễn giảng dạy. 
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States - particularly those of the new migration wave since the late 20th century - such as Ha Jin, Geling 

Yan, Lisa See, and Qiu Xiaolong. Drawing on contemporary critical frameworks including cultural 

criticism, identity theory, and migration literature studies, the research examines how these authors 

portray experiences of displacement, identity crises, and the reconstitution of selfhood in a multicultural 

American context. Through interdisciplinary textual and comparative analysis, the paper demonstrates 

that Chinese American literature not only reflects the tensions between Eastern and Western cultural 

values but also illustrates a shift from marginal migrant consciousness to a fluid aesthetics of hybrid 

identity. These literary works transcend nostalgia or exile to engage with universal human concerns, 

contributing to a transnational literary discourse that crosses national and cultural boundaries. 

Furthermore, the study highlights the emerging significance of Chinese language online literature in the 

U.S. as a new platform for diasporic expression, expanding the narrative space and communicative reach 

of migrant literature. By identifying aesthetic tendencies, ideological values, and future trajectories, this 

paper situates Chinese diasporic literature as a vital component of contemporary global literary 
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Tóm tắt: Thông qua khảo sát văn học Hoa kiều tại Mỹ trong bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt là 

sáng tác của thế hệ di cư mới từ cuối thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI như: Ha Kim (Ha Jin), Nghiêm Ca 

Linh (Yan Geling), Lí Dật Vân (Li Yiyun) và Cầu Tiểu Long (Qiu Xiaoliong); vận dụng phê bình văn 

hóa, lý thuyết căn tính và nghiên cứu văn học di cư, bài viết phân tích cách các tác giả tái hiện trải 

nghiệm ly hương, khủng hoảng bản sắc và hành trình định hình lại căn tính trong xã hội đa chủng Mỹ. 

Qua phương pháp phân tích văn bản kết hợp so sánh - liên ngành, nghiên cứu cho thấy văn học Hoa 

kiều không chỉ phản ánh xung đột Đông - Tây, mà còn thể hiện sự chuyển hóa từ cảm thức ngoại biên 

sang mỹ học bản sắc linh hoạt. Các tác phẩm không dừng lại ở hoài niệm hay đứt gãy di cư, mà còn 

chạm đến xung động nhân tính phổ quát, góp phần kiến tạo một diễn ngôn văn học liên văn hóa vượt 

qua biên giới dân tộc và địa lý. Bài viết cũng bước đầu nhận diện vai trò của văn học mạng Hoa ngữ tại 

Mỹ như một hình thức sáng tác mới, mở rộng không gian biểu đạt và lan tỏa của văn học di cư. Qua đó, 

nghiên cứu góp phần làm rõ đặc điểm thẩm mỹ, chiều sâu tư tưởng và xu hướng phát triển của văn học 

Hoa kiều, đồng thời khẳng định vị trí của văn học di cư trong tiến trình toàn cầu hóa văn học đương đại. 

Từ khoá: văn học Hoa kiều tại Mỹ, di cư, căn tính, mỹ học liên văn hóa, toàn cầu hóa 

1. Đặt vấn đề 

Trong bản đồ văn học thế giới đương đại, văn học di cư đã trở thành một bộ phận quan 

trọng, góp phần định hình các khuynh hướng sáng tác và tư duy phê bình mới trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và giao lưu văn hoá sâu rộng. Trong nghiên cứu quốc tế, văn học di cư được tiếp cận như 

một hiện tượng trung tâm phản ánh những trải nghiệm xuyên biên giới, sự lai ghép bản sắc và 

tiến trình kiến tạo chủ thể trong môi trường đa văn hóa. Các học giả như Salman Rushdie, Homi 

Bhabha, Gayatri Spivak hay Aihwa Ong đã nhấn mạnh thuộc tính “lai ghép” và “giải lãnh thổ 

hóa” (deterritorialization) như bản chất căn cốt của văn chương di dân hiện đại, nơi chủ thể sáng 

tác không bị ràng buộc bởi biên giới quốc gia, ngôn ngữ hay vị thế địa - văn hoá cố định. Trong 

mạch nghiên cứu đó, văn học di cư gốc Ấn và gốc Hoa trở thành hai hệ hình quan trọng, được 

khảo sát trong tương quan với các diễn ngôn hậu thực dân, bản sắc xuyên quốc gia và quyền lực 

văn hóa chủ lưu. Đặc biệt, những nghiên cứu về văn học Hoa kiều tại Mỹ cho thấy chiều sâu của 

quá trình thương thuyết căn tính thiểu số và nhu cầu tái định nghĩa bản sắc trong cấu trúc diễn 

ngôn phương Tây. Như vậy, văn học di cư không chỉ biểu đạt nỗi niềm hoài hương mà còn vươn 

lên thành diễn ngôn phản biện có khả năng góp phần tái cấu trúc ý niệm về căn tính, cộng đồng 

và quyền lực văn hoá trong thời đại toàn cầu hóa. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về văn học di cư cũng chứng kiến sự phát triển đáng kể trong 

những năm gần đây, với nhiều công trình tiếp cận hiện tượng này từ những phương diện lý 

thuyết phong phú. Trần Lê Hoa Tranh (2020) được xem là người đặt nền tảng trong việc hệ 

thống hóa các thế hệ nhà văn Việt tại Mỹ, qua đó nhấn mạnh vai trò của văn học di cư đối với 

việc tái định hình bản sắc văn học dân tộc. Lê Thị Bích Hạnh (2022) xem tiểu thuyết nữ hải 
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ngoại như một không gian giao thoa giữa diễn ngôn bản địa và toàn cầu, trong khi Trần Tịnh 

Vy (2021) nhấn mạnh yếu tố ký ức và sự đứt gãy không gian  thời gian trong sáng tác của cộng 

đồng Việt tại Đức. Các bài viết của Thư Vũ (2021) và Nguyệt Hà (2022) tiếp cận văn học hải 

ngoại như nhịp cầu kết nối văn học Việt trong và ngoài nước, còn Mai Trần Bích Ngọc (2021) 

khảo sát tiểu thuyết Chinatown, Paris 11 tháng 8 của nhà văn Thuận để làm rõ các tầng cảm 

xúc và căng thẳng bản sắc của nhân vật nữ di dân. Tuy nhiên, so với các nghiên cứu này, khảo 

cứu tại Việt Nam về văn học Hoa kiều tại Mỹ vẫn còn rời rạc, thiếu hệ thống đối sánh thế hệ và 

chưa khai thác đầy đủ chiều sâu diễn ngôn căn tính trong tương quan văn hóa chính trị.  

Hiện tượng người Hoa di cư sang Mỹ đã xuất hiện từ khá sớm và trở nên rõ nét kể từ 

giữa thế kỷ XIX, đặc biệt là trong giai đoạn 1840-1860 (Chang, 2003; Takaki, 1998; Lee, 2015). 

Các làn sóng nhập cư trong thời kỳ này chủ yếu liên quan đến nhu cầu lao động phục vụ cho 

công cuộc khai thác vàng trong Cơn sốt vàng California (1848-1855) và xây dựng tuyến đường 

sắt xuyên lục địa. Quá trình di cư này đã hình thành nên những cộng đồng người Hoa tại Mỹ 

mang đậm bản sắc văn hóa riêng, đồng thời làm nổi bật những xung đột cũng như sự giao thoa 

văn hóa giữa người Hoa và xã hội chủ lưu. Mặc dù cộng đồng người Hoa đã có những đóng 

góp quan trọng trong quá trình kiến thiết và phát triển nước Mỹ, họ vẫn luôn phải đối mặt với 

các thách thức dai dẳng liên quan đến việc xác lập và khẳng định căn tính của chính mình trước 

những định kiến chủng tộc và khuôn mẫu văn hóa phổ biến trong xã hội. Trong bối cảnh phức 

tạp đó, văn học của người Hoa di cư tại Mỹ nổi lên như một phương tiện biểu đạt thiết yếu, 

không chỉ nhằm ghi lại trải nghiệm cá nhân và tập thể mà còn đóng vai trò như một công cụ 

đấu tranh văn hóa đầy sức nặng. Văn học của người Hoa di cư mới tại Mỹ được hiểu là những 

tác phẩm văn học được viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh bởi các tác giả đến từ Trung Quốc 

đại lục, đặc biệt là những người sang Mỹ du học kể từ làn sóng “xuất ngoại” bắt đầu vào thập 

niên 1980. Thuật ngữ “mới” trong khái niệm “di cư mới” không chỉ mang ý nghĩa về mặt thời 

gian, mà còn phản ánh sự khác biệt căn bản trong trải nghiệm di cư, tư duy văn hóa và chiến 

lược sáng tạo giữa nhóm tác giả này với các thế hệ người Hoa sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Thông 

qua tác phẩm văn học, các nhà văn Mỹ gốc Hoa đã nỗ lực phá bỏ những hình ảnh định kiến do 

văn hóa chủ lưu áp đặt, đồng thời tái khẳng định vị trí, giá trị và tiếng nói của cộng đồng mình 

trong lòng xã hội Mỹ đa văn hóa.  

Chính bởi lẽ đó, văn học di cư của người Hoa tại Mỹ không đơn thuần là văn học nhập 

cư, mà còn là một hình thức diễn ngôn văn hóa - chính trị mạnh mẽ, góp phần làm sáng tỏ các 

vấn đề về bản sắc dân tộc, sự hội nhập và đối thoại văn hóa trong xã hội hiện đại. Trong bối 

cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, các vấn đề về di cư, căn tính sắc tộc và tương tác văn 

hóa đang ngày càng trở nên phổ biến và nhận được sự quan tâm rộng rãi. Việc nghiên cứu văn 

học người Hoa di cư tại Mỹ hiện nay, vì thế, mang ý nghĩa cấp thiết không chỉ về mặt học thuật 

mà còn ở tầm chiến lược văn hóa. Bài viết này kỳ vọng lấp đầy khoảng trống học thuật nói trên 

bằng cách đề xuất một hướng tiếp cận liên ngành, kết hợp phân tích văn bản và lý thuyết hậu 

thực dân, để từ đó làm nổi bật đặc điểm, thành tựu và triển vọng của văn học Hoa Kiều tại Mỹ 

như một bộ phận năng động trong dòng chảy văn học di dân toàn cầu; qua đó, góp phần hoàn 

thiện nền tảng lý luận cho nghiên cứu văn học xuyên quốc gia tại Việt Nam và mở rộng đối 

sánh với các điển hình văn học di cư trên thế giới. Thông qua việc phân tích các tác giả và tác 

phẩm tiêu biểu trong văn học Mỹ gốc Hoa, bài viết này hướng đến mục tiêu làm rõ tiến trình 

hình thành căn tính văn hóa của cộng đồng di dân đặc thù này, đồng thời khẳng định vai trò của 

văn học như một tác nhân thúc đẩy sự hòa nhập và đối thoại văn hóa toàn cầu. Qua đó, bài viết 

làm rõ vai trò của văn học như một không gian kiến tạo bản sắc và phản ánh quá trình định vị 

văn hóa của cộng đồng Hoa kiều tại Mỹ. 
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2. Vấn đề căn tính dân tộc1 trong sáng tác của các nhà văn người Hoa tại Mỹ  

Nhà văn người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng Thang Đình Đình (Tang Tingting 汤亭亭) cho 

rằng: “Lịch sử của người Mỹ gốc Hoa là của cuộc chiến không ngừng nghỉ để trở thành người 

Mỹ; chúng tôi không ngại gian khổ chiến đấu để giành được quyền công dân hợp pháp của 

nước Mỹ” (An, 2012, tr. 145). Các nhà văn người Mỹ gốc Hoa đã tận dụng ảnh hưởng của văn 

học để tích cực xây dựng căn tính Mỹ và sự thừa nhận quốc gia của những người Mỹ gốc Hoa. 

Văn học Mỹ gốc Hoa, do đó không chỉ là tài liệu lịch sử hay tư liệu nhân học, mà còn là những 

tác phẩm văn học độc đáo và giàu giá trị tuyên ngôn xã hội. 

Một trong những nội dung then chốt trong diễn ngôn văn học Mỹ gốc Hoa là vấn đề căn 

tính, được hiểu không phải như bản chất cố định mà như một tiến trình kiến tạo và thương thuyết 

liên tục giữa ký ức nguồn cội và cấu trúc quyền lực của xã hội tiếp nhận. Người Mỹ gốc Hoa 

không thụ động mang theo một căn tính “gốc” bất biến và đơn tuyến; họ phải liên tục xác lập, 

đàm phán, điều chỉnh và tái định nghĩa mình trong mối quan hệ với các không gian văn hóa khác 

nhau. Theo Stuart Hall (1996), căn tính của các chủ thể di dân “luôn trong quá trình trở thành, 

chứ không phải đang là”, và chính tính chất đang-hình-thành này đã tạo nên động lực, căng thẳng 

và chiều sâu tư tưởng cho văn học Mỹ gốc Hoa. Không ngẫu nhiên khi Gish Jen khẳng định rằng 

“lịch sử của người Mỹ gốc Hoa là cuộc chiến không ngừng nghỉ để trở thành người Mỹ”. Lựa 

chọn ngôn ngữ của bà - sử dụng “Chinese American” thay vì “Chinese-American” - là một biểu 

hiện tinh vi của chiến lược định danh: bà đặt trọng tâm bản thể là “American”, còn “Chinese” chỉ 

mang ý nghĩa văn hóa bổ sung, phản ánh một vị trí chủ thể muốn hội nhập vào trung tâm văn hóa 

Mỹ mà không từ bỏ căn cốt ký ức Á Đông (Jen, 1996, tr. 72). Chính sự lựa chọn này thể hiện 

quan niệm căn tính như cấu trúc quyền lực: chỉ khi nhận thức được vị thế bất bình đẳng và bối 

cảnh phân tầng của xã hội Mỹ, nhà văn di dân mới ý thức được tầm quan trọng của quyền tự định 

nghĩa. Thế nhưng, chiến lược ấy không chỉ nhằm khẳng định tư cách công dân bình đẳng; nó còn 

là phản ứng chống lại cơ chế phân loại sắc tộc vốn mặc định người Á Đông là ngoại lai, là “khác 

biệt”. Do vậy, văn học Mỹ gốc Hoa không đơn thuần “thể hiện trải nghiệm di dân”, mà còn đóng 

vai trò như phương tiện tái thiết lịch sử, phá vỡ các diễn ngôn định sẵn về bản sắc. Qua đó, căn 

tính Hoa - Mỹ xuất hiện như một thực thể lai ghép, đa tầng, linh hoạt và đầy căng thẳng, vừa gắn 

với ký ức, dòng chảy lịch sử và hệ giá trị Á Đông, vừa tìm cách khẳng định sự hiện diện chính 

đáng trong không gian văn hóa Mỹ hiện đại.  

Mặc dù các nhà văn Mỹ gốc Hoa nỗ lực khẳng định mình như một phần của văn hóa Mỹ, 

thực tế tiếp nhận cho thấy họ thường đối mặt với cơ chế gán nhãn2 mang tính bản chất hóa sắc 

tộc. Đây là xung đột cơ bản giữa quyền tự định danh của chủ thể di dân và quyền lực diễn ngôn 

 
1 Trong bài viết này, “căn tính” được hiểu như một tiến trình kiến tạo xã hội - văn hóa mang tính động, không phải 

bản chất cố định; “căn tính dân tộc” chỉ sự tự ý thức thuộc về một cộng đồng văn hóa - lịch sử; còn “căn tính Mỹ” 

được xem như một cấu trúc diễn ngôn phản ánh sự thương thuyết giữa các giá trị Anglo - Tin Lành chủ lưu và trải 

nghiệm đa sắc tộc trong xã hội Hoa Kỳ. Trong bối cảnh này, căn tính trở thành phạm trù trung tâm, được hiểu như 

tiến trình thương thuyết liên tục giữa ký ức cộng đồng, hệ giá trị văn hóa nguồn và cấu trúc quyền lực của không 

gian tiếp nhận. Theo Stuart Hall, căn tính không phải là một thực thể cố định, mà là quá trình kiến tạo liên tục 

trong các quan hệ lịch sử - văn hóa và diễn ngôn xã hội (Hall, 1996, tr. 4). Điều này đặc biệt đúng với cộng đồng 

di dân, khi họ vừa phải gìn giữ ký ức nguồn cội, vừa kiến tạo bản sắc mới trong môi trường lai ghép văn hóa. Nhìn 

chung, các tiếp cận đó khẳng định văn học Hoa kiều không chỉ là tiếng nói hoài hương mà là diễn ngôn phản biện, 

can dự vào việc tái định nghĩa bản sắc Mỹ từ góc nhìn thiểu số. 
2 Việc xếp tác giả Mỹ gốc Hoa vào khuôn mẫu “nhà văn sắc tộc”, từ đó mặc định họ chỉ đại diện cho cộng đồng 

“người Hoa”, thay vì nhìn nhận họ như chủ thể của văn học Mỹ nói chung. Hệ quả là tác phẩm bị quy giản thành 

“văn chương di dân”, “văn chương Á Đông” thay vì được tiếp nhận như sản phẩm sáng tạo đa chiều. 
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của xã hội tiếp nhận. Trường hợp Nữ chiến binh là minh chứng điển hình: dù Gish Jen khẳng định 

tác phẩm của mình viết về “trải nghiệm Mỹ”, văn bản thường bị đọc như “câu chuyện Trung 

Quốc kỳ lạ”, hoặc như một dạng văn chương “sắc thái phê bình” mang tính bản chất về sự khác 

biệt. Điều này cho thấy, ở cấp độ tiếp nhận, văn học Mỹ gốc Hoa vẫn bị kéo mạnh về phía “ngoại 

vi văn hóa”, nơi căn tính bị quy giản thành hình ảnh văn hóa Đông Á tiền định thay vì được thừa 

nhận như một dạng biểu đạt hiện đại và đa chiều của văn hóa Mỹ (An, 2012, tr. 41; Wong, 1993). 

Như Zhang (2005) chỉ ra, chính các “giả định phương Đông luận” trong diễn ngôn chủ lưu Mỹ 

khiến công chúng và giới phê bình xem người Mỹ gốc Á như những chủ thể vĩnh viễn ngoại lai, 

dù họ sinh ra, lớn lên và sống trong lòng nước Mỹ. Cơ chế giải thích này phản ánh lăng kính bản 

chất luận của xã hội da trắng Anglo - Tin Lành, coi yếu tố dân tộc như một thuộc tính không thể 

thay đổi, thay vì một cấu trúc xã hội - dân tộc - lịch sử được kiến tạo và có thể thương thuyết. 

Cách tiếp nhận này cho thấy giới hạn của mô hình đa văn hóa Mỹ - nơi sự đa dạng được tán 

dương bề mặt nhưng các nhóm thiểu số không thực sự được giải phóng khỏi cấu trúc quyền lực 

phân cấp. Văn học Mỹ gốc Hoa, thay vì chỉ mang chức năng tự thuật, trở thành không gian phản 

tư về tính chính danh của chủ thể di dân và sự công nhận văn hóa. Xung đột giữa ý thức tự định 

danh và định danh áp đặt từ bên ngoài vì thế tạo ra chiều sâu lý luận cho văn học Mỹ gốc Hoa, 

đặt ra câu hỏi trọng tâm: liệu một chủ thể có thể hoàn toàn trở thành người Mỹ khi cấu trúc diễn 

ngôn vẫn khẳng định họ “khác biệt” dựa trên sắc tộc và lịch sử di dân? Văn học, trong trường 

hợp này, không chỉ trình hiện kinh nghiệm cá nhân, mà còn phơi bày cấu trúc quyền lực văn hóa 

- chính trị của Mỹ, nơi căn tính là chiến trường biểu tượng. 

Trong bối cảnh nhà văn Mỹ gốc Hoa thường bị nhìn qua lăng kính sắc tộc, văn học trở 

thành phương tiện quan trọng để họ tái chiếm quyền phát ngôn và tái cấu trúc bản sắc công dân. 

Frank Chin khẳng định rằng ngay cả khi các nhà văn như ông sinh ra và lớn lên tại Mỹ, họ vẫn bị 

xem là “nhà văn di dân”, trong khi tương tự không bao giờ áp dụng đối với nhà văn da trắng. 

Điều này cho thấy sự khác biệt căn bản giữa căn tính pháp lý và căn tính văn hóa được xã hội 

công nhận. Hệ thống xuất bản Mỹ, theo Chin, vẫn hoạt động như cơ chế duy trì trật tự quyền lực, 

nơi nhóm da trắng nắm quyền kiểm soát diễn ngôn và xác định chuẩn mực “văn học Mỹ đích 

thực”. Khi Chin nói rằng “xã hội Mỹ vẫn nhắc rằng anh là người ngoại quốc”, ông không mô tả 

trải nghiệm cá nhân đơn lẻ mà chỉ ra bản chất hệ thống của quá trình “ngoại vi hóa” (Chin, 2002, 

tr. 92). Văn học Mỹ gốc Hoa vì thế trở thành một hình thức phê phán chính trị - nơi các nhà văn 

không chỉ miêu tả trải nghiệm cá nhân mà còn chất vấn cấu trúc quốc gia - dân tộc và quyền lực 

diễn ngôn. Đây là lý do vì sao nhiều nhà văn Mỹ gốc Hoa tạo ra các hình thức tự sự vượt khỏi lối 

viết “truyền thống về di dân”, thay vào đó tập trung vào các chủ đề phổ quát: đạo đức, lịch sử, 

chiến tranh, gia đình, quyền lực nhà nước… Họ khẳng định quyền được viết không chỉ với tư 

cách “đại diện văn hóa”, mà như những chủ thể sáng tạo bình đẳng trong hệ thống tri thức Mỹ. 

Do vậy, các chiến lược văn học như: tái chiếm diễn ngôn (reclaiming narrative), tái định nghĩa 

công dân (reframing citizenship), và giải bản chất hóa sắc tộc (de-essentializing ethnicity) trở nên 

nổi bật. Văn học, trong trường hợp này, chính là diễn địa của hành động chính trị - biểu tượng: 

nó cho phép người Mỹ gốc Hoa không chỉ kể câu chuyện của mình mà còn định nghĩa lại vị trí 

của họ trong lịch sử Mỹ (An, 2012, tr. 41). Theo tinh thần của Stuart Hall, đây là quá trình “trở 

thành” không ngừng, nơi chủ thể di dân kiến tạo bản sắc qua xung đột, thương thuyết và phản 

biện, thay vì chấp nhận vị trí có sẵn trong trật tự sắc tộc Mỹ (Hall, 1996, tr. 4). 

Từ những dẫn dụ nêu trên có thể thấy rằng, cho dù Thang Đình Đình bắt đầu sự nghiệp 

sáng tác sau khi Đạo luật Loại trừ Người Hoa (Chinese Exclusion Act) bị bãi bỏ, hay Lôi Tổ 

Uy (Lei Zuwei) và Nhậm Bích Liên (Ren Bilian) xuất hiện trong bối cảnh đa văn hóa được 

chính thức công nhận vào thập niên 1990, thì việc sinh ra tại Mỹ, được giáo dục theo hệ thống 

Mỹ, sở hữu quốc tịch Mỹ cũng không đủ để họ trở thành những “người Mỹ điển hình”. “Thuộc 
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tính Trung Quốc” dường như vẫn là yếu tố khiến họ không thể được nhìn nhận như một phần 

thực sự của cộng đồng người Mỹ chính thống (An, 2012, tr. 41). Nguyên nhân của sự loại trừ 

này nằm ở việc văn hóa chủ lưu tại Mỹ vẫn lấy hệ giá trị Anglo-Tin Lành làm trung tâm, nó đồng 

thời cũng được xem là tiêu chuẩn duy nhất để định danh ai là “người Mỹ thực thụ”. Các yếu tố cấu 

thành hệ giá trị này bao gồm ngôn ngữ Anh, hệ thống pháp luật - chính trị kế thừa từ Anh và đặc 

biệt là các nguyên lý đạo đức của đạo Tin Lành - được xem là hạt nhân tinh thần và nền tảng của 

cái gọi là “niềm tin Mỹ”3 (Ong, 1999; Takaki, 1998). 

Trong lịch sử Hoa Kỳ, cộng đồng da trắng - đặc biệt là nhóm người Anglo-Saxon theo 

đạo Tin Lành - luôn chiếm vị thế thống trị trong cấu trúc quyền lực xã hội và văn hóa. Bất kỳ 

cộng đồng nhập cư nào muốn được công nhận là “người Mỹ” đều buộc phải tiếp thu và tuân 

thủ các giá trị cốt lõi của văn hóa Anglo-Tin Lành; nếu không, họ có nguy cơ bị loại trừ hoặc 

đẩy ra ngoài lề xã hội chủ lưu (Ong, 1999, tr. 19). Học giả Benjamin Schwartz từng chỉ ra rằng 

ngay cả trong nước Mỹ đa nguyên hiện nay, suốt hơn ba thế kỷ qua, các nguyên tắc tôn giáo, 

chính trị, phong tục, chuẩn mực đạo đức và hệ giá trị thiện ác vẫn chủ yếu được định hình bởi 

tầng lớp tinh hoa Anglo-Saxon. Tương tự, Samuel Huntington cho rằng bản sắc quốc gia Mỹ 

không thể tách rời khỏi nền văn hóa do các cộng đồng định cư đầu tiên xây dựng, và “niềm tin 

Mỹ” (American Creed) - vốn được xem là nền tảng tinh thần của Hoa Kỳ - chính là hiện thân 

của tinh thần Tin Lành (Huntington, 2004, tr. 60-63). Trong hệ hình văn hóa đó, người Hoa 

nhập cư trở nên “lạ lẫm” vì không chia sẻ các giá trị Cơ Đốc giáo, mà thay vào đó lại gắn bó 

với hệ thống quan hệ xã hội phức tạp như địa phương, huyết thống, tông tộc và tinh thần cố kết 

cộng đồng. Những yếu tố này khiến cộng đồng người Hoa bị nhìn nhận như những cá thể “khó 

hiểu”, “không thể đồng hóa”, thậm chí bị nghi ngờ là “tà ác” trong con mắt của xã hội chủ lưu 

da trắng (Liu, 2003, tr. 25). 

Một biểu hiện quan trọng khác của căn tính dân tộc trong văn học Mỹ gốc Hoa nằm ở ý 

thức tự phục hồi và tái thiết lịch sử cộng đồng thông qua hành động phản kháng văn hóa. Từ 

thập niên 1960 - 1970, khi phong trào dân quyền của người Mỹ gốc Phi lan rộng và tinh thần 

“tự định danh sắc tộc” (ethnic self-definition) dâng cao, người Mỹ gốc Á bắt đầu từ chối vị thế 

“người ngoại cuộc trầm lặng”, thay vào đó khẳng định mình như một chủ thể lịch sử trong bức 

tranh quốc gia Mỹ (Cheung, 1993, tr. 3-22; Kim, 1993, tr. 101-113). Chính hoàn cảnh chính trị 

- xã hội này đã thúc đẩy thế hệ nhà văn Mỹ gốc Á đầu tiên kiến tạo diễn ngôn phản kháng: họ 

không chỉ phơi bày các định kiến chủng tộc mà còn phục dựng ký ức bị xoá mờ về những trải 

nghiệm đau thương như Đạo luật Loại trừ người Hoa (Chinese Exclusion Act 1882), trại di dân 

Angel Island hay các bi kịch đồng hóa cưỡng bức. Trong ý nghĩa đó, văn học trở thành phương 

tiện để họ giành lại quyền phát ngôn lịch sử, biến ký ức tập thể của cộng đồng Hoa kiều thành 

“nguồn vốn văn hóa” đối trọng với diễn ngôn chính thống. Điểm nhấn của giai đoạn này không 

chỉ nằm ở việc tái hiện bản sắc Trung Hoa, mà ở chỗ các tác giả chủ động kết hợp căn tính dân 

tộc với ý thức đấu tranh công dân, khẳng định rằng người Mỹ gốc Hoa vừa thuộc về di sản văn 

minh phương Đông, vừa là chủ thể tích cực của lịch sử Mỹ. Như vậy, thay vì bị giới hạn bởi 

cái nhìn bảo tàng hóa văn hóa (museum-ized Chineseness), các nhà văn giai đoạn này đã chuyển 

căn tính dân tộc thành một công cụ phê phán - kiến tạo, qua đó xác lập căn tính Hoa - Mỹ như 

một chiều kích chính trị - văn hóa không thể tách rời. 

 
3 “Niềm tin Mỹ” là một phần quan trọng của căn tính quốc gia Mỹ, thường được coi là yếu tố quyết định duy nhất 

cho tính cách Mỹ. Thuật ngữ này trở nên phổ biến nhờ cuốn sách Sự lựa chọn của Mỹ của Gunnar Myrdal vào 

năm 1944. Gunnar Myrdal chỉ ra rằng mặc dù người Mỹ có sự khác biệt về chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, vùng 

miền và kinh tế, nhưng họ vẫn có những điểm chung, đó là: một khí chất xã hội và một niềm tin chính trị, gọi là 

“niềm tin Mỹ” (American Creed).  
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Tuyên bố căn tính Mỹ trong văn học gốc Á không mang tính thuận phục văn hóa chủ 

lưu, mà là hành vi chiến lược nhằm giành quyền tự định vị. Nó đồng thời thách thức đặc quyền 

của xã hội da trắng trong việc độc quyền định nghĩa lịch sử và bản sắc quốc gia, đồng thời phủ 

nhận giả định rằng lịch sử nước Mỹ là một dòng chảy liền mạch, phi gián đoạn (Dirlik, 1994, 

tr. 345). Arif Dirlik cho rằng: “Xã hội Mỹ và ý nghĩa của việc trở thành người Mỹ liên tục thay 

đổi, vì luôn có những người Mỹ mới gia nhập - không những không hòa nhập vào cái ‘nồi nấu 

chảy’ của người da trắng, mà còn khẳng định cá tính của họ, cố gắng tái định nghĩa nước Mỹ 

từ chính vị trí ngoại biên” (Ahmed, 2005). Từ góc nhìn hậu thực dân, học giả Homi Bhabha 

đưa ra khái niệm “diễn ngôn thiểu số” như một phương thức “viết lại” nền văn hóa bị áp chế ở 

ngoại vi. Theo Bhabha, việc tái diễn giải các giá trị văn hóa từ rìa hệ thống thống trị là điều 

kiện tiên quyết để các nền văn hóa thứ ba khẳng định tính chính đáng và giành được tiếng nói 

riêng trong không gian toàn cầu. Quá trình này không chỉ là phản kháng chính trị mà còn là một 

cuộc “cách mạng diễn ngôn” trong trường văn bản  nơi mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giới 

tính, và chủ nghĩa đế quốc bị đặt vào vòng chất vấn triệt để (Bhabha, 1994, tr. 172-210; Liu, 

2003, tr. 24-27). 

Người Mỹ gốc Hoa, với tư cách là một cộng đồng thiểu số tồn tại bên trong không gian 

văn hóa chủ lưu Hoa Kỳ, thường bị nhìn nhận như đại diện của “thế giới thứ ba” ngay trong 

“thế giới thứ nhất”. Trong nỗ lực kiến tạo bản sắc quốc gia Mỹ cho chính mình, họ đã chủ động 

“viết lại” hình ảnh của người Mỹ gốc Hoa vốn bị xuyên tạc bởi diễn ngôn chủ lưu, nhằm tái 

định nghĩa khái niệm “người Mỹ” và lịch sử Mỹ từ lập trường của cộng đồng bị gạt ra bên lề 

(Dan, 2014, tr. 22, 35). Quá trình này không chỉ là một hành vi phản kháng văn hóa, mà còn là 

nỗ lực xác lập căn tính công dân bình đẳng và tìm kiếm sự công nhận trong không gian quốc 

gia. Ngay từ những năm 1970, các tuyển tập văn học Mỹ gốc Á/gốc Hoa bắt đầu xuất hiện, mở 

đầu với Aiiieeeee! Tuyển tập các nhà văn Mỹ gốc Á (Aiiieeeee! An Anthology of Asian-

American) do Hứa Giới Dục (Jeffrey Paul Chan), Frank Chin, Lawson Fusao Inada và Shawn 

Wong biên soạn vào năm 1974. Tuyển tập này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch 

sử văn học Mỹ gốc Á, khi lần đầu tiên tập hợp các tiếng nói bị gạt ra ngoài rìa của văn học Mỹ 

chủ lưu. Từ đó đến cuối thập niên 1990, đã có hơn hai mươi tuyển tập được xuất bản. Những 

ấn phẩm này đóng vai trò thiết yếu trong việc thiết lập truyền thống văn học riêng, phá vỡ sự 

im lặng lịch sử, thách thức khuôn mẫu chủng tộc, truy tìm nhận thức bản thể và xây dựng một 

hình ảnh người Mỹ gốc Hoa khác biệt với hình ảnh bị áp đặt bởi văn hóa chủ lưu (Chan và cộng 

sự, 1974; Tu, 1993, tr. 1-2). 

Trong sáng tác của các nhà văn Mỹ gốc Hoa, việc đối kháng với những hình ảnh định 

kiến mang tính giới - vốn gắn liền với phân biệt chủng tộc - trở thành một chiến lược then chốt 

trong quá trình xác lập bản sắc. Sự tái thiết hình ảnh giới tính chính là tiền đề để tái xác lập danh 

tính Mỹ của cộng đồng này (Dan, 2014, tr. 35). Các tác phẩm như: Xa lộ Gunga Din (The Gunga 

Din Highway) của Triệu Kiện Tú (Frank Chin), Người Mỹ điển hình (Typical American) của 

Nhậm Bích Liên, hay Ăn một bát mì (Eat a Bowl of Tea) của Chu Lộ Dịch (Louis Chu) đều góp 

phần tái hiện hình ảnh người Mỹ gốc Hoa với những phẩm chất dũng cảm, mạnh mẽ, trí tuệ và 

nam tính - đối lập với các định kiến lâu đời của xã hội chủ lưu vốn mô tả họ như những cá thể 

yếu đuối, lệ thuộc hoặc kỳ lạ (Kim, 1993; Cheung, 1993). Trong Ăn một bát mì, Chu Lộ Dịch 

không chỉ thể hiện nỗ lực khẳng định bản sắc nam tính, mà còn phơi bày những chính sách phân 

biệt chủng tộc mang tính cấu trúc, khiến nhiều thế hệ đàn ông Hoa tại Mỹ rơi vào tình trạng độc 

thân, mất quyền tái sản xuất và trở nên “yếu đuối” trong mắt xã hội (Chu, 1979). Tác phẩm Cô 

Năm Trung Hoa (Mrs. Spring Fragrance) của Hoàng Ngọc Tuyết (Winnifred Eaton), ra đời vào 

đầu thế kỷ XX trước làn sóng nữ quyền thứ hai - đã thể hiện những nỗ lực ban đầu trong việc 

khẳng định nhân cách độc lập của phụ nữ Mỹ gốc Hoa trong xã hội chủ lưu. Tiếp nối dòng mạch 
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đó, Đàm Ân Mỹ (Amy Tan), với Hội Hỷ Phúc (The Joy Luck Club), đã đưa độc giả vào hành 

trình tái sinh và tự khẳng định bản thân của các nhân vật nữ thông qua ký ức gia đình, di sản văn 

hóa và đối thoại liên thế hệ (Tan, 1989). Không dừng lại ở việc phản kháng các định kiến, nhiều 

nhà văn Mỹ gốc Hoa còn tích cực tái hiện lịch sử cộng đồng vốn bị gạt bỏ khỏi sử ký chính 

thống. Trong Xa lộ Gunga Din và Người Trung Quốc (The Chinese), Triệu Kiện Tú (Zhao 

Jianxiu) và Thang Đình Đình đã tái khẳng định vai trò của người Hoa trong công cuộc xây dựng 

tuyến đường sắt xuyên lục địa một hình ảnh biểu tượng cho những đóng góp nền tảng của người 

Hoa trong lịch sử phát triển nước Mỹ. Như Dan Dexing nhấn mạnh: nếu lịch sử - kể cả lịch sử 

văn học - cần được viết lại từ góc nhìn của các thế hệ và cộng đồng khác nhau, thì trong bối 

cảnh đa văn hóa hiện nay, việc tái hiện lịch sử từ lập trường của cộng đồng thiểu số không chỉ 

đơn thuần là một “tranh đấu công bằng” mà còn là một cuộc “tranh đấu quyền phát ngôn và 

quyền diễn giải” (Dan, 2014, tr. 22). 

Một trong những nỗ lực tiêu biểu trong việc tái định nghĩa căn tính Mỹ có thể thấy rõ 

trong tiểu thuyết Người Mỹ điển hình (Typical American) của Nhậm Bích Liên. Ngay từ tiêu đề, 

việc tác giả chủ ý lược bỏ mạo từ “a” hoặc “the” đã hàm ý mở rộng khái niệm “người Mỹ điển 

hình”, nhằm vượt ra khỏi giới hạn gắn liền với hình ảnh người da trắng Anglo-Saxon theo đạo 

Tin Lành - vốn được xem là tiêu chuẩn của “chủ nghĩa Mỹ” truyền thống (Tu, 1993, tr. 13-15). 

Thay vì chỉ dừng lại ở phản ánh các vấn đề như phân biệt chủng tộc hay giới tính, tiểu thuyết đi 

sâu vào hành trình hình thành bản sắc cá nhân gắn liền với các giá trị cốt lõi của lý tưởng Mỹ: 

khát vọng vươn lên, tự do cá nhân, tinh thần tự lập và năng lực phản tư. Mặc dù không mong 

muốn bị gắn mác là một “nhà văn sắc tộc”, Nhậm Bích Liên vẫn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc 

đối với truyền thống văn hóa gia đình, đồng thời kiên quyết phê phán quá trình đồng hóa cưỡng 

bức. Theo Lưu Kỷ Văn (Liu Jiwen), trong Người Mỹ điển hình, tác giả đã triển khai chiến lược 

nhận diện “tham gia” (participatory identity) - tức là tham gia vào không gian công dân của 

quốc gia Mỹ nhằm cùng tái định nghĩa bản sắc Mỹ, thay vì lựa chọn con đường bị đồng hóa 

hay tự cô lập trong các cộng đồng thiểu số. Quan điểm này được củng cố trong Xa lộ Gunga 

Din của Triệu Kiện Tú khi cha của nhân vật chính - Đường Lão Á - phát biểu rằng: trở thành 

người Mỹ không có nghĩa là phải từ bỏ căn tính gốc (Tu, 1993, tr. 33). 

Từ các phân tích trên, có thể thấy rằng tiến trình hình thành bản sắc trong văn học Mỹ gốc 

Hoa không dựa trên một bản chất cố định, mà được kiến tạo thông qua quá trình viết lại ký ức - 

thương thuyết căn tính - tái chiếm diễn ngôn. Nếu căn tính dân tộc được thể hiện như nỗ lực phục 

hồi ký ức cộng đồng, diễn giải lại di sản Hoa từ góc nhìn chủ thể và chống lại sự bản chất hóa sắc 

tộc, thì căn tính Mỹ được khẳng định qua yêu cầu quyền bình đẳng biểu tượng và vị thế công dân 

trong trường văn hóa quốc gia. Hai lớp căn tính này vận hành song hành: ký ức Hoa không bị bảo 

tàng hóa, mà chuyển hóa thành nguồn lực phản biện; trong khi ý thức trở thành người Mỹ không 

còn dừng ở khát vọng hoà nhập, mà mở rộng thành quyền tái định nghĩa “tính Mỹ” từ vị trí thiểu 

số. Nhờ đó, các nhà văn Mỹ gốc Hoa đã kiến lập một không gian bản sắc lai - nơi cộng đồng Hoa 

không chỉ xuất hiện như một nhóm sắc tộc bên lề, mà như một chủ thể góp phần mở rộng nội 

hàm của bản sắc Mỹ và tái viết lịch sử quốc gia từ những đường ranh ngoại biên.  

3. Đặc sắc và hạn chế trong sáng tác của các tác giả di cư người Mỹ gốc Hoa mới 

Nếu như phần trên cho thấy tiến trình kiến tạo căn tính trong văn học Mỹ gốc Hoa diễn 

ra như một hành động thương thuyết liên tục giữa ký ức dân tộc và yêu cầu hiện diện trong không 

gian văn hóa Mỹ, thì bước sang thế hệ di cư mới, hệ hình sáng tác đã có những chuyển dịch mang 

tính bản lề. Các nhà văn không còn xem mình như những chủ thể bị ràng buộc giữa hai cực “quê 

hương - nơi đến” hay mắc kẹt trong diễn ngôn bị áp đặt, mà chủ động định hình bản sắc thông 
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qua việc tự lựa chọn vị trí văn hóa, giọng nói thẩm mỹ và hệ giá trị tư tưởng. Bối cảnh toàn cầu 

hóa, di chuyển tri thức, và truyền thông kỹ thuật số đã tạo điều kiện cho thế hệ này sở hữu tầm 

nhìn cởi mở và mạng lưới liên kết đa chiều, khiến căn tính của họ không chỉ gắn với sự đối chiếu 

Trung Hoa - Mỹ, mà còn hòa nhập vào dòng chảy văn học di dân quốc tế rộng lớn hơn. Đặc biệt, 

thế hệ di cư mới vừa kế thừa di sản kinh nghiệm của người đi trước - những người từng phải đối 

diện trực tiếp với bài ngoại, kỳ thị chủng tộc và những rào cản ngôn ngữ - vừa vượt thoát khỏi 

mô thức hoài niệm và đau thương như trung tâm sáng tạo. Thay vì cấu trúc bản sắc quanh “bi 

kịch nhập cư”, họ hướng tới hình tượng chủ thể năng động, tiếp cận đời sống Mỹ bằng tâm thế 

hội nhập, thử nghiệm và sáng tạo. Điều này không chỉ làm phong phú đề tài văn học, mà còn mở 

rộng phạm vi biểu đạt của văn học di dân từ trải nghiệm tập thể sang chiều sâu cá nhân, từ diễn 

ngôn kháng cự sang diễn ngôn kiến tạo. 

Trong lĩnh vực thẩm mỹ, các nhà văn di cư mới cũng tạo nên bước chuyển quan trọng: họ 

triển khai các hình thức tự sự linh hoạt, đa giọng, đa diễn ngôn, tận dụng giao thoa văn hóa như 

một nguồn lực đổi mới chứ không phải ranh giới hạn chế. Những yếu tố như: vấn đề giới, tính 

dục, quyền lực gia đình, đời sống đô thị, thân phận tri thức toàn cầu hay những ký hiệu văn hóa 

mới (văn hóa tiêu dùng, mạng xã hội, lưu động kỹ thuật số) xuất hiện ngày càng rõ nét, cho thấy 

văn chương di cư đã bước vào quỹ đạo hiện đại hóa phức hợp. Đồng thời, họ duy trì mối dây liên 

kết với căn tính Hoa không bằng cách phục hồi nguyên trạng truyền thống, mà thông qua diễn 

giải sáng tạo, phê bình nội văn hóa và hòa nhập giá trị Á - Mỹ trong cấu trúc biểu đạt. Chính sự 

kết hợp giữa bối cảnh mới, tâm thế mới và chiến lược thẩm mỹ mới khiến văn học Hoa kiều di 

cư đương đại không còn chỉ là “bản ghi nhớ của ly hương”, mà trở thành một mô hình tồn tại văn 

hóa mở, nơi chủ thể di dân vừa thuộc về cộng đồng gốc, vừa định vị mình như công dân toàn cầu.  

3.1. Khuynh hướng và đặc sắc trong sáng tác của các tác giả di cư người Mỹ gốc Hoa mới 

Nếu như văn học của thế hệ trước thường thể hiện cảm thức về sự không thuộc về, sự 

ngăn cách văn hóa và phân biệt chủng tộc, thì văn học của các nhà văn di cư mới lại tập trung vào 

nỗ lực hòa nhập, vượt qua khác biệt, tìm kiếm căn tính cá nhân và kiến tạo bản sắc trong môi 

trường đa văn hóa của xã hội Mỹ đương đại. Tiêu biểu cho xu hướng này là tiểu thuyết Lời tỏ 

tình thầm lặng (Everything I Never Told You) của nhà văn Mỹ gốc Hoa Ngũ Kỳ Thi (Celeste Ng). 

Tác phẩm đã giành giải “Sách của năm” của Amazon Mỹ năm 2014. Với cốt truyện xoay quanh 

một gia đình lai Trung - Mỹ, tiểu thuyết không chỉ miêu tả sinh động các mâu thuẫn trong giáo 

dục gia đình và sự khác biệt văn hóa, mà còn khắc họa sâu sắc nỗi cô đơn, khát vọng cảm xúc và 

nhu cầu được thấu hiểu của một cô gái trẻ lai Á - Mỹ. Đặc biệt, tác phẩm còn đặt ra vấn đề phổ 

quát của nhân loại trong thời hiện đại: “Chúng ta dành cả đời để thoát khỏi kỳ vọng của người 

khác và tìm ra con người thật của chính mình”  một thông điệp đã tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ 

trong lòng độc giả phương Đông cũng như phương Tây (Yi, 1993, tr. 1). 

Năm 2017, tác phẩm mới của Ngũ Kỳ Thi - Đốm lửa nhỏ (Little Fires Everywhere) - 

xoay quanh các chủ đề về đạo đức gia đình, tình yêu và sự hy sinh, đã vượt qua giới hạn chủ đề 

dân tộc vốn thường thấy trong các sáng tác của người Hoa, đồng thời thể hiện rõ cá tính nghệ 

thuật độc đáo của tác giả. Với kết cấu chặt chẽ và văn phong tinh tế, ngay sau khi ra mắt, tác 

phẩm đã được trao giải “Tiểu thuyết của năm 2017” bởi Amazon Mỹ và sau đó tiếp tục nhận 

được thêm các giải thưởng “Sách của năm” khác từ nhiều tổ chức và diễn đàn văn học uy tín. 

Giá trị nổi bật trong việc sáng tác xuyên văn hóa của các nhà văn di cư mới người Hoa tại Mỹ 

còn nằm ở khả năng vận dụng tầm nhìn rộng mở, sức sống mãnh liệt và tư thế tự tin của những 

“người ngoài rìa” để kiến tạo một loại hình thẩm mỹ đặc thù - “thẩm mỹ phóng khoáng”. Theo 

một ý nghĩa nhất định, chính loại hình thẩm mỹ này đã giúp mở rộng và kéo dài ảnh hưởng của 

văn học đương đại Trung Quốc ra ngoài biên giới quốc gia, đồng thời thúc đẩy quá trình hòa 
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nhập giữa văn hóa Đông - Tây, làm thu hẹp khoảng cách giữa văn học Trung Quốc và các nền 

văn học khác trên thế giới. 

Nhà xã hội học nổi tiếng người Mỹ Robert Ezra Park (1864-1944), đại diện tiêu biểu 

của Trường phái Chicago, trong tác phẩm Chủng tộc và Văn hóa (Race and Culture, 1950) đã 

từng nhấn mạnh rằng những “người bên lề” sống đồng thời trong hai thế giới - và trong cả hai 

thế giới đó, họ đều phần nào mang thân phận ngoại lai. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến họ 

trở thành những cá nhân sở hữu tầm nhìn xa hơn, tư duy sắc bén hơn và quan điểm văn hóa 

công bằng, lý trí hơn so với những người thuộc về “trung tâm” (Tu, 1993, tr. 35). Ví như tiểu 

thuyết Điểm mù dưới lưỡi dao (刀锋下的盲点, 2007) của nhà văn mạng người Hoa tại Mỹ Thi 

Vũ (Shi Yu 施雨, tên thật là Lâm Văn, Lin Wen 林雯) kể lại câu chuyện của bác sĩ người Hoa 

Diệp Tang, người bị vu cáo trong một sự cố y khoa tại Mỹ. Trước nguy cơ đánh mất tương lai, 

cô đã kiên cường phản kháng và theo đuổi sự thật. Tiểu thuyết tái hiện sống động hành trình tâm 

lý của phụ nữ Hoa hiện đại khi đối mặt với các xung đột và mâu thuẫn văn hóa Trung - Mỹ, từ 

giai đoạn nhẫn nhịn, cam chịu, đến phản kháng, đau khổ, bối rối và cuối cùng là tự tin thể hiện 

bản thân. Tác phẩm không chỉ phản ánh toàn diện đời sống xã hội Mỹ mà còn khám phá sâu sắc 

quá trình xung đột và hòa hợp giữa các dân tộc trong xã hội đa chủng tộc này. Một tác phẩm khác 

của Thi Vũ, Người tình New York (纽约情人, 2004), cũng xoay quanh bối cảnh bệnh viện, 

thuật lại trải nghiệm và diễn biến tâm lý của bác sĩ người Hoa Nhậm Tiểu Hàn trong thời gian 

công tác tại một bệnh viện ngoại ô New York. Hai tác phẩm nêu trên thể hiện rõ những đặc 

trưng của văn học di cư mới, đặc biệt là ở sự mở rộng không gian giao tiếp xã hội của người 

Hoa tại Mỹ, sự giao lưu và hợp tác bình đẳng giữa các chủng tộc, cùng với quá trình hội tụ giá 

trị và văn hóa phương Tây. Đặc biệt, Thi Vũ còn thể hiện một tinh thần nhân đạo mạnh mẽ khi 

khai thác chiều sâu tâm lý và thế giới nội tâm vượt qua ranh giới sắc tộc, nhấn mạnh những trải 

nghiệm chung về cảm xúc và đời sống của con người. 

Văn học của cộng đồng người Hoa di cư mới tại Mỹ không đơn thuần là sản phẩm thẩm 

mỹ, mà còn là hành vi chính trị văn hóa nhằm kiến tạo cảm giác quy thuộc bản sắc trong bối 

cảnh xuyên văn hóa. Trong tình trạng lưu tán, các nhà văn thường thiếu đi sự nâng đỡ bản sắc 

ổn định, dẫn đến những bất an, cô đơn và khủng hoảng nhận diện. Vì vậy, tác phẩm của họ 

phản ánh một dạng văn học chưa có bản sắc cố định, đồng thời là hành trình không ngừng tìm 

kiếm và kiến tạo bản sắc. Dù lựa chọn hoài niệm cố hương hay tích cực hòa nhập vào vùng đất 

mới, thì đó cũng là những biểu hiện của chủ thể bản sắc trong tiến trình vận động và lựa chọn 

thẩm mỹ. Dưới góc độ nghệ thuật, việc lo âu về bản sắc hay nỗ lực kiến tạo bản sắc văn hóa 

đều là biểu hiện của hành trình tìm kiếm tự do trong cảm thức quy thuộc dân tộc cũng như tự 

do tâm hồn trong sự gắn bó văn hóa - một dạng mỹ học và thơ ca tối cao của đời sống con 

người, đặc biệt là với những cộng đồng lưu tán (Ong, 1999, tr. 2122). Rõ ràng, so với thế hệ di 

cư trước, các nhà văn di cư mới được nuôi dưỡng trong nền văn hóa truyền thống Trung Hoa 

đồng thời tiếp thu ảnh hưởng từ văn học hiện đại phương Tây. Bối cảnh văn hóa đa dạng cùng 

với hệ quy chiếu phong phú đã mang đến cho họ tầm nhìn rộng mở và trải nghiệm lưu tán sâu 

sắc hơn. Không còn bị giới hạn bởi đối lập Đông - Tây hay những mơ hồ về “căn tính vô định”, 

họ chủ động vượt qua ranh giới quốc gia và không gian ngôn ngữ dân tộc khép kín, tập trung 

vào hành trình khám phá và thể hiện bản ngã trong môi trường mới. Thông qua các chiến lược 

tự sự đa dạng, họ dần xây dựng nên thi pháp dân tộc đặc thù4, đồng thời thể hiện hành trình truy 

cầu ý nghĩa cuộc sống và khám phá giao thoa văn hóa giữa Đông - Tây. 

 
4 “Thi pháp dân tộc đặc thù” được hiểu là hệ thống hình tượng, cấu trúc tự sự, mô thức biểu đạt và giá trị thẩm mỹ 

mang bản sắc của một cộng đồng văn hóa - văn học, hình thành qua lịch sử và được tái tạo trong sáng tác nghệ thuật. 
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Nhà phê bình người Mỹ gốc Hoa Vương Ái Hoa (Ong Aihwa) đã đề xuất khái niệm 

“quyền công dân linh hoạt” (flexible citizenship), một phạm trù đặc biệt phù hợp để lý giải sáng 

tác của các nhà văn di cư mới. Theo Ong (1999), “quyền công dân linh hoạt”5 là sản phẩm của 

xã hội hậu hiện đại, phản ánh một cách định vị bản sắc và phương thức tồn tại của các cá nhân 

sở hữu căn tính dân tộc kép hoặc đa tầng. Khái niệm này không chỉ vượt lên các ranh giới sắc 

tộc, ngôn ngữ và văn hóa, mà còn vượt qua tầm nhìn hạn hẹp của chủ nghĩa dân tộc, hướng đến 

lập trường của một “công dân toàn cầu” trong bối cảnh toàn cầu hóa (xem thêm Wu Liang, 

1992). Dù các nhà văn di cư mới người Hoa tại Mỹ vẫn giữ vị thế bên lề trong không gian văn 

hóa - xã hội Mỹ và phải đối mặt với những nỗi đau, khó khăn hay cô lập do hoàn cảnh lưu tán 

mang lại, song nhiều người trong số họ không còn chỉ tập trung vào việc tái hiện hoàn cảnh 

sống riêng tư mang tính bi lụy hay hoài niệm. Thay vào đó, họ tích hợp cảm giác cô đơn dân 

tộc vào tầm nhìn xuyên văn hóa để thể hiện bản thân. Những tác giả như Ha Kim (哈金), 

Nghiêm Ca Linh (严歌苓), Thi Vũ (施雨), Đới Phảng (Dai Fang 戴舫) và Thiếu Quân (Shao 

Jun 少君) đã linh hoạt chuyển động giữa các hệ ngôn ngữ, hoặc sử dụng văn bản như một công 

cụ thể hiện “trải nghiệm Trung Hoa” từ bối cảnh Mỹ, vừa thể hiện nỗi niềm gắn bó với quê 

hương, vừa đứng ở điểm giao thoa Đông - Tây để mở rộng đối thoại văn hóa. Qua đó, họ kiến 

tạo một hệ nhân vật phong phú, sống động, thể hiện chiều sâu nhân tính trong không gian toàn 

cầu hiện đại. Cấu trúc kể chuyện mở, không gian diễn giải ngôn ngữ phong phú trong tác phẩm 

của họ tạo nên sức căng tràn đầy của văn bản kể chuyện, xây dựng nên không gian kể chuyện 

vượt ra khỏi những suy nghĩ về quê hương và nguyện vọng dân tộc, tạo ra một phẩm chất thi 

pháp dân tộc mở rộng hơn. Điều này thể hiện sức hấp dẫn nghệ thuật đầy màu sắc của văn học 

di cư mới dưới sự hòa trộn đa văn hóa, thể hiện đặc điểm thẩm mỹ của vẻ đẹp lưu tán và suy tư 

về quê hương. 

Một giá trị nổi bật trong sáng tác của các nhà văn di cư mới người Hoa tại Mỹ là ý nghĩa 

truyền bá văn hóa Trung Hoa thông qua lăng kính siêu nghiệm. Với tư cách là những cá nhân 

nhạy cảm sống trong môi trường xa lạ, trải nghiệm lưu tán mang lại cho họ một “góc nhìn siêu 

nghiệm” đặc thù, thuộc phạm trù phê bình văn hóa hậu thực dân, bao hàm hai lớp ý nghĩa: Góc 

nhìn vượt khỏi kinh nghiệm thông thường: Đây là góc nhìn hình thành từ trực giác thẩm mỹ 

nhạy bén của nhà văn, không phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm thực tiễn, vượt lên trên suy 

tư và cảm nhận thường ngày. Nó mang tính chất phi lý, thậm chí siêu thực, cho phép tiếp cận 

hiện thực từ những chiều kích mới; Góc nhìn từ ngoại vi trung tâm: “Siêu nghiệm” ở đây còn 

được hiểu là cái nhìn từ vị trí rìa của trung tâm quyền lực văn hóa. Các nhà văn di cư mới có 

khả năng nhìn lại văn hóa Trung Hoa từ ngoài nền văn minh phương Đông, nhìn lại văn hóa 

phương Tây từ ngoài phương Tây, và thậm chí nhìn lại nhân loại từ một điểm quan sát vượt 

trên các phân loại văn minh. Đó không chỉ là sự thay đổi góc nhìn, mà còn là sự vượt thoát khỏi 

giới hạn thẩm mỹ mang tính địa - chính trị. Chính nhờ góc nhìn siêu nghiệm này, các nhà văn 

di cư mới có thể thoát khỏi những trói buộc của lịch sử, không gian và thời gian. Trong không 

gian nghệ thuật được kiến tạo từ trạng thái lưu tán, họ có khả năng quan sát sâu sắc các dị biệt 

văn hóa, nhận diện chính xác xung đột và va chạm, từ đó chuyển hóa mâu thuẫn thành tiến trình 

đối thoại và cân bằng giữa các nền văn hóa. Đồng thời, họ cũng phản tư về tồn tại nhân sinh 

thông qua việc tôn vinh giá trị nhân tính. 

Đối với các nhà văn di cư mới người Hoa, “góc nhìn siêu nghiệm” không chỉ là phương 

 
5 Dù có quốc tịch Mỹ và đóng góp vào đời sống văn hóa-xã hội, người Mỹ gốc Hoa vẫn thường bị xem như “người 

ngoài”, “không hoàn toàn là người Mỹ”. Quyền công dân của họ chỉ tồn tại ở cấp độ pháp lý, còn ở bình diện diễn 

ngôn và tâm thức xã hội, họ vẫn bị đặt bên lề. 
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tiện thẩm mỹ để diễn đạt bản sắc “lưỡng cư” giữa các nền văn hóa, mà còn mang ý nghĩa khách 

quan trong việc xây dựng một phương thức truyền bá văn hóa Trung Hoa đặc thù trong không 

gian xuyên văn hóa, đặc biệt là tại Hoa Kỳ (Ong, 1999, tr. 1819). Trong bối cảnh giao thoa văn 

hóa, các nhà văn di cư mới người Hoa đã vận dụng kinh nghiệm xuyên văn hóa cùng “tầm nhìn 

siêu nghiệm” để tiếp nhận văn hóa phương Tây, đồng thời phản tư về văn hóa và lịch sử Trung 

Hoa đã thấm nhuần trong bản sắc của họ. Đồng thời, cũng chính nhờ “tầm nhìn siêu nghiệm” 

này, họ vượt qua các rào cản văn hóa, kiến tạo nên những câu chuyện có sức căng thẩm mỹ, 

mở rộng không gian tự sự về tộc người. Trong đó, họ thể hiện đa dạng góc nhìn về chính trị, 

kinh tế, lối sống và nghệ thuật của cả phương Đông lẫn phương Tây. Những sáng tác này không 

chỉ góp phần làm giàu thêm cho diện mạo văn học “kiểu Trung Hoa” mà còn thúc đẩy những 

suy tư nhân loại về các vấn đề hiện đại mang tính phổ quát (Ong, 1999, tr. 18-19). Ví như tiểu 

thuyết của nhà văn di cư mới người Mỹ gốc Hoa Trần Khiêm (Chen Qian 陈谦) - Gương vô 

cùng (《无穷镜》, 2015) - đã sử dụng hình ảnh “gương” như một ẩn dụ trung tâm nhằm khắc 

họa đời sống của người Hoa tại Thung lũng Silicon trong một thế giới công nghệ phi vật thể. 

Tác phẩm không chỉ thể hiện chiều sâu triết học về hiện hữu và hư vô, mà còn phản ánh thực 

trạng ngày càng phổ biến của thời đại “gương vô cùng” - một thời đại nơi công nghệ cao đẩy 

con người vào trạng thái thiếu vắng riêng tư và không còn khả năng che giấu nội tâm. Tương 

tự, các tác phẩm như Tạm biệt, người Mỹ thân yêu! (《亲爱的美国，再见！》) của Kiên Ni 

(Jian Ni 坚妮), Mộng - Dành cho người bạn của tôi (《梦--献给我的朋友》) của Đường Đào   

(唐涛), Chim văn hóa (《文化鸟》) của Thiệu Vi (Shao Wei 邵薇) và Chim mặt trời (《太阳

鸟》) của Úc Tú (Yu Xiu 郁秀) đều làm mờ đi yếu tố xung đột và mâu thuẫn văn hóa, không 

còn bị ám ảnh bởi vấn đề định hình bản sắc. Thay vào đó, bằng lối viết bao dung và lý trí, họ thể 

hiện tinh thần vượt qua, chấp nhận đa văn hóa và vẽ nên những trạng thái hiện sinh đa chiều của 

con người trong các không gian văn hóa khác nhau, với tinh thần hiểu biết, đối thoại và cùng 

chung sống hài hòa.  

Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong những thập niên gần đây đã khiến văn 

học của cộng đồng di cư mới người Hoa tại Mỹ dần thoát khỏi vị thế yếu thế, từng bước giành 

lấy sự chú ý của cộng đồng học thuật toàn cầu. Tuy nhiên, chính trong hành trình đó, bản sắc văn 

hóa và khuynh hướng thẩm mỹ của các nhà văn vẫn mang theo “số phận lịch sử” đặc thù, không 

dễ tách rời. Bên cạnh những dấu ấn sáng tạo nổi bật, giới nghiên cứu cũng ghi nhận một số hạn 

chế và tính địa phương trong phong cách tự sự và diễn ngôn nghệ thuật của họ. Các tác phẩm đầu 

tay của nhiều nhà văn di cư mới người Hoa thường mang tính chất “hoạ theo” các đề tài đơn 

tuyến, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi cấu trúc quyền lực trong mối quan hệ giữa phương Tây và 

phương Đông. Như Edward W. Said đã phân tích trong Đông phương luận (Orientalism)6, quan 

hệ giữa phương Tây và phương Đông trong suốt nhiều thế kỷ là một quan hệ bất cân xứng, 

được định hình bởi hệ thống quyền lực và diễn ngôn bá quyền mang tính áp đặt. Said nhấn 

mạnh rằng “Đông phương học là một cơ chế quyền lực trừu tượng, một tư tưởng”, đồng thời là 

“một cách thức phương Tây dùng để kiểm soát, tái thiết và thống trị phương Đông” (Said, 1999, 

tr. 5). Trong bối cảnh đó, nhiều nhà văn di cư mới viết bằng tiếng Anh thường không thể tránh 

khỏi việc điều chỉnh nội dung và hình thức sáng tác để phù hợp với thị hiếu và hệ giá trị của 

công chúng Mỹ và xã hội chủ lưu phương Tây. Họ lựa chọn chất liệu văn hóa, phong cách biểu 

 
6 Những định kiến xuất phát từ góc nhìn quyền lực phương Tây, vốn coi văn hóa Đông Á là “khác lạ”, “bí ẩn”, 

“lạc hậu” và cần được diễn giải qua hệ quy chiếu phương Tây. Trong tiếp nhận văn học Mỹ gốc Hoa, điều này 

biểu hiện qua xu hướng đọc tác phẩm như tư liệu văn hóa “ngoại lai” hơn là một sáng tạo nghệ thuật hiện đại bình 

đẳng. 
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đạt và xây dựng hình tượng nhân vật nhằm “đáp ứng” kỳ vọng về một “phương Đông tưởng 

tượng” vốn đã ăn sâu trong nhận thức phương Tây. Một ví dụ tiêu biểu là nhà văn Ha Kim, 

người đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ giới phê bình phương Tây với nhiều tác phẩm 

viết bằng tiếng Anh được lấy cảm hứng từ cuộc sống tại Trung Quốc. Tiểu thuyết đầu tay của 

ông, Trong đầm (《在池塘里》) (1998), kể về hành trình đấu tranh của một công nhân tên 

Thiệu Tân (Shao Xin) nhằm chống lại sự bất công trong nhà máy. Tác phẩm Chờ đợi (《等待

》) (1999), đạt giải National Book Award của Mỹ, khai thác bi kịch của bác sĩ quân y Lâm 

Khổng - người phải chờ gần 20 năm để được ly hôn. Tuy nhiên, các mô tả về đôi chân bó nhỏ 

của người vợ và bối cảnh chính trị trong thời Cách mạng Văn hóa đã khiến nhiều học giả Trung 

Quốc đại lục chỉ trích vì tính “ngoại lai hóa” và thiên kiến chính trị. Nhà phê bình người Mỹ 

Dan Schneider đã mỉa mai rằng chính sự “kỳ lạ” (exoticism) và yếu tố “chính trị đúng đắn” 

(political correctness) đã khiến tác phẩm của Ha Kim được các giám khảo ủng hộ, như một 

hành động “đáp ứng” cộng đồng thiểu số trong xã hội Mỹ (Schneider, 2006, tr. 23). 

Ngoài Ha Kim và Lí Dật Vân (李逸云), các nhà văn di cư mới viết bằng tiếng Trung 

như Tra Kiến Anh (Cha Jianying 查建英), Nghiêm Lực (Yan Li 严力), Đường Dĩnh (Tang 

Ying 唐颖), Trần Đan Yến (Chen Danyan 陈丹燕) và Lưu Tố La (Liu Suna 刘索拉) thường tái 

hiện ký ức đau thương thời Cách mạng Văn hóa, với hình ảnh phương Tây đóng vai trò là 

“người cứu rỗi”. Ví dụ, trong tiểu thuyết Đến nước Mỹ, đến nước Mỹ! (《到美国去，到美国

去》), Tra Kiến Anh thể hiện mạnh mẽ khát vọng của tầng lớp trí thức Trung Quốc những năm 

1980 muốn rời bỏ quê hương để đến Mỹ. Hành động của máu (《血液的行为》) (2001) của 

Nghiêm Lực cho thấy sự tiếp nhận toàn diện văn hóa phương Tây. Tác phẩm Những cô gái phố 

A Phi (《阿飞街女生》) (2003) của Đường Dĩnh kể về số phận nhóm phụ nữ trước và sau 

Cách mạng Văn hóa, với phương Tây là biểu tượng của hy vọng và ấm áp. Tác phẩm Bạn không 

có lựa chọn nào khác (《你别无选择》) (1985) của Lưu Tố La là dấu mốc quan trọng trong 

trào lưu phản truyền thống của văn học hiện đại Trung Quốc thập niên 1980, thể hiện sự ngưỡng 

mộ đối với chủ nghĩa hiện đại phương Tây (Yi, 1993, tr. 53). 

3.2. Hạn chế và vấn đề đặt ra trong sáng tác của thế hệ di cư người Mỹ gốc Hoa mới 

Không thể phủ nhận rằng các nhà văn di cư mới gốc Hoa tại Mỹ, tiêu biểu như Ha Kim 

luôn mong muốn đạt được một vị thế vững chắc trong xã hội chủ lưu. Quá trình sáng tác của 

họ phản ánh một trạng thái mâu thuẫn nội tại: một mặt mong muốn thoát khỏi những gánh nặng 

của văn hóa truyền thống Trung Hoa, mặt khác lại tìm kiếm những đặc điểm văn hóa khác biệt 

để gia tăng khả năng được công nhận trong môi trường văn học Mỹ. Chính trạng thái lưỡng 

phân này đã khiến nhiều tác phẩm của họ mang dấu ấn rõ nét của diễn ngôn “Đông phương 

luận” nhằm đáp ứng “tầm đón đợi” (horizon of expectations) của độc giả phương Tây - một 

chiến lược cho phép họ khẳng định sự hiện diện trong trường văn học Mỹ chủ lưu (Said, 1999, 

tr. 5-6). Tuy nhiên, một chuyển biến đáng chú ý là ngày càng có nhiều tác phẩm của các nhà 

văn di cư mới gốc Hoa thể hiện xu hướng vượt thoát khỏi diễn ngôn dân tộc luận, hướng tới 

tinh thần “con người toàn cầu”. Dưới nền tảng lý tính, họ bắt đầu chấp nhận sự khác biệt văn 

hóa, thử nghiệm các hình thức giao tiếp xuyên/đa văn hóa, nhằm tìm kiếm sự hòa nhập và chiêm 

nghiệm về lý tưởng nhân loại phổ quát. Điển hình là tiểu thuyết Cuộc sống tự do (自由生活, 

2007) - tác phẩm được Ha Kim xem là đỉnh cao sáng tác sau 16 năm chuẩn bị. Tác phẩm khai 

thác sâu sắc đời sống của một gia đình di cư Trung Hoa, đồng thời đặt ra câu hỏi về bản chất 

nhân loại trong bối cảnh hội nhập văn hóa. Một ví dụ khác là tiểu thuyết Chỉ dẫn bội bạc (A 

Map of Betrayal) (2014), kể về thân phận của một điệp viên Trung Quốc hoạt động ngầm trong 

tổ chức CIA. Chủ đề này vượt xa các mô típ quen thuộc về Cách mạng Văn hóa và hướng đến 
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những xung đột sâu xa giữa trung thành và phản bội, giữa cá nhân và lịch sử. Theo Dan 

Schneider, điểm mạnh của tác phẩm này nằm ở chỗ nó đã “hiện ra sự phức tạp và lúng túng 

giữa lòng trung thành và sự phản bội và ‘tình cảm chân thực của con người’” (Schneider, 2006, 

tr. 2). Bên cạnh đó, một đặc điểm khác biệt của văn học di cư mới là xu hướng thực dụng trong 

“văn học người tìm vàng”7. Đối mặt với rào cản ngôn ngữ, khoảng cách văn hóa và áp lực sinh 

kế, người di cư buộc phải vật lộn để tồn tại, tình trạng bất ổn tâm lý là không thể tránh khỏi. Vì 

thế, trong giai đoạn thập niên 1990, nhiều tác phẩm văn học của các nhà văn di cư gốc Hoa tại 

Mỹ đã xoay quanh chủ đề mưu sinh, phản ánh chân thực quá trình đấu tranh để theo đuổi “giấc 

mơ Mỹ” - hình thành nên dòng văn học được gọi là “văn học người tìm vàng” hay “văn học lao 

động” (Wu, 1992, tr. 45-46). 

Giai đoạn đầu của chính sách cải cách và mở cửa tại Trung Quốc chứng kiến sự trỗi dậy 

của các cộng đồng lưu học sinh, công nhân trí thức di cư sang Mỹ - nơi họ phải thích nghi với 

một xã hội da trắng chủ đạo, cùng với hàng loạt khác biệt văn hóa, định kiến xã hội và áp lực sinh 

tồn. Các trải nghiệm này đã trở thành mạch nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nổi bật, 

như: Người Bắc Kinh ở New York (《北京人在纽约》) (Tào Quế Lâm, 1991), Phụ nữ Trung 

Quốc ở Manhattan (《曼哈顿的中国女人》) (Châu Lịch, 1992), Hai chúng tôi - Dân chơi Bắc 

Kinh ở New York (《我俩--北京玩主在纽约》) (Lý Phương Phương, 1993), Tôi làm luật sư ở 

Mỹ (《我在美国当律师》) (Trương Hiểu Vũ, 1994), Chào buổi sáng, nước Mỹ! (Good 

Morning, America) (Tiết Hải Tường, 1995), Người đẹp New York (《纽约美人》) (Hân Lực, 

2001). Đa số các tác phẩm này mang tính tự truyện hoặc bán tự truyện. Mặc dù vẫn lồng ghép 

nỗi hoài niệm văn hóa và mặc cảm bản sắc, song chúng đã mở rộng phạm vi phản ánh, chuyển 

hướng sang các khía cạnh như chính trị, kinh tế, nghề nghiệp, và đặc biệt nhấn mạnh tinh thần 

vượt khó, thái độ khám phá, dấn thân của lớp người di cư mới. 

Khái niệm “làn sóng tìm vàng ở hải ngoại”, “cơn sốt xuất ngoại” và khẩu hiệu “có gan 

làm mới có thể chiến thắng” gắn liền với hiện tượng bùng nổ sáng tác văn học của người di cư 

mới trong giai đoạn đầu thập niên 1990. Những chủ đề này phản ánh trực tiếp bối cảnh xã hội 

Trung Quốc đang chuyển mình: từ nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, từ trật tự chính 

trị cứng nhắc sang ưu tiên phát triển kinh tế. Chính sự thiếu hụt vật chất đã thúc đẩy khát vọng 

đổi đời, trong đó “xuất ngoại” - đặc biệt là sang Mỹ - được xem như cánh cửa giải phóng khỏi 

đói nghèo và bất ổn. Học giả Trung Quốc Đới Cẩm Hoa (Dai Jinhua) từng nhận định rằng phần 

cốt lõi của quá trình chuyển đổi xã hội trong thập niên 1980-1990 là việc thay thế giải pháp văn 

hóa - chính trị bằng chiến lược phát triển kinh tế, thêm vào đó, trật tự mới của xã hội càng củng 

cố quan điểm lấy tiền bạc làm thước đo hiện thực đáng tin cậy (Dai, 1999, tr. 38). Trong bối 

cảnh ấy, dòng văn học hiện thực mang dấu ấn “tìm vàng” của người Hoa di cư đã gây tiếng 

vang lớn, khi nhiều tác phẩm phản ánh nhu cầu sống động của xã hội đang thấm đẫm chủ nghĩa 

vật chất và khát khao thành công. Các nhà xuất bản và truyền thông đại chúng khi ấy cũng góp 

phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh ảnh hưởng của dòng văn học này. Tiêu biểu là tiểu thuyết 

Phụ nữ Trung Quốc ở Manhattan (《曼哈顿的中国女人》) của Châu Lịch (Zhou Li 周励, 

1992), ngay sau khi ra mắt, đã lập tức gây chấn động văn đàn với doanh số hơn 500.000 bản 

chỉ trong vài tháng (Dai, 1999, tr. 39). 

 
7 “Văn học người tìm vàng” (Gold-seeking Literature) là thuật ngữ chỉ dòng văn học di cư mô tả hành trình mưu 

sinh, vượt khó và theo đuổi “Giấc mơ Mỹ” của người Hoa tại hải ngoại, đặc biệt từ thập niên 1990. Các tác phẩm 

thuộc dòng này thường mang tính tự truyện, tập trung vào quá trình thích nghi với xã hội mới, vật lộn với khác 

biệt ngôn ngữ, văn hóa và áp lực sống để vươn lên bằng nghị lực cá nhân. Đây là dạng văn học phản ánh chân thực 

đời sống người lao động nhập cư, điển hình cho tinh thần thực dụng và dấn thân. 
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Những tác phẩm thuộc dòng “văn học người tìm vàng” thường xây dựng hình tượng 

nhân vật chính có điểm chung: rời bỏ quê hương để thay đổi số phận, mang tinh thần mạo hiểm 

khám phá văn hóa Mỹ, đối mặt với môi trường sống xa lạ cùng khát vọng làm giàu mãnh liệt. 

Người di cư Trung Quốc được khắc họa là những cá nhân khởi đầu từ tầng lớp thấp nhất, trải 

qua gian khổ để rồi đạt được thành công lớn trong xã hội Mỹ. Ví dụ: Người Bắc Kinh ở New 

York (《北京人在纽约》) của Tào Quế Lâm (Cao Guilin 曹桂林), Hai chúng tôi - Dân chơi 

Bắc Kinh ở New York (《我俩--北京玩主在纽约》) của Lý Phảng Phảng (Li Fangfang 李舫

舫), Good Morning, America của Tiết Hải Tường (Xue Haixiang 薛海翔), hay Tôi làm luật sư 

ở Mỹ (我在美国当律师) của Trương Hiểu Vũ (Zhang Xiaoyu 张晓雨) đều khai thác motif “từ 

tay trắng thành triệu phú”. Những câu chuyện này vừa củng cố huyền thoại về tiền bạc và tự do 

nơi đất Mỹ, vừa khơi dậy trí tưởng tượng và ham muốn hiểu biết thế giới bên ngoài của đại 

chúng Trung Quốc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, dù đạt thành công thương mại, các tiểu thuyết đại 

chúng thời kỳ đầu này lại khiến giới phê bình lo ngại về giá trị nghệ thuật. Theo Đới Cẩm Hoa, 

đằng sau doanh số khổng lồ là những cốt truyện thô sơ, dễ dãi, mang tư duy thực dụng với một 

tiền đề sáng tác thấp - đó là “tư duy kẻ yếu”, khao khát tiền bạc như cứu cánh cuối cùng, thay 

vì một tinh thần khai phóng đích thực. Bà cũng từng nhận xét về Phụ nữ Trung Quốc ở 

Manhattan: “Chúng ta không nên kỳ vọng cuốn sách này trở thành một tác phẩm có chiều sâu 

tâm hồn, nhưng xét như một biên niên sử hiện tượng xã hội và bức chân dung đời sống lưu 

vong, nó vẫn có chức năng phản ánh nhất định” (Dai, 1999, tr. 40-41). 

Một điểm khác biệt đáng lưu tâm nữa là sự phân hóa trong ký ức và ngôn ngữ giữa các 

nhóm nhà văn. Các tác giả di cư mới sáng tác bằng tiếng Anh như Ha Kim và Cầu Tiểu Long 

đóng vai trò độc đáo trong văn học toàn cầu hóa, nhưng do sống xa quê hương lâu năm, họ 

thường mô tả Trung Quốc qua lăng kính ký ức, nhiều khi mơ hồ và không còn gắn bó mật thiết 

với thực tế xã hội đương đại. Việc thiếu trải nghiệm sống đa chiều khiến một số tác phẩm giảm 

sút về độ nhạy cảm với hiện thực và khó tránh khỏi sự tưởng tượng khu biệt, thiếu chiều sâu 

phản ánh. Trước hết, cần nhấn mạnh sự khác biệt giữa tưởng tượng cá nhân và ký ức tập thể 

trong sáng tác của các nhà văn di cư. Ký ức cá nhân thường gắn với trải nghiệm cá thể, trong 

khi ký ức tập thể là sự lưu giữ có hệ thống của một nhóm, tầng lớp hoặc quốc gia về quá khứ 

chung. Theo nhà xã hội học Pháp Maurice Halbwachs, “ký ức tập thể” có thể tồn tại trong các 

hình thức truyền miệng, văn bản, phong tục, không gian văn hóa và các thực hành xã hội được 

thể chế hóa. Trong khi đó, tưởng tượng cá nhân là đa diện, không ổn định, và dễ bị chi phối bởi 

yếu tố chính trị - xã hội (Ong, 1999, tr. 5-6). Trong các tiểu thuyết của Ha Kim như Chờ đợi 

(Waiting, 2002) và Người lính tốt (好兵, 2003), “Trung Quốc tưởng tượng” được tái hiện qua 

các ký ức cá nhân mang tính đau thương - những câu chuyện của người dân thường dưới sự tàn 

phá của bối cảnh chính trị. Ha Kim sử dụng những “lịch sử nhỏ” mang tính cá nhân như công 

cụ chiếu rọi phần lịch sử quốc gia lớn hơn vốn bị che lấp. Nhờ đó, Trung Quốc trong ký ức của 

ông hiện lên như một bức tranh nhân sinh đa tầng - vừa hài hước, vừa tàn nhẫn, vừa dịu dàng, 

vừa bi kịch - tuy thế, cũng tồn tại khoảng cách không nhỏ với trải nghiệm hiện thực của đời 

sống đương đại. 

Một điểm cần lưu ý nữa là khoảng cách giữa “tưởng tượng Trung Quốc” và hiện thực đời 

sống bản địa (Liu, 2003, tr. 24-27). Trường hợp tiêu biểu là nhà văn di cư Cầu Tiểu Long, người 

sang Mỹ từ thập niên 1980 và nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám như Cái chết của Hồng Anh 

(Death of a Red Heroine) (2000). Điểm đặc biệt trong tiểu thuyết của ông là việc kết hợp yếu tố 

trinh thám với bối cảnh xã hội Trung Quốc đương đại - từ vết thương của Cách mạng Văn hóa, 

phân hóa giàu nghèo, thiếu hụt nhà ở đến chi phí sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, theo nhiều nhà 

nghiên cứu, bức tranh Trung Quốc của ông vẫn gói gọn trong thời kỳ “phân phối nhà tập thể” của 
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những năm 1980 - điều này tạo nên khoảng cách không nhỏ với thực tại Trung Quốc, đặc biệt khi 

các tác phẩm của ông được dịch ngược lại sang tiếng Trung. Tương tự, dù Ha Kin có khả năng 

sáng tác bằng tiếng Anh một cách thành thạo, nhưng các tác phẩm của ông vẫn khó nhận được 

sự công nhận toàn diện từ độc giả Mỹ, đồng thời cũng gặp giới hạn trong việc kết nối với độc giả 

trong nước. Sự khác biệt về môi trường sinh sống, bối cảnh cộng đồng và trải nghiệm xã hội khiến 

ông khó nắm bắt trọn vẹn những cảm xúc nội tại và các chiều sâu tâm thức vốn hình thành từ bên 

trong đời sống đương đại Trung Quốc. Dẫu cho văn phong của ông có sự chắc chắn, giản dị, rõ 

ràng, thì chiều sâu phản ánh hiện thực Trung Quốc trong các sáng tác của ông vẫn khó sánh với 

các nhà văn đại lục như: Dư Hoa (Yu Hua), Tô Đồng (Su Tong) hay Diên Liên Khoa (Yan 

Lianke). Nói cách khác, nếu đặt họ trên cùng một vạch xuất phát - không xét đến yếu tố ngôn ngữ 

sáng tác - thì Ha Kim và Cầu Tiểu Long không có nhiều ưu thế nổi bật so với các nhà văn đại lục 

về bút pháp và chiều sâu tư tưởng (An, 2012, tr. 39-40). 

4. Con đường phát triển của văn học người Hoa di cư mới tại Mỹ 

Văn học người Hoa di cư mới tại Mỹ là kết quả tất yếu của quá trình giao lưu văn hóa 

trong bối cảnh toàn cầu hóa, và ở một khía cạnh nhất định, có thể xem như sự hội tụ nhân văn 

giữa hai nền văn hóa Trung - Mỹ trong sáng tác của các nhà văn người Hoa. Cùng với sự biến 

đổi của lịch sử và xã hội, văn học di cư mới thể hiện nhiều trải nghiệm lưu tán, giá trị văn hóa 

và đặc trưng thẩm mỹ khác nhau theo từng giai đoạn, từ đó hình thành nên một biểu hiện văn 

hóa đa diện. Ban đầu, các nhà văn thường phản ánh tình trạng thiếu vắng nguồn gốc tinh thần, 

cô đơn và ngỡ ngàng trong môi trường văn hóa mới; về sau, họ tìm kiếm “quê hương tinh thần” 

thông qua hồi tưởng về cố quốc. Và đến hiện nay, nhiều nhà văn đã vượt qua ranh giới Đông - 

Tây, tập trung khám phá giá trị phổ quát của nhân tính. Văn học người Hoa di cư tại Mỹ, nhờ 

đó, không chỉ phản ánh trí tuệ của cộng đồng người Hoa mà còn thể hiện sức mạnh của trí tưởng 

tượng thi ca thông qua các trải nghiệm cá nhân (Ong, 1999, tr. 5-6). 

Từ góc nhìn phát triển xã hội và giao lưu văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa, sáng tác 

lưu tán đã trở thành một trạng thái sáng tạo phổ biến trong tiến trình tương tác liên văn hóa. Sự 

biến đổi liên tục về thế hệ, lập trường và thân phận khiến cho các nhà văn di cư mới sở hữu 

nhiều cấu trúc bản sắc đa dạng, từ đó thúc đẩy sự chuyển dịch của văn học người Hoa tại Mỹ 

theo hướng đa văn hóa. Các tác phẩm văn học di cư mới không còn duy trì đối lập nhị nguyên 

giữa trung tâm - ngoại vi, Đông - Tây, mà mở rộng tiếp cận các yêu cầu văn hóa phong phú 

hơn. Văn học người Hoa di cư tại Mỹ vì thế được quan tâm bởi chiều sâu thẩm mỹ hiện đại và 

khả năng phản ánh hoàn cảnh xã hội đặc thù của các chủ thể xuyên quốc gia (Liu, 2003, tr. 24-

27). Dưới tác động của tiến bộ khoa học, toàn cầu hóa kinh tế và tương tác chính trị, xu thế đa 

văn hóa đã trở thành một xu hướng lịch sử không thể đảo ngược. Trong thời đại mới, khi thân 

phận của các nhà văn di cư chuyển từ “người học” sang “người ở lại”, văn học di cư mới cũng 

chuyển mình từ trạng thái mô tả bản sắc bên lề sang trạng thái biểu đạt của một “công dân toàn 

cầu”. Cảm thức xa cách vẫn tồn tại, nhưng không còn là nỗi hoài nghi thường trực về thân phận. 

Họ không còn bị giới hạn trong lịch sử cá nhân hay quan niệm vật chất đơn tuyến, mà dần định 

hình quan điểm thẩm mỹ hướng đến sự hòa hợp giữa Đông và Tây. 

Một trường hợp nổi bật có thể kể đến là Nghiêm Ca Linh. Sinh ra trong một gia đình trí 

thức, Nghiêm Ca Linh đã khẳng định được tên tuổi tại Trung Quốc trước khi trở thành một cây 

bút di cư giàu kinh nghiệm. Những trải nghiệm sống tại Mỹ mang đến cho cô một tầm nhìn bao 

quát hơn nhiều so với các nhà văn cùng thế hệ. Từ giai đoạn đầu với các tác phẩm như: Phù 

Tang (扶桑), Thiếu nữ Tiểu Ngư (少女小渔), Nữ chủ nhà (女房东), đến giai đoạn trung kỳ với 

Người góa phụ thứ chín (第九个寡妇), Sử thi của một người phụ nữ (一个女人史诗) cho đến 
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gần đây là Bên giường (床畔) (2015) và Phương Hoa (芳华) (2017), Nghiêm Ca Linh đã xây 

dựng một thế giới nghệ thuật bao trùm nhiều tầng lớp xã hội - từ gái mại dâm, sinh viên du học, 

người nhập cư, đến phụ nữ thành thị và trí thức trẻ. Mối quan tâm của cô không chỉ giới hạn 

trong xung đột văn hóa mà vươn tới các chiều kích nhân tính, vượt qua cả giới hạn cái nhìn cá 

nhân và biên giới văn hóa Đông - Tây (An, 2012, tr. 39-40). Một ví dụ tiêu biểu khác là tiểu 

thuyết Quý bà chăm con đi du học (陪读夫人) của nhà văn người Hoa Vương Chu Sinh (Wang 

Zhousheng 王周生). Khác với lối viết truyền thống xoay quanh khó khăn sinh tồn, tác phẩm 

này chuyển hướng khai thác những xung đột đạo đức, giáo dục, hôn nhân và quan niệm gia 

đình giữa hai nền văn hóa Đông - Tây, từ đó mở rộng không gian tự sự về khả năng hòa nhập 

và ảnh hưởng qua lại giữa các nền văn hóa dị biệt. Ngoài ra, truyện vừa Công dân Mỹ (美国公

民) và Cuộc chiến gen (基因战争) của Thạch Tiểu Khắc (Shi Xiaoke 石小克) khắc họa các 

nhân vật là trí thức gốc Hoa làm việc trong Bộ Quốc phòng Mỹ hoặc các công ty công nghệ 

cao - những người có khả năng thích ứng văn hóa cao, tự tin vượt qua rào cản chủng tộc, đại 

diện cho hình ảnh “công dân toàn cầu” hiện đại (Wang, 2011, tr. 47-50; Shi, 2010, tr. 31-35). 

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường Trung Quốc, cùng với sự hoàn 

thiện thể chế và nâng cao năng lực quốc gia tổng hợp, đã khiến tư tưởng và tâm lý văn hóa của 

các nhà văn di cư mới tại Mỹ trở nên bao dung, khai phóng hơn. Các chủ đề được họ khai thác 

cũng dần mang tính siêu vượt, khác biệt và động thái. Học giả nổi tiếng Đỗ Duy Minh (Tu 

Weiming) từng đề xuất khái niệm “Trung Quốc văn hóa” (“文化中国“), khẳng định rằng Trung 

Quốc không chỉ là một thực thể chính trị hay xã hội mà còn là một khái niệm văn hóa mang 

tính biểu tượng. Tư tưởng này đã được tích hợp mạnh mẽ vào văn học di cư, nơi hình ảnh 

“Trung Quốc” trở thành ký ức tập thể, di sản tâm linh và “gen văn hóa” không thể thiếu trong 

việc kiến tạo bản sắc của người Hoa hải ngoại (Tu, 2000, tr. 78-82). Điều này cũng được minh 

chứng rõ ràng trong các sáng tác gần đây của nhà văn Lí Dật Vân. Bà sang Mỹ du học từ năm 

1996 và được ca ngợi là “một giọng văn mới trong thế giới văn học tiếng Anh”. Dù tiếng mẹ 

đẻ là tiếng Trung, Lí Dật Vân vẫn kiên định sáng tác bằng tiếng Anh - tương tự như Ha Kim. 

Các tác phẩm nổi bật của bà bao gồm: Ngàn năm kính lễ (A Thousand Years of Good Prayers, 

2002), Kẻ lang thang (The Vagrants, 2009), Cậu bé vàng, cô bé ngọc (Gold Boy, Emerald Girl, 

2010), Người phụ nữ khép kín (A Sheltered Woman, 2015). Các sáng tác của bà phản ánh sâu 

sắc những thách thức của Trung Quốc trong quá trình hiện đại hóa, đồng thời phản chiếu chân 

thực trạng thái tồn tại và thế giới tinh thần của con người hiện đại. Nhiều nhà phê bình phương 

Tây đánh giá rằng, qua các tác phẩm của cô, có thể nhìn thấy những biến chuyển trong đời sống 

Trung Quốc đương đại và cộng đồng người Hoa di cư - một thành tựu nổi bật về khả năng biểu 

đạt liên văn hóa (Li, 2011, tr. 122-125). 

Tiểu thuyết Chốn cô độc của linh hồn (Kinder than Solitude, 2014) của Lí Dật Vân dựa 

trên sự kiện có thật về một nữ sinh Đại học Thanh Hoa bị đầu độc, từ đó mở ra một không gian 

hoài niệm để khai thác những vùng sáng - tối trong nội tâm và nhân tính con người. Bằng lối kể 

chuyện tinh tế và góc nhìn đa tầng, tác phẩm đặt ra những câu hỏi sâu sắc về ký ức, đạo đức và 

sự bất toàn của con người trong các mối quan hệ xã hội (Li, 2014, tr. 133-147). Tiểu thuyết gần 

đây nhất của bà - Ngoài những lý do (Where Reasons End, 2019) - sử dụng ngôn ngữ trầm lắng, 

giản dị để mô tả nỗi đau sâu sắc của một người mẹ sau cái chết của con trai mình. Thông qua hình 

thức đối thoại tinh thần giữa mẹ và con, tác phẩm chạm đến những giới hạn cuối cùng của ngôn 

ngữ trong việc biểu đạt mất mát và tình yêu vô điều kiện. Với cảm xúc chân thành và lối viết cô 

đọng, tác phẩm đã nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình, bao gồm The New York Times, 

như một đóng góp đặc biệt cho dòng văn học đau thương và phục hồi (Li, 2019, tr. 9-11). 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, internet và các nền tảng truyền 
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thông mới đã và đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với hình thức sáng tác của các nhà văn 

di cư mới người Hoa tại Mỹ. Đặc tính mở, phi trung tâm, tính đại chúng, khả năng truy cập tức 

thời và toàn cầu của internet đã xóa nhòa giới hạn truyền thống về không gian - thời gian vật 

lý, đồng thời mở rộng phạm vi biểu đạt và hình thành không gian mới cho sự tồn tại và phát 

triển của văn học. Văn học mạng di cư vì thế nổi lên như một xu hướng đáng chú ý trong tiến 

trình hiện đại hóa văn học người Hoa tại hải ngoại (Zhao, 2020, tr. 51-54). Khác với văn học in 

ấn truyền thống - vốn được cấu trúc chặt chẽ, qua nhiều giai đoạn biên tập và xuất bản - văn 

học mạng mang tính ngẫu hứng, linh hoạt và cá nhân hóa cao. Các bài viết có thể được xuất 

bản ngay tức thì, cho phép người viết tương tác trực tiếp với độc giả, đồng thời duy trì dòng 

chảy sáng tác không bị gián đoạn. Điều này thúc đẩy sự hình thành một cộng đồng văn hóa lưu 

tán mới, được kết nối bằng trải nghiệm chung về sự dịch chuyển, thông qua ngôn ngữ và tinh 

thần văn hóa dân tộc. Văn học mạng do đó không chỉ là phương tiện biểu đạt cá nhân mà còn 

là “ngôi nhà tinh thần” cho cộng đồng người Hoa tại Mỹ - nơi diễn ra giao lưu văn học và trao 

đổi bản sắc xuyên quốc gia (Zhao, 2020, tr. 5557). Khả năng cập nhật theo thời gian thực của 

internet đã mang lại sự sống động và khả năng tái sinh liên tục cho văn học lưu tán Hoa ngữ tại 

Mỹ, giúp thể loại này duy trì sự đồng hành với thời đại. Sự giao thoa giữa văn học di cư mới và 

văn học mạng Hoa ngữ, do đó, là xu thế không thể đảo ngược, đồng thời là minh chứng cho một 

hình thái văn học hiện đại liên tục tái định hình bản sắc (Liu, 2020, tr. 53). Trong bối cảnh đó, 

các nhà văn di cư mới người Hoa tại Mỹ đã dần vượt thoát khỏi lối viết hoài niệm đơn tuyến 

về cố quốc. Thay vào đó, họ sử dụng kinh nghiệm sống kép - giữa Đông và Tây - để phản ánh 

các vấn đề phổ quát của nhân loại. Các tác phẩm thể hiện sự tỉnh táo trong kỹ năng tự sự, sự 

thấu cảm sâu sắc về nhân tính, cũng như tinh thần khai mở vượt lên trên ranh giới địa lý và văn 

hóa. Đây là một chuyển động văn học đáng kể, thể hiện tư duy thẩm mỹ hiện đại và năng lực 

hội nhập của chủ thể lưu tán. 

Nhà văn Mạc Ngôn từng nhận định về văn học di cư: “Quê hương và tổ quốc trong văn 

học lưu tán mới là sự sáng tạo nghệ thuật của các tác giả, nó có sự khác biệt rất lớn với quê 

hương thực sự của ông cha tác giả. Đây là một sự vượt thoát thực sự, là một cuộc cách mạng 

văn học, thông qua đó các nhà văn di cư không chỉ cống hiến cho độc giả phương Tây mà còn 

cho toàn nhân loại những vùng đất mới. Những vùng đất này không thể tìm thấy trên địa cầu 

thực tế, mà chỉ tồn tại trong thế giới văn học” (Mo, 2006, tr. 330). Văn học di cư Hoa ngữ tại 

Mỹ vì thế là hình thái văn học xuyên biên giới, vượt khỏi lằn ranh nhị nguyên Đông - Tây, trong 

- ngoài, trung tâm - ngoại vi. Không thể giản lược đánh giá dòng văn học này chỉ trong phạm 

trù “văn học phương Đông” hay “văn học phương Tây”. Đây là văn học biên giới đồng thời 

mang đặc tính trung tâm, một xu thế mới trong sự vận động của văn học thế giới. Trong tương 

lai, kỳ vọng đặt ra là các nhà văn di cư người Hoa sẽ mạnh dạn phá vỡ giới hạn nội tại trong 

sáng tác, vượt qua rào cản ngữ cảnh “văn hóa lưỡng cư” và từ đó giải quyết sâu sắc vấn đề bản 

sắc và nền tảng ngôn ngữ trong sáng tác liên văn hóa hiện đại. 

5. Kết luận  

Từ việc khảo sát hệ thống những hiện tượng tiêu biểu của văn học Mỹ gốc Hoa qua 

nhiều thế hệ, bài viết khẳng định rằng dòng văn học này đã phát triển từ vị thế ngoại biên dựa 

trên ký ức lưu vong và kinh nghiệm nhập cư, thành một diễn ngôn văn hóa quan trọng có khả 

năng can thiệp vào không gian văn hoá xã hội Mỹ và tái cấu trúc quan niệm về bản sắc. Các tác 

giả như: Ha Kim, Nghiêm Ca Linh và Lý Dật Vân,…đã cho thấy sự vận động từ tự sự thương 

lượng căn tính đến kiến tạo một mỹ học lai ghép, trong đó, bản sắc không còn bị quy chiếu vào 

“quê gốc” hay “điểm đến”, mà trở thành một quá trình linh hoạt, xuyên biên giới và có tính tự 
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phản tư cao. Hơn nữa, sự xuất hiện của văn học mạng Hoa ngữ tại Mỹ phản ánh năng lực thích 

ứng mới của cộng đồng sáng tác di dân, mở rộng không gian biểu đạt, đồng thời ghi nhận vai 

trò của kỹ thuật số trong việc định hình các hình thái căn tính đương đại. Như vậy, văn học di 

cư Hoa ngữ tại Mỹ không chỉ phản ánh trải nghiệm lịch sử và đời sống cộng đồng mà còn góp 

phần định hình lại trường thẩm mỹ và diễn ngôn về chủ thể văn hóa trong bối cảnh toàn cầu 

hóa. Những phân tích trên đã cho thấy rằng văn học Mỹ gốc Hoa không chỉ là nơi lưu giữ ký 

ức tập thể hay biểu đạt nỗi cô đơn lưu vong, mà đã vươn lên trở thành một thực hành văn hóa 

phản tư, có khả năng kiến tạo không gian đối thoại giữa Đông và Tây, giữa cái cá nhân và cái 

toàn cầu. Các nhà văn di cư không chỉ ghi lại hành trình đứt gãy hay hoài niệm, mà còn mở ra 

khả năng tái thiết những mô hình bản sắc mới, giàu năng lực giao thoa văn hóa và nhân học. 

Tuy nhiên, bài viết cũng không né tránh việc chỉ ra những giới hạn khách quan như: sự định vị 

cục bộ trong tiếp nhận, nguy cơ bị gán nhãn bản địa hóa hoặc ngoại lai hóa và ranh giới chưa 

được giải tỏa triệt để giữa “cái tôi ngoại diên” và “tập thể chủ lưu”. Trên cơ sở đó, bài viết 

khẳng định văn học di cư Hoa ngữ là không gian biểu đạt mang tính toàn cầu, nơi bản sắc không 

còn bị quy chiếu bởi biên giới lãnh thổ mà được tái thiết thông qua các trao đổi, xung đột và 

hòa giải văn hóa xuyên quốc gia. Những kết luận này đồng thời mở ra một số hướng đi đáng 

chú ý cho các nghiên cứu tiếp theo: từ khảo sát đối sánh giữa văn học di cư Hoa ngữ và các 

cộng đồng di cư khác, như văn học di cư người Việt chẳng hạn, nhằm tìm ra quy luật hội nhập 

văn hóa trong văn học toàn cầu; đến phân tích sự chuyển biến của tư duy văn chương dưới tác 

động của công nghệ và truyền thông mới; hoặc mở rộng nghiên cứu về vai trò của văn học di 

cư trong việc tái định vị hình ảnh Trung Quốc trong trí tưởng tượng xuyên quốc gia đương đại. 

Từ góc nhìn của văn học sử thế giới, với tư cách là một thực hành ký ức, một hình thái thẩm 

mỹ lai ghép cũng như một phương tiện phản kháng văn hóa, văn học di cư Hoa ngữ tại Mỹ 

đang và sẽ tiếp tục đóng góp những tiếng nói quan trọng cho tiến trình toàn cầu hóa văn học và 

sự vận động của nhân học văn chương thế kỷ XXI. 
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Abstract: This research applies Peter Low’s Pentathlon principle to examine translation 

strategies employed in rendering Chinese songs into Vietnamese lyrics, particularly within the context 

of the “Vietnamese-lyricized Chinese pop songs” phenomenon that flourished in Vietnam from the 

1990s onwards. Using a qualitative approach, the study analyzes 15 widely circulated Vietnamese 

versions, categorizing them into three main strategies: literal translation, adaptive (sense-for-sense) 

translation, and re-creative translation. Three representative cases for each strategy are selected for in-

depth analysis based on five key components of the Pentathlon Principle: melody, meaning, 

naturalness, rhythm, and rhyme. Findings reveal that adaptive translation is the most prevalent, owing 

to its ability to balance semantic fidelity with lyrical fluency. Re-creative translations, despite 

diverging from the original content, prove highly effective in terms of artistic expression and audience 

reception. Literal translations, while faithful to the source, often struggle with singability and prosodic 

fluidity. The study contributes a nuanced framework for balancing linguistic, musical, and cultural 

elements in song translation, and affirms the applicability of the Pentathlon model in teaching, 

researching, and practicing song translation in the Vietnamese context. 

Keywords: song lyric translation, Pentathlon principle, Vietnamese-lyricized Chinese pop 

songs, literal – adaptive – re-creative translation, melody and rhyme 
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Tóm tắt: Bài viết vận dụng nguyên lý Pentathlon của Peter Low để khảo sát các chiến lược dịch 

ca từ bài hát tiếng Hán sang lời Việt, trong bối cảnh “nhạc Hoa lời Việt” phát triển mạnh tại Việt Nam từ 

thập niên 1990. Nghiên cứu tiến hành phân tích định tính 15 bản dịch phổ biến, từ đó phân loại ba chiến 

lược dịch chính: dịch nghĩa, dịch sao phỏng và dịch thoát ly. Ba bản dịch tiêu biểu cho từng chiến lược 

được phân tích sâu dựa trên năm yếu tố: giai điệu, nội dung, tính tự nhiên, nhịp điệu và vần điệu. Kết quả 

cho thấy dịch sao phỏng được sử dụng phổ biến nhất nhờ khả năng cân bằng giữa nội dung và hình thức. 

Dịch thoát ly tuy không giữ nội dung gốc nhưng phát huy hiệu quả nghệ thuật và khả năng tiếp nhận. 

Dịch nghĩa duy trì nội dung nhưng thường thiếu nhạc tính. Nghiên cứu góp phần bổ sung hướng tiếp cận 

cân bằng giữa ngôn ngữ, âm nhạc và văn hóa trong dịch ca từ, đồng thời khẳng định tính khả dụng của 

nguyên lý Pentathlon trong giảng dạy, nghiên cứu và thực hành dịch ca từ tại Việt Nam. 

Từ khóa: dịch ca từ bài hát, nguyên lý Pentathlon, nhạc Hoa lời Việt, dịch nghĩa - sao phỏng - 

thoát ly, giai điệu và vần điệu 

1. Đặt vấn đề 

Dịch ca từ là một lĩnh vực đặc thù trong dịch thuật văn học – nghệ thuật, đòi hỏi sự kết 

hợp giữa yếu tố ngôn ngữ, âm nhạc và văn hóa. Tại Việt Nam, hiện tượng chuyển ngữ ca khúc 

tiếng Hán sang lời Việt (thường gọi là “nhạc Hoa lời Việt”) phát triển mạnh từ cuối thập niên 

1980 đến đầu những năm 2000, gắn liền với tên tuổi nhiều ca sĩ như Đan Trường, Lam Trường, 

Cẩm Ly, Lý Hải, Thanh Thảo… cùng các bản Việt hóa quen thuộc như: Tình đơn phương, Kiếp 

ve sầu hay Khi người đàn ông khóc. Tuy nhiên, phần lớn công chúng tiếp nhận các bản lời Việt 

mà ít quan tâm đến mức độ tương ứng với nội dung và cấu trúc nghệ thuật của ca khúc gốc. 

Trong nghiên cứu dịch thuật, ca khúc nguyên tác đóng vai trò "trục tham chiếu" quan 

trọng để đánh giá mức độ truyền tải nội dung, cảm xúc và cấu trúc nghệ thuật của bản dịch. 

Những năm gần đây, dịch ca từ đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ giới nghiên cứu. Liu (2021) 

cho rằng nguyên tắc “tam mỹ” – âm đẹp (音美), hình đẹp (形美), ý đẹp (意美) – là yếu tố 

then chốt giúp bản dịch lời ca hài hòa với giai điệu và truyền tải trọn vẹn ý cảnh nguyên tác. 

Zhang (2019) chú trọng mối quan hệ giữa ngữ âm, nhịp điệu và giai điệu khi dịch lời bài hát 

nước ngoài sang tiếng Hán. Yao và Fu (2019) áp dụng “tam hóa luận” của Xu (2012) (thâm 

hóa, đẳng hóa, thiển hóa) vào dịch ca từ tiếng Anh theo hướng văn ngôn, nhằm truyền tải tối 

đa vẻ đẹp ý cảnh trong khi vẫn giữ được âm – hình – nghĩa. Tại Việt Nam, Nguyen (2014) đề 

xuất sáu yếu tố cần được bảo tồn khi dịch lời ca, theo thứ tự ưu tiên là: giai điệu, số lượng âm 

tiết, ngữ điệu, vần điệu, các yếu tố nghệ thuật khác và ý nghĩa. Doan (2019) vận dụng lý 

thuyết dịch ca từ của Peter Low để phân tích ba bản dịch ca từ Anh - Việt, đồng thời khẳng 

định tầm quan trọng của nguyên lý Pentathlon với năm yếu tố cần bảo tồn: giai điệu, nội 

dung, tính tự nhiên, nhịp điệu và vần điệu. 
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Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện có đều tập trung vào dịch ca từ giữa các ngôn 

ngữ có sự khác biệt rõ về hệ thống loại hình và ngữ âm, điển hình như tiếng Anh (đa lập, không 

thanh điệu) sang tiếng Hán hoặc tiếng Việt (đơn lập, có thanh điệu). Trong khi đó, dịch ca từ 

giữa hai ngôn ngữ cùng thuộc loại hình đơn lập và có hệ thống thanh điệu như tiếng Hán và 

tiếng Việt vẫn là một lĩnh vực ít được quan tâm, để lại khoảng trống trong nghiên cứu. 

Từ bối cảnh đó, bài viết vận dụng lý thuyết dịch ca từ của Peter Low để khảo sát 15 ca 

khúc tiếng Hán lời Việt thịnh hành từ thập niên 1990 đến nay, phân loại các chiến lược dịch 

(dịch nghĩa, dịch sao phỏng, dịch thoát ly) và phân tích ba bản dịch tiêu biểu theo nguyên lý 

Pentathlon. Nghiên cứu nhằm làm rõ đặc điểm ngôn ngữ – âm nhạc trong quá trình chuyển 

ngữ ca từ Hán – Việt, qua đó mở rộng hướng tiếp cận trong nghiên cứu và thực hành dịch ca 

từ tại Việt Nam. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở đặt vấn đề nêu trên, nghiên cứu này được triển khai nhằm làm rõ cách thức 

chuyển ngữ ca khúc tiếng Hán sang tiếng Việt theo lý thuyết dịch ca từ do Peter Low, đồng thời 

phân tích đặc điểm ngôn ngữ của các bản lời Việt tương ứng. Cụ thể, bài viết hướng đến các 

mục tiêu sau: 

- Khảo sát và phân loại các chiến lược dịch (dịch nghĩa, dịch sao phỏng, dịch thoát ly) 

được sử dụng trong 15 ca khúc tiếng Hán lời Việt thịnh hành từ thập niên 1990 đến nay. 

- Phân tích ba bản dịch tiêu biểu đại diện cho ba chiến lược trên theo năm yếu tố của 

nguyên lý Pentathlon (nội dung, tính tự nhiên, nhịp điệu, vần điệu và sự tương thích giai điệu). 

- Đánh giá mối quan hệ giữa chiến lược dịch và hiệu quả thể hiện ca khúc ở ngôn ngữ 

đích, qua đó bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho nghiên cứu - giảng dạy - phê bình dịch ca 

từ Hán - Việt. 

3. Cơ sở lý thuyết 

3.1. Quan niệm về dịch thuật và nguyên tắc tương đương 

Dịch thuật là một hoạt động ngôn ngữ mang tính sáng tạo, được nhiều học giả tiếp cận 

từ các góc nhìn khác nhau, song đều thống nhất ở mục tiêu tạo ra sự tương đương giữa văn 

bản gốc và văn bản đích. 

Nida và Taber (1974) cho rằng “dịch thuật là quá trình tái tạo trong ngôn ngữ tiếp nhận 

sự tương đương tự nhiên và gần sát nhất với thông điệp của ngôn ngữ nguồn, trước hết là về 

nghĩa, sau đó là về phong cách” (tr. 12), nhấn mạnh yếu tố chức năng và sự phù hợp văn hóa. 

Newmark (1981) lại xem dịch thuật là một hoạt động sáng tạo, trong đó, người dịch 

“chuyển một văn bản này thành một văn bản khác theo cùng cách mà tác giả thể hiện khi viết 

văn bản gốc” (tr. 7). 

Từ góc nhìn phương Đông, Xu (2012) ví dịch thuật như một quá trình “hóa học”, là 

nghệ thuật chuyển hóa ngôn ngữ để đạt đến vẻ đẹp và cảm xúc tương đương. 

Tựu trung, dịch thuật không chỉ là chuyển đổi ngôn ngữ mà còn là sự tái tạo về nội 

dung, hình thức và cảm xúc. Trong dịch ca từ, yêu cầu này càng phức tạp hơn do phải đồng 

thời cân bằng ý nghĩa, nhạc tính và các yếu tố văn hóa. 

3.2. Dịch ca từ như một thể loại dịch thuật đặc thù 

Dịch ca từ là một loại hình dịch thuật đặc biệt trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật 

mang tính “đồng sáng tạo” (Low, 2005), khi người dịch không chỉ đóng vai trò là dịch giả, mà 
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còn là người viết lời ca, cộng tác sáng tạo cùng nhạc sĩ và ca sĩ biểu diễn. 

Khác với dịch văn học thông thường, dịch ca từ chịu sự chi phối đồng thời của nội 

dung, ngữ âm và nhạc tính, đòi hỏi sự hài hòa giữa âm tiết, nhịp điệu, vần điệu và tính tự 

nhiên để lời dịch có thể hát được. Vì vậy, người dịch cần mức độ linh hoạt cao, và trong nhiều 

trường hợp phải điều chỉnh hoặc tái tạo nội dung gốc nhằm đạt hiệu quả thẩm mỹ cũng như 

phù hợp với thị hiếu người nghe ở ngôn ngữ đích.  

3.3. Nguyên lý Pentathlon trong dịch ca từ 

Peter Low (2005, 2013) đề xuất nguyên lý Pentathlon, ví von dịch ca từ như vận động 

viên thi đấu năm môn phối hợp: dịch giả phải đồng thời cân bằng năm yếu tố – giai điệu 

(melody), nội dung (meaning), tính tự nhiên (naturalness), nhịp điệu (rhythm) và vần điệu 

(rhyme) – để đảm bảo tính “hát được” và giá trị nghệ thuật của bản dịch. 

- Giai điệu (Melody) là đường nét âm nhạc cơ bản, bao gồm: cao độ, trường độ và tiết 

tấu. Vì giai điệu là phần bất biến, lời dịch cần phải tương thích với cấu trúc âm thanh và nhịp 

phách của bản gốc. Nếu giai điệu không được tôn trọng, bản dịch dù hay đến đâu cũng không 

thể hát được. 

- Nội dung (Meaning) phản ánh thông điệp và cảm xúc cốt lõi của ca khúc. Người dịch 

có thể linh hoạt điều chỉnh cách diễn đạt để phù hợp đặc điểm ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa 

của ngôn ngữ đích, miễn vẫn giữ được tinh thần của nguyên tác. 

- Tính tự nhiên (Naturalness) thể hiện sự trôi chảy, mạch lạc và dễ hát của lời ca. Một 

bản dịch ca từ thành công cần gần với khẩu ngữ, tránh câu chữ gượng ép hay cấu trúc ngữ 

pháp phức tạp khiến người hát khó thể hiện. 

- Nhịp điệu (Rhythm) là sự phân bố đều đặn của các âm tiết, phách và trọng âm theo 

tiết tấu âm nhạc. Low (2005) cho rằng đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm “tính hát được”. 

Trong các ngôn ngữ đơn âm có thanh điệu như tiếng Việt và tiếng Hán, việc khớp nhịp càng 

cần được chú ý nhằm tránh hiện tượng “dồn âm” hay “thiếu phách” trong biểu diễn. 

- Vần điệu (Rhyme) là sự lặp lại có quy luật của âm thanh – thường ở cuối câu hát – 

tạo nhạc tính và cảm giác hòa âm. Trong ca từ tiếng Việt, vần có thể là vần lưng hoặc vần 

chân, phân loại theo mức độ hòa âm thành vần chính, vần thông, vần ép, hoặc theo thanh điệu 

thành vần bằng và vần trắc (Mai, 1988). 

Hình 1 

Sơ đồ khái quát nguyên lý Pentathlon trong dịch ca từ (Low, 2005, 2013) 
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Chú thích: 

• Giai điệu là yếu tố bắt buộc, chi phối toàn bộ quá trình dịch ca từ. 

• Bốn yếu tố hỗ trợ (nội dung, tính tự nhiên, nhịp điệu, vần điệu) có mối quan hệ tương hỗ, 

trong đó vần điệu chịu ảnh hưởng mạnh từ nhịp điệu và tính tự nhiên. 

• Dịch giả cần linh hoạt cân bằng các yếu tố này để đạt được tính “hát được” (singability) và 

thẩm mỹ ngôn ngữ. 

3.4. Ba chiến lược dịch ca từ 

Dựa trên nhu cầu cân bằng năm yếu tố trong nguyên lý Pentathlon, Low (2005) phân 

chia ba chiến lược dịch ca từ chủ yếu, phản ánh mức độ trung thành và sáng tạo khác nhau 

của dịch giả. 

Bảng 1 

Ba chiến lược dịch ca từ theo Low (2005) 

Chiến lược dịch Đặc điểm Ưu điểm Hạn chế 

Dịch nghĩa 

(Literal Translation) 

Giữ nguyên nội dung và 

ngữ nghĩa của bản gốc ở 

mức cao nhất. 

Trung thành với 

nguyên tác, giúp người 

học hiểu lời gốc. 

Mất nhịp điệu và tính 

hát được, khó biểu 

diễn. 

Dịch sao phỏng 

(Adaptation/ 

Sense-for-sense) 

Giữ chủ đề, cảm xúc 

chính; điều chỉnh từ ngữ 

cho phù hợp văn hóa đích. 

Cân bằng giữa nội 

dung và âm nhạc; dễ 

biểu diễn. 

Có thể sai lệch phần 

nào so với nguyên 

tác. 

Dịch thoát ly 

(Re-creation/ 

Replacement) 

Giữ giai điệu gốc, sáng 

tạo lời mới hoàn toàn 

trong ngôn ngữ đích. 

Linh hoạt, phù hợp thị 

hiếu công chúng. 

Mất tính tương 

đương nội dung, gần 

như ca khúc mới. 

Huy Thanh (2012) cũng nhận định có ba cách phổ biến khi Việt hóa lời nhạc: giữ 

nguyên từng câu, viết lại theo nội dung tổng thể, hoặc sáng tác lời mới hoàn toàn. Mỗi chiến 

lược có ưu – nhược điểm riêng và lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu dịch: phục vụ học thuật ưu 

tiên dịch nghĩa hoặc sao phỏng, phục vụ biểu diễn nghệ thuật ưu tiên sao phỏng và thoát ly. 

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của bài viết là 15 bản lời Việt của ca khúc tiếng Hán phổ biến 

tại Việt Nam từ thập niên 1990 đến nay, được chọn dựa trên mức độ phổ biến và tính điển 

hình về nội dung và phong cách dịch. 

Ngoài ra, ba bản dịch tiêu biểu đại diện cho ba chiến lược dịch ca từ – dịch nghĩa, dịch 

sao phỏng và dịch thoát ly – cũng được chọn để phân tích sâu, gồm: 

• Mang chủng (芒种) – lời Việt và thể hiện: Tiểu Muội Màn Thầu; 

• 999 đóa hồng (九百九十九朵玫瑰) – lời Việt: Minh Tâm, thể hiện: Lam Trường; 

• Mưa trên cuộc tình (珍惜) – lời Việt: Lê Quang, thể hiện: Đan Trường. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai theo phương pháp định tính, kết hợp các kỹ thuật sau: 

- Phân tích nội dung: So sánh nội dung lời ca gốc (tiếng Hán) với lời ca tiếng Việt để 

xác định mức độ tương đồng/khác biệt về chủ đề, cốt truyện, nhân vật và thông điệp, từ đó 
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phân loại chiến lược dịch. 

- Phân tích ngôn ngữ học: Khảo sát các yếu tố như: số lượng âm tiết, cấu trúc ngữ âm, 

nhịp điệu, vần điệu và sự tương thích với giai điệu gốc - theo nguyên lý Pentathlon của Peter 

Low (2005), nhằm đánh giá mức độ truyền tải nội dung và hình thức của bản dịch. 

- So sánh đối chiếu: Áp dụng với ba bản dịch tiêu biểu, nhằm nhận diện đặc trưng 

ngôn ngữ, khả năng hát được, cũng như mức độ tuân thủ các yếu tố Pentathlon. 

Nguồn dữ liệu tiếng Hán lấy từ music.163.com, bản lời Việt từ lyricvn.com và các sản 

phẩm âm nhạc đã phát hành, đảm bảo độ tin cậy và khả năng đối chiếu. 

5. Kết quả nghiên cứu 

5.1. Kết quả khảo sát 15 bản dịch ca từ tiếng Hán lời Việt 

Dựa trên lý thuyết dịch ca từ của Low (2005), chúng tôi tiến hành khảo sát 15 ca khúc 

tiếng Hán được chuyển ngữ sang lời Việt. Việc lựa chọn mẫu khảo sát được thực hiện dựa 

trên các tiêu chí sau: 

- Tính phổ biến: Ca khúc có lượt nghe, chia sẻ cao trên các nền tảng âm nhạc tại Việt 

Nam (YouTube, Nhaccuatui, Zing MP3…). 

- Đa dạng hóa chiến lược dịch: Đảm bảo có đại diện cho cả ba chiến lược dịch ca từ 

chủ yếu theo phân loại của Low (2005): dịch nghĩa, dịch sao phỏng và dịch thoát ly. 

- Tính tiêu biểu về mặt ngôn ngữ – văn hóa: Ca khúc thể hiện rõ yếu tố ngôn ngữ, hình 

tượng văn hóa gốc Trung Hoa và cách truyền tải vào lời Việt. 

- Nguồn gốc bản dịch rõ ràng: Lời các bài hát tiếng Hán và bản dịch được lấy từ 

nguồn NetEase Music (n.d.) và LyricVN (n.d.), đảm bảo yếu tố có thể truy nguyên lời dịch và 

đối chiếu với nguyên tác gốc, đảm bảo tính minh bạch trong phân tích. 

Dưới đây là kết quả khảo sát tỷ lệ sử dụng các chiến lược dịch trong 15 ca khúc tiếng 

Hán lời Việt: 

Bảng 2 

Tỷ lệ phân bố các chiến lược dịch trong 15 ca khúc tiếng Hán lời Việt 

 

  

 

 

Hình 2 

Biều đồ phân bố chiến lược dịch trong 15 ca khúc tiếng Hán lời Việt 

 

20%

53.5%

26.7%

Dịch nghĩa Dịch sao phỏng Dịch thoát ly

Phương pháp dịch Số lượng ca khúc Tỉ lệ (%) 

Dịch nghĩa 3 20 

Dịch sao phỏng 8 53.3 

Dịch thoát ly 4 26.7 

Tổng cộng 15 100 
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Từ bảng và biểu đồ trên, có thể thấy rằng trong quá trình chuyển ngữ các ca khúc tiếng 

Hán sang lời Việt, các nhạc sĩ và dịch giả ưu tiên sử dụng dịch sao phỏng (53,3%), tiếp đến là 

dịch thoát ly (26,7%), dịch nghĩa chỉ chiếm 20% - chủ yếu xuất hiện ở các bản cover do các ca sĩ 

tự do thể hiện, với mục tiêu truyền tải nội dung gốc nhiều hơn là biểu diễn chính thức. 

5.2. Đặc điểm và phân tích ví dụ tiêu biểu của ba chiến lược dịch 

Nhằm minh họa cụ thể cho ba chiến lược dịch ca từ (dịch nghĩa, dịch sao phỏng, thoát 

ly), nghiên cứu lựa chọn ba ca khúc tiêu biểu để phân tích sâu theo năm yếu tố trong nguyên 

lý Pentathlon của Low (2005), gồm: Giai điệu (Melody), nội dung (Meaning), tính tự nhiên 

(Naturalness), nhịp điệu (Rhythm), và vần điệu (Rhyme). 

Các trích đoạn được đối chiếu giữa bản gốc tiếng Hán và bản dịch tiếng Việt theo 

dòng ca (musical line) – đơn vị hát tương ứng trong cấu trúc giai điệu, phản ánh đặc điểm tiết 

tấu, âm tiết và cấu trúc ngữ âm. Việc trích ngắn nhằm phục vụ phân tích âm thanh và nhạc 

tính, không đại diện toàn bộ nội dung ca khúc. Nhịp trong các bảng phân tích dựa trên cách 

ngắt khi hát trong bản thu âm gốc, đảm bảo chính xác tiết tấu và phách nhạc, yếu tố cốt lõi 

của “tính hát được” (singability). 

 5.2.1. Bản dịch nghĩa: Mang chủng (dịch từ 芒种)  

Ca khúc “Mang chủng” được dịch lời Việt và thể hiện bởi Tiểu Muội Màn Thầu, tác 

giả lời Hán là Giả Mị (假寐). Chi tiết đối chiếu giữa bản gốc tiếng Hán và bản dịch tiếng Việt 

ở bảng dưới: 

Bảng 3 

Phân tích 5 yếu tố Pentathlon trong bản dịch “Mang Chủng” 

TT a. Câu gốc (Hán) 

(Trích đoạn) 

b. Dịch (Việt) 

(Trích đoạn) 

c. Âm 

tiết 

d. Độ sát 

nghĩa (10) 

e. 

Nhịp 

f. Âm 

cuối 

g. Loại 

vần 

1 一想到你我就 Chỉ cần nhớ 

người là lòng 

6 – 6 8 4–2/ 

4–2 

–iu/–ong Trắc/bằng 

2 空恨别梦久 Hận tình chẳng 

lâu dài 

5 – 5 9 2–3/ 

2–3 

–iu/–ai Trắc/bằng 

3 烧去纸灰埋烟柳 Tro thư nơi rừng 

liễu chôn vùi 

7 – 7 7 2–3–

2/2–

3–2 

–iu/–ui Trắc/bằng 

4 于鲜活的枝丫 Thân cây còn 

xanh ngày qua 

6 – 6 8 4–2/ 

4–2 

–ia/–a Bằng/bằn

g 

5 凋零下的无暇 Nay úa tàn 

không nở hoa 

6 – 6 8 4–2/ 

4–2 

–ia/–a Bằng/bằn

g 

6 是收获谜底的代

价 

Cái giá trả cho 

đáp án đó mà 

8 – 8 7 6–2/ 

6–2 

–ia/–a Trắc/bằng 

7 余晖沾上远行人

的发 

Chiều tà nhuộm 

bóng theo người 

đi dần xa 

9 – 9 8 4–5/ 

4–5 

–a/–a Trắc/bằng 

8 他洒下手中牵挂 Buông lơi chàng 

buông hết xót xa 

7 – 7 9 4–3/ 

4–3 

–ua/–a Trắc/bằng 

9 于桥下 Người bước qua 3 – 3 7 2–1/ 

2–1 

–ia/–a Trắc/bằng 

(Nguồn: Theo NetEase Music (n.d.) & LyricVN (n.d.)) 
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 (1) Giai điệu 

Theo Low (2005), giai điệu là yếu tố bắt buộc trong dịch ca từ. Lời dịch cần tương 

thích hoàn toàn với giai điệu nguyên tác. Trong trường hợp này, bản dịch đảm bảo số lượng 

âm tiết tương ứng với từng câu trong nguyên tác, cho phép lời ca khớp sát với giai điệu nhanh 

và tiết tấu phức tạp của ca khúc. Đây là một bài hát có cấu trúc nhiều biến chuyển, tốc độ cao 

và nhịp điệu dày đặc, đòi hỏi độ chính xác cao về phân bổ âm tiết. Trong bối cảnh đó, đặc 

trưng ngữ âm của tiếng Việt – vốn là ngôn ngữ đơn âm tiết và giàu thanh điệu – tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dịch trong việc điều chỉnh lời ca theo giai điệu, đáp ứng tiêu chí “hát 

được” trong nguyên lý của Peter Low.  

  Cụ thể, toàn bộ lời dịch tiếng Việt đều giữ nguyên độ dài âm tiết so với bản gốc tiếng 

Hán (xem Bảng 3 –cột c), với các nhịp phổ biến như: 4–2, 4–3, 2–3–2 (xem cột e), cho phép 

chia phách nhịp nhàng và tương thích với giai điệu nguyên bản. Ví dụ, dòng 1 (一想到你我

就 – Chỉ cần nhớ người là lòng) có cấu trúc âm tiết 6–6, ngắt nhịp 4–2, giữ được nhịp phách 

và tiết tấu như trong bản gốc. 

  Theo Lê (2010), dịch lời bài hát là một dạng kết hợp giữa dịch ngôn ngữ thông 

thường và dịch âm vị học bộ phận, trong đó, mỗi âm tiết cần tương ứng với một nốt nhạc. 

Điểm thuận lợi trong việc dịch ca từ từ tiếng Hán sang tiếng Việt là cả hai ngôn ngữ đều đơn 

âm tiết, giúp người dịch dễ dàng phân bổ lời sao cho phù hợp với cấu trúc âm nhạc. 

Ngoài ra, dịch giả còn phải chú ý tới đặc điểm ngữ âm học trong từng âm tiết, đặc biệt 

là âm tiết cuối câu – nơi thường được kéo dài để tạo hiệu ứng ngân vang. Trong bản dịch 

“Mang chủng”, người dịch đã xử lý tương đối tốt: số lượng âm tiết ở mỗi câu được giữ 

nguyên, và phần lớn các câu kết thúc bằng âm mở (nguyên âm) tương ứng với âm kết trong 

bản gốc, giúp đảm bảo tính ngân rung khi hát. Trong bảng 3 (cột f), các âm như: –a, –ai, –ong 

được lựa chọn có chủ đích để phục vụ mục đích biểu cảm âm nhạc. Thống kê cho thấy 33/42 

câu dịch đạt sự tương thích này, cho thấy sự chủ đích trong việc xử lý giai điệu ở cấp độ âm 

tiết và âm vị. 

Tổng thể, bản dịch này đảm bảo mức độ tương thích giai điệu rất cao, đáp ứng yêu cầu 

khắt khe của một bản dịch nghĩa hát được. 

 (2) Nội dung 

Bản dịch lời Việt thể hiện mức độ tương đương ngữ nghĩa cao so với nguyên tác tiếng 

Hán. Cốt truyện xoay quanh nỗi trăn trở và tiếc nuối của một cô gái về mối tình dang dở được 

tái hiện khá đầy đủ qua hệ thống hình ảnh và liên tưởng cảm xúc. Các biểu đạt như: “oán 

duyên mỏng manh”, “giam mình trong bể sầu”, “tương tư làm chi” không chỉ truyền tải nội 

dung mà còn giữ được sắc thái tâm lý trữ tình của nguyên bản. 

Theo Bảng 3 (cột d), 7/9 dòng dịch đạt 8 đến 9 điểm về sát nghĩa, đặc biệt dòng 2 (空

恨别梦久 – Hận tình chẳng lâu dài) và dòng 8 (他洒下手中牵挂 – Buông lơi chàng buông 

hết xót xa) đều đạt 9 điểm, cho thấy sự tương ứng cao về thông điệp và cảm xúc. Bản dịch 

cũng vận dụng hiệu quả các hình ảnh thơ ca quen thuộc trong tiếng Việt để tạo hiệu ứng thẩm 

mỹ tương đương. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các câu đều giữ được độ tương đương tối đa. Một số dòng 

nghiêng về biểu cảm, tạo hình tượng mới nên có phần lệch nghĩa. Chẳng hạn, dòng 3 (烧去纸

灰埋烟柳) được dịch là “Tro thư nơi rừng liễu chôn vùi” chỉ đạt 7 điểm do mất yếu tố “đốt thư” 

– chi tiết then chốt thể hiện sự đoạn tuyệt quá khứ. 

Tổng thể, bản dịch cho thấy chủ đích rõ trong việc giữ hệ thống hình tượng và tâm 
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trạng gốc, đồng thời khai thác tốt khả năng biểu đạt của tiếng Việt. Tuy vậy, ở các câu giàu ẩn 

dụ, việc bảo toàn nội dung vẫn là thách thức lớn nếu không hy sinh phần nào chất lượng ngôn 

ngữ nghệ thuật. 

 (3) Tính tự nhiên 

Xét từ góc độ ngữ pháp và khẩu ngữ hiện đại, bản dịch tuy thể hiện sự trung thành cao 

với nội dung nguyên tác, nhưng vẫn tồn tại một số câu thiếu tự nhiên khi chuyển sang tiếng 

Việt. Một số lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu mang đậm phong cách văn chương cổ điển, phần 

nào xa rời ngữ pháp và khẩu ngữ phổ thông, khiến cho lời hát có cảm giác gượng ép hoặc khó 

truyền cảm. 

  Cụ thể, như trình bày trong Bảng 3 (dòng 3), “Tro thư nơi rừng liễu chôn vùi” (烧去

纸灰埋烟柳): sử dụng cụm từ “tro thư” và “rừng liễu” mang tính ẩn dụ cao, nhưng kết cấu cú 

pháp lại lạ tai, khiến người nghe khó nắm bắt ý nghĩa ngay từ lần đầu. 

Dòng 6, “Cái giá trả cho đáp án đó mà” (是收获谜底的代价): cách diễn đạt “đáp án đó 

mà” chưa tự nhiên, không tương thích với nhịp ngữ pháp phổ thông trong tiếng Việt hiện nay. 

Dòng 7, “Chiều tà nhuộm bóng theo người đi dần xa” (余晖沾上远行人的发): hình 

ảnh đẹp, nhưng cụm “theo người đi dần xa” hơi dàn trải, thiếu độ gãy gọn, dễ tạo cảm giác 

lỏng nhịp khi hát. 

Tổng thể, bản dịch thiên về phong cách thơ trữ tình cổ điển, phù hợp với tinh thần 

nguyên tác nhưng làm giảm tính tự nhiên trong biểu hiện ngôn ngữ, nhất là trong môi trường 

biểu diễn âm nhạc đại chúng. Điều này cũng phản ánh hiện tượng phổ biến trong dịch nghĩa: 

khi ưu tiên giữ nội dung, tính tự nhiên về ngôn ngữ có thể bị hy sinh. Để tăng tính khả dụng 

của bản dịch trong trình diễn, một số cấu trúc và từ vựng cần được điều tiết phù hợp hơn với 

khẩu ngữ hiện đại. 

 (4) Nhịp điệu 

So với dịch ca từ từ các ngôn ngữ Ấn – Âu như tiếng Anh, nơi tồn tại sự chênh lệch 

lớn về nhịp điệu giữa hệ thống âm tiết (đa âm ↔ đơn âm), việc dịch ca từ từ tiếng Hán sang 

tiếng Việt có lợi thế rõ rệt về mặt nhịp điệu do đặc trưng đơn âm tiết và có thanh điệu ở cả hai 

ngôn ngữ. Sự tương đồng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ nguyên cách ngắt nhịp và 

phân bổ âm tiết theo phách nhạc. 

Dữ liệu trong Bảng 3 (cột e) cho thấy phần lớn các dòng dịch duy trì được nhịp ngắt 

tương đương với bản gốc, điển hình như các mô hình: 4–2 (dòng 1, 4, 5) hay 2–3 hoặc 2–3–2 

(dòng 2, 3). Những cụm như: “hận tình chẳng lâu dài” hay “tro thư nơi rừng liễu chôn vùi” 

được đặt đúng vào các vị trí nhịp mạnh - nhẹ, giúp lời hát mượt mà và khớp với giai điệu 

nhanh, không bị gượng ép. 

Tuy nhiên, đây là một ca khúc có tiết tấu nhanh, nhiều chuyển động giai điệu và đòi 

hỏi độ khớp cao trong việc chia nhịp lấy hơi, nên nếu người dịch không kiểm soát tốt độ dài 

âm tiết, dễ dẫn đến cảm giác dồn âm ở cuối câu (ví dụ “chỉ cần nhờ người là lòng” nếu không 

hát khéo có thể bị lệch phách).  

Tóm lại, nhờ sự tương đồng âm tiết và cấu trúc cú pháp giữa tiếng Hán và tiếng Việt, 

nhịp điệu trong bản dịch được xử lý khá chính xác. Tuy nhiên, trong các ca khúc có tiết tấu 

nhanh như “Mang chủng”, người dịch cần kiểm soát chặt chẽ độ dài cụm từ cuối câu để đảm 

bảo quá trình lấy hơi và nhấn nhá nhịp được thực hiện hiệu quả. 
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 (5) Vần điệu 

Trong dịch ca từ, vần điệu được Peter Low xem là một trong những yếu tố khó đảm 

bảo nhất, đặc biệt khi phải kết hợp giữa tính hát được và yếu tố âm nhạc. Tiếng Hán và tiếng 

Việt đều có hệ thống đơn âm tiết và sử dụng vần chân, nhưng sự tương đồng này không đồng 

nghĩa với việc lời dịch dễ dàng giữ được vần như nguyên tác. 

Theo hệ thống phân loại trong thơ ca tiếng Việt, vần được chia theo nhiều tiêu chí. Dựa 

trên vị trí, có vần lưng (nằm giữa câu) và vần chân (nằm cuối câu). Dựa trên mức độ hòa âm, 

Mai (1988) chia vần thành vần chính (hoà âm trọn vẹn), vần thông (hoà âm một phần), và vần 

ép (gần âm nhưng gượng). Ngoài ra, dựa trên đặc điểm thanh điệu, vần được chia thành vần 

bằng (thanh 1, 2 trong tiếng Hán; thanh ngang, thanh huyền trong tiếng Việt) và vần trắc (thanh 

3, 4 trong tiếng Hán; thanh sắc, thanh ngã, thanh hỏi, thanh nặng trong tiếng Việt). Trong phạm 

vi bài viết này, chúng tôi chỉ xét vần theo phương diện hòa âm và phương diện thanh điệu. 

  Bản gốc “芒种” sử dụng vần chân ở hầu hết các câu. Theo dữ liệu Bảng 3 (cột f và g), 

có 2 nhóm vần chính là: 就/久/柳 (–iu) (dòng 1, 2, 3) và丫/暇 (–ia) (dòng 4, 5). Trong bản gốc 

còn có thêm 3 nhóm vần chính khác là: 答/沙 (–a); 者/刻 (–e); 说/着 (执着) (–o). 

Ngoài ra, còn có 3 nhóm vần thông như: 墨/说/着 (–o/–uo/–uo); 花/芽 (–ua/–ia); 发/

挂(–a/–ua). Bản gốc cũng sử dụng xen kẽ vần bằng và trắc (chi tiết Bảng 3 – cột g), tạo nên 

nhịp điệu trầm bổng, lúc day dứt, lúc miên man, phù hợp với tâm trạng giằng xé của nhân vật 

trữ tình. 

Trong khi đó, bản dịch tiếng Việt chỉ giữ được một nhóm vần chính là: mà/xa/xa (–a), 

cùng 4 nhóm vần thông như: qua/hoa (–ua/–oa); dài/vùi (–ai/–ui); hoa/ra (–oa/–a); xa/qua (–

a/–ua), tất cả đều là vần bằng (chi tiết Bảng 3 – cột f, cột g). Điều này khiến cho lời ca mang 

âm hưởng đều đều, kéo dài, phù hợp với trạng thái suy tư triền miên nhưng không tái hiện 

được sự biến động cảm xúc mãnh liệt như bản gốc. 

Mặc dù phần vần của bản dịch không đạt độ phong phú và linh hoạt như nguyên tác, 

nhưng vẫn đảm bảo được nhạc tính cơ bản nhờ các vần bằng và nhóm vần thông tương đương. 

(6) Đánh giá tổng thể  

Bản dịch giữ được giai điệu và nội dung gốc, nhưng còn hạn chế về tính tự nhiên và 

nhạc tính do thiên về vần bằng và một số ngắt nhịp chưa linh hoạt. 

 5.2.2. Bản dịch sao phỏng – 999 đóa hồng (dịch từ 九百九十九朵玫瑰) 

Ca khúc được dịch lời Việt bởi Minh Tâm, thể hiện bởi Lam Trường và tác giả lời 

Hán là Lâm Lợi Nam (林利南). Chi tiết đối chiếu giữa bản gốc tiếng Hán và bản dịch tiếng 

Việt ở bảng dưới: 

Bảng 4 

Phân tích 5 yếu tố Pentathlon trong bản dịch “999 đóa hồng” 

TT a. Câu gốc 

(Hán) 

(Trích đoạn) 

b. Nghĩa đen c. Lời Việt 

(Trích đoạn) 

d. Âm 

tiết 

e. 

Nhịp 

f. Âm 

cuối 

g. Loại vần 

1 往事如风 Chuyện cũ như 

gió trôi đi 

Vắng em 

chiều nay 

4 – 4 2–2/ 

2–2 

–eng/–ay Bằng/bằng 

2 痴心只是难

懂 

Sự si tình chỉ là 

điều khó hiểu 

Áng mây nhẹ 

theo gió bay 

6 – 6 3–3/ 

3–3 

–ong/–ay Trắc/bằng 
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3 借酒相送 Mượn rượu để 

tiễn biệt 

Vương vấn 

đâu đây 

4 – 4 2–2/ 

2–2 

–ong/–ây Trắc/bằng 

4 送不走身影

蒙蒙 

Không tiễn nổi 

bóng hình mờ 

ảo 

Điệu buồn 

nhung nhớ 

giăng đầy 

7 – 6 3–2–2/ 

2–2–2 

–eng/–ây Bằng/bằng 

5 烛光投影 Bóng hình dưới 

ánh nến 

Nắng đã nhạt 

phai 

4 – 4 2–2/ 

2–2 

–ing/–ai Trắc/bằng 

6 映不出你颜

容 

Không phản 

chiếu được 

dung nhan của 

em 

Trên con 

đường 

nghiêng bóng 

dài 

6 – 6 4–2/ 

3–3 

–ong/–ai Bằng/bằng 

7 仍只见你独

自照片中 

Vẫn chỉ thấy 

em một mình 

trong ảnh 

Anh mãi yêu 

em trong kỷ 

niệm 

9 – 7 4–5/4–

3 

–ong/–

iêm 

Bằng/trắc 

8 夜风已冷 Gió đêm đã 

lạnh 

Có những 

chiều mưa 

4 – 4 2–2/2–

2 

–eng/–ưa Trắc/bằng 

9 回想前程如

梦 

Nghĩ về tương 

lai mờ mịt như 

giấc mộng 

Anh đi về trên 

lối xưa 

6 – 6 4–2/3–

3 

–eng/–ưa Trắc/bằng 

(Nguồn: Theo NetEase Music (n.d.) & LyricVN (n.d.)) 

 (1) Giai điệu 

Ca khúc “999 đóa hồng” là một bản dịch sao phỏng có mức độ tương thích cao về 

mặt hình thức, đặc biệt là về giai điệu. Dịch giả đã thực hiện thành công việc chuyển ngữ sao 

cho lời ca tiếng Việt có thể hát được trên nền nhạc gốc, đảm bảo sự tương thích với tiết tấu và 

nhịp phách của bản gốc. 

Cụ thể, theo Bảng 4 (cột d), phần lớn số lượng âm tiết trong bản dịch được giữ nguyên 

so với bản gốc (các dòng 1, 2, 3, 5, 6, 8 và 9), với những kiểu nhịp phổ biến như: 2–2, 3–3, 4–

3 (xem cột e). Sự tương đồng này cho phép chia phách và ngắt nhịp một cách nhịp nhàng, phù 

hợp với giai điệu nguyên bản. Chẳng hạn, dòng 1 (往事如风 – Vắng em chiều nay) có cấu 

trúc âm tiết 4–4, được ngắt theo nhịp 2–2, tương thích hoàn toàn với tiết tấu của bản gốc. 

Một số dòng có sự điều chỉnh nhẹ về số lượng âm tiết, chẳng hạn, dòng 4 giảm từ 7 

xuống 6 âm tiết, dòng 7 giảm từ 9 xuống 7. Tuy nhiên, với nguyên tắc phổ nhạc phổ biến là 

“mỗi âm tiết ứng với một nốt nhạc”, bản dịch tiếng Việt vẫn đáp ứng tốt hơn bản gốc, đặc biệt 

ở những đoạn gốc có âm tiết dài hoặc không đồng đều. 

Xét về mặt âm vang cuối câu, bản gốc sử dụng liên tục các âm mũi, âm vang, nguyên 

âm mở như: –eng, –ong, –ing, –ei, –ai ở phần kết mỗi dòng, tạo nên hiệu ứng ngân vang mạnh 

và mạch âm thanh liền mạch. Trong khi đó, bản dịch hạn chế hơn một chút, với tỷ lệ tương ứng 

là 21/28 câu (chiếm 75%) có âm kết thúc tạo hiệu ứng ngân vang (xem Bảng 4 – cột f). Do vậy, 

hiệu ứng ngân vang liên hoàn trong bản gốc không được tái hiện đầy đủ trong bản dịch. 

Tổng thể, bản dịch đảm bảo mức độ tương thích giai điệu ở mức cao, đáp ứng các tiêu 

chí khắt khe của một bản dịch sao phỏng có thể sử dụng trực tiếp trong trình diễn âm nhạc. 

Dù chưa đạt được sự tương đương hoàn toàn về hiệu ứng âm vang, bản dịch vẫn thành công 

trong việc duy trì tính nhạc và sự trôi chảy của lời ca khi phổ nhạc. 

 (2) Nội dung 

Bản dịch “999 đóa hồng” là một ví dụ tiêu biểu của phương pháp dịch sao phỏng, khi 
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lời Việt giữ lại chủ đề trung tâm và cấu trúc kịch bản cảm xúc từ nguyên tác, nhưng điều chỉnh 

đáng kể về chi tiết, hình ảnh và biểu cảm để phù hợp hơn với cảm xúc và thị hiếu người Việt. 

Trong khi bản gốc tiếng Hán vốn tập trung vào khía cạnh cảm xúc nội tâm và hồi tưởng, sử 

dụng ngôn ngữ mềm mại, đầy tính tự sự, bản dịch tiếng Việt lại xây dựng một câu chuyện xoay 

quanh hình ảnh ẩn dụ của hoa hồng, biểu tượng cho tình yêu tan vỡ và lời thề hư vô. 

Theo Bảng 4 (cột a, b, c), hầu hết các dòng dịch không phản ánh trực tiếp ý nghĩa từng 

câu gốc. Ví dụ, dòng 1 “往事如风” (chuyện cũ như gió trôi đi) được dịch là “vắng em chiều 

nay”, không chỉ thay đổi hình ảnh mà còn chuyển đổi trọng tâm thời gian và cảm xúc. Tương 

tự, “借酒相送” (mượn rượu tiễn biệt) được dịch thành “vương vấn đâu đây”, thiên về cảm 

giác mơ hồ hơn là hành động cụ thể. 

Dù không giữ nguyên chuỗi hình tượng hay ngữ nghĩa chi tiết, bản dịch vẫn duy trì 

sắc thái cảm xúc buồn thương, tiếc nuối – điểm tương đồng then chốt giữa hai phiên bản. Các 

hình ảnh như: “chiều mưa”, “điệu buồn”, “kỷ niệm” giúp tạo không gian trữ tình thân thuộc, 

mang tính thích ứng cao với ngữ cảnh văn hóa Việt. 

Tóm lại, bản dịch không tương đương về mặt ngôn ngữ và hình tượng, nhưng thể hiện 

một lựa chọn dịch có chủ đích rõ ràng, trong đó, cảm xúc và tính phổ nhạc được ưu tiên hơn 

sự trung thành nội dung. Đây là một ví dụ điển hình cho việc tái sáng tạo trong dịch ca từ, khi 

người dịch khai thác linh hoạt chất liệu bản gốc để xây dựng một ca khúc có đời sống độc lập 

bằng tiếng Việt. 

 (3) Tính tự nhiên 

Bản dịch “999 đóa hồng” cho thấy mức độ tự nhiên cao trong lời ca tiếng Việt. Dù không 

chuyển nghĩa sát từng câu, dịch giả đã vận dụng linh hoạt các hình ảnh, ngữ điệu và cách biểu đạt 

quen thuộc để tạo ra một văn bản trôi chảy, dễ hát, dễ tiếp nhận với công chúng Việt Nam. 

Theo Bảng 4 (cột c), lời Việt sử dụng nhiều cụm từ giàu chất thơ và giàu nhạc tính 

như: “áng mây nhẹ theo gió bay”, “điệu buồn nhung nhớ giăng đầy”, “trên con đường 

nghiêng bóng dài”, “trong kỷ niệm”… Các diễn đạt này không mang dấu vết dịch thuật mà 

giống như những lời ca được sáng tác nguyên bản bằng tiếng Việt, phù hợp với tâm lý người 

nghe trong bối cảnh văn hóa bản địa. 

Ngoài ra, dịch giả tránh lối dịch sát dễ gây gượng gạo, thay vào đó là dùng từ vựng 

phổ thông, gợi cảm, giàu hình ảnh nhưng không cầu kỳ. Điều này góp phần duy trì sự mạch 

lạc trong ngữ nghĩa và nhạc tính, đồng thời đảm bảo bản dịch có thể hát trôi chảy trên nền giai 

điệu gốc mà không phá vỡ tiết tấu. 

Tổng thể, bản dịch đạt tính tự nhiên cao ở cả cấp độ cú pháp lẫn biểu cảm, giúp lời ca 

gần gũi với người Việt mà vẫn giữ được chất trữ tình phù hợp với nội dung ca khúc. 

 (4) Nhịp điệu 

Dữ liệu trong Bảng 4 (cột e) cho thấy phần lớn các dòng dịch duy trì được nhịp ngắt 

tương đương bản gốc, với các mô hình đều đặn như 2–2, 3–3, 2–2–2 (dòng 1, 2, 3, 4, 5, 8). 

Các cụm như “vắng em chiều nay” hay “nắng đã nhạt phai” được phân bố hợp lý vào vị trí 

mạnh – nhẹ của phách, giúp lời ca ăn khớp với tiết tấu, không gây cảm giác gượng ép. 

Bản dịch cũng tái hiện cấu trúc nhịp đối xứng quen thuộc trong thơ ca Hán-Việt (như 

nhịp 2–2, 3–3), tạo cảm giác mượt mà, dễ hát. Cách chia nhịp hợp lý hỗ trợ người thể hiện lấy 

hơi và nhấn nhá chính xác, phù hợp với giai điệu trữ tình, tiết tấu ổn định. 

Tuy một vài dòng có điều chỉnh độ dài âm tiết (Bảng 4, dòng 4, giảm từ 7 xuống 6; 
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dòng 7, giảm từ 9 xuống 7), nhưng không gây ảnh hưởng lớn nhờ tốc độ nhạc chậm, ít biến 

động. Các thay đổi này chỉ yêu cầu xử lý linh hoạt khi trình bày để tránh hụt nhịp hoặc dồn 

âm cuối câu. 

Tóm lại, bản dịch thể hiện kiểm soát nhịp điệu tốt, giữ được sự cân đối và tự nhiên 

trong chia nhịp, tạo điều kiện thuận lợi để thể hiện lời ca trôi chảy trên nền nhạc gốc. 

 (5) Vần điệu 

Vần điệu là yếu tố nổi bật trong bản gốc “九百九十九朵玫瑰”, với hệ thống vần thông 

âm mũi được gieo đều ở nhiều câu liên tiếp: 风/懂/送/蒙/影/容/中/冷/梦/冻/逢/痛/风/纵 (–eng/–

ong/–ong/–eng/–ing/–ong/–ong/–eng/–eng) /–ong/–eng/–ong/–eng/ong (xem Bảng 4 cột f). 

Ngoài ra, bản gốc có 3 cặp vần chính là: 懂/送 (–ong); 容/中 (–ong); 冷/梦 (–eng) và 

1 cặp vần thông 瑰/悴 (–uī/uì); kết hợp giữa vần bằng và trắc, tạo nên một giai điệu trầm bổng 

linh hoạt, phản ánh tâm trạng nhớ nhung lúc da diết, lúc man mác. 

Theo Bảng 4 (cột f, g), bản dịch không tái hiện được chuỗi vần thông xuyên suốt như 

bản gốc, tuy nhiên vẫn đạt hiệu quả vần điệu tương đối tốt. Có ít nhất 4 cặp vần chính như: 

nay/bay, đây/đầy, phai/dài, mưa/xưa, cùng 2 cặp vần thông như: đông/băng, vời/thôi. Đáng 

chú ý, tất cả đều là vần bằng, giúp tạo cảm giác êm dịu, đều đặn – phù hợp với giọng điệu trữ 

tình, hồi tưởng của bản lời Việt. 

Tuy nhiên, chính việc thiếu đan xen giữa vần bằng và trắc khiến bản dịch thiếu sự 

trầm bổng và biến hóa như nguyên tác. Giai điệu trong lời Việt vì thế mang tính tự sự nhẹ 

nhàng, phù hợp với nội dung được viết lại, nhưng không đạt được độ ngân vang và cao trào 

như bản Hán. 

Tóm lại, bản dịch có hệ thống vần rõ ràng, gieo vần tốt ở cấp độ cặp câu, nhưng thiếu 

tính liên kết chuỗi và đối lập bằng/trắc, nên giai điệu vần điệu mang màu sắc nhẹ nhàng, đều 

đặn hơn bản gốc. 

 (6) Đánh giá tổng thể  

Đây là bản dịch sao phỏng thành công, đảm bảo giai điệu, nhịp điệu và tính tự nhiên, 

cho phép hát mượt mà trên nền nhạc gốc. Dù không giữ nguyên nội dung và vần điệu gốc, 

bản dịch vẫn truyền tải được tinh thần bài hát theo cách phù hợp với cảm xúc và thị hiếu 

người Việt. 

 5.2.3. Bản dịch thoát ly – Mưa trên cuộc tình (dịch từ 珍惜) 

Ca khúc được dịch lời Việt bởi Lê Quang, thể hiện bởi Đan Trường và tác giả lời Hán 

là Lý Tử Hằng (李子恒). Chi tiết đối chiếu giữa bản gốc tiếng Hán và bản dịch tiếng Việt ở 

bảng dưới: 

Bảng 5 

Phân tích 5 yếu tố Pentathlon trong bản dịch “Mưa trên cuộc tình” 

TT a. Câu gốc 

(Hán) 

(Trích đoạn) 

b. Nghĩa đen c. Lời Việt 

(Trích đoạn) 

d. 

Âm 

tiết 

e. 

Nhịp 

f. Âm 

cuối 

g. Loại 

vần 

1 停泊在昨日

离别的码头 

Đậu lại nơi bến 

chia tay hôm 

qua 

Từng hạt mưa, 

rơi tí tách bên 

hiên nhà nàng 

10–

10 

3–4–3/  

3–3–4 

–ou/–

ang 

Bằng/trắc 
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2 好多梦层层

叠叠又斑驳 

Bao giấc mơ 

chồng chất, giờ 

đã phai mờ 

Lòng thầm mong 

một ánh mắt, thấp 

thoáng mong chờ 

10–

10 

3–4–3/ 

3–3–4 

–o/–ơ Bằng/bằng 

3 人在夕阳黄

昏后, 陪着

明月等寂寞 

Người đứng 

dưới hoàng hôn 

xế bóng, cùng 

trăng sáng chờ 

nỗi cô đơn 

Người yêu hỡi, 

mãi mãi yêu 

nàng, em dù biết, 

vẫn luôn hững hờ 

14–

14 

4–3–

4–3/  

3–4–

3–4 

–o/–ơ Trắc/bằng 

4 年少痴狂有

时难御晚秋

风 

Tuổi trẻ cuồng 

si, khó tránh gió 

thu muộn 

Mặc cho anh, 

đêm đêm vẫn mơ, 

cuộc tình đôi ta 

11–

11 

4–4–3/ 

3–4–4 

–eng/–a Bằng/bằng 

5 经过你快乐

时少烦恼多 

Bên em, vui ít 

buồn nhiều 

Giọt buồn rơi, rơi 

lặng lẽ, trên con 

đường dài 

10–

10 

3–4–3/  

3–3–4 

–uo/–ai Bằng/bằng 

6 经过我情深

意浓缘分薄 

Với anh, tình 

sâu nhưng 

duyên mỏng 

Một mình anh, 

lòng se sắt với 

gió đông về 

10–

10 

3–4–3/  

3–3–4 

–o/–ê Bằng/bằng 

7 谁说青春不

能错 

Ai nói tuổi trẻ 

không thể sai 

Rồi thôi hết 

những ước mơ dài 

7–7 4–3/ 

3–4 

–uo/–ai Trắc/bằng 

8 情愿热泪不

低头 

Thà rơi lệ cũng 

không cúi đầu 

Mưa còn rớt, rớt 

trên nỗi sầu 

7–7 4–3/ 

3–4 

–ou/–âu Bằng/bằng 

9 珍惜曾经拥

有，曾经牵

过手 

Trân trọng những 

gì từng có, bàn 

tay từng nắm lấy 

Lạnh đôi vai em 

ơi biết chăng tim 

anh lẻ loi 

11–

11 

4–4–3/ 

3–4–4 

–ou/–oi Trắc/bằng 

(Nguồn: Theo NetEase Music (n.d.) & LyricVN (n.d.)) 

 (1) Giai điệu 

Đây là một bản dịch thoát ly, trong đó, nội dung ca từ tiếng Việt được sáng tạo tự do, 

không ràng buộc vào từng hình ảnh hay ý nghĩa cụ thể của nguyên tác (xem Bảng 5 cột a, b, 

c). Tuy vậy, dịch giả vẫn thể hiện sự chú ý đến yếu tố giai điệu, đảm bảo lời ca có thể hát 

được trên nền nhạc gốc mà không phá vỡ tiết tấu. 

Theo Bảng 5 (cột d), tất cả các câu trong bản dịch giữ nguyên số lượng âm tiết với bản 

gốc, cho phép duy trì mối tương ứng tương đối giữa âm tiết và nốt nhạc – yếu tố then chốt 

trong phổ lời ca. Kiểu nhịp sử dụng phổ biến như: 3–3–4, 3–4–4 hay 3–4 (cột e) giúp chia câu 

thành các đơn vị ngữ âm dễ xử lý về mặt nhịp phách, tạo cảm giác đều đặn khi hát. 

Về âm vang cuối câu (cột f), bản dịch chọn nhiều âm kết thúc có độ mở và ngân vang 

tương đối tốt như: –ang, –ơ, –a, –ai, –âu, dù không hoàn toàn tương thích với các âm mũi của 

nguyên tác (như –ou, –ong), nhưng vẫn duy trì được tính nhạc và sự mềm mại trong kết cấu 

âm thanh. 

Tổng thể, dù sử dụng chiến lược dịch thoát ly – tức ưu tiên cảm xúc và chất thơ trong 

lời ca hơn là bám sát nội dung gốc – bản dịch “Mưa trên cuộc tình” vẫn cho thấy sự hòa hợp 

về mặt hình thức, đặc biệt ở nhịp điệu và giai điệu, đủ điều kiện để trình diễn trọn vẹn trên 

nền nhạc nguyên bản. 

 (2) Nội dung 

Bên cạnh sự chú trọng về giai điệu, bản dịch “Mưa trên cuộc tình” còn cho thấy sự 

thoát ly rõ rệt về mặt nội dung. Các hình ảnh, ý tứ và biểu cảm trong lời ca tiếng Việt không 
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đi theo sát từng chi tiết của nguyên tác tiếng Hoa, mà được tái tạo lại hoàn toàn, mang màu 

sắc trữ tình riêng, phù hợp hơn với thẩm mỹ và ngôn ngữ biểu đạt của người Việt. 

Chẳng hạn, câu gốc dòng 1 “停泊在昨日离别的码头” (Đậu lại nơi bến chia tay hôm 

qua) – mang đậm hình ảnh cụ thể và không gian tĩnh – được dịch thành “Từng hạt mưa, rơi tí 

tách bên hiên nhà nàng” (xem Bảng 5, dòng 1 – cột a, c). Đây là một hình ảnh hoàn toàn mới, 

không xuất hiện trong nguyên tác, nhưng lại gợi ra không khí hoài niệm nhẹ nhàng, gần gũi 

với văn hóa Việt. 

Tương tự, dòng 5 “经过你快乐时少烦恼多” (Bên em, vui ít buồn nhiều) được 

chuyển thành “Giọt buồn rơi, rơi lặng lẽ, trên con đường dài” – không chỉ đổi ngữ nghĩa, mà 

còn thay đổi góc nhìn và cảm xúc trung tâm của câu hát (xem dòng 5 – cột b, c). 

Chiến lược dịch thoát ly này cho phép dịch giả khai thác tối đa cảm xúc và chất thơ, 

biến bản dịch thành một tác phẩm mới mang tính tự trị về mặt nội dung, thay vì chỉ là bản sao 

của nguyên tác. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mất đi các liên kết trực tiếp về ý 

nghĩa, hình ảnh và tầng ngữ nghĩa biểu tượng mà ca từ tiếng Hoa thể hiện – điều vốn có thể 

quan trọng trong phân tích văn hóa liên văn bản. 

 (3) Tính tự nhiên 

Ở góc độ ngôn ngữ học ứng dụng, tính tự nhiên trong dịch ca từ không chỉ là sự trôi 

chảy mà còn là mức độ lời ca “giống như được viết bằng tiếng Việt ngay từ đầu”. Bản dịch 

“Mưa trên cuộc tình” thể hiện rõ đặc điểm này nhờ ngôn ngữ mềm mại, từ ngữ quen thuộc và 

cấu trúc câu phù hợp với thói quen tiếp nhận của người Việt. 

Ví dụ, câu “Từng hạt mưa, rơi tí tách bên hiên nhà nàng” (Bảng 5 – dòng 1, cột c) 

hoàn toàn không dịch sát, nhưng lại rất tự nhiên với nhịp điệu và hình ảnh giàu chất thơ. 

Tương tự, câu “Lòng thầm mong một ánh mắt, thấp thoáng mong chờ” (dòng 2) sử dụng nhịp 

câu đều đặn (3–3–4), từ ngữ giản dị mà gợi cảm, dễ hát, dễ cảm. 

Ngoài việc chọn từ khéo léo, dịch giả còn xử lý tốt nhịp ngắt và ngữ điệu, đảm bảo lời 

ca khi phổ nhạc vẫn mượt mà, không gượng ép. Điều này giúp bản dịch không mang cảm giác 

“bản dịch”, mà giống như một ca khúc tiếng Việt trọn vẹn. 

Tóm lại, bản dịch đạt tính tự nhiên cao, không chỉ giúp truyền cảm xúc hiệu quả mà 

còn phù hợp với tiêu chí trình diễn âm nhạc. 

 (4) Nhịp điệu 

Bản dịch “Mưa trên cuộc tình” cho thấy sự tương thích khá cao về nhịp điệu, với 

phần lớn các câu được chia theo nhịp đều và phổ biến như: 3–3–4, 3–4–4 hay 3–4 (xem Bảng 

5 – cột e), thuận lợi cho việc chia phách và xử lý hơi thở khi hát. 

Chẳng hạn, dòng 5 “Giọt buồn rơi, rơi lặng lẽ, trên con đường dài” (3–3–4) hay dòng 

6 “Một mình anh, lòng se sắt với gió đông về” (3–3–4) đều có nhịp chia rõ ràng, cân đối giữa 

các cụm ý, giúp lời ca vừa dễ hát vừa giữ được tính nhạc. 

Tuy nhiên, tất cả các câu trong bản dịch cũng có một số điều chỉnh nhẹ về nhịp để phù 

hợp với cú pháp và tiết tấu tiếng Việt (xem cột e). Ví dụ, dòng 1 bản gốc “停泊在昨日离别
的码头” (3–4–3) được dịch thành “Người yêu hỡi, mãi mãi yêu nàng” (3–3–4), thay đổi vị trí 

ngắt nhưng vẫn giữ nhịp mạch lạc. Dòng 4 bản gốc “年少痴狂有时难御晚秋风” (4–4–3) 

được chuyển thành “Mặc cho anh, đêm đêm vẫn mơ, cuộc tình đôi ta” với nhịp (3–4–4) đều 

đặn, dễ phổ và đảm bảo diễn đạt cảm xúc. 

Nhìn chung, các thay đổi đều có chủ đích, không làm lệch tiết tấu tổng thể mà ngược 
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lại còn tăng tính tự nhiên trong biểu đạt, phù hợp với nguyên tắc phổ nhạc tiếng Việt. Đây là 

minh chứng cho khả năng kiểm soát nhịp điệu tốt của dịch giả, giúp bản dịch không chỉ hát 

được mà còn giữ được sự trôi chảy và mềm mại trong trình diễn. 

 (5) Vần điệu 

Vần điệu là yếu tố được khai thác hiệu quả trong bản gốc tiếng Hán của ca khúc “Mưa 

trên cuộc tình”, với hệ thống vần thông xuất hiện đều đặn ở nhiều câu liên tiếp. Trong Bảng 5 

(cột f), có hai nhóm vần thông là: 头/驳/寞 (–ou/–o/–o) (xem dòng 1, 2, 3) và 多/薄/错/头/手
(–uo/–o/–uo/–ou/–ou) trải đều ở các câu 5, 6, 7, 8, 9. Ngoài hai nhóm trên, bản gốc còn xuất 

hiện thêm hai nhóm vần thông khác là: 光/荡/欢/帆 (–uang/–ang/–uan/–an) và 月/贵/追/美 (–

ue/–ui/–ui/–ei). 

Việc kết hợp nhiều nhóm vần tạo nên hiệu ứng vang âm mạnh, nhờ đó, giai điệu bản 

gốc có nhịp điệu liền mạch, uyển chuyển. Đặc biệt, các vần trong bản gốc đan xen giữa vần 

bằng và vần trắc, góp phần tạo nên sự trầm bổng rõ nét, phản ánh đúng cảm xúc dồn nén, 

nhiều suy tư của nội dung ca từ. 

Trong khi đó, theo Bảng 5 (cột f, g), bản dịch tiếng Việt không tái hiện được chuỗi vần 

thông kéo dài như bản gốc. Vần điệu trong lời Việt chủ yếu là vần bằng, với các vần phổ biến 

như –a, –ơi, –i, –o, –u, –âu, –oi, –ê. Ngoài ra, trong bản dịch còn có 3 cặp vần chính gieo ở vị 

trí vần lưng được sử dụng như: hờ/chờ ; mưa/xưa , đôi/trôi và 2 cặp vần thông cũng gieo ở vị 

trí vần lưng là: đông/lòng;  lẻ loi/trôi. Tuy nhiên, các cặp vần này chỉ xuất hiện rời rạc và 

không được nối kết thành chuỗi hệ thống, khiến hiệu ứng vang âm và liên kết tiết tấu bị hạn 

chế. Đáng chú ý, lời Việt hoàn toàn không đan xen vần trắc, dẫn đến nhịp điệu thiên về chiều 

bằng phẳng, nhẹ nhàng. Sự lặp từ trong một số câu (như “rơi – rơi”, “rớt – rớt”) góp phần 

tạo nhấn nhá trong tiết tấu, nhưng về bản chất vẫn không thay thế được vai trò kết cấu vần 

trong toàn đoạn. 

Tóm lại, bản dịch tiếng Việt thể hiện hệ thống vần ở cấp độ cặp câu, với nhiều cặp vần 

bằng góp phần tạo nên cảm giác trữ tình, êm dịu. Tuy nhiên, việc thiếu chuỗi vần thông và 

không đan xen bằng/trắc khiến nhạc tính bản dịch không đạt được cao trào như bản gốc. Do 

vậy, lời Việt mang tính chất tự sự nhẹ nhàng, phù hợp với cảm xúc hoài niệm nhưng kém nổi 

bật về hiệu ứng âm vận so với nguyên tác. 

5.3. Tổng kết: So sánh ba chiến lược dịch theo nguyên lý Pentathlon 

  Phân tích ba bản dịch tiêu biểu (Mang chủng, 999 đóa hồng, Mưa trên cuộc tình) cho 

thấy mỗi chiến lược dịch ca từ thể hiện một cách xử lý riêng năm yếu tố theo nguyên lý 

Pentathlon. Dịch nghĩa ưu tiên nội dung nhưng khó bảo toàn nhạc tính và tính tự nhiên. Dịch 

sao phỏng đạt sự cân bằng giữa ý nghĩa và hình thức, giúp lời ca mượt mà, dễ phổ nhạc. Dịch 

thoát ly bỏ nội dung gốc nhưng cho phép sáng tạo linh hoạt, phù hợp thị hiếu người nghe Việt. 

Đáng chú ý, dù thoát ly nội dung, bản dịch Mưa trên cuộc tình vẫn thể hiện sự đầu tư về nhịp 

điệu và vần điệu, cho thấy dịch giả đã lựa chọn sáng tạo có kiểm soát nhằm tối ưu hiệu quả 

biểu cảm. 

Trong nguyên lý Pentathlon, giai điệu (melody) được xem là yếu tố trung tâm nhưng 

không thuộc phạm vi dịch, vì đây là thành phần âm nhạc cố định. Do đó, trong nghiên cứu 

này, giai điệu chỉ được xem là yếu tố tham chiếu, dùng để đánh giá mức độ tương thích của 

lời dịch, chứ không phải tiêu chí phân tích độc lập. 

Cách tiếp cận này phù hợp với quan điểm của Low (2005, 2013) khi cho rằng dịch giả 

chỉ có thể điều chỉnh bốn yếu tố linh hoạt còn lại – nội dung, tính tự nhiên, nhịp điệu và vần 
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điệu – để đạt sự cân bằng tối ưu trong quá trình chuyển ngữ. Bảng 6 dưới đây tổng hợp kết 

quả so sánh năm yếu tố theo hướng này. 

Bảng 6 

Đối chiếu ba chiến lược dịch theo nguyên lý Pentathlon 

Yếu tố Pentathlon Dịch nghĩa Dịch sao phỏng Dịch thoát ly 

Giai điệu Giữ nguyên Giữ nguyên Giữ nguyên 

Nội dung Trung thành Điều chỉnh mềm dẻo Sáng tạo hoàn toàn 

Tính tự nhiên Thường gượng ép Mượt mà Rất mượt mà 

Nhịp điệu Bị giới hạn Linh hoạt Linh hoạt 

Vần điệu Thiếu nhạc tính Có đầu tư Khai thác tương đối, ưu tiên 

vần bằng 

(Nguồn: Tổng hợp từ các bảng 3, 4, 5) 

6. Bàn luận: Giữa trung thành và sáng tạo 

Kết quả khảo sát ba bản dịch đại diện cho ba chiến lược ca từ – dịch nghĩa (Mang 

chủng), dịch sao phỏng (999 đóa hồng) và dịch thoát ly (Mưa trên cuộc tình) – cho thấy sự 

khác biệt về mức độ truyền tải nội dung, cấu trúc ngôn ngữ và khả năng “hát được” 

(singability). Những khác biệt này phản ánh không chỉ chiến lược dịch mà còn sự tương tác 

giữa đặc trưng ngôn ngữ, thẩm mỹ văn hóa và cách tiếp nhận của người nghe. 

6.1. Sự chi phối của giai điệu trong lựa chọn chiến lược dịch 

Theo nguyên lý Pentathlon, giai điệu là yếu tố bất biến, đóng vai trò trục cố định trong 

toàn bộ quá trình dịch ca từ. Việc giữ nguyên nhạc buộc người dịch cân đối số lượng âm tiết 

và nhịp ngắt trong lời ca để khớp với kết cấu gốc. Trong bối cảnh này, chiến lược dịch nghĩa 

hạn chế tự do điều chỉnh và dễ gây cảm giác cứng nhắc, trong khi dịch sao phỏng và đặc biệt 

là dịch thoát ly cho phép linh hoạt lựa chọn cấu trúc câu, từ ngữ và vần điệu, nâng cao khả 

năng biểu cảm và hiệu quả trình diễn. Như vậy, giai điệu ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ tự 

do trong lựa chọn chiến lược dịch. 

6.2. Vai trò của thị hiếu tiếp nhận và bối cảnh văn hóa 

Trường hợp Mưa trên cuộc tình – bản dịch thoát ly khỏi nội dung nguyên tác 珍惜 – 

cho thấy việc “phản bội” về nội dung không làm giảm giá trị nghệ thuật. Ngược lại, sự tự do 

trong lựa chọn hình ảnh, kết cấu và cảm xúc giúp bản dịch phù hợp hơn với thị hiếu khán giả 

Việt Nam và nâng cao hiệu quả biểu cảm. 

Thực tế phổ biến của nhạc Hoa lời Việt thập niên 1990 phản ánh bối cảnh văn hóa: khi 

công chúng ít tiếp cận lời gốc và chưa quan tâm nhiều đến phân tích ngữ nghĩa chi tiết, trung 

thành tuyệt đối với nguyên tác không phải ưu tiên. Thay vào đó, các tiêu chí “dễ thuộc, dễ hát, 

dễ đồng cảm” trở thành chuẩn mực, tạo điều kiện thuận lợi cho các bản dịch thoát ly và sao 

phỏng phát triển mạnh, đồng thời thể hiện mối liên hệ giữa chiến lược dịch, thị hiếu người 

nghe và bối cảnh tiếp nhận. 

6.3. Đặc điểm loại hình ngôn ngữ và ảnh hưởng đến dịch ca từ 

Cả tiếng Hán và tiếng Việt đều là ngôn ngữ đơn lập, đơn âm và có thanh điệu, do đó 

về mặt lý thuyết, việc chuyển đổi lời ca giữa hai ngôn ngữ này có khả năng bảo toàn số lượng 

âm tiết và cấu trúc tiết tấu tốt hơn so với dịch giữa các ngôn ngữ khác (như Anh - Việt). Tuy 
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nhiên, sự khác biệt về hệ thống vần, trật tự cú pháp và cách biểu đạt cảm xúc vẫn tạo ra thách 

thức không nhỏ, nhất là khi người dịch cố gắng bảo lưu toàn bộ nội dung nguyên tác. 

Ví dụ, bản dịch Mang chủng dù bám sát nội dung và âm tiết của ca khúc gốc, lại thiếu 

tự nhiên ở nhịp ngắt và hệ thống vần, dẫn đến hiệu ứng thẩm mỹ bị hạn chế. Trái lại, Mưa 

trên cuộc tình dù thoát ly hoàn toàn nội dung lại tạo ra sự hòa quyện giữa lời – nhạc – cảm 

xúc, giúp lời ca đạt được sự uyển chuyển, trữ tình và khả năng phổ nhạc cao. 

6.4. Định hướng vận dụng và triển vọng nghiên cứu tiếp theo 

Từ các phân tích nêu trên, có thể nhận định rằng mỗi chiến lược dịch đều có giá trị 

ứng dụng riêng, phù hợp với mục tiêu và bối cảnh tiếp nhận khác nhau: 

- Dịch nghĩa phù hợp với các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và phân tích thi pháp 

ca từ, khi yêu cầu trung thành nội dung được đặt lên hàng đầu. 

- Dịch sao phỏng tỏ ra tối ưu trong môi trường âm nhạc đại chúng, nơi cần đảm bảo sự 

cân đối giữa tính biểu cảm và khả năng hát được. 

- Dịch thoát ly phát huy hiệu quả trong môi trường sáng tạo nghệ thuật và sản xuất 

thương mại, khi mục tiêu chủ yếu là tối ưu hóa hiệu ứng biểu cảm, nhạc tính và khả năng lan 

tỏa trong cộng đồng người nghe. 

Dù lựa chọn chiến lược nào, người dịch cũng cần ý thức sâu sắc về vai trò trung tâm 

của giai điệu và yêu cầu cân bằng linh hoạt giữa các yếu tố còn lại trong mô hình Pentathlon, 

đặc biệt là vần điệu và tính tự nhiên, nhằm đảm bảo bản dịch vừa hát được, vừa có giá trị 

nghệ thuật và tính chấp nhận cao trong ngữ cảnh tiếp nhận cụ thể. 

7. Kết luận và kiến nghị 

7.1. Kết luận 

Nghiên cứu khảo sát 15 ca khúc tiếng Hán lời Việt và phân tích ba bản dịch đại diện 

cho ba chiến lược: dịch nghĩa, dịch sao phỏng và dịch thoát ly. Phân tích dựa trên nguyên lý 

Pentathlon của Low (2005), đánh giá giai điệu, nội dung, tính tự nhiên, nhịp điệu và vần điệu. 

Kết quả cho thấy: 

- Dịch sao phỏng được sử dụng phổ biến nhất, nhờ khả năng dung hòa giữa việc giữ 

tinh thần nội dung gốc và điều chỉnh linh hoạt hình thức ngôn ngữ để phù hợp với nhạc tính 

tiếng Việt.  

- Dịch thoát ly, dù từ bỏ nội dung nguyên tác, lại cho thấy hiệu quả cao về mặt biểu 

cảm, cấu trúc vần điệu và khả năng tiếp nhận trong công chúng. 

- Dịch nghĩa, dù có giá trị trong bối cảnh học thuật, lại gặp khó khăn trong việc đáp 

ứng yêu cầu hát được, do hạn chế về nhịp, ngắt và ngữ điệu. 

Nghiên cứu khẳng định Pentathlon là công cụ hữu hiệu để đánh giá tổng thể bản dịch 

ca từ, kết hợp yếu tố ngôn ngữ, âm nhạc và văn hóa. 

7.2. Kiến nghị 

Từ những kết luận trên, nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị như sau: 

- Về thực hành dịch ca từ: Người dịch cần xác định rõ mục tiêu của bản dịch (nghiên 

cứu, biểu diễn nghệ thuật, thương mại…) để lựa chọn chiến lược dịch phù hợp. Không nên 

tuyệt đối hóa tiêu chí trung thành nội dung nếu mục tiêu chính là tiếp nhận công chúng và 

biểu cảm nghệ thuật. 
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- Về đào tạo và giảng dạy: Dịch ca từ nên được đưa vào chương trình đào tạo dịch 

thuật như một tiểu thể loại đặc thù, kết hợp kiến thức ngữ âm, thi pháp ca từ, âm nhạc học và 

lý luận tiếp nhận, nhằm nâng cao năng lực ứng dụng thực tiễn. 

- Về nghiên cứu tiếp theo: Có thể mở rộng khảo sát sang dịch ca từ từ các ngôn ngữ 

khác (Anh - Việt, Hàn - Việt...), hoặc phân tích phản ứng tiếp nhận của khán giả, góp phần 

hoàn thiện lý luận và phương pháp dịch ca từ trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại. 
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Abstract: Procrastination in learning is a common behavior among first-year students 

majoring in Economics - Finance, Faculty of International Education, University of Foreign 

Languages, Vietnam National University, Hanoi (FIED, ULIS). Recognizing the seriousness of this 

situation, the author conducted a study to find out the causes and consequences of procrastination 

behavior for the above group of students. Specifically, the data were collected from 120 students 

through a survey based on the scale developed by Grunschel et al. (2012), combined with semi-

structured interviews with 10 students to gain deeper insights into the causes and effects of 

procrastination. The quantitative data were analyzed employing descriptive statistical techniques. The 

qualitative data were analyzed using the content analysis method, which helped clarify students' 

personal experiences related to academic procrastination. The analysis results indicated that the causes 

of students' procrastination in learning were primarily endogenous. Interest in engaging activities 

outside of school was the most common cause of procrastination, followed by the idea that 

“Everything will be fine in the end” and perfectionism. Regarding the impact of procrastination on 

learning, the data collected showed that knowledge deficit and mental stress were the most obvious 

consequences of procrastination on learning. Based on the above findings, the article will provide 

suggestions to support students in overcoming procrastination on learning, improving learning 

outcomes and mental health.  
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Tóm tắt: Hành vi trì hoãn trong học tập là một hành vi thường gặp ở sinh viên năm thứ nhất 

chuyên ngành Kinh tế - Tài chính, Khoa Giáo dục Quốc tế (K.GDQT), Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN). Nhận biết được sự nghiêm trọng của tình trạng này, 

tác giả thực hiện nghiên cứu nhằm tìm ra nguyên nhân và hệ quả của hành vi trì hoãn đối với nhóm 

sinh viên nói trên. Thiết kế nghiên cứu kết hợp phương pháp định lượng và định tính nhằm đảm bảo 

độ chính xác và toàn diện trong phân tích. Cụ thể, dữ liệu được thu thập từ 120 sinh viên thông qua 

khảo sát dựa trên thang đo của Grunschel và cộng sự (2012), kết hợp với phỏng vấn bán cấu trúc với 

10 sinh viên để khai thác sâu hơn về nguyên nhân và tác động của hành vi trì hoãn. Dữ liệu định lượng 

được phân tích sử dụng các kỹ thuật thống kê mô tả. Dữ liệu định tính được phân tích bằng phương 

pháp phân tích nội dung, giúp làm rõ những trải nghiệm cá nhân liên quan đến trì hoãn trong học tập. 

Kết quả phân tích cho thấy nguyên nhân dẫn tới sự trì hoãn trong học tập của sinh viên chủ yếu là nội 

sinh. Sự quan tâm đến các hoạt động hấp dẫn ngoài học tập là nguyên nhân phổ biến nhất của hành vi 

trì hoãn, tiếp theo là ý tưởng “Mọi thứ sẽ ổn thôi” và chủ nghĩa hoàn hảo. Về tác động của sự hành vi 

trì hoãn trong học tập, số liệu được thu thập thể hiện rằng sự thiếu hụt kiến thức và căng thẳng tinh 

thần là những hệ quả rõ ràng nhất của hành vi trì hoãn trong học tập. Từ những phát hiện trên, bài viết 

sẽ đưa ra những gợi ý hỗ trợ sinh viên khắc phục hành vi trì hoãn trong học tập, cải thiện kết quả học 

tập và sức khỏe tinh thần. 

Từ khoá: hành vi trì hoãn trong học tập, ảnh hưởng của hành vi trì hoãn, nguyên nhân và ảnh 

hưởng của hành vi 

1. Giới thiệu 

Hành vi trì hoãn là một vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh 

viên năm thứ nhất khi phải đối mặt với môi trường học tập mới với mức áp lực cao (Senécal và 

cộng sự, 1995) và có tác động đáng kể đến kết quả học tập (Hussain & Sultan, 2010). Đây là 

hiện tượng khi một người chần chừ hoặc trì hoãn việc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, 

thường dẫn đến căng thẳng và lo âu. Trong học tập, hành vi trì hoãn xuất hiện khi sinh viên 

hoãn lại việc học, làm bài tập hoặc chuẩn bị cho kỳ thi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học 

tập (Ellis & Knaus, 1977; Ferrari, 2000; Knaus, 2000; Steel, 2007). 

Hành vi trì hoãn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm: kỹ năng tâm lý, sinh 

lý, xã hội, học thuật, kỹ năng quản lý, sự xao lãng và các yếu tố môi trường (Araya-Castillo, 

2023). Nghiên cứu về hành vi trì hoãn học tập của sinh viên cho thấy lý do hành vi trì hoãn 

phổ biến bao gồm: lười biếng, thiếu động lực, căng thẳng, sử dụng Internet quá nhiều và khó 
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khăn trong công việc. Hơn cả, hành vi trì hoãn còn là nguyên nhân gây ra các vấn đề tâm lý 

như: trầm cảm, thiếu tự tin và lo âu xã hội (Ferrari, 1989; Frost và cộng sự, 1990; Solomon & 

Rothblum, 1984); dẫn đến những khó khăn và làm gián đoạn cuộc sống và quá trình học tập 

của học viên, cản trở sự tiến bộ.  

Trong quá trình giảng dạy và hỗ trợ sinh viên tại Khoa Giáo dục Quốc tế (K.GDQT), 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN), tác giả nhận thấy 

đây cũng là vấn đề lớn mà sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Kinh tế - Tài chính phải đối 

mặt trong khóa học “Tiếng Anh tăng cường” như một học phần bắt buộc trước khi học các 

môn chuyên ngành. Đối với những sinh viên này, hành vi trì hoãn học tập có tác động đáng kể 

đến chất lượng và năng suất làm việc, từ đó cản trở tiến độ học tập của họ. Mặc dù các nghiên 

cứu đã được thực hiện để tìm ra nguyên nhân và hệ quả của hành vi trì hoãn trong học tập ở 

sinh viên, thông tin cụ thể về đối tượng của nghiên cứu này - tân sinh viên tại K.GDQT 

ĐHNN, ĐHQGHN - vẫn còn hạn chế. 

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi trì hoãn trong học tập và những ảnh 

hưởng của nó lên cuộc sống và việc học tập của sinh viên, nghiên cứu này được tiến hành nhằm 

điều tra nguyên nhân và hậu quả của hành vi trì hoãn trong học tập của sinh viên năm thứ nhất, 

chuyên ngành Kinh tế - tài chính, K.GDQT, ĐHNN, ĐHQGHN, từ đó góp phần lấp đầy khoảng 

trống kiến thức trong lĩnh vực này, cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà giáo dục, giảng viên 

và sinh viên nói chung, và tại K.GDQT, ĐHNN nói riêng. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu sẽ hỗ 

trợ việc phát triển những chương trình hỗ trợ sinh viên tại K.GDQT, ĐHNN, ĐHQGHN, giúp 

người học có định hướng phát triển đúng đắn và hoàn thành nhiệm vụ học tập.  

2. Mục tiêu 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định: (1) Nguyên nhân dẫn tới hành vi trì hoãn 

trong học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế - Tài chính, K.GDQT, ĐHNN, 

ĐHQGHN; (2) Những ảnh hưởng của hành vi trì hoãn này về cảm xúc, trạng thái thể chất và 

tinh thần, hành vi, nhân cách, học tập, và đời sống cá nhân ở đối tượng sinh viên đến hoạt 

động học tập nêu trên. Từ những mục tiêu này, nghiên cứu đặt ra 3 câu hỏi như sau: 

1. Thực tế hành vi trì hoãn trong học tập của sinh viên năm thứ nhất như thế nào? 

2. Nguyên nhân hành vi trì hoãn thực việc học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành 

Kinh tế - Tài chính, K.GDQT, ĐHNN, ĐHQGHN là gì? 

3. Những ảnh hưởng của hành vi trì hoãn học tập ở những sinh viên này là gì? 

3. Tổng quan lý thuyết 

3.1. Một số khái niệm liên quan 

 3.1.1. Hành vi trì hoãn 

“Hành vi trì hoãn” có nguồn gốc từ tiếng Latinh, với “pro” có nghĩa là “tiến về phía 

trước” và “crastinus” có nghĩa là “của ngày mai” (Ferrari và cộng sự, 1995). Trong những thập 

kỷ qua, nghiên cứu về hành vi trì hoãn đã phát triển đáng kể. Ellis và Knaus (1977), và Knaus 

(2000) định nghĩa hành vi trì hoãn là sự thiếu hụt trong việc tự điều chỉnh. Ferrari (2000) đã 

khám phá thêm khái niệm này, cho rằng hành vi trì hoãn có thể là đặc điểm của những người 

được coi là lười biếng hoặc ham mê bản thân. Steel (2007) định nghĩa hành vi trì hoãn là cố ý 

thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, mặc dù biết rằng có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực.  

Về bản chất, khái niệm “hành vi trì hoãn” đã được nghiên cứu kỹ lưỡng thông qua 



VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES, VOL. 41, NO. 2S (2025) 127 

 

nhiều nghiên cứu, mỗi nghiên cứu góp phần vào sự hiểu biết toàn diện hơn về hiện tượng này 

(xem Ellis & Knaus, 1977; Ferrari, 2000; Knaus, 2000; Steel, 2007). Bài viết này áp dụng 

định nghĩa sau đây làm nguyên tắc chủ đạo khi xét về tính khái quát về bản chất và đặc điểm 

của hành vi trì hoãn và tâm lý của người thực hiện hành vi này: hành vi trì hoãn là sự hoãn lại 

một cách cố ý trong việc bắt đầu hoặc hoàn thành một nhiệm vụ dù người thực hiện hành vi 

cảm thấy không thoải mái và hoàn toàn nhận thức được những tác động tiêu cực của hành vi 

(Ferrari, 1998; Steel, 2007).  

 3.1.2. Hành vi trì hoãn trong học tập 

“Hành vi trì hoãn học tập” là một hiện tượng hành vi trì hoãn cụ thể đã thu hút sự chú 

ý của những nhà nghiên cứu, với số lượng công trình lớn được thực hiện (Milgram và cộng 

sự, 1992). Theo Solomon và Rothblum (1984), ước tính một nửa số sinh viên được khảo sát 

thừa nhận họ có hành vi trì hoãn các nhiệm vụ học tập gần 50% thời gian, trong khi 38% sinh 

viên đại học thỉnh thoảng có hành vi này.  

Ellis và Knaus (1977, được trích dẫn trong Jiao và cộng sự, 2011) cũng đưa ra một 

định nghĩa cụ thể về hành vi trì hoãn học tập, mô tả đây là hành vi trì hoãn việc đạt được mục 

tiêu trong học tập, gây ra khó chịu về mặt tâm lý. Đồng quan điểm, Rothblum, Solomon và 

Murakami (1986, tr. 387) giải thích thuật ngữ “hành vi trì hoãn học tập” là “xu hướng gần 

như luôn luôn trì hoãn các nhiệm vụ học tập và gần như luôn luôn trải qua mức độ lo lắng 

đáng kể”.  

Những định nghĩa về hành vi trì hoãn học tập được đề cập ở trên không mâu thuẫn mà 

bổ sung cho nhau, tất cả đều thống nhất rằng: hành vi trì hoãn học tập là hành vi trì hoãn các 

nhiệm vụ học tập, dẫn đến những khó khăn về tâm lý. Trong bài nghiên cứu này, tác giả sẽ sử 

dụng những khái niệm đã nhắc tới ở trên về hiện tượng “hành vi trì hoãn trong học tập”. 

 3.1.3. Nhiệm vụ học tập 

Trong nghiên cứu này, “nhiệm vụ học tập” được sử dụng để nói tới những bài tập và 

các hành vi học tập liên quan mà sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Kinh tế - Tài chính, 

K.GDQT, ĐHNN, ĐHQGHN cần thực hiện nhằm hoàn thành khóa học “Tiếng Anh tăng 

cường” để đạt được trình độ B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu 

(CEFR) để tiếp tục được theo học các lớp chuyên ngành. Những bài tập và hành vi học tập 

này bao gồm: Hoạt động trong giờ học (Ghi chép bài giảng, đặt câu hỏi, tham gia thảo luận 

trong lớp), tự học (đọc và chuẩn bị nội dung cho buổi học trên lớp, thực hiện dự án được giao, 

làm bài tập về nhà, ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho các bài kiểm tra/bài thi), và tham gia các 

hoạt động phát triển kiến thức mở rộng (học và thảo luận theo nhóm, sử dụng tài liệu bổ trợ 

để mở rộng kiến thức). 

3.2. Nguyên nhân và hậu quả của hành vi trì hoãn trong học tập 

 3.2.1. Nguyên nhân của hành vi trì hoãn trong học tập  

Nguyên nhân trì hoãn học tập của sinh viên đại học rất đa dạng. Rothblum và cộng sự 

(1986) phân loại thành ba nhóm: (1) nỗi sợ thất bại (lo bị đánh giá, chủ nghĩa hoàn hảo, thiếu 

tự tin); (2) sự phản đối nhiệm vụ (lười biếng, sợ thành công, chịu đựng kém, ảnh hưởng bạn 

bè, quản lý thời gian yếu); (3) yếu tố khác (ưa rủi ro, thiếu quyết đoán, chống kiểm soát). Tuy 

nhiên, nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào yếu tố nội sinh.  

Các nghiên cứu sau đó bổ sung thêm nguyên nhân như: kỹ năng quản lý thời gian kém, 

mất tập trung, thiếu tự tin, và động lực thấp (Hasim & Hidayat, 2023). Steel (2007) nhấn mạnh 
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mối liên hệ giữa tự ti và niềm tin sai lệch về năng lực cá nhân, còn Ferguson và Rodway (1994) 

cho rằng người cầu toàn dễ trì hoãn vì sợ không đạt kỳ vọng. Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây 

của Erdogan và cộng sự (2013), Kirschner và Karpinski (2010) cho thấy việc sử dụng điện thoại 

và thiết bị công nghệ quá mức có tương quan với hành vi trì hoãn học tập.  

Tại ĐHNN, nhóm nghiên cứu của Tạ Nhật Ánh và cộng sự (2023) đã khảo sát 157 

sinh viên bằng thang đo PASS (Solomon & Rothblum, 1984) kết hợp phỏng vấn sâu. Kết quả 

cho thấy nguyên nhân trì hoãn chủ yếu mang tính chủ quan như: sợ bị đánh giá, khó quyết 

định, chán nhiệm vụ và thiếu kỹ năng quản lý thời gian. Kết luận này tương đồng với 

Mohsenzadeh (2016) và Milgram (1995). Điều này chứng tỏ hành vi trì hoãn phổ biến ở sinh 

viên năm thứ ba và chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố nội sinh. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xem 

xét các yếu tố ngoại sinh như: sức khỏe, chất lượng giảng viên, bài tập hay cơ sở vật chất 

(Grunschel và cộng sự, 2012). Hơn nữa, nhóm tân sinh viên chương trình “Tiếng Anh tăng 

cường” tại K.GDQT có đặc điểm khác biệt về năng lực và nhận thức, nên kết quả của nghiên 

cứu trên chưa phản ánh chính xác tình hình trì hoãn ở nhóm này. 

Nghiên cứu của Grunschel và cộng sự (2012) là công trình toàn diện về hành vi trì 

hoãn học tập, hệ thống hóa nguyên nhân và hậu quả theo hai nhóm chính: (1) yếu tố nội sinh 

(liên quan đến cảm xúc, thể chất, niềm tin cá nhân, tính cách, năng lực học tập, trải nghiệm 

trước đó, đặc điểm nhiệm vụ); (2) yếu tố ngoại sinh (môi trường làm việc, đặc điểm giảng 

viên, điều kiện cơ sở vật chất). Sự kết hợp của hai nhóm yếu tố này lý giải toàn diện động cơ 

và tác động của trì hoãn - điều mà các nghiên cứu trước chưa đạt được. Công trình này nổi bật 

ở tính bao quát, hệ thống hóa và ứng dụng cao, cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc cho 

nghiên cứu về sinh viên, đặc biệt phù hợp với nhóm sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế - 

Tài chính tại K.GDQT, nơi áp lực học tập lớn dễ dẫn đến trì hoãn. 

 3.2.2. Hậu quả của hành vi trì hoãn trong học tập 

Hành vi trì hoãn học tập của sinh viên đại học có liên hệ chặt chẽ với nhiều hậu quả 

tiêu cực. Nhiều nghiên cứu cho thấy trì hoãn có tương quan nghịch với thành tích học tập, dẫn 

đến kết quả học kém (Hasim & Hidayat, 2023; Hussain & Sultan, 2010; Torrance & 

Galbraith, 2006). Ngoài ra, hành vi này còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh 

thần, làm tăng mức độ căng thẳng, trầm cảm và giảm khả năng tự kiểm soát (Beswick & 

Mann, 1994; Ellis & Knaus, 1977; Tice và cộng sự, 2001). 

Theo Grunschel và cộng sự (2012), hậu quả của trì hoãn gồm 6 nhóm chính: cảm xúc 

(lo lắng, tội lỗi, chán nản), thể chất - tinh thần (kiệt sức, mất ngủ, căng thẳng), nhân cách (mất 

tự tin, giảm động lực), học tập (tích lũy bài vở, giảm chất lượng, có nguy cơ học lại), cùng các 

tác động đến tài chính, quan hệ xã hội và cơ hội phát triển. 

Tuy nhiên, Lay (1995) lưu ý rằng yếu tố văn hóa có thể ảnh hưởng đến hành vi trì 

hoãn, khiến kết quả khác nhau giữa các bối cảnh. Do đó, nghiên cứu hiện tại tập trung vào 

sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế - Tài chính tại K.GDQT, ĐHNN, ĐHQGHN nhằm làm 

rõ đặc điểm và tác động của trì hoãn trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam, bổ sung góc 

nhìn bản địa cho lĩnh vực nghiên cứu này. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành với 120 sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế - Tài chính 

thuộc chương trình liên kết giữa Đại học Southern New Hampshire (SNHU) và Trường Đại 

học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (Khoa Giáo dục Quốc tế). Nhóm này đại diện cho toàn bộ sinh 



VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES, VOL. 41, NO. 2S (2025) 129 

 

viên năm thứ nhất đang học tiếng Anh tăng cường nhằm đạt trình độ B2 theo Khung tham 

chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) như một trong những điều kiện bắt buộc 

trước khi học chuyên ngành bằng tiếng Anh.  

Các sinh viên có đầu vào từ A1 đến A2 the CEFR, phải nâng lên B2 trong 3 tháng, nên 

chịu áp lực học lớn và dễ dẫn đến trì hoãn trong các nhiệm vụ đòi hỏi tập trung như: viết luận, 

thuyết trình hay ôn thi. Nhóm này có tính đồng nhất cao về trình độ, giáo trình, phương pháp 

và đánh giá, đảm bảo độ tin cậy của mẫu nghiên cứu. 

Việc chọn nhóm này giúp nghiên cứu phản ánh rõ thực trạng trì hoãn của sinh viên 

trong môi trường học tập cường độ cao, đồng thời cung cấp dữ liệu hữu ích cho việc đề xuất 

giải pháp hỗ trợ tân sinh viên nâng cao hiệu quả học tập và kỹ năng quản lý thời gian. 

4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, phương pháp thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua hai 

công cụ: bảng câu hỏi khảo sát (công cụ chính) và phỏng vấn bán cấu trúc. 

Bảng hỏi là công cụ chính, thu thập dữ liệu định lượng từ 120 sinh viên năm thứ nhất 

nhằm đo mức độ và nguyên nhân trì hoãn học tập. Dựa trên thang đo của Grunschel và cộng 

sự (2012), bảng hỏi gồm 62 câu: 1 câu về mức độ trì hoãn, 49 câu về nguyên nhân và 32 câu 

về hậu quả. Các nội dung khảo sát tập trung vào: (1) mức độ trì hoãn trong các hoạt động học 

tập; (2) nguyên nhân từ yếu tố cá nhân, môi trường và nhiệm vụ học tập; (3) tác động của trì 

hoãn đến kết quả, sức khỏe và đời sống. Các câu hỏi sử dụng thang Likert 5 mức độ (1 = hoàn 

toàn đồng ý → 5 = hoàn toàn không đồng ý) để đo lường mức độ đồng thuận. 

Phỏng vấn bán cấu trúc được thực hiện với 10 sinh viên (12% mẫu) nhằm khai thác 

sâu trải nghiệm cá nhân, giúp làm rõ nguyên nhân và hậu quả của trì hoãn. Dữ liệu từ hai 

nguồn được tổng hợp và phân tích để xác định mối quan hệ giữa nguyên nhân và tác động của 

hành vi trì hoãn trong học tập. 

4.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu kết hợp phân tích định lượng và phân tích định tính nhằm đảm bảo đánh 

giá toàn diện hành vi trì hoãn của sinh viên. 

Thứ nhất, dữ liệu định lượng thu được từ bảng khảo sát được mã hóa và nhập vào 

phần mềm xử lý thống kê. Các phép phân tích mô tả được sử dụng để xác định mức độ trì 

hoãn, nguyên nhân phổ biến và các yếu tố ảnh hưởng chính. Phân tích này giúp nhận diện xu 

hướng chung của hành vi trì hoãn trong nhóm sinh viên năm thứ nhất. 

Thứ hai, dữ liệu định tính từ các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc được xử lý bằng phương 

pháp phân tích nội dung (content analysis). Quá trình này bao gồm: mã hóa từng phát biểu 

của sinh viên, phân loại chúng thành các nhóm chủ đề như: nguyên nhân nội sinh (lo lắng, 

thiếu động lực, chủ nghĩa hoàn hảo), nguyên nhân ngoại sinh (môi trường học tập, giảng viên, 

khối lượng công việc) và các tác động cụ thể của trì hoãn đến học tập và sức khỏe tinh thần. 

Ngoài các chủ đề định trước dựa trên khung lý thuyết, nghiên cứu cũng cho phép phát hiện 

những mẫu hình hoặc nguyên nhân mới phát sinh từ thực tế. 

Cuối cùng, việc kết hợp hai phương pháp giúp đối chiếu và bổ sung cho nhau: dữ liệu 

định lượng phản ánh xu hướng tổng thể, trong khi dữ liệu định tính làm rõ trải nghiệm cá 

nhân và bối cảnh cụ thể. Cách tiếp cận này giúp nghiên cứu không chỉ xác định nguyên nhân 

và hậu quả của hành vi trì hoãn, mà còn đưa ra những đề xuất thiết thực nhằm hỗ trợ sinh viên 

giảm trì hoãn và cải thiện hiệu quả học tập. 
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5. Kết quả nghiên cứu  

Để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu, dữ liệu thu thập được từ cả bảng câu hỏi (định 

lượng) và phỏng vấn (định tính) đã được phân tích. Bảng câu hỏi được sử dụng nhằm tìm 

kiếm những nguyên nhân cơ bản và ảnh hưởng của sự hành vi trì hoãn ở sinh viên năm thứ 

nhất. 120 người tham gia được yêu cầu chọn một số từ 1 (hoàn toàn đồng ý) đến 5 (hoàn toàn 

không đồng ý) theo thang đo Likert. Cụ thể: 

STT Quy ước Thang đo Likert 

1 1,00 – 1,80 Rất đồng ý 

2 1,81 – 2,60 Đồng ý 

3 2,61 – 3,40 Không ý kiến 

4 3,41 – 4,20 Không đồng ý 

5 4,21 – 5,00 Rất không đồng ý 

Điểm trung bình thấp (1,00 – 2,60) thể hiện sự đồng thuận cao với nhận định được đưa ra. 

Điểm trung bình trung bình (2,61 – 3,40) cho thấy sinh viên không có ý kiến rõ ràng. 

Điểm trung bình cao (3,41 – 5,00) phản ánh sự phản đối đối với nhận định. Ngoài ra, 

cuộc phỏng vấn tiếp theo đã được điều chỉnh nhằm xác nhận và làm rõ các câu trả lời của 

người tham gia cũng như tham khảo ý kiến của họ để đưa ra những đề xuất mang tính xây 

dựng. Phân tích định lượng các câu trả lời của sinh viên được tóm tắt trong Biểu đồ 1, Bảng 1 

và Bảng 2. 

5.1. Câu hỏi nghiên cứu 1 - Thực tế hành vi trì hoãn trong học tập của sinh viên năm thứ 

nhất như thế nào? 

Biểu đồ 1  

Mức độ thường xuyên trì hoãn trong học tập của sinh viên năm thứ nhất 

 

Kết quả khảo sát cho thấy hành vi trì hoãn học tập khá phổ biến trong nhóm sinh viên 

năm thứ nhất. Trong tổng số 120 người tham gia, 34,2% sinh viên đồng ý và 20,8% rất đồng ý 

rằng họ thường trì hoãn trong quá trình học, nâng tổng tỷ lệ thừa nhận lên 55%. Bên cạnh đó, 

30% sinh viên chọn mức trung lập, thể hiện sự chưa chắc chắn hoặc chưa tự nhận thức rõ ràng 

về thói quen trì hoãn của bản thân. Chỉ 12,5% không đồng ý và 2,5% rất không đồng ý, cho 

thấy tỷ lệ sinh viên không trì hoãn là khá thấp. 

Những con số này cho thấy trì hoãn đã trở thành thói quen học tập phổ biến ở sinh 

viên năm thứ nhất, đặc biệt trong giai đoạn họ phải thích nghi với môi trường đại học có 

cường độ và yêu cầu tự học cao hơn. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng và 

tiến độ học tập mà còn phản ánh những khó khăn trong quản lý thời gian, tự điều chỉnh và 

động lực học tập ở giai đoạn chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học. 

2.5

12.5

30

34.2

20.8

Rất không đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

Đồng ý

Rất đồng ý



VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES, VOL. 41, NO. 2S (2025) 131 

 

5.2. Câu hỏi nghiên cứu 2 - Nguyên nhân hành vi trì hoãn thực việc học tập của sinh viên năm 

thứ nhất ngành Kinh tế - Tài chính, tại K.GDQT, ĐHNN, ĐHQGHN là gì? 

Kết quả từ Bảng 1 cho thấy điểm trung bình nằm trong khoảng từ 1,75 đến 3,92, biểu 

thị rằng trong số các nguyên nhân gây ra hành vi trì hoãn được liệt kê, một số yếu tố được 

sinh viên cho là có ảnh hưởng hơn những yếu tố khác.  

Bảng 1  

Các lý do hành vi trì hoãn với các nhiệm vụ học tập của sinh viên 

Loại 

lý do 

Nhóm lý 

do (NLD) 
Lý do (LD) 

Điểm 

trung bình 

(ĐTB) 

Điểm trung 

bình nhóm 

(ĐTBN) 

Độ lệch 

chuẩn 

(ĐLC) 

Nội 

sinh 

Cảm xúc 

Lo lắng 3,66 

3,51 

0,8434 

Bất mãn 3,79 1,2094 

Ức chế 3,92 1,0755 

Cảm giác áp lực 3,24 1,2623 

Cảm giác ngộp 3,26 0,9358 

Chán nản 3,19 1,4113 

Trạng thái 

thể chất 

và tinh 

thần 

Kiệt sức, đau ốm 3,47 

3,66 

1,1283 

Những hoạt động hấp dẫn khác 3,85 1,0509 

Nhận 

thức 

Sự suy ngẫm 2,91 

3,06 

1,0943 

Hiểu biết thông tin 3,25 1,0230 

Đánh giá thông tin 3,01 1,1031 

Niềm tin 

cá nhân 

Tôi làm việc với hiệu suất tốt dưới 

áp lực cao 
2,77 

2,57 

1,2264 

Mọi thứ sẽ ổn thôi 2,13 1,3679 

Tôi muốn mọi việc hoàn hảo (chủ 

nghĩa hoàn hảo) 
2,06 1,2434 

Việc cân bằng cuộc sống - làm việc 

quan trọng với tôi (cân bằng cuộc 

sống - học tập) 

2,26 1,3358 

Tôi không muốn làm những gì 

người khác kỳ vọng (chống đối)  
3,63 1,3679 

Tính cách 
Nhận thức tiêu cực về bản thân 3,48 

3,18 
1,1170 

Sự lười biếng 2,87 1,2264 

Năng lực 

Thiếu kỹ năng học tập 3,19 

3,28 

0,7113 

Thiếu kiến thức 3,32 0,8792 

Thiếu khả năng sắp xếp 3,27 1,4734 

Khả năng quản lý bản thân yếu  3,32 1,3792 

Trải 

nghiệm 

học tập có 

trước 

Sự né tránh 3,85 

3,61 

1,3547 

Trải nghiệm học tiêu cực 3,74 1,4566 

Hành vi học tập từ người khác 3,25 1,5547 

 Khó chịu 3,21 3,33 1,1925 



VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES, VOL. 41, NO. 2S (2025) 132 

 

 

 

 

Đặc điểm 

nhiệm vụ 

học tập 

Phức tạp 3,64 1,3585 

Khó 3,24 1,2574 

Không cấp thiết  3,42 1,5849 

Không thú vị  4,01 1,1324 

Tốn thời gian  3,40 1,2038 

Mới mẻ 3,80 1,4623 

Không cụ thể 3,64 1,3585 

Quan trọng 3,20 1,3019 

Hoạt động hấp dẫn ngoài nhiệm vụ 

học tập 
1,75 1,2453 

Ngoại 

sinh  

Tình 

trạng làm 

việc 

Quá tải công việc 2,53 

2,67 

1,435 

Vấn đề với nhóm học 2,54 1,3717 

Thiếu tương tác xã hội  2,96 1,0377 

Đặc điểm 

của giảng 

viên 

Quá thoải mái 2,95 

3,73 

1,2453 

Vô tổ chức  3,73 1,7736 

Đòi hỏi cao 3,91 1,0943 

Thiếu sự hỗ trợ 3,61 1,4906 

Năng lực sư phạm kém 3,97 1,2264 

Không khoan nhượng 4,02 1,4643 

Không cảm thông 3,92 1,0755 

Điều kiện 

của cơ sở 

đào tạo 

Quá nhiều nhiệm vụ học tập 3,88 

3,82 

1,3208 

Khóa học thiếu tổ chức  3,90 1,6981 

Những hạn chế về nội dung và hình 

thức bài giảng 
3,86 0,9415 

Điều kiện thư viện tồi tệ 3,64 1,3585 

Không có chuyên viên hỗ trợ 3,74 1,2642 

Ít luật lệ trong việc quản lý học tập 3,90 1,6038 

Nhìn vào Bảng 1, ta thấy hành vi trì hoãn trong học tập của sinh viên năm thứ nhất chịu 

ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, các yếu tố nội sinh đóng vai trò chủ đạo 

với số lý do lựa chọn nhiều nhất. Một số yếu tố nổi bật đã được xác định là nguyên nhân chính 

dẫn đến trì hoãn thuộc hai nhóm (1) nội sinh - “Niềm tin cá nhân” (ĐTBN 2,57), bao gồm: “Sự 

hấp dẫn của các hoạt động khác ngoài học tập” (1,75), “Chủ nghĩa hoàn hảo” (2,06), suy nghĩ 

“Mọi thứ sẽ ổn thôi” (2,13), và mong muốn “cân bằng giữa cuộc sống và học tập” (2,26). Bên 

cạnh đó, một số yếu tố ngoại sinh thuộc nhóm “Tình trạng làm việc” (ĐTBN 2,67) cũng được ghi 

nhận. Cụ thể, những lí do nổi bật tác động tới việc gây ra hành vi trì hoãn trong học tập của sinh 

viên bao gồm: “Quá tải công việc” (2,53) và “Vấn đề với nhóm học” (2,54). 

Kết quả phỏng vấn cho thấy sinh viên trì hoãn chủ yếu vì bị cuốn vào các hoạt động ngoài 

học tập như: câu lạc bộ, bạn bè hay giải trí. Một số sinh viên thừa nhận khi vào đại học, họ có 

nhiều tự do hơn nên mất tập trung và thiếu sự giám sát từ gia đình. Ngoài ra, chủ nghĩa hoàn hảo 

cũng khiến họ ngại bắt đầu nếu chưa có ý tưởng hoặc kế hoạch hoàn chỉnh. Một sinh viên chia sẻ 

rằng vì muốn bài luận hoàn hảo nên chỉ tìm tài liệu mãi mà không viết, dẫn đến áp lực tăng cao. 

Thêm vào đó, tâm lý “mọi thứ sẽ ổn” khiến sinh viên tự tin có thể hoàn thành bài tập 

muộn, song kết quả lại không như mong đợi. Nhiều người cũng trì hoãn vì muốn cân bằng 
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học tập và giải trí, coi thời gian nghỉ ngơi là cần thiết để giảm căng thẳng. Lý do “quá tải công 

việc” và “vấn đề nhóm học” được nhắc đến khi sinh viên cảm thấy ngợp trước nhiều nhiệm 

vụ, hoặc thiếu tương tác tích cực trong nhóm. 

Kết quả còn cho thấy nhóm yếu tố có điểm trung bình 2,61 - 3,40 như “suy ngẫm” và 

“làm việc tốt dưới áp lực” tác động không rõ ràng đến trì hoãn. Trong khi đó, các yếu tố về 

giảng viên và môi trường học (điểm trung bình ≥3,41) được đánh giá là ít ảnh hưởng đến hành 

vi trì hoãn của sinh viên. 

5.3. Câu hỏi nghiên cứu 3 - Những ảnh hưởng của hành vi trì hoãn học tập ở những sinh 

viên này là gì? 

Như có thể thấy trong Bảng 2, điểm trung bình thay đổi từ 2,42 đến 3,59. Điều này chỉ ra 

rằng sinh viên đồng ý với hầu hết các ảnh hưởng được nêu ra trong bảng hỏi. Tuy nhiên, trong 

những ảnh hưởng của hành vi trì hoãn, một số tác động đáng chú ý hơn những tác động khác.  

Bảng 2 

Ảnh hưởng của hành vi trì hoãn lên sinh viên 

Nhóm ảnh hưởng (NAH) Ảnh hưởng (AH) 

Điểm 

trung 

bình 

Điểm 

trung bình 

nhóm 

Độ lệch 

chuẩn 

Cảm xúc 

Tức giận 3,19 

2,67 

1,0638 

Lo lắng 2,42 1,2064 

Khó chịu 2,63 1,0986 

Tội lỗi 2,46 1,3566 

Buồn bã 2,53 1,7432 

Áp lực 2,42 1,3563 

Ngợp 2,90 1,3266 

Không thỏa mãn 2,73 1,0235 

Chán nản 2,69 1,0255 

Hối lỗi 2,73 1,2548 

Trạng thái thể chất và tinh thần 

Căng thẳng tinh thần 2,48 

3,01 

0,8834 

Phản ứng sinh lý với sự căng 

thẳng 
2,92 1,2584 

Vấn đề với giấc ngủ 2,76 1,2585 

Kiệt sức 3,24 1,5743 

Đau ốm 3,66 1,1783 

Hành vi 
Không có sự thay đổi trong 

hành vi 
3,10 3,10 1,3774 

Nhân cách Nhận thức tiêu cực về bản thân 2,79 2,79 1,1466 

Học tập 

Áp lực thời gian 2,69 

2,99 

1,3458 

Mất ý thức về thời gian 3,54 1,4677 

Học lại 3,02 1,2495 

Tích lũy công việc 2,98 1,3965 

Chất lượng bài tập kém 2,63 1,7691 

Thiếu hụt kiến thức 2,37 1,5458 
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Đánh giá tiêu cực 2,94 1,1579 

Kéo dài thời gian học 3,15 1,4797 

Bỏ học 3,60 1,4678 

Đời sống cá nhân 

Chi phí tài chính 2,94 

3,2 

1,2569 

Vấn đề liên quan tới mối quan 

hệ xã hội 
3,46 1,6439 

Viễn cảnh tương lai hạn chế 3,21 1,2046 

Không có hệ quả Không có hệ quả 3,42 3,42 1,4647 

Cảm xúc tích cực Sự thỏa mãn 3,68 3,68 1,3582 

Ảnh hưởng tích cực tới học tập Sự thành công 3,63 3,63 1,3970 

Nhìn vào Bảng 2, ta thấy hành vi trì hoãn tác động chủ yếu tới nhóm “Cảm xúc” của 

sinh viên (ĐTBN: 2,67), nổi bật là: “Lo lắng” (ĐTB: 2,42, ĐLC: 1,2), “Tội lỗi” (ĐTB: 2,46, 

ĐLC: 1,35), “Buồn bã” (ĐTB: 2,53, ĐLC: 1,74), và “Áp lực” (ĐTB: 2,42, ĐLC: 1,35). Bên 

cạnh đó, những ảnh hưởng “Căng thẳng tinh thần” (ĐTB: 2,48, ĐLC: 0,88) và “Thiếu hụt 

kiến thức” cũng là những tác động nổi bật của hành vi trì hoãn.  

Kết quả cho thấy phần lớn sinh viên đồng ý rằng trì hoãn ảnh hưởng trực tiếp đến học 

tập và tâm lý, với các hậu quả phổ biến gồm: thiếu hụt kiến thức (2,37), lo lắng (2,42), tội lỗi 

(2,46) và căng thẳng tinh thần (2,48). Một sinh viên chia sẻ rằng mỗi khi trì hoãn, họ thường 

lo lắng không kịp hoàn thành bài, và khi bắt đầu làm thì lại quá gấp, khiến áp lực tăng cao. 

Ngược lại, những hậu quả nghiêm trọng như ý định bỏ học hoặc rạn nứt quan hệ xã 

hội (điểm >3,50) hầu như không được sinh viên đồng tình. Họ cho rằng trì hoãn chủ yếu gây 

ra căng thẳng, giảm hiệu quả học tập, chứ không đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến quyết 

định bỏ học hay các mối quan hệ cá nhân. 

6. Bàn luận 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng hành vi trì hoãn trong học tập của sinh viên năm 

thứ nhất chuyên ngành Kinh tế - Tài chính, K.GDQT, ĐHNN, ĐHQGHN có một số điểm 

tương đồng với các nghiên cứu trước đây, đặc biệt là nghiên cứu của Grunschel và cộng sự 

(2012), Tạ Nhật Anh và cộng sự (2023). Cả hai nghiên cứu này đều nhấn mạnh rằng các yếu tố 

nội sinh đóng vai trò quan trọng nhất trong hành vi trì hoãn học tập, đặc biệt là niềm tin cá nhân 

và những đặc điểm tâm lý như chủ nghĩa hoàn hảo hay suy nghĩ lạc quan một cách thái quá. 

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ ra rằng một số yếu tố ngoại sinh cũng là lý do của hành vi trì 

hoãn của đối tượng sinh viên nghiên cứu. Đây là điểm khác biệt lớn so với kết quả của những 

nghiên cứu trước về lý do trì hoãn của sinh viên, cũng như đã chỉ ra một số điểm khác biệt trong 

nguyên nhân và tác động của trì hoãn, phản ánh đặc điểm của đối tượng sinh viên năm thứ nhất 

trong bối cảnh học tập hiện đại.  

6.1. Sự thay đổi nguyên nhân trì hoãn theo bối cảnh học tập 

Nghiên cứu cho thấy nguyên nhân trì hoãn của sinh viên thay đổi theo bối cảnh học tập. 

Sinh viên năm thứ nhất thường trì hoãn vì bị cuốn vào hoạt động ngoại khóa, chủ nghĩa hoàn hảo, 

tâm lý “mọi thứ sẽ ổn” và nhu cầu cân bằng học tập và cuộc sống. Trong môi trường đại học, họ 

có nhiều tự do và ít bị giám sát hơn, nên dễ ưu tiên giải trí hơn học tập. Kết quả này phù hợp với 

Steel (2007), người cho rằng tự do thời gian mà thiếu kỹ năng quản lý dễ dẫn đến trì hoãn. 

Chủ nghĩa hoàn hảo cũng là nguyên nhân nổi bật. Nhiều sinh viên không bắt đầu công 

việc vì lo chưa đủ hoàn hảo, sợ sai sót. Ngoài ra, yếu tố môi trường như: khối lượng bài tập 
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lớn, hoạt động ngoại khóa dày đặc và khó khăn trong làm việc nhóm cũng khiến sinh viên 

cảm thấy quá tải và chậm trễ. Những phát hiện này giúp giảng viên và đơn vị hỗ trợ hiểu rõ 

hơn trải nghiệm của sinh viên, từ đó thiết kế chương trình hỗ trợ phù hợp hơn. 

6.2. Ảnh hưởng của trì hoãn đối với kết quả học tập và tâm lý 

Nghiên cứu khẳng định trì hoãn ảnh hưởng tiêu cực đến cả kết quả học tập và tinh thần 

sinh viên. Các hậu quả phổ biến gồm: thiếu hụt kiến thức, lo lắng, tội lỗi và căng thẳng. Một 

sinh viên chia sẻ rằng việc làm bài vào phút chót khiến kết quả kém và cảm giác hối hận, lo 

lắng tăng lên. Điều này phù hợp với nghiên cứu của Tice và cộng sự (2001) khi cho rằng trì 

hoãn có thể tạo cảm giác thoải mái ban đầu nhưng dẫn đến áp lực và căng thẳng cao hơn về sau. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng xem trì hoãn là nghiêm trọng. Một số sinh viên cho 

rằng nó không ảnh hưởng đến quan hệ xã hội hay học tập, thậm chí giúp họ có thời gian thư 

giãn. Điều này cho thấy tác động của trì hoãn phụ thuộc vào khả năng tự quản lý và ứng phó 

với áp lực của từng cá nhân: những người kiểm soát tốt vẫn duy trì hiệu quả, trong khi người 

dễ căng thẳng bị ảnh hưởng rõ rệt hơn. 

7. Kết luận và khuyến nghị 

7.1. Kết luận 

Nghiên cứu làm rõ thực trạng trì hoãn học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh 

tế - Tài chính, K.GDQT, ĐHNN, ĐHQGHN. Kết quả cho thấy hành vi trì hoãn chủ yếu xuất 

phát từ nguyên nhân nội sinh như: sự hấp dẫn của hoạt động ngoài học tập, chủ nghĩa hoàn 

hảo, niềm tin “mọi thứ sẽ ổn thôi” và nhu cầu cân bằng cuộc sống - học tập. Đây là đặc điểm 

phổ biến ở sinh viên trong giai đoạn chuyển tiếp lên đại học, khi họ có nhiều tự do và cơ hội 

tham gia xã hội hơn. Ngoài ra, yếu tố ngoại sinh như khối lượng công việc lớn và khó khăn 

khi làm việc nhóm cũng góp phần gây trì hoãn. 

Về hậu quả, sinh viên nhận thấy trì hoãn dẫn đến thiếu hụt kiến thức, lo lắng, tội lỗi và 

căng thẳng tinh thần, làm giảm hiệu quả và động lực học tập. Một số vẫn duy trì kết quả học 

tập, song thói quen này không bền vững và có thể ảnh hưởng lâu dài đến kỹ năng làm việc. 

Tổng thể, nghiên cứu mang lại cái nhìn toàn diện về nguyên nhân và hệ quả của trì 

hoãn, đồng thời gợi ý hướng xây dựng biện pháp can thiệp giúp giảm trì hoãn và nâng cao 

hiệu quả học tập cho sinh viên đại học. 

7.2. Hạn chế 

Nghiên cứu này còn một số hạn chế do phạm vi và thời gian thực hiện. Thứ nhất, kết 

quả chỉ phản ánh nguyên nhân và hậu quả của hành vi trì hoãn ở 120 sinh viên năm thứ nhất 

ngành Kinh tế - Tài chính, K.GDQT, nên chưa thể khái quát cho toàn bộ sinh viên của ĐHNN, 

ĐHQGHN hay các trường đại học khác. Nghiên cứu với mẫu lớn hơn sẽ giúp có cái nhìn toàn 

diện hơn về tình trạng trì hoãn học tập. 

Thứ hai, thời gian phỏng vấn hạn chế với 10 sinh viên khiến dữ liệu định tính chưa đủ 

đa dạng. Việc mở rộng số lượng người tham gia sẽ giúp kết quả đáng tin cậy hơn. 

Thứ ba, bảng hỏi khảo sát chưa được kiểm chứng độ tin cậy và giá trị bằng các 

phương pháp thống kê như Cronbach’s Alpha hay EFA. Dù được xây dựng dựa trên khung lý 

thuyết của Grunschel và cộng sự (2012), việc thiếu kiểm định có thể ảnh hưởng đến độ chính 

xác của dữ liệu. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần tiến hành kiểm chứng công cụ đo lường 

để nâng cao tính tin cậy của kết quả. 
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7.3. Khuyến nghị 

Dựa trên các phát hiện của nghiên cứu, để giảm thiểu hành vi trì hoãn và những tác 

động tiêu cực của nó đến kết quả học tập và sức khỏe tinh thần của sinh viên, cần có những 

biện pháp can thiệp đồng bộ từ phía nhà trường, giảng viên và chính sinh viên. 

 Đối với nhà trường  

- Phát triển chương trình hỗ trợ kỹ năng học tập: Tổ chức các khóa học hoặc hội thảo 

về quản lý thời gian, lập kế hoạch, đặt mục tiêu và ứng dụng công nghệ học tập như: phần 

mềm lập lịch, theo dõi tiến độ. 

- Tư vấn tâm lý và định hướng học tập: Thành lập nhóm hỗ trợ giúp sinh viên vượt 

qua căng thẳng, duy trì động lực và quản lý công việc hiệu quả thông qua hướng dẫn lập kế 

hoạch, sắp xếp ưu tiên và loại bỏ yếu tố gây xao nhãng. 

- Điều chỉnh chương trình giảng dạy: Cân bằng khối lượng bài tập, thời gian và phương 

pháp học; khuyến khích sinh viên hoàn thành nhiệm vụ theo giai đoạn để giảm tình trạng dồn việc. 

- Tăng cường giám sát và phản hồi: Ứng dụng hệ thống LMS để theo dõi tiến độ, gửi 

nhắc nhở và phản hồi kịp thời, giúp sinh viên duy trì thói quen học tập đều đặn. 

 Đối với giảng viên 

- Hướng dẫn sinh viên về cách tiếp cận nhiệm vụ học tập hiệu quả: Giảng viên có thể 

khuyến khích sinh viên áp dụng phương pháp “chia nhỏ nhiệm vụ” (chunking) để xử lý bài 

tập một cách có hệ thống, giúp giảm áp lực khi thực hiện những dự án lớn. 

- Sử dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt và hấp dẫn hơn: Các chiến lược như học 

tập dựa trên dự án, mô phỏng tình huống thực tế, hoặc ứng dụng trò chơi có thể giúp sinh viên 

cảm thấy hứng thú hơn với việc học, từ đó giảm thiểu tình trạng trì hoãn. 

- Tăng cường tương tác và hỗ trợ sinh viên: Duy trì sự kết nối với sinh viên qua các 

kênh tư vấn học tập, giải đáp thắc mắc và khuyến khích sinh viên chủ động tham gia vào các 

buổi thảo luận. Các buổi kiểm tra tiến độ (check-in sessions) giữa kỳ có thể giúp sinh viên 

không bị tụt lại phía sau. 

- Linh hoạt trong việc đánh giá và phản hồi: Cung cấp phản hồi sớm và chi tiết về các 

bài tập, giúp sinh viên có cơ hội điều chỉnh chiến lược học tập thay vì chỉ tập trung vào điểm 

số cuối kỳ. Hệ thống đánh giá theo tiến trình (formative assessment) thay vì chỉ có bài thi cuối 

kỳ sẽ giúp sinh viên duy trì động lực học tập tốt hơn. 

 Đối với sinh viên 

- Xây dựng thói quen học tập chủ động: Sinh viên nên lập kế hoạch với mục tiêu 

SMART, ví dụ: “Hoàn thành 3 bài đọc mỗi tuần để ôn giữa kỳ” thay vì mục tiêu chung chung. 

- Quản lý thời gian hiệu quả: Áp dụng kỹ thuật Pomodoro (học 25 phút, nghỉ 5 phút), 

Ma trận Eisenhower (ưu tiên việc quan trọng), và nguyên tắc 2 phút (làm ngay việc nhỏ có thể 

hoàn thành nhanh). 

- Giảm xao nhãng, tối ưu môi trường học: Học ở nơi yên tĩnh, hạn chế thiết bị điện tử, 

dùng ứng dụng chặn mạng xã hội, hoặc học nhóm để duy trì động lực. 

- Duy trì tư duy tích cực: Tập trung vào việc hoàn thành đúng hạn thay vì cầu toàn; 

thực hành thiền, thể dục, hoặc viết nhật ký học tập để giảm căng thẳng. 

- Tìm kiếm hỗ trợ: Chủ động hỏi giảng viên, bạn bè khi gặp khó khăn; tham gia nhóm 

học hoặc cộng đồng học tập để tăng động lực. 
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Việc giảm thiểu hành vi trì hoãn trong học tập cần có sự phối hợp từ nhiều phía: sự hỗ 

trợ từ nhà trường, phương pháp giảng dạy linh hoạt từ giảng viên, và sự chủ động của sinh 

viên trong việc thay đổi thói quen học tập. Các giải pháp như: nâng cao kỹ năng quản lý thời 

gian, cải thiện chương trình giảng dạy, tăng cường sự hỗ trợ tâm lý và áp dụng các phương 

pháp học tập hiệu quả có thể giúp sinh viên duy trì động lực học tập, hạn chế trì hoãn và cải 

thiện kết quả học tập một cách bền vững. 
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Abstract: In the context of rapid advancements in science and technology, particularly in 

computer science, research methods in linguistics have undergone significant innovations. One of the 

most influential and modern approaches is Corpus Linguistics, which enables the analysis of language 

based on authentic, objective, and verifiable data. In Vietnam, the application of corpora in foreign 

language research and teaching, especially in Japanese language education, remains limited. Meanwhile, 

international studies have demonstrated the effectiveness of corpus-based approaches in various areas 

such as lexicography, foreign language teaching, translation studies, and discourse analysis. Utilizing 

corpus data allows learners and researchers to gain a more precise understanding of the grammatical, 

semantic, and pragmatic features of a language, thereby introducing an empirical and data-driven 

perspective into applied linguistic research. Based on this practical context, this paper aims to clarify 

the significance and role of linguistic corpora in Japanese language research and teaching in Vietnam, 

while surveying and introducing several existing Japanese corpora. Furthermore, the study proposes 

potential applications of these corpora to support teachers, researchers, and learners in enhancing the 

effectiveness of Japanese language teaching, learning, and research through real linguistic data. 

 Keywords: electronic corpus, Japanese language teaching and research, exploitation, application 
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Tóm tắt: Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là lĩnh vực khoa học 

máy tính, các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ cũng có nhiều đổi mới đáng kể. Một trong những 

hướng tiếp cận hiện đại và có ảnh hưởng sâu rộng là Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics) - lĩnh 

vực cho phép phân tích ngôn ngữ dựa trên dữ liệu thực tế, khách quan và có thể kiểm chứng. Tại Việt 

Nam, việc ứng dụng khối ngữ liệu trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ nói chung, tiếng Nhật nói 

riêng, vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, các nghiên cứu quốc tế đã chứng minh hiệu quả rõ rệt của phương 

pháp này trong các lĩnh vực như: biên soạn từ điển, giảng dạy ngoại ngữ, nghiên cứu dịch thuật và phân 

tích diễn ngôn. Việc khai thác ngữ liệu giúp người học và nhà nghiên cứu nắm bắt chính xác hơn đặc 

điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng của ngôn ngữ, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới mang tính 

thực chứng cho các nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng. Xuất phát từ thực tiễn đó, bài viết này hướng 

đến việc làm rõ ý nghĩa và vai trò của khối ngữ liệu trong nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật tại Việt 

Nam, đồng thời khảo sát, giới thiệu một số nguồn ngữ liệu tiếng Nhật hiện có. Trên cơ sở đó, nghiên 

cứu đề xuất khả năng ứng dụng phù hợp nhằm hỗ trợ người dạy và người học tiếng Nhật trong việc nâng 

cao hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngôn ngữ dựa trên dữ liệu thực tế. 

Từ khóa: khối ngữ liệu điện tử, giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật, khai thác, ứng dụng 

1. Đặt vấn đề 

 Trong những năm gần đây, các nghiên cứu được thực hiện bởi các thao tác thủ công, 

dựa trên lý luận và phương pháp phân tích theo trực giác cá nhân đang dần giảm đi do không 

còn độ tin cậy cao để cho ra các kết quả thuyết phục. Thay vào đó là những nghiên cứu với thao 

tác tự động, dựa trên các kho tài nguyên ngôn ngữ hay còn gọi là khối ngữ liệu điện tử (e-

corpus) đang ngày càng trở nên phổ biến. Từ các khối ngữ liệu điện tử, các học giả trong lĩnh 

vực nghiên cứu ngôn ngữ có thể khai thác và ứng dụng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau 

như: tìm kiếm, khảo sát, thống kê, đối chiếu để tìm ra các quy luật của ngôn ngữ, quy luật 

chuyển ngữ, các điểm tương đồng và dị biệt ở các bình diện khác nhau, các cấp độ khác nhau 

giữa các ngôn ngữ... Những khối ngữ liệu ngày càng trở nên hữu ích cho việc nghiên cứu và 

giảng dạy ngôn ngữ. Trong tiếng Nhật, đã xuất hiện nhiều khối ngữ liệu ngôn ngữ và khối ngữ 

liệu người học phục vụ cho việc khai thác ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật. 

Tuy nhiên, tại Việt Nam, chưa có nhiều người biết đến các khối ngữ liệu điện tử này và đến nay 

vẫn chưa có bài nghiên cứu nào đi sâu đề cập đến việc khai thác và ứng dụng các khối ngữ liệu 

điện tử trong việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật. Bài viết này sẽ giới thiệu khái quát về 

các khối ngữ liệu điện tử hiện có trong tiếng Nhật, đồng thời cũng trình bày các nguồn khai 

thác và cách thức ứng dụng các khối ngữ liệu điện tử trong việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng 

Nhật cho người Việt Nam.  
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Khối ngữ liệu điện tử tiếng Nhật mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả nghiên cứu 

và giảng dạy ngôn ngữ. Thứ nhất, nó cung cấp một nguồn dữ liệu phong phú và đa dạng, giúp 

người học và nhà nghiên cứu tiếp cận với các mẫu ngôn ngữ thực tế, chính xác và cập nhật. 

Thứ hai, việc phân tích các dữ liệu trong khối ngữ liệu giúp phát hiện những quy luật ngôn ngữ, 

xu hướng sử dụng từ vựng và cấu trúc câu trong tiếng Nhật hiện đại. Điều này rất hữu ích trong 

việc thiết kế giáo trình và phương pháp giảng dạy phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người 

học. Ngoài ra, khối ngữ liệu cũng hỗ trợ các công việc biên soạn từ điển, nghiên cứu dịch thuật 

và phát triển các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 

của việc học tiếng Nhật. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam, các khối ngữ liệu của Nhật cũng chưa 

được biết đến nhiều và chưa được sử dụng để khai thác và ứng dụng trong nghiên cứu. Xuất 

phát từ thực trạng này, mục đích của nghiên cứu này sẽ nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về các 

khối ngữ liệu điện tử hiện có trong tiếng Nhật. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất khả năng có 

thể ứng dụng và khai thác trong giảng dạy cũng như nghiên cứu tiếng Nhật cho người Việt 

Nam.  

 3. Cơ sở lý luận  

3.1. Khối ngữ liệu điện tử  

Có nhiều định nghĩa khác nhau về “ngữ liệu”. Theo Từ điển tiếng Việt của Vietlex 

Trung tâm từ điển học, NXB Đà Nẵng (2014), “ngữ liệu” là tư liệu ngôn ngữ được dùng làm 

căn cứ để nghiên cứu ngôn ngữ. Wades and Moje (2000), Göpferich (2006) đã định nghĩa “Ngữ 

liệu” là một hệ thống tổ chức thống nhất về ngôn ngữ, hoàn chỉnh về nội dung, có chức năng 

định hướng, do con người tạo ra nhằm sử dụng cho một mục đích xác định. Hay nói cách khác, 

ngữ liệu là một hình thức giao tiếp bằng lời, bằng văn bản, bằng hệ thống đồ họa để truyền tải 

ý nghĩa đến người xem.  

Dựa vào mục đích và cách xây dựng, McEnery và Wilson (1996) đã chia corpus thành 

các loại sau: (1) Corpus thô (raw corpus): đơn giản chỉ là tập hợp các dữ liệu mà không có xử 

lý gì thêm; (2) Corpus được gắn nhãn (tagged corpus): các dữ liệu trong corpus đã được xử lý 

như phân tích từ, phân tích cú pháp, gắn nhãn từ loại; (3) Parallel Corpus: được sử dụng nhiều 

trong ứng dụng máy dịch. Ngoài cách chia trên, theo Lê Lâm Thi (2020), corpus cũng có thể 

được chia theo cấu tạo của nó: (1) Corpus biệt lập (dữ liệu lấy vào 1 cách ngẫu nhiên, biệt lập 

và không phân biệt với nhau); (2) Corpus theo danh mục (dựa vào các danh mục để chia dữ liệu 

trong corpus thành các nhóm); (3) Corpus trùng lặp (các dữ liệu trong corpus có thể ở nhiều 

nhóm cùng lúc); (4) Corpus theo thời gian (các dữ liệu sắp xếp theo thời gian thu thập và thời 

gian xuất hiện).  

Về cách tiếp cận, Lê Tuyết Nga (2020) chỉ ra rằng có hai cách tiếp cận trong ngôn ngữ học 

khối liệu là: cách tiếp cận dựa vào khối liệu để kiểm chứng lí thuyết (corpus-based) và cách tiếp 

cận được chỉ dẫn bởi khối liệu để xây dựng lí thuyết (corpus-driven). Hầu hết các học giả trên thế 

giới đều xác định corpus-based là cách tiếp cận dựa vào khối liệu, có tính diễn dịch, xuất phát từ 

các giả thuyết, phân tích khối liệu nhằm mục đích kiểm nghiệm, trong khi đó, corpus-driven là cách 

tiếp cận được chỉ dẫn bởi khối liệu, có tính qui nạp, xuất phát từ dữ liệu và phân tích dữ liệu nhằm 

mục đích phát hiện, khám phá, từ đó xây dựng luận điểm và lý thuyết. 

Về phạm vi ứng dụng, McEneryvà Hardie (2012) chỉ ra rằng khối ngữ liệu đóng vai trò 

vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ, cả trong nghiên cứu lý thuyết 

lẫn ứng dụng công nghệ. Phạm vi ứng dụng khá đa dạng và phong phú. Trong lĩnh vực ngôn 
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ngữ, các nhà ngôn ngữ học sử dụng khối ngữ liệu để phân tích tần suất từ vựng, cấu trúc câu, 

hiện tượng ngữ pháp, so sánh ngôn ngữ giữa các vùng miền hoặc theo thời gian, so sánh các 

đặc trưng ngôn ngữ giữa các thể loại khác nhau như: văn học, báo chí, ngôn ngữ học thuật, hoặc 

ngôn ngữ mạng xã hội. Trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ, giáo viên có thể sử dụng nguồn dữ 

liệu thực tế để tạo bài tập, nghiên cứu cách dùng từ, xây dựng từ điển và tài liệu giảng dạy hiệu 

quả. Trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), khối ngữ liệu sẽ là nền tảng để huấn luyện 

các mô hình máy học trong các ứng dụng như: gắn nhãn từ loại, phân tích cú pháp, tách từ, dịch 

máy, nhận dạng thực thể, sinh văn bản tự động, v.v.  

3.2. Thực trạng xây dựng và nghiên cứu ngữ liệu điện tử ở các nước trên thế giới 

Trong thập kỉ vừa qua, nhiều quốc gia đã và đang xúc tiến việc xây dựng các khối liệu 

trên cơ sở bản ngữ. Trong đó, khối liệu tiếng Anh là nổi bật hơn cả. Các công trình nghiên cứu 

đã xuất hiện lần đầu tiên vào những những năm 60 thế kỉ XX. Có thể kể đến là: Khối ngữ liệu 

Brown (Brown University Corpus) chứa khoảng một triệu đơn vị từ và cụm từ sử dụng, được 

đánh dấu theo dạng hình thái từ; khối ngữ liệu Lancaster/Oslo-Bergen (Lancaster/Oslo-Bergen 

Corpus (LOB)) - bao gồm khoảng một triệu đơn vị từ và cụm từ sử dụng; Khối ngữ liệu Anh 

Quốc British National Corpus (BNC) là khối ngữ liệu tiếng Anh có dung lượng lớn nhất hiện 

nay. Gần đây là sự xuất hiện của Sketch Engine với một bộ ngữ liệu đồ sộ gồm hơn 130 tỉ từ. 

Tiếp đó, cần kể đến khối liệu tiếng Đức. Theo Lê Tuyết Nga (2020), đây là tập hợp lớn nhất 

các văn bản bằng tiếng Đức, bao gồm khoảng 2 tỉ đơn vị từ và cụm từ sử dụng. Khối liệu này 

chứa sơ đồ hình thái cú pháp học dựa trên cơ sở SGML. Hệ thống tự động COSMAS II của 

khối liệu tiếng Đức cho phép người sử dụng dễ dàng tìm kiếm thống tin chứa trong khối ngữ 

liệu này. Trung Quốc là nước có khối liệu bản ngữ lớn nhất. Khối liệu tiếng Trung chứa khoảng 

1 tỷ đơn vị từ, cụm từ, đang được sử dụng rất rộng rãi và hữu hiệu. Tại Liên bang Nga, ngôn 

ngữ học khối liệu được bắt đầu nghiên cứu mới chỉ trong vòng hơn thập kỷ trở lại đây nhưng 

với tốc độ rất nhanh. Hiện nay, ngôn ngữ học khối liệu đang được giảng dạy tại các trường đại 

học lớn. Việt Nam cũng đang trong quá trình bước đầu xây dựng và nghiên cứu về ngôn ngữ 

học ngữ liệu. Các công trình nghiên cứu tiêu biểu về “Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus) của tác 

giả Đào Hồng Thu (2007), công trình nghiên cứu về “Ngôn ngữ học máy tính và việc xây dựng 

từ điển” của hai tác giả Đinh Điền - Hồ Hải Thụy (2011), sách chuyên khảo về Ngôn ngữ học 

ngữ liệu của tác giả Đinh Điền (2018)… 

Tại Nhật Bản, khối ngữ liệu đầu tiên xuất hiện vào năm 1997 của Đại học Kyoto. Đây 

là khối ngữ liệu chứa khoảng 4 vạn câu được lấy trong các bài đăng trên báo Mainichi phát 

hành năm 1995. Khối ngữ liệu được dán nhãn các thông tin về hình thái học cũng như đặc điểm 

về cấu trúc câu. Khối ngữ liệu rất hữu ích cho việc nghiên cứu về quá trình xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên nhưng chi phí sử dụng khá cao nên tỷ lệ khai thác chưa cao. Tiếp đến là khối ngữ liệu 

khá đồ sộ về văn nói và văn viết của người Nhật bản ngữ được xây dựng bởi Viện nghiên cứu 

quốc ngữ Nhật Bản. Tuy không được gắn mác là khối ngữ liệu corpus nhưng các thủ pháp thu 

thập dữ liệu rất gần với phương pháp của ngôn ngữ học khối liệu… Có thể nói, tất cả các khối 

ngữ liệu điện tử của Nhật hiện nay mặc dù có số lượng dự án xây dựng và khai thác nhiều nhưng 

thành quả nghiên cứu lại chưa được công bố rộng rãi ra thế giới. Các công trình nghiên cứu 

định lượng của Viện nghiên cứu quốc ngữ và các tổ chức giáo dục khác ở Nhật Bản không công 

khai dữ liệu nên cũng là lý do khiến cho nhiều người không biết đến các khối ngữ liệu điện tử 

của Nhật Bản. Chính vì vậy, bài viết này sẽ tập trung giới thiệu khái quát về các khối ngữ hiện 

có của tiếng Nhật và đánh giá tiềm năng khai thác cũng như ứng dụng vào việc giảng dạy và 

nghiên cứu tiếng Nhật cho người Việt Nam.  
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3. Khai thác và ứng dụng khối ngữ liệu trong giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật cho 

người Việt Nam 

Có thể khẳng định rằng ngữ liệu điện tử hiện nay đóng vai trò ngày càng quan trọng 

trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngôn ngữ học ứng dụng. Việc sử dụng các khối ngữ liệu 

giúp người học và nhà nghiên cứu tiếp cận dữ liệu ngôn ngữ thực tế, qua đó nâng cao tính chính 

xác và hiệu quả trong giảng dạy cũng như nghiên cứu. Đối với việc giảng dạy và nghiên cứu 

tiếng Nhật cho người Việt Nam, các khối ngữ liệu điện tử của Nhật Bản là nguồn tài nguyên 

quý giá, có thể được khai thác để: 

• Phân tích đặc điểm ngữ pháp, từ vựng, và ngữ dụng của tiếng Nhật trong ngữ cảnh 

thực tế; 

• Xây dựng giáo trình, bài tập và tài liệu giảng dạy dựa trên dữ liệu xác thực; 

• Nghiên cứu lỗi ngôn ngữ, đối chiếu liên ngữ giữa tiếng Nhật và tiếng Việt; 

• Ứng dụng trong công cụ giảng dạy, dịch thuật, và công nghệ ngôn ngữ… 

Một số khối ngữ liệu tiêu biểu của Nhật Bản có thể áp dụng trong bối cảnh này bao 

gồm: BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese), CSJ (Corpus of 

Spontaneous Japanese), NINJAL-LWP, và Leeds Japanese Concordancer, v.v. Những nguồn 

này không chỉ cung cấp dữ liệu ngôn ngữ đa dạng mà còn hỗ trợ người học và nhà nghiên cứu 

Việt Nam trong việc tiếp cận và hiểu sâu hơn về đặc trưng của tiếng Nhật hiện đại. Nội dung 

và đặc điểm của các khối ngữ liệu được liệt kê ở bảng dưới đây: 

Bảng 1  

Nội dung và đặc điểm của các khối ngữ liệu trong tiếng Nhật 

STT Tên khối ngữ liệu Nội dung và đặc điểm Đơn vị quản lý,  

vận hành 

1 Khối ngữ liệu 

ngôn ngữ viết cân 

bằng trong tiếng 

Nhật hiện đại 

(Tên tiếng Nhật: 

現代日本語書き

言葉均衡コーパ

ス (BCCWJ)  

 

* Đây là một khối ngữ liệu được xây dựng bằng 

tiếng Nhật dùng trong văn viết với quy mô 104,3 

triệu từ, được công bố vào năm 2011, gồm 13 

thể loại như sách, tạp chí, báo chí, blog, v.v.   

* Đặc điểm của khối ngữ liệu này là không chỉ 

bao gồm một thể loại duy nhất, mà được thu 

thập ngôn ngữ từ nhiều thể loại khác nhau, rất 

đa dạng phong phú. Dữ liệu được thu thập từ 

khoảng những năm 1970 đến những năm 2000. 

Khối ngữ liệu này có thể được tra cứu qua các 

công cụ trực tuyến trên trang web 

“https://shonagon.ninjal.ac.jp/ và 

https://chunagon.ninjal.ac.jp/” 

* Phần lớn các mẫu được đưa vào trong khối 

ngữ liệu này được chọn ngẫu nhiên từ tập hợp 

các dữ liệu xuất bản đã được công bố và dữ liệu 

sách lưu trữ tại các thư viện công cộng ở khu 

vực Tokyo. Việc một phần cụ thể nào đó của 

một cuốn sách hay tạp chí cụ thể được chọn làm 

mẫu là kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên từ quá 

trình chọn lựa. Không có bất kỳ đánh giá giá trị 

nào được thực hiện từ góc độ ngôn ngữ học hay 

văn học. Khối ngữ liệu này có thể được xem là 

đại diện cho văn viết tiếng Nhật hiện đại, theo 

Viện Quốc gia 

Nghiên cứu Ngôn 

ngữ Nhật Bản, một tổ 

chức thuộc Tổ chức 

Nghiên cứu Văn hóa 

và Nhân văn Quốc 

gia (liên kết các 

trường đại học), và 

Quỹ Nghiên cứu 

Khoa học thuộc Bộ 

Giáo dục, Văn hóa, 

Thể thao, Khoa học 

và Công nghệ Nhật 

Bản tài trợ và quản lý 

trong khuôn khổ các 

lĩnh vực nghiên cứu 

đặc biệt.  

 

https://shonagon.ninjal.ac.jp/
https://chunagon.ninjal.ac.jp/
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cùng một nghĩa như các cuộc khảo sát dư luận 

dựa trên phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên do 

các cơ quan báo chí thực hiện có thể đại diện 

cho toàn thể người dân Nhật Bản. 

2 Khối ngữ liệu văn 

nói của người học 

tiếng Nhật đến từ 

nhiều quốc gia có 

tiếng mẹ đẻ khác 

nhau 

(Tên tiếng Nhật:  

多言語母語の日

本語学習者横断

コーパス) 

 

Đây là một khối ngữ liệu được thu thập thông 

qua khảo sát đồng thời cả văn nói và văn viết 

của 1.000 người học tiếng Nhật đến từ 20 quốc 

gia và khu vực, với 12 ngôn ngữ mẹ đẻ khác 

nhau (bao gồm cả Nhật Bản). Những người học 

tham gia đã được kiểm tra năng lực tiếng Nhật 

để phân định trình độ. Nhờ vậy, dữ liệu có thể 

được so sánh theo trình độ, đặc điểm của ngôn 

ngữ mẹ đẻ, nhiệm vụ thực hiện và môi trường 

học tập. Hiện tại, khối ngữ liệu này đang trong 

quá trình xây dựng và tính đến cuối tháng 7 

năm 2018, tổng số từ đã thu thập được là 

khoảng 2,3 triệu từ. 

Viện Nghiên cứu 

Ngôn ngữ Quốc gia 

Nhật Bản, viết tắt là 

NINJAL). Đây là 

một cơ quan nghiên 

cứu trực thuộc Cơ 

quan Văn hóa Quốc 

gia Nhật Bản (独立

行政法人国立文化

財機構) 

3 Khối ngữ liệu văn 

nói của người Nhật 

phiên bản 2018 

(bản gồm cả phần 

lời thoại và ghi 

âm)  

(Tên tiếng Nhật: 

BTSJ による日本

語話し言葉コー

パス（トランス

ク リ プ ト ・ 音

声）2018 年版 

BTSJ (Basic Transcription System for 

Japanese) là một khối ngữ liệu lớn về hội thoại 

tự nhiên của người Nhật bản ngữ. Đây là 

nguồn dữ liệu hữu ích dành cho các nghiên 

cứu về ngữ dụng học, phân tích diễn ngôn, học 

máy, và giáo dục tiếng Nhật. Phiên bản năm 

2018 của BTSJ Corpus là bản cập nhật mở 

rộng của phiên bản trước, bao gồm: Bổ sung 

thêm các đoạn hội thoại mới, cập nhật phiên 

bản phiên âm theo tiêu chuẩn năm 2015, bổ 

sung âm thanh cho các đoạn hội thoại trước đó 

chỉ có phiên âm. 

Viện Nghiên cứu 

Quốc ngữ Quốc gia, 

Tổ chức Nghiên cứu 

Văn hóa Con người, 

Pháp nhân Tổ chức 

sử dụng chung giữa 

các đại học 

4 Khối ngữ liệu 

khẩu ngữ tiếng 

Nhật 

(Tên tiếng Nhật: 

日本語話し言葉

コーパス 

 

Đây là một khối ngữ liệu được xây dựng hoàn 

toàn là khẩu ngữ trong tiếng Nhật, dữ liệu được 

thu thập từ lời thoại, phát ngôn tiếng Nhật tự 

phát (đa số là độc thoại) và được chú giải (gán 

nhãn) rất chi tiết. Khối ngữ liệu này được công 

bố vào năm 2004 và đến nay vẫn duy trì chất 

lượng và quy mô ở mức hàng đầu thế giới. Tổng 

số từ được thu thập là khoảng 7,5 triệu từ. Khối 

ngữ liệu này hiện được sử dụng rộng rãi trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xử lý thông tin 

ngôn ngữ nói, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Ngôn 

ngữ học tiếng Nhật, Ngôn ngữ học nói chung… 

Viện Quốc gia về 

Ngôn ngữ học Nhật 

Bản, Viện Công nghệ 

Thông tin và Truyền 

thông (trước đây là 

Viện Nghiên cứu 

Truyền thông Tổng 

hợp) và Đại học 

Công nghệ Tokyo. 

5 Khối ngữ liệu hội 

thoại của người 

Nhật bản ngữ do 

đại học Nagoya 

xây dựng 

(Tên tiếng Nhật: 

名古屋大学会話

コーパス） 

Đây là một khối ngữ liệu hội thoại giữa người 

Nhật với nhau, được giáo sư Mieko Ōso thuộc 

Đại học Nagoya xây dựng bằng nguồn kinh 

phí nghiên cứu khoa học (Kakenhi) trong giai 

đoạn 2001 đến 2003. Ngữ liệu này gồm 129 

cuộc hội thoại, với tổng thời lượng khoảng 

100 giờ trò chuyện tự do. Tổng số từ lên đến 

khoảng 1,1 triệu từ. Có thể tra cứu bằng hệ 

thống 'Chūnagon' (中納言) qua trang web. 

Đại học Nagoya Nhật 

Bản 
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6 Khối ngữ liệu 

"Taiyō" & Khối 

ngữ liệu tạp chí 

phụ nữ cận đại. 

(Tên tiếng Nhật: 

太  陽  コ  ーパ 

ス 」 と 「近 代 

女 性 雑 誌 コ ー

パ ス 」) 

Khối ngữ liệu "Taiyō" và khối ngữ liệu tạp chí 

phụ nữ cận đại được công bố vào năm 2005, là 

khối ngữ liệu được xây dựng từ tạp chí tổng 

hợp Taiyō do nhà xuất bản Hakubunkan phát 

hành, một tạp chí từng được đọc rộng rãi trong 

thời kỳ Minh Trị và Đại Chính của Nhật. Khối 

ngữ liệu này bao gồm khoảng 14,5 triệu ký tự 

văn bản từ 5 năm: 1895, 1901, 1909, 1917 và 

1925. Các năm này được lựa chọn bắt đầu từ 

năm tạp chí ra đời (1895), và sau đó cứ cách 8 

năm một lần kể từ năm 1901 – năm đầu tiên của 

thế kỷ 20. Do chỉ dựa trên một loại tạp chí, nên 

khối ngữ liệu này không thể đảm bảo tính đại 

diện như BCCWJ. Tuy nhiên, vì Taiyō chứa 

nhiều văn bản đa dạng từ các bài tiểu luận đến 

tiểu thuyết, với sự tham gia của nhiều tác giả 

đương thời, nên đây là tư liệu rất thích hợp để 

nghiên cứu tiếng Nhật thời kỳ đó. Khối ngữ liệu 

Taiyō đã được xuất bản dưới dạng CD-ROM 

bởi Nhà xuất bản Sanseido, và có thể tìm kiếm 

toàn văn thông qua công cụ kèm theo mang tên 

“Himawari”. Như đã được chỉ rõ bằng số lượng 

ký tự, kho này không gán thông tin cấp từ vựng, 

nên là một khối ngữ liệu dùng để tra cứu bằng 

chuỗi ký tự. Tuy nhiên, các văn bản đã được 

cấu trúc hóa bằng XML, với thông tin về bài 

viết và chỉnh sửa được gắn thẻ. 

Viện Nghiên cứu 

Ngôn ngữ Quốc gia 

Nhật Bản 

(国立国語研究所 

/NINJAL)  

7 Khối ngữ liệu lịch 

sử tiếng Nhật 

(Tên tiếng Nhật: 

日 本 語 歴 史 コ 

ーパ ス) 

Đây là một khối ngữ liệu lưu trữ các tài liệu 

ngôn ngữ chính yếu trong lịch sử tiếng Nhật, 

từ Manyōshū (Vạn Diệp Tập) cho đến đầu thời 

kỳ Shōwa. Tính đến tháng 2 năm 2019, số 

lượng từ được lưu trữ là khoảng 15,6 triệu từ. 

Có thể tra cứu khối ngữ liệu này thông qua 

trang web Chūnagon. 

Viện Ngôn ngữ và 

Văn hóa Nhật Bản 

8 Khối ngữ liệu tạp 

chí Meiroku 

(Tên tiếng Nhật: 

明 六 雑 誌 コ ー

パ ス) 

Khối ngữ liệu tạp chí Meiroku là khối ngữ liệu 

có quy mô nhỏ, được công bố vào năm 2012, là 

khối ngữ liệu được xây dựng từ toàn bộ các số 

của tạp chí Meiroku Zasshi, xuất bản vào đầu 

thời kỳ Minh Trị – trước Taiyō – với khoảng 

180.000 từ. Trong khi "Khối ngữ liệu Taiyō" 

chỉ cho phép tìm kiếm chuỗi ký tự, thì "Khối 

ngữ liệu Meiroku" lại được gán thông tin từ đơn 

vị nhỏ tương thích với BCCWJ. Đây là khối 

ngữ liệu tiếng Nhật cổ đại đầu tiên được công 

bố rộng rãi có gán thông tin cấp từ. Khối ngữ 

liệu này được liên kết với các tệp hình ảnh bản 

gốc do Viện Quốc gia Nghiên cứu Ngôn ngữ 

Nhật Bản lưu trữ, cho phép tham khảo nguyên 

bản từ kết quả tìm kiếm. Giống như "Khối ngữ 

liệu tạp chí phụ nữ cận đại", kho này được công 

bố theo giấy phép Creative Commons. 

Viện Nghiên cứu 

Ngôn ngữ Quốc gia 

Nhật Bản (国立国語

研 究 所 , National 

Institute for Japanese 

Language and 

Linguistics - 

NINJAL). 

Các trường đại học 

và tổ chức nghiên 

cứu Nhật Bản chuyên 

về ngôn ngữ học và 

lịch sử ngôn ngữ 

Nhật 
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9 Khối ngữ liệu tập 

hợp các bài viết 

của người nước 

ngoài học tiếng 

Nhật 

(Tên tiếng Nhật: 

日本語学習者作

文コーパス) 

Khối ngữ liệu tập hợp bài viết của người học 

tiếng Nhật được phát triển trong khuôn khổ đề 

án nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Nhật 

Bản Quốc tế, Đại học Ngoại ngữ Tokyo chủ 

trì. Tên dự án là “Nghiên cứu giáo dục tiếng 

Nhật dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ và khu vực xuất 

thân của người học tiếng Nhật” (2010–2012), 

Các bài viết thu thập đã được xử lý và chú 

thích bằng thông tin chỉnh sửa (sửa lỗi ngôn 

ngữ) và gắn thẻ lỗi (error tags), từ đó hình 

thành một cơ sở dữ liệu có chú thích ngôn ngữ 

học. Khối ngữ liệu này không chỉ phục vụ cho 

mục đích nghiên cứu lỗi ngôn ngữ trong quá 

trình tiếp thu tiếng Nhật như một ngoại ngữ, 

mà còn hỗ trợ phát triển phương pháp giảng 

dạy tiếng Nhật phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ 

mẹ đẻ và khu vực văn hóa của người học. 

Đại học Ngoại ngữ 

Tokyo 

10 Khối ngữ liệu KY 

Corpus 

(Tên tiếng Nhật: 

KY コーパス) 

Khối ngữ liệu KY Corpus (KY コーパス) là 

một bộ sưu tập dữ liệu ngôn ngữ học được xây 

dựng từ các bản ghi OPI (Oral Proficiency 

Interview) của những người học tiếng Nhật, 

nhằm phục vụ nghiên cứu về sự phát triển 

ngôn ngữ và phân tích ngữ nghĩa. KY Corpus 

được xây dựng từ 90 bản ghi OPI của những 

người học tiếng Nhật, bao gồm các nhóm 

người nói tiếng Trung Quốc, Anh và Hàn 

Quốc. Mỗi nhóm có 30 người, được phân loại 

theo trình độ: sơ cấp (5 người), trung cấp (10 

người), cao cấp (10 người) và siêu cấp (5 

người). Khối ngữ liệu này được sử dụng để 

nghiên cứu về sự phát triển ngôn ngữ, quá 

trình thụ đắc ngôn ngữ của người học. 

 

Như vậy, có thể thấy rằng mỗi một khối ngữ liệu tiếng Nhật đều sở hữu những đặc điểm 

riêng biệt, từ đó tạo nên tiềm năng khai thác và ứng dụng khác nhau, tùy thuộc vào mục đích 

nghiên cứu hoặc lĩnh vực sử dụng. Việc nhận diện và khai thác các đặc điểm này một cách có 

hệ thống không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng ngữ liệu, mà còn mở rộng phạm vi ứng 

dụng sang nhiều lĩnh vực liên ngành. Từ sự đa dạng này có thể thấy rằng không có một khối 

ngữ liệu "toàn năng", mỗi corpus nên được lựa chọn và khai thác dựa trên sự phù hợp với mục 

tiêu nghiên cứu cụ thể, từ đó tối ưu hóa giá trị ứng dụng của nó trong cả môi trường học thuật 

lẫn thực tiễn xã hội. 

4. Ứng dụng khối ngữ liệu trong việc giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật cho người Việt Nam 

Trong tiếng Nhật, các khối ngữ liệu (コーパス / corpus) ngày càng phong phú và đa 

dạng, đóng vai trò không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực như: ngôn ngữ học, giáo dục tiếng Nhật 

như ngôn ngữ thứ hai (JSL/JFL), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và nghiên cứu văn hóa – xã 

hội… Sự phát triển mạnh mẽ của các loại ngữ liệu này phản ánh nhu cầu thực tiễn ngày càng 

lớn đối với các nguồn dữ liệu ngôn ngữ có cấu trúc, mang tính đại diện và có thể truy cập cho 

nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. 

Hiện nay ở Việt Nam, giáo viên giảng dạy tiếng Nhật biết đến khối ngữ liệu và sử dụng 
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nó như công cụ nghiên cứu hầu như rất ít. Vì vậy, việc đưa ra khả năng khai thác và ứng dụng 

của các khối ngữ liệu điện tử của Nhật là rất hữu ích, giúp cho giáo viên cũng như nhà nghiên 

cứu có thể kịp thời nắm bắt và cập nhật thông tin một cách chính xác. Sau khi tìm hiểu nghiên 

cứu và đánh giá tiềm năng khai, tác giả thấy rằng mỗi một khối ngữ liệu tiếng Nhật đều sở hữu 

những đặc điểm riêng biệt, từ đó tạo nên tiềm năng khai thác và ứng dụng khác nhau, tùy thuộc 

vào mục đích nghiên cứu hoặc lĩnh vực sử dụng. Việc nhận diện và khai thác các đặc điểm này 

một cách có hệ thống không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng ngữ liệu, mà còn mở rộng 

phạm vi ứng dụng sang nhiều lĩnh vực liên ngành. Trên cơ sở đánh giá về tiềm năng khai thác 

và ứng dụng của các khối ngữ liệu học trong tiếng Nhật, tác giả đề xuất một số định hướng 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn ngữ liệu ngôn ngữ này trong nghiên cứu ngôn ngữ 

nói chung và giảng dạy tiếng Nhật cho người Việt Nam nói riêng. Tiềm năng khai thác và ứng 

dụng của khối ngữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây. 

Bảng 2  

Tiềm năng khai thác và ứng dụng của từng khối ngữ liệu trong tiếng Nhật 

STT Khối ngữ liệu Tiềm năng khai thác và ứng dụng của khối ngữ liệu 

1 Khối ngữ liệu 

ngôn ngữ viết 

cân bằng trong 

tiếng Nhật hiện 

đại 

(Tên tiếng Nhật: 

現代日本語書き

言葉均衡コーパ

ス (BCCWJ)  

 

* Nghiên cứu khảo sát về tần suất sử dụng, xuất hiện của từ vựng và biểu hiện 

của chúng để phục vụ cho công tác biên soạn từ điển Nhật Việt 

Phân tích tần suất sử dụng và mức độ xuất hiện của từ ngữ trong các thể 

loại khác nhau như sách, báo, blog, v.v. để đưa ra danh mục từ phổ biến 

phục vụ cho việc biên soạn từ điển. Nghiên cứu của nhóm các học giả 

Yukio Tono, Makoto Yamazaki, Kikuo Maekawa công bố vào năm 2013 

đã sử dụng Corpus CSJ và BCCWJ phân tích tần suất sử dụng và mức độ 

xuất hiện của 5000 từ phổ biến trong tiếng Nhật đương đại, cả văn nói và 

văn viết để biên soạn từ điển tiếng Nhật. 

* Nghiên cứu phong cách ngôn ngữ và thể loại văn bản phục vụ cho 

nghiên cứu phong cách học và ngôn ngữ học chức năng 

Phân tích sự khác biệt về phong cách ngôn ngữ văn học, hành chính, báo 

chí, blog,… xác định đặc trưng ngữ pháp và từ vựng riêng biệt cho từng 

thể loại. Nghiên cứu của Satoshi Nambu công bố vào năm 2025 đã so sánh 

giữa văn viết và văn nói, các thể loại trong BCCWJ, ảnh hưởng của các 

yếu tố ngoài ngôn ngữ (người nói, thể loại, lịch sử) lên việc chọn hình 

thức ngôn ngữ…  

* Biên soạn giáo trình và giảng dạy tiếng Nhật cho người Việt Nam 

Dựa vào tần suất và ngữ cảnh sử dụng từ, cụm từ trong văn bản thực tế để 

lựa chọn từ vựng cốt lõi cho giáo trình, thiết kế bài học theo ngữ cảnh sử 

dụng thực tế. Nghiên cứu của nhóm học giả Trường Đại học Ngoại ngữ 

Tokyo công bố vào năm 2008 đã sử dụng dữ liệu từ corpus phục vụ việc 

chọn 10.000 từ vựng cơ bản đọc hiểu để biên soạn giáo trình đọc hiểu cho 

người nước ngoài học tiếng Nhật. 

* Nghiên cứu về so sánh đồng đại và lịch đại (ngôn ngữ học đồng đại & 

lịch đại) dành cho các điều tra khảo sát về ngôn ngữ học lịch sử, ngôn 

ngữ học xã hội. 

Dùng khối ngữ liệu này để so sánh với các ngữ liệu cổ hơn như Khối ngữ liệu 

lịch sử tiếng Nhật/日本語歴史コーパス(CHJ) để phân tích sự thay đổi của 

từ vựng, ngữ pháp qua thời gian, đồng thời, có thể nghiên cứu ngôn ngữ hiện 

đại trong mối quan hệ với lịch sử tiếng Nhật. Nghiên cứu của Maekawa Kikuo 

và Ogiso Tomomi công bố năm 2020 đã sử dụng Corpus để khảo sát sự thay 

đổi về ngôn ngữ giữa ngữ liệu cổ (CHJ) và hiện đại (BCCWJ). 
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* Tạo ngân hàng câu hỏi các dạng bài ôn thi JLPT sát thực tế ngôn ngữ 

của người bản ngữ 

Sử dụng các ngữ liệu thực tế từ khối ngữ liệu BCCWJ làm nền để tạo câu 

hỏi, các dạng bài tập về ngữ pháp theo các cấp độ từ N5 đến N1. 

Nghiên cứu của Ishikawa Shinichiro công bố năm 2025 đã sử dụng Corpus 

để xử lý bằng hệ thống phân tích hình thái, thống kê tần suất xuất hiện của 

từ vựng để làm cơ sở cho bảng từ JLPT… 

* Xây dựng tài liệu đọc/nghe dựa trên ngữ liệu thực tế từ BCCWJ 

 Biên soạn các dạng bài đọc và nghe dành cho cấp độ từ dễ đến khó phù 

hợp với trình độ của người học dựa trên ngữ liệu thực tế người bản ngữ 

sử dụng. Nghiên cứu của Matsushita công bố năm 2015 đã sử dụng Corpus 

để phân tích độ khó (tần suất, độ dài câu, số lượng từ Hán tự) của các đoạn 

văn trong corpus → phân cấp từ N5 đến N1 → tạo tài liệu đọc hiểu cho 

người học tiếng Nhật. Nghiên cứu của Kobayashi công bố năm 2018 đã 

sử dụng corpus để so sánh đặc trưng ngôn ngữ giữa ngôn ngữ viết 

(BCCWJ) và nói (CSJ), từ đó biên soạn tài liệu nghe thực tế phản ánh đặc 

điểm hội thoại tự nhiên (dạng “shadowing”, “role-play”). 

2 Khối ngữ liệu văn 

nói của người học 

tiếng Nhật đến 

nhiều quốc gia có 

tiếng mẹ đẻ khác 

nhau 

(Tên tiếng Nhật: 

多言語母語の日

本語学習者横断

コーパス) 

 

*  Nghiên cứu về lỗi sai trong cách dùng tiếng Nhật của người học (Error 

Analysis) 

Dựa trên dữ liệu văn nói của người học để phân tích lỗi trong phát âm, 

ngữ pháp, cách dùng từ của người học theo từng ngôn ngữ mẹ đẻ của 

người học. Nghiên cứu của Sasano và Kato công bố năm 2020 đã sử dụng 

Corpus để thống kê và phát hiện lỗi trong bài viết người học tiếng Nhật… 

* Nghiên cứu về tác động và ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ (L1 Transfer 

Studies) đến cách dùng tiếng Nhật của người Việt Nam 

Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ (L1) đến cách dùng tiếng 

Nhật (L2), của người Việt Nam học tiếng Nhật đặc biệt là trong các phạm 

trù về trật tự từ (word order), Cách dùng thể lịch sự (敬語), thể bị động (

受け身) và sai khiến (使役)… Nghiên cứu của Lê Thị Thanh công bố 

năm 2023 đã sử dụng Corpus để phân tích cách người Việt dùng sai 「～

られる」 trong ngữ cảnh bị động, thường lược bỏ hoặc chuyển thành câu 

chủ động, do tiếng Việt không có biến thể bị động hình thái… 

* Nghiên cứu so sánh về quá trình thụ đắc tiếng Nhật của người Việt Nam 

học tiếng Nhật với người học tiếng Nhật ở các nước khác 

Trên cơ sở làm rõ quá trình thụ đắc tiếng Nhật của người Việt Nam, cũng 

như của người học tiếng Nhật ở các nước khác (Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Thái Lan hay Anh…) để có thể nhận diện những đặc điểm nổi bật trong 

hành vi ngôn ngữ, chiến lược giao tiếp và khuynh hướng các lỗi sai điển 

hình trong cách dùng tiếng Nhật của người học. Nghiên cứu của 

Kobayashi và Ishikawa công bố năm 2025 đã sử dụng Corpus để so sánh 

ảnh hưởng của L1 trong các nhóm học viên (Việt, Hàn, Trung) trong việc 

thụ đắc ngữ pháp tiếng Nhật… 

* Xây dựng chương trình học và giáo trình cho người Việt Nam học tiếng 

Nhật 

Trên cơ sở phân tích kết quả sử dụng ngôn ngữ và xu hướng lỗi sai điển 

hình của người Việt Nam trong quá trình học tiếng Nhật, việc thiết kế giáo 

trình và tài liệu luyện tập chuyên biệt là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả 

tiếp nhận và vận dụng ngôn ngữ. Cụ thể, nội dung giảng dạy cần được 

biên soạn theo hướng phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ mẹ đẻ của người 

học, đồng thời tập trung khắc phục các điểm yếu có tính hệ thống như lỗi 

ngữ pháp, lựa chọn từ vựng và phát âm. Nghiên cứu cụ thể của Nguyễn 
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Thị Thu Minh công bố năm 2019 sử dụng Corpus để phân tích tần suất 

xuất hiện của từ vựng trong các thể loại khác nhau để thiết kế danh mục 

từ vựng cơ bản - trung cấp phù hợp cho giáo trình tiếng Nhật dành cho 

người Việt.  

3 Khối ngữ liệu 

văn nói của 

người Nhật phiên 

bản 2018 (bản 

gồm cả phần lời 

thoại và ghi âm)  

(Tên tiếng Nhật: 

BTSJ による日

本語話し言葉コ

ーパス（トラン

スクリプト・音

声）2018 年版 

* Nghiên cứu về phân tích hội thoại của người bản ngữ 

Nghiên cứu cách người Nhật thực hiện lời nói, ngắt quãng, phản hồi và 

xử lý sự bất đồng cũng như việc bắt đầu, duy trì, chuyển lượt và kết thúc 

trong hội thoại như thế nào… Nghiên cứu của Maekawa công bố năm 

2020 đã sử dụng Corpus để gắn nhãn chức năng hội thoại trong CSJ (ví 

dụ: lời mở đầu, phản hồi, kết thúc), phục vụ nghiên cứu hội thoại và dạy 

tiếng Nhật giao tiếp. 

* Nghiên cứu trong lĩnh vực ngữ dụng học (Pragmatics) 

Sử dụng khối ngữ liệu để phân tích các chiến lược người Nhật sử dụng 

ngôn ngữ để đạt mục đích giao tiếp trong việc yêu cầu, từ chối, xin lỗi, 

cảm ơn… hoặc các nghiên cứu khảo sát về cách thức biểu đạt lịch sự, 

khiêm nhường (謙譲語) và tôn kính (尊敬語) của người Nhật. Nghiên 

cứu của Taniguchi công bố năm 2020 đã phân tích sự biến đổi của biểu 

thức xin lỗi theo lứa tuổi và giới tính… 

* Nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ ứng dụng  

Xây dựng giáo trình, bài học dựa trên ngôn ngữ thực tế; biên soạn và thiết 

kế nội dung giảng dạy (các tình huống đối thoại thực tế) cho người Việt 

Nam học tiếng Nhật. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng và Phạm Thị 

Hương công bố năm 2021 đã dùng dữ liệu Corpus phân tích tần suất và 

ngữ cảnh sử dụng của các cấu trúc như「～ている」,「～そうだ」,「～

ように」 trong ngữ liệu tiếng Nhật hiện đại, để xây dựng các bài học chú 

trọng ngữ dụng và tình huống giao tiếp thực tế, giúp người Việt học cách 

dùng biểu hiện tự nhiên. 

* Nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học máy tính & Trí tuệ nhân tạo 

Dữ liệu âm thanh chuẩn của người bản ngữ sẽ giúp huấn luyện mô hình 

AI cho nhận diện tiếng Nhật, ngoài ra, có thể giúp làm tăng độ chính xác 

cho trợ lý ảo, chatbot, dịch vụ thoại như: Siri, Google Assistant (tiếng 

Nhật). Dự án nghiên cứu của tổ chức NINJAL công bố năm 2022 đã dùng 

ngữ liệu phát âm người bản ngữ để huấn luyện mô hình AI giọng nói tiếng 

Nhật chuẩn, phục vụ phát triển dịch vụ thoại thông minh, ứng dụng 

chatbot giáo dục tiếng Nhật, nghiên cứu về cảm xúc và ngữ điệu trong 

tiếng Nhật. 

* Nghiên cứu về các quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) 

Phát triển các hệ thống dịch tự động, phân tích cảm xúc, phát hiện từ đồng 

âm/đa nghĩa trong tiếng Nhật. Nghiên cứu của Fujita công bố năm 2023 

đã sử dụng Corpus để xây dựng hệ thống dịch tự động Nhật -Việt bằng 

AI, ứng dụng transformer models (MarianNMT, T5) được huấn luyện trên 

corpus thật… 

* Nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học xã hội (Sociolinguistics) 

Có thể tiến hành nghiên cứu và làm rõ sự khác biệt trong cách nói của các 

nhóm tuổi, giới tính, vùng miền (phương ngữ như Kansai-ben); tìm hiểu 

cách người trẻ nói khác người già, cách nói ở thành thị so với nông thôn; 

phân tích khảo sát về ngữ âm, ngữ điệu, trọng âm theo đặc điểm vùng 

miền của người bản ngữ. Dự án nghiên cứu của NINJAL công bố năm 

2022 đã nghiên cứu biến thể ngôn ngữ theo vùng miền, độ tuổi, giới tính 

và môi trường xã hội để nhằm cung cấp dữ liệu cho các nghiên cứu 

sociophonetics và ngôn ngữ học biến thể. 
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4 Khối ngữ liệu 

khẩu ngữ tiếng 

Nhật 

(Tên tiếng Nhật: 

日本語話し言葉

コーパス) 

 

* Nghiên cứu liên quan đến việc nhận dạng và xử lý tiếng nói (Speech 

Recognition/ASR) 

Đây là nguồn dữ liệu nền tảng để huấn luyện các hệ thống nhận diện tiếng 

Nhật tự động. Ví dụ, thông qua các bài diễn thuyết dài và liên tục sẽ giúp 

mô phỏng tốt các tình huống hội thoại thực tế. Dữ liệu bao gồm: âm thanh, 

bản chép lời (transcripts), thông tin ngữ âm và ngữ điệu nên rất lý tưởng 

cho học máy, có thể được sử dụng trong các hệ thống chuyển giọng nói 

thành văn bản (speech-to-text) như: Google Voice hoặc Siri tiếng Nhật. 

Nghiên cứu của Yamagishi và Kobayashi công bố năm 2023 đã xây dựng 

corpus giọng nói cảm xúc tiếng Nhật, ứng dụng vào ASR nhận biết cảm xúc 

và TTS (Text-to-Speech). 

* Nghiên cứu liên quan đến phân tích cú pháp và ngữ pháp trong lời nói 

tự nhiên 

Dữ liệu sẽ giúp phân tích các đặc điểm cú pháp khi con người nói chuyện, 

phục vụ nghiên cứu ngôn ngữ học thực chứng (empirical linguistics), tạo 

nền tảng cho lý thuyết về ngôn ngữ nói. Nghiên cứu của Koiso và 

Maekawa công bố năm 2025 đã sử dụng corpus để phân tích mối quan hệ 

giữa ngữ pháp (syntax) và ngữ điệu (prosody) trong phát ngôn tự nhiên, 

dữ liệu được gắn nhãn cú pháp, ranh giới phát ngôn và ngữ điệu… 

* Nghiên cứu liên quan đến phân tích hội thoại và ngữ dụng học 

Khối ngữ liệu cung cấp dữ liệu hữu ích cho việc nghiên cứu về các chiến 

lược giữ lượt nói, chuyển lượt; cách sử dụng đệm từ (フィラー) như「え

ーと」「あのー」hoặc các dạng thức biểu hiện như 「～じゃん」「

～っけ」「～さ」 vốn khó tìm thấy trong văn viết. Nghiên cứu của 

Koiso công bố năm 2021 đã mô hình hóa cơ chế giữ lượt nói (floor-

holding) bằng filler「あの」「えっと」để làm rõ chiến lược phản ứng 

linh hoạt của người Nhật với đối phương bằng aizuchi thể hiện sự chú ý 

và đồng thuận… 

* Nghiên cứu về xây dựng biên soạn giáo trình nghe nói tiếng Nhật 

Có thể dựa vào dữ liệu để soạn bài nghe cho kỳ thi JLPT N2/N1, hay luyện 

nói trong các tình huống thực tế như: hội họp, phát biểu, phỏng vấn. Dự 

án nghiên cứu của NINJAL công bố năm 2020 đã sử dụng corpus để xây 

dựng ngân hàng dữ liệu âm thanh gồm các đoạn hội thoại ngắn, có kịch 

bản và transcript, phân cấp theo trình độ để làm năng lực JLPT… 

5 Khối ngữ liệu hội 

thoại của Đại học 

Nagoya  

(Tên tiếng Nhật: 

名古屋大学会話

コーパス） 

* Nghiên cứu về phân tích hội thoại (Conversation Analysis) 

Có thể tiến hành các điều tra nghiên cứu về cấu trúc và tổ chức cuộc hội 

thoại trong ngôn ngữ nói tự nhiên; hoặc nghiên cứu về các chiến lược 

chuyển lượt nói (turn-taking), phản hồi ngầm (backchannel), và cách xử 

lý ngắt lời, sửa lỗi trong giao tiếp. Hơn nữa, có thể khảo sát về phân tích 

các biểu hiện ngôn ngữ trong tương tác xã hội như biểu hiện lịch sự, sự 

đồng thuận hay bất đồng. Nghiên cứu của Kawamori công bố năm 2019, 

sử dụng Corpus để phân tích phản hồi ngầm (aizuchi) trong các cuộc trò 

chuyện tự nhiên, đo tần suất, loại hình phản hồi (“うん”, “はい”, “へぇ”, 

“そうなんだ”) và mối liên hệ với giới tính, độ tuổi. 

* Nghiên cứu về ngữ âm và ngữ điệu của tiếng Nhật  

 Khảo sát điều tra để làm rõ đặc điểm phát âm, ngữ điệu, cao độ (pitch), 

ngắt nghỉ trong hội thoại tự nhiên của người Nhật; hoặc so sánh các đặc 

trưng ngữ âm giữa các nhóm người nói, như khác biệt vùng miền hay giới 

tính. Nghiên cứu của Nakamura và cộng sự công bố năm 2019 sử dụng 

corpus Japanese Emotional Speech Database (JTES) để huấn luyện mô 

hình nhận diện cảm xúc trong phát ngôn tiếng Nhật. 
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* Ứng dụng trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) 

Có thể ứng dụng trong lĩnh vực huấn luyện và kiểm thử các hệ thống nhận dạng 

tiếng nói tự động (ASR) bằng dữ liệu hội thoại thực tế; phát triển các chatbot 

và trợ lý ảo tiếng Nhật có khả năng xử lý hội thoại tự nhiên; nghiên cứu và phát 

triển các công cụ phân tích cảm xúc và tương tác xã hội trong hội thoại.  

* Nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tương tác xã hội và giao tiếp phi 

ngôn ngữ 

Khảo sát các biểu hiện phi ngôn ngữ (như ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, cử chỉ) 

kết hợp với lời nói trong hội thoại; phân tích sự phối hợp giữa lời nói và tín 

hiệu phi ngôn ngữ trong việc xây dựng mối quan hệ xã hội. 

6 Kho ngữ liệu 

"Taiyō" & Kho 

ngữ liệu tạp chí 

phụ nữ cận đại. 

(Tên tiếng Nhật: 

太  陽  コ  ーパ 

ス 」 と 「近 代 

女 性 雑 誌  

コ ーパ ス 」) 

* Nghiên cứu ngôn ngữ học lịch sử (Historical Linguistics) 

Nghiên cứu ngôn ngữ học lịch sử để làm rõ sự thay đổi trong từ vựng, ngữ 

pháp, phong cách văn viết từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Ví dụ: 

nghiên cứu về chủ đề so sánh cách dùng kính ngữ trong tạp chí phụ nữ với 

văn học đại chúng trong "Taiyō"… 

* Nghiên cứu về xã hội và văn hóa Nhật Bản 
Kho ngữ liệu Tạp chí phụ nữ cận đại chứa các bài viết về vai trò giới, đạo 

đức, hôn nhân, và gia đình, phản ánh quan niệm truyền thống với hiện đại 

hóa. Kho ngữ liệu "Taiyō" phản ánh các vấn đề về chính sách quốc gia, 

quan điểm về chế độ, hiện đại hóa và quan hệ quốc tế. Do vậy, có thể tiến 

hành các nghiên cứu liên quan đến các vấn đề ý thức hệ của người Nhật 

trong xã hội xưa và nay; các khảo sát điều tra để làm rõ tư tưởng cũng như 

cách nhìn nhận của xã hội về giới tính, gia đình, giáo dục, mô hình lý 

tưởng phụ nữ. 

* Ứng dụng trong công nghệ ngôn ngữ và AI 

Là nguồn dữ liệu huấn luyện cho các mô hình ngôn ngữ xử lý tiếng Nhật 

cổ - cận đại, dùng trong nghiên cứu về OCR (nhận diện ký tự), phục dựng 

tài liệu cổ, dịch máy học thuật... 

7 Kho ngữ liệu tạp 

chí Meiroku 

(Tên tiếng Nhật: 

明 六 雑 誌  

コ ーパ ス) 

* Nghiên cứu về tư tưởng và triết học cận đại Nhật Bản 

Kho ngữ liệu tạp chí Meiroku phản ánh các tư tưởng khai sáng của phương 

Tây như: tự do, bình đẳng, dân chủ, khoa học, giáo dục, và pháp trị, nên 

kho ngữ liệu này cho phép truy xuất hệ thống hóa các chủ đề triết học – 

chính trị và tư tưởng cá nhân của từng trí thức. 

 * Nghiên cứu về phân tích ngôn ngữ học lịch sử 

Kho ngữ liệu cung cấp dữ liệu ngôn ngữ chuẩn của văn viết đầu thời Meiji, 

hữu ích trong việc nghiên cứu quá trình chuyển biến từ văn ngôn (漢文訓

読) sang văn bạch thoại (口語文); hoặc các đề tài nghiên cứu có liên quan 

đến lịch sử ra đời và phát triển của từ ngoại lai trong tiếng Nhật… 

* Nghiên cứu về quá trình tiếp biến văn hóa – khái niệm hiện đại 

Phân tích cách các khái niệm phương Tây được dịch, định nghĩa và tranh 

luận trong xã hội Nhật đầu thời Minh Trị, dùng để truy tìm sự hình thành 

và phát triển của từ mượn phương Tây (gairaigo 外来語) và từ Hán mới 

tạo (wasei kango 和製漢語). 

* Ứng dụng trong giáo dục, lịch sử tư tưởng và xã hội học 

Hữu ích trong các chương trình giảng dạy về lịch sử tư tưởng Nhật Bản, 

Đông Á hiện đại, và các môn học về chuyển đổi xã hội; giúp sinh viên và 

nhà nghiên cứu tiếp cận trực tiếp nguồn văn bản gốc để hiểu sâu sắc bối 

cảnh lịch sử – tư tưởng. 

Có thể thấy rằng corpus đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến tiếng 

Nhật. Trong nghiên cứu ngôn ngữ học, corpus giúp phân tích cách sử dụng từ vựng, ngữ pháp 
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và kính ngữ trong thực tế, từ đó đưa ra cái nhìn chính xác hơn về tiếng Nhật hiện đại… Trong 

giảng dạy tiếng Nhật, nó hỗ trợ xây dựng giáo trình, từ điển và tài liệu học tập dựa trên ngôn 

ngữ được sử dụng thực tế, giúp người học tiếp cận tiếng Nhật một cách tự nhiên và hiệu quả 

hơn… Ngoài ra, corpus còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ như: xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên, dịch máy, nhận diện giọng nói và phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo liên quan 

đến tiếng Nhật… Nhờ những ứng dụng đa dạng đó, corpus trở thành công cụ không thể thiếu 

trong việc nghiên cứu và ứng dụng tiếng Nhật hiện đại. 

5. Thảo luận và đề xuất  

Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng việc khai thác và ứng dụng ngữ liệu điện tử 

trong tiếng Nhật có ý nghĩa rất thiết thực và hữu ích đối với việc giảng dạy và nghiên cứu tiếng 

Nhật cho người Viêt Nam. Cụ thể, nó có thể ứng dụng vào: Biên soạn tài liệu giảng dạy dựa 

trên dữ liệu ngôn ngữ thực tế; tìm hiểu cách sử dụng từ và cấu trúc câu trong ngữ cảnh thực tế; 

giảng dạy ngữ pháp và từ vựng theo các ngữ cảnh xuất hiện trong thực tiễn; phân tích tần suất 

từ vựng và mẫu câu; phân tích lỗi sai của người học; nghiên cứu quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ 

hai (Second Language Acquisition - SLA); nghiên cứu biến thể phương ngữ và ngôn ngữ nói; 

so sánh sự khác biệt giữa tiếng Nhật hiện đại và lịch sử; nghiên cứu biến đổi ngôn ngữ theo thời 

gian và không gian; so sánh đối chiếu ngôn ngữ học; nghiên cứu về phân tích ngôn ngữ học 

lịch sử; nghiên cứu về tư tưởng và triết học cận đại Nhật Bản; nghiên cứu về xã hội văn hóa, 

văn học Nhật Bản; nghiên cứu về so sánh phương ngữ và ảnh hưởng vùng miền; ứng dụng vào 

công nghệ ngôn ngữ và trí tuệ nhân tạo… Tuy nhiên, hiện nay, việc ứng dụng này chưa thật sự 

phổ biến và chưa đạt được mục đích mong muốn bởi lẽ những kho ngữ liệu tiếng Nhật và ngữ 

liệu đa ngôn ngữ có chứa tiếng Việt chưa nhiều và chưa được phổ biến rộng rãi. Hầu hết các 

kho ngữ liệu có gắn nhãn đều không được cung cấp miễn phí, người sử dụng muốn sử dụng 

phải mua với giá khá cao. Ngoài ra, hầu hết các kho ngữ liệu có chứa tiếng Nhật hiện có đều là 

kho ngữ liệu phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau chứ chưa có những kho ngữ liệu chuyên 

biệt chỉ phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài. Tiếp đến, việc khai thác, 

sử dụng hiện quả các kho ngữ liệu cũng cần đòi hỏi người sử dụng phải có những kiến thức cơ 

bản về công nghệ thông tin do chúng thường được đọc bởi một phần mềm hay một công cụ tìm 

kiếm nhất định. Chính vì vậy, tác giả xin nêu một số đề xuất nhằm mục đích nâng cao tính hiệu 

quả của việc khai thác và ứng dụng được những kho ngữ liệu điện tử trong việc giảng dạy tiếng 

Nhật cho người Việt Nam ở phần dưới đây: 

- Thứ nhất, cần xây dựng thêm những khối ngữ liệu chuyên biệt phục vụ cho những 

mục đích giảng dạy tiếng Nhật cụ thể. Chẳng hạn như: những khối ngữ liệu phục vụ cho việc 

biên soạn giáo trình tiếng Nhật cho người Việt Nam (khối ngữ liệu các bài text, các bài hội 

thoại, các mẫu câu theo từng trình độ khác nhau), những khối ngữ liệu Nhật chuyên ngành 

(chuyên ngành du lịch, chuyên ngành thương mại, chuyên ngành hành chính, văn phòng…), 

những khối ngữ liệu ngân hàng đề thi đánh giá năng lực tiếng Nhật theo từng cấp độ, những 

khối ngữ liệu văn bản nói (hội thoại, thuyết trình, bài giảng, bản tin...) phục vụ cho việc giảng 

dạy tiếng Nhật tại Việt Nam. 

- Thứ hai, đội ngũ giảng viên phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ sử dụng 

công nghệ thông tin, có như vậy mới khai thác hiệu quả các khối ngữ liệu điện tử. Hiện nay, 

ngoài những kho ngữ liệu tiếng Nhật do người Nhật xây dựng còn có những kho ngữ liệu tiếng 

Nhật hoặc ngữ liệu song ngữ chứa tiếng Nhật do các tổ chức nước ngoài xây dựng. Muốn sử 

dụng được chúng, cần thiết phải sử dụng được một số phần mềm và công cụ tìm kiếm ngữ liệu 

trực tuyến như: AntConc, KH Coder, hoặc LancsBox cũng rất hữu ích trong việc khai thác và 
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xử lý ngữ liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. 

- Thứ ba, cần triển khai những đề tài hoặc dự án nghiên cứu về việc khai thác những 

khối ngữ liệu điện tử để xây dựng các khóa học tiếng Nhật online. Khối ngữ liệu không chỉ 

giúp ích trong việc xây dựng giáo trình bản giấy mà còn rất hữu ích trong việc xây dựng giáo 

trình online. Nhờ những khối ngữ liệu có sẵn, việc đưa nội dung bài giảng vào các chương trình 

học online sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức của người dạy. 

6. Kết luận  

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học máy 

tính và trí tuệ nhân tạo đã tạo ra những bước chuyển mình lớn trong lĩnh vực ngôn ngữ học và 

giảng dạy ngoại ngữ. Một trong những thành tựu nổi bật là sự ra đời và phổ biến của các khối 

ngữ liệu điện tử - nguồn dữ liệu ngôn ngữ lớn được thu thập, xử lý và chú giải có hệ thống từ 

ngôn ngữ tự nhiên. Việc khai thác hiệu quả các corpus này đã chứng minh được giá trị to lớn 

trong giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật, đặc biệt đối với người học là người Việt Nam. Tại 

Nhật Bản, nhiều công trình nghiên cứu đã ứng dụng corpus vào giảng dạy tiếng Nhật. Dữ liệu 

từ các kho này đã được sử dụng trong nhiều dự án biên soạn giáo trình, từ điển… Đối với người 

Việt Nam học tiếng Nhật, việc ứng dụng corpus mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Có rất nhiều 

các nghiên cứu đã bước đầu thử nghiệm sử dụng dữ liệu từ BCCWJ và Leeds Japanese 

Corpus… để biên soạn bài đọc và bài luyện nghe, ngữ pháp… phù hợp với trình độ người học 

Việt Nam. Kết quả cho thấy việc sử dụng ví dụ, mẫu câu và đoạn hội thoại được trích xuất từ 

corpus giúp sinh viên tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên, tăng khả năng hiểu ngữ cảnh và giảm lỗi ngữ 

dụng. Nhờ khả năng phản ánh trung thực ngôn ngữ trong đời sống, corpus không chỉ hỗ trợ 

nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn mở rộng năng lực nghiên cứu cho giảng viên và học 

viên. Trong bối cảnh giáo dục ngôn ngữ hiện đại ngày càng hướng đến tính thực tiễn, dữ liệu 

hóa và cá nhân hóa, việc khai thác và ứng dụng hệ thống khối ngữ liệu điện tử tiếng Nhật một 

cách khoa học, có định hướng cho người học Việt Nam là xu thế tất yếu trong tương lai. 
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Tóm tắt: Tiếp nối Bài 6 trình bày các sơ khởi nhận thức về: (a) tính động trong tương liên văn 

hoá-giao tiếp, (b) sự đồng hoạt trong nội bộ và giữa các loại thành tố, và (c) sự hướng định của qui 

trình vận hành thực tế và qui trình nghiên cứu thực nghiệm, bài viết này giới thiệu một ma trận được 

đề xuất cho nghiên cứu ‘Ngôn ngữ và văn hoá trong tương tác’ (LCI) với bảng qui xét tương liên giữa 

các thành tố tác động và các thành tố biểu hiện được đặt ở tiền diện. Bài viết cũng đưa ra hai mô hình 

qui trình cho nghiên cứu LCI, trong đó, mô hình A chỉ tập trung vào các biểu đạt văn hoá-dụng học và 

mô hình B tập trung vào cả các chiến lược ngôn ngữ-dụng học và các biểu đạt văn hoá-dụng học.  

Từ khóa: ma trận LCI, bảng qui xét tác động-biểu hiện, mô hình qui trình nghiên cứu LCI 

1. Đặt vấn đề 

Các bài viết trước đã đề xuất và trình bày ‘Cách tiếp cận tam diện’ (3D approach) 

trong nghiên cứu các ngôn ngữ và văn hoá trong tương tác (LCI research), giới thiệu và phân 

tích hệ qui chiếu gồm ba chiều: (a) ‘Biểu hiện’ (Nhận diện, lựa chọn, phân loại các biểu đạt 

dụng học và/hoặc biểu hiện siêu dụng học nào của hành vi tương tác nào xét theo (các) bình 

diện phạm trù nào?); (b) ‘Cấp mức’ (Các biểu đạt dụng học và/hoặc biểu hiện siêu dụng học 

đó có xuất hiện trong hai/các thực thể ngôn ngữ-văn hoá được xét không? Nếu có, tần suất 

xuất hiện của chúng là gì và cách thức biểu hiện của chúng ra sao?); và (c) ‘Tác động’ (Các 

thành tố giao tiếp nào, dưới ảnh hưởng của các ẩn tàng văn hoá và các dự tưởng nào, đã tác 

động đến sự ưa chuộng các biểu hiện siêu dụng học và/hoặc việc lựa chọn/sử dụng các biểu 

đạt dụng học đó?).  

Trong bài viết này, dựa vào hệ qui chiếu trên, chúng tôi xin được gợi ý một (trong các) 

cách thức phát triển nghiên cứu thực nghiệm LCI thông qua việc đề xuất và trình bày: 

- ‘Ma trận nghiên cứu LCI’ (LCI matrix), với ‘Bảng qui xét tác động-biểu hiện’ 

(Impact-Manifestation grid), và  

- ‘Mô hình qui trình nghiên cứu LCI’ (Process models for LCI research). 

2. Ma trận LCI 

Trong Nguyễn Quang (2004), các thành tố tác động và các thành tố biểu hiện được 

mường tượng như một chiếc cầu hai nhịp (a two-span bridge) kết nối văn hoá và tương tác. 

Trong giao tiếp liên nhân, dưới ảnh hưởng của văn hoá (các ẩn tàng văn hoá và các dự tưởng), 

các thành tố tác động sẽ chi phối sự ưa chuộng và lựa chọn/sử dụng các kiểu loại biểu hiện và 

biểu đạt (các biểu hiện siêu dụng học và các biểu đạt dụng học) của các thành tố biểu hiện 
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khác nhau để tạo ra các hành vi tương tác (ngôn từ và phi ngôn từ) khác nhau trong các sự 

kiện/tình huống giao tiếp cụ thể. Ý tưởng này có thể được hình họa hóa như sau: 

Hình 1                                                                                                                                                                                       

Cầu nối văn hoá-tương tác 

 

Cầu nối văn hoá-tương tác trên cùng mô hình tương liên giao tiếp-văn hoá (Nguyễn 

Quang, 2023b) đã gợi mở cho ý tưởng thiết kế và đề xuất một ma trận cho nghiên cứu các 

ngôn ngữ và văn hoá trong tương tác. Ma trận này được thể hiện như sau: 

Hình 2                                                                                                                                                                                      

Ma trận LCI (LCI matrix)  

     

Ma trận trên, một mặt, cho thấy tính tam diện (tri-dimensionality) của cách tiếp cận này, 

đồng thời, thể hiện ba chiều của hệ qui chiếu được đề xuất [Tác động - Biểu hiện - Cấp mức], 

mặt khác, nêu bật mối tương liên giữa các tầng qui xét [Ảnh hưởng - Tác động - Biểu hiện -

Tương tác] với tương liên ‘Tác động-Biểu hiện’ được đặt ở tiền diện (foregrounded). Ma trận 

này làm nổi bật vai trò then chốt của tương liên ‘Tác động-Biểu hiện’ trong nghiên cứu giao 

tiếp liên nhân nói chung và giao tiếp nội/liên/giao văn hoá nói riêng. Kinh nghiệm nghiên cứu 

của chúng tôi gợi ra rằng tương liên ‘Tác động-Biểu hiện’ có thể được coi là vùng đệm (buffer 

zone) giữa ‘Cái ta cảm’ (The felt) và ‘Cái ta thấy’ (The found) trong các tương tác.  

Những ý tưởng nêu trên, đến lượt chúng, lại gợi ý cho việc thiết kế một bảng qui xét 

chi tiết giúp nghiên cứu các tương liên (correlations) giữa tất cả các thành tố tác động (35 

thành tố) và tất cả các biểu hiện siêu dụng học cùng các biểu đạt dụng học của các thành tố 
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biểu hiện (14 thành tố). Tuy nhiên, nếu lập một bảng qui xét chi tiết và bao trùm như vậy, số 

lượng các tương liên sẽ là rất lớn và khuôn khổ vật lí của một bài tạp chí không thể/không cho 

phép bao chứa toàn bộ bảng qui xét này.  

Do vậy, chúng tôi xin được thiết kế và đề xuất một bảng qui xét mang tính tổng quan 

giúp khu trú (localise) tất cả các tương liên (TL) giữa các thành tố tác động và các thành tố biểu 

hiện có khả năng được xem xét trong nghiên cứu thực nghiệm. Bảng này đóng vai trò gợi mở để 

từ đó hạn định các thành tố và chi tiết hoá các biểu hiện hay biểu đạt cần xét trong một nghiên 

cứu thực nghiệm cụ thể. Bảng qui xét tác động-biểu hiện tổng quan được thể hiện như sau:  

Bảng 1   

Bảng qui xét tác động-biểu hiện tổng quan 

THÀNH TỐ BIỂU HIỆN 

THÀNH TỐ TÁC ĐỘNG            

[1] 

Hướng 

về 

cộng 

đồng  

– 

Hướng 

về  

bản 

thân 

[2] 

Tôn 

ti     

– 

Bình 

đẳng     

[3] 

Khiêm 

thân  

–   

Tôn 

thân 

[4] 

Duy 

cảm 

– 

Duy 

lí 

[5] 

Chủ 

quan 

– 

Khách 

quan 

[6] 

Hướng 

nội     

– 

Hướng 

ngoại 

[7] 

Lịch 

sự 

dương 

tính   

–  

Lịch 

sự  

âm 

tính 

[8] 

Rườm 

– 

Kiệm 

[9] 

Trang 

trọng 

–   

Phi 

trang 

trọng 

[10] 

Trừu 

tượng 

–    

Cụ 

thể 

[11] 

Chu 

cảnh 

cao 

– 

Chu 

cảnh 

thấp 

[12] 

Trực 

tiếp 

– 

Gián 

tiếp 

[13] 

Động 

– 

Tĩnh 

[14] 

Chinh 

xác   –   

Phi 

chính 

xác 

STT NHÓM 
THÀNH TỐ TÁC 

ĐỘNG 

1 

T
h

ô
n

g
 s

ố
 n

h
â

n
 t

h
â
n

 c
ủ

a
 n

g
ư

ờ
i 

g
ia

o
 t

iế
p

 

Chủ 

thể 

[1] Tuổi 

tác                    
TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[2] Giới 

tính              
TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[3] 

Nghề 

nghiệp  

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[4] 
Trình độ 

học vấn  

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[5] 

Trình độ 

ngoại 

ngữ/ 

Mức độ 

tiếp biến 

văn hoá                                      

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[6] Tình 
trạng 

hôn 

nhân                        

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[7] Nơi 

ngụ cư 

lâu nhất                              

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

Đối 

thể 

[8] Tuổi 

tác                    
TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[9] Giới 

tính              
TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[10] 

Nghề 

nghiệp  

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[11] 
Trình độ 

học vấn                 

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[12] 

Trình độ 

ngoại 

ngữ/ 

Mức độ 

tiếp biến 

văn hoá                                       

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[13] 
Tình 

trạng 

hôn 

nhân                       

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[14] Nơi 

ngụ cư 

lâu nhất                             

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 
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2 

T
rạ

n
g
 t

h
á

i 
v

à
 k

h
í 

ch
ấ
t 

củ
a
 n

g
ư

ờ
i 

g
ia

o
 t

iế
p

 
Chủ 

thể 

[15] 

Trạng 

thái           

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[16] Khí 

chất 
TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

Đối 

thể 

[17] 

Trạng 

thái            

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[18] Khí 

chất  
TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

3 

M
ụ

c 
đ

íc
h

 v
à

 k
ì 

v
ọ

n
g
 

củ
a
 n

g
ư

ờ
i 

g
ia

o
 t

iế
p

 

Chủ 

thể 

[19] 

Mục 

đích            

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[20] Kì 

vọng          
TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

Đối 

thể 

[21] 

Mục 

đích         

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[22] Kì 
vọng          

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

4 

Q
u

a
n

 h
ệ 

li
ên

 n
h

â
n

 

[23] Quan hệ chủ 

thể-đối thể         TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[24] Quyền lực của 

chủ thể đối với đối 

thể                                                       

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

Chủ 

thể 

[25] 

Tình 

cảm cần 
biểu 

hiện                                      

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[26] 

Thái độ 

cần thể 

hiện                             

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

Đối 

thể 

[27] 

Tình 

cảm cần 

biểu 
hiện                                   

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[28] 
Thái độ 

cần thể 

hiện 

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

5 

Đ
ề 

tà
i 

[29] Đề tài                                                  TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

6 

T
h

ô
n

g
 đ

iệ
p

 

[30] Nội dung 

thông điệp                      
TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[31] Hình thức 

thông điệp (Mã)                          
TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[32] Phương tiện 

truyền tải (Kênh)                 

7 

C
h

u
 c

ả
n

h
 t

ư
ơ

n
g

 t
á

c 

Chu 

cảnh                                 

không-

thời 

[33] 

Chu 

cảnh 

không 

gian 

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[34] 

Chu 
cảnh 

thời 

gian 

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[35] Vùng tác động                                     TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

Có thể khẳng định rằng không một nghiên cứu thực nghiệm cụ thể nào, ở bất cứ qui 

mô và với bất cứ tầm mức nào, có khả năng xem xét (cover) được tất cả các thành tố tác động 

trong mối tương liên với các biểu hiện siêu dụng học và/hoặc các biểu đạt dụng học của tất cả 

các thành tố biểu hiện, dù chỉ là xem xét một hành động lời nói hay một hành động giao tiếp 
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cụ thể. Do vậy, một nghiên cứu thực nghiệm khả trị (manageable) ở cấp độ bài tập lớn (final 

report), luận văn, luận án cũng: (a) chỉ nên tập trung vào một hành động lời nói, một hành 

động giao tiếp hay, tham vọng nhất, một sự kiện giao tiếp; và (b) chỉ nên xem xét các tương 

liên giữa một số thành tố tác động (trung tính hoá các thành tố còn lại) và một số/các biểu 

hiện siêu dụng học hoặc biểu đạt dụng học của một hoặc hai thành tố biểu hiện mà thôi. Ví 

dụ: Với ‘Nghiên cứu dụng học giao văn hoá A-B trong hành động không đồng ý’ (An A-B 

Cross-Cultural Pragmatic Study of Disagreeing), theo kinh nghiệm cá nhân, ta chỉ có thể xem 

xét, ở mức cao nhất, các tương liên giữa 8 thành tố tác động và (một số trong) các biểu đạt 

dụng học sau: 

Bảng 2                                                    

Bảng qui xét tương liên tác động-biểu hiện cho hành động ‘Không đồng ý’ 

BIỂU ĐẠT DỤNG HỌC 

CỦA  THÀNH TỐ                  

BIỂU HIỆN  

THÀNH TỐ                     

TÁC ĐỘNG                   

ĐƯỢC XÉT                               

CHỦ QUAN – KHÁCH QUAN 

Các 

kiểu 

truyền 

tải   

(BĐ 1) 

Các hình 

thức/ cặp 

xưng hô           

(BĐ 2) 

Lối nói 

trực 

tiếp, 

gián tiếp  

(BĐ 3) 

Kiểu nói 

uỷ ngôn 

(BĐ 4) 

Các 

nhân 

xưng 

(phi) 

biểu thái 

(BĐ 5) 

Phát 

ngôn 

miêu tả, 

đánh giá 

(BĐ 6) 

Câu chủ 

động, bị 

động 

(BĐ 7) 

Các kiểu 

cảm 

thán 

(BĐ 8) 

Các dấu 

hiệu từ 

vựng-

tình thái 

(BĐ 9) 

… 

Chủ 

thể 

[1] Tuổi tác 

(TĐ 1) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[2] Giới tính 

(TĐ 2) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

Đối 

thể 

[3] Tuổi tác 

(TĐ 3) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[4] Giới tính 

(TĐ 4) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[5] Quan hệ chủ thể-đối 

thể (TĐ 5) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[6] Quyền lực của chủ thể 

đối với đối thể (TĐ 6) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

[7] Đề tài (TĐ 7) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 
[8] Chu cảnh không gian 

(TĐ 8) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 

Theo ma trận LCI đã đề xuất, quá trình xem xét sự chi phối của các thành tố tác động 

nêu trên [qui chiếu tác động] đến việc lựa chọn/sử dụng các biểu đạt dụng học của thành tố 

biểu hiện ‘Chủ quan-Khách quan’ [qui chiếu biểu hiện] trong hành động lời nói này cần được 

tiến hành trên ba tầng mức: ‘Hiện hữu’ (HH), ‘Liều lượng’ (LL) và ‘Biểu hiện’ (BH) [qui 

chiếu cấp mức]. Cụ thể, khi khu trú (localise) các tương liên tác động-biểu hiện, các câu hỏi 

sau sẽ được đặt ra:  

Bảng 3                                                                                                                                                                                      

Bảng qui xét tương liên tác động-biểu hiện theo ba tầng mức 

BIỂU ĐẠT DỤNG HỌC   

CỦA  THÀNH TỐ                   

BIỂU HIỆN  

THÀNH TỐ                          

TÁC ĐỘNG ĐƯỢC XÉT                               

CHỦ QUAN – KHÁCH QUAN 

BĐ 1 BĐ 2 BĐ 3 BĐ 4 BĐ 5 BĐ 6 BĐ 7 BĐ 8 BĐ 9 … 

TĐ 1 

1.  HH: Chủ thể ở các nhóm tuổi được xét thuộc TĐ 1 có sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 

8, BĐ 9) không?                                                                                                                                                                  

2. LL: Tần suất sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) ở các nhóm tuổi được xét là gì?                                                                                                                                                                              

3. BH: BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) được biểu hiện cụ thể ra sao ở các nhóm tuổi 

được xét? 

TĐ 2 
1.  HH: Chủ thể ở các nhóm giới tính được xét thuộc TĐ 2 có sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 

7, BĐ 8, BĐ 9) không?                                                                                                                                                             

2. LL: Tần suất sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) ở các nhóm giới tính được xét 

là gì?                                                                                                                                                                                    
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3. BH: BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) được biểu hiện cụ thể ra sao ở các nhóm giới tính 

được xét? 

TĐ 3 

1.  HH: Khi không đồng ý với đối thể ở các nhóm tuổi được xét thuộc TĐ 3, chủ thể có sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, 

BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) không?                                                                                                                                                             
2. LL: Tần suất sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) khi không đồng ý với đối thể ở 

các nhóm tuổi được xét là gì?                                                                                                                                               

3. BH: BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) được biểu hiện cụ thể ra sao khi không đồng ý 

với đối thể ở các nhóm tuổi được xét? 

TĐ 4 

1.  HH: Khi không đồng ý với đối thể ở các nhóm giới tính được xét thuộc TĐ 4, chủ thể có sử dụng BĐ1 (BĐ 2, 

BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) không?                                                                                                                                                             

2. LL: Tần suất sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) khi không đồng ý với đối thể ở 

các nhóm giới tính được xét là gì?                                                                                                                                               

3. BH: BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) được biểu hiện cụ thể ra sao khi không đồng ý 

với đối thể ở các nhóm giới tính được xét? 

TĐ 5 

1.  HH: Chủ thể ở các nhóm quan hệ được xét thuộc TĐ 5 có sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, 

BĐ 8, BĐ 9) không?                                                                                                                                                             

2. LL: Tần suất sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) ở các nhóm quan hệ được xét là 

gì?                                                                                                                                                                                 3. 

BH: BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) được biểu hiện cụ thể ra sao ở các nhóm quan hệ 
được xét? 

TĐ 6 

1.  HH: Chủ thể ở các nhóm quyền lực được xét thuộc TĐ 6 có sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 

7, BĐ 8, BĐ 9) không?                                                                                                                                                             

2. LL: Tần suất sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) ở các nhóm quyền lực được xét 
là gì?                                                                                                                                                                                  

3. BH: BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) được biểu hiện cụ thể ra sao ở các nhóm quyền 

lực được xét? 

TĐ 7 

1.  HH: Với các đề tài được xét thuộc TĐ 7, chủ thể có sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, 
BĐ 9) không?                                                                                                                                                                  

2. LL: Tần suất sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) với các đề tài  được xét là gì?                                                                                                                                                                               

3. BH: BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) được biểu hiện cụ thể ra sao với các đề tài được 

xét? 

TĐ 8 

1.  HH: Trong các chu cảnh không gian được xét thuộc TĐ 8, chủ thể có sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, 

BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) không?                                                                                                                                                                  

2. LL: Tần suất sử dụng BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) trong các chu cảnh không gian 

được xét là gì?                                                                                                                                                             3. 

BH: BĐ1 (BĐ 2, BĐ 3, BĐ 4, BĐ 5, BĐ 6, BĐ 7, BĐ 8, BĐ 9) được biểu hiện cụ thể ra sao trong các chu cảnh 

không gian được xét? 

Cần lưu ý rằng ma trận này chỉ giúp ta xem xét các tương liên giữa các thành tố biểu 

hiện và các thành tố tác động của từng thực thể ngôn ngữ-văn hoá xét theo ba tầng mức: 

‘Hiện hữu’, ‘Liều lượng’ và ‘Biểu hiện’. Nói cách khác, nó chủ yếu giúp ta hạn định, thu 

thập, miêu tả, phân loại và phân tích dữ liệu để chuẩn bị cho lí giải, diễn giải và đối sánh. Quá 

trình này sẽ được thể hiện rõ hơn khi xem xét mô hình qui trình nghiên cứu LCI dưới đây.  

3. Mô hình nghiên cứu LCI: Mô hình qui trình 

Với cách tiếp cận tam diện và dựa trên mô hình LCI cùng ma trận LCI nêu trên, chúng 

tôi thiết kế và đề xuất hai mô hình qui trình nghiên cứu: ‘Mô hình A’ (Model A) chỉ xem xét 

‘Các biểu đạt văn hoá-dụng học’ (Pragma-cultural expressions/PCEs), hay ‘Các biểu đạt 

dụng học’ (Pragmatic expressions/PEs),  và ‘Mô hình B’ (Model B) xem xét cả ‘Các biểu đạt 

văn hoá-dụng học’ và ‘Các chiến lược ngôn ngữ-dụng học’ (Pragma-linguistic 

strategies/PLSs).  

‘Biểu đạt văn hoá-dụng học’ (hay ‘Biểu đạt dụng học’) được hiểu là hình thức thể hiện 

cụ thể của một hành vi tương tác trong một thực thể ngôn ngữ-văn hoá. Nói cách khác, biểu 

đạt văn hoá-dụng học chính là biểu đạt dụng học được xem xét dưới góc độ văn hoá và/hoặc 

trong sự đối sánh giữa hai/các thực thể ngôn ngữ-văn hoá khác nhau. Ví dụ: Với hành động 

khen, xét theo ‘Lịch sự dương tính-Lịch sự âm tính’, các biểu đạt văn hoá-dụng học sau có 

khả năng xuất hiện: 

+ Gián tiếp ước lệ > < phi ước lệ (Conventional > < Nonconventional indirectness) 

Gái một con có khác > < Thấy em là anh biết mình phải trồng cây si rồi. 
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Looking like a million dollars! > < Look at you! Wow! Wow! Wow! 

+ Cách nói phóng đại, ngoa ngôn (Exaggeration) 

Cậu đúng là Trạng Trình tái thế! 

You’re such a genius! 

+ Kiểu nói qui thức > < phi qui thức (Formal > < Informal speech) 

Ý chí vượt khó để đạt tới thành công của anh là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn 

trẻ> < Chắc chắn là bạn phải có ý chí vượt khó rất là cao thì bạn mới có thể đạt được cái 

thành công này và rất nhiều các bạn trẻ, các bạn ấy cũng mong muốn làm được như bạn đấy.  

 It is such a great honour and inspiration to have you in our team > < You’ll be in our 

team? It never occurs to me, really! I can’t wait. 

+ Lối nói trực tiếp > < gián tiếp (Direct > < Reported speech) 

Ai cũng bảo: ‘Thế mới đúng là sếp chứ!’ > < Ai cũng khen anh là sếp giỏi.  

Everyone says, ‘Tom’s the only right man for the job!’ > < People believe you’re the 

best for the job.  

+ Cảm thán (Exclamation) 

Ôi, sang xịn mịn thế!  

Wow! Look who’s here! 

+ Dấu hiệu nhận diện đồng nhóm (In-group identity markers) 

Bọn mình phải tổ chức ăn mừng chiến tích của cậu chứ nhỉ? 

Let’s celebrate your achievement. 

+ Hình thức/Cặp xưng hô (Addressing forms/dyads) 

Cậu giỏi vừa thôi cho bọn tớ còn theo với chứ.  

I’m proud of you, sweety. 

+ Kiểu nói trực chỉ > < phi chỉ (Personalisation > < Impersonalisation) 

Cậu là người xứng đáng nhất. Nhớ khao đấy nhé! > <  Theo thông lệ thì người xứng 

đáng nhất sẽ khao mọi người một bữa.  

You’re a big star. How about something for the celebration from the shining star? > < 

The shining star of the event normally hosts a party for celebration. 

+ … 

‘Chiến lược ngôn ngữ-dụng học’ được nhìn nhận như là kế hoạch/qui trình/hành động  

sử dụng các phương tiện/hình thức tương tác để đạt được mục đích và kì vọng đặt ra. Nói 

cách khác, chiến lược ngôn ngữ-dụng học chính là cách thức sử dụng phương tiện truyền tải 

(kênh/channel) và hình thức thông điệp (mã/code) để đạt được mục đích và kì vọng của người 

giao tiếp. Ví dụ: Với hành động tiếp nhận lời khen, người ta có thể viện đến các chiến lược 

sau: 

+ CL1: Khẳng định (Asserting)  

- Cảm ơn (anh, chị, ông, bà ...)[đã có lời khen] 

- Thank you/ Thanks 

+ CL2: Lảng tránh (Diverting) 

- Này, tao chưa lĩnh lương đâu đấy nhé. 

- Now, I can have a raise. Right? 
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+ CL3: Phân vân (Wondering) 

- Có đẹp thật không? 

- D’you really think so? 

+ CL4: Khen phản hồi (Making washback compliment) 

- Áo cậu trông còn xịn hơn ấy chứ. 

- Oh, but you look even lovelier. 

+ CL5: Phủ định (Downturning) 

- Ối dào, áo tớ loại vớ vẩn ấy mà. 

- I don’t think I deserve it. 

+ CL6: Lồng ghép (Integrating) 

- Cảm ơn anh. Nhưng so với anh thì em còn phải chạy dài. 

- Thank you, Mrs. Jones and I couldn’t have made it without you. 

+ CL7: Im lặng (Speaking louder than words)  

Chúng tôi cho rằng, với khối dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ nguồn trực diện tự 

nhiên và/hoặc bán tự nhiên, nên hoàn toàn có khả năng là các yếu tố cận ngôn và ngoại ngôn 

cũng sẽ được viện đến như một chiến lược/phương hức độc lập (đa phương thức trong tương 

tác). Tuy nhiên, đây là nghiên cứu về các chiến lược ngôn ngữ-dụng học (chứ không phải giao 

tiếp-dụng học) nên chiến lược này cũng có thể được bỏ qua. Dẫu vậy, kinh nghiệm thu thập 

và phân tích dữ liệu tự nhiên/bán tự nhiên cũng cho thấy hai yếu tố cận ngôn ‘Im lặng & 

Quãng lặng’/‘Silence & Pauses’ và ‘Xen ngôn thanh’/‘Vocal interferences’ thường xuyên 

xuất hiện trong cả hai nguồn đối sánh, đồng thời, hoạt động khá tích cực và độc lập nên, nếu 

chúng hoạt động với tư cách là các hiện tố biểu tượng/emblems thay thế ngôn từ thì, thiết 

nghĩ, ta cũng có thể xem xét chúng như một chiến lược (cận) ngôn ngữ-dụng học. 

Xin được lưu ý rằng, mặc dù các yếu tố nội ngôn/intralinguistic factors đóng vai trò 

then chốt/pivotal trong giao tiếp, nhưng trong nhiều tương tác liên nhân trực diện, ‘mầu sắc 

thực’/true colours hay ‘sắc thái’/nuances và/hoặc ‘lực dụng học’/pragmatic force của hành 

động lời nói/giao tiếp lại chịu sự chi phối mang tính quyết định của các yếu tố cận 

ngôn/paralinguistic factors và/hoặc ngoại ngôn/extralinguistic factors (Nguyễn Quang, 

2008).  Đây cũng là một trong những điểm rất cần lưu ý khi diễn giải, lí giải (a) về sự khác 

biệt giữa ‘cái được thấy’/the found) và ‘cái được cảm’/the felt trong giao tiếp liên/giao văn 

hoá, (b) về sự khác biệt giữa ‘cái tưởng tương đồng’/allegedly similar và ‘cái hoá dị 

biệt’/actually different trong giao tiếp giao văn hoá, cũng như (c) về các sự cố dụng 

học/pragmatic failures trong giao tiếp liên văn hoá. 

Khi áp dụng hai mô hình qui trình do chúng tôi đề xuất, ta cũng có thể tham khảo (một 

cách có phê phán) 5 thức phân tích (modes of analysis) trong nghiên cứu hành vi giao tiếp 

(communicative practice) do Carbaugh (2007) gợi ý. Đó là: 

Thức lí thuyết (Theoretical mode): Xét theo quan điểm lí thuyết (theoretical 

perspective), dạng thức (form), chức năng (function) và vị trí (locus).  

Thức miêu tả (Descriptive mode): Xác lập, lựa chọn và sắp xếp dữ liệu. 

Thức diễn giải (Interpretive mode): Phân tích diễn giải ‘các ánh xạ của nghĩa văn hoá’ 

(radiants of cultural meanings) thông dụng trong bất cứ hành vi giao tiếp nào. 

Thức đối sánh (Comparative mode): Tìm hiểu xem một hành vi giao tiếp cụ thể ở thực 

thể ngôn ngữ-văn hoá này giống và khác với hành vi tương ứng/tương tự ở thực thể ngôn 
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ngữ-văn hoá kia như thế nào.    

Thức phê phán (Critical mode): Giúp tháo gỡ ‘những bất cân bằng tế nhị khi tham 

thoại’ (subtle participatory imbalances). 

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày hai mô hình qui trình cho nghiên cứu thực nghiệm LCI: 

3.1. Mô hình ‘A’ 

Hình 3 

Mô hình nghiên cứu LCI: Xem xét các biểu đạt văn hoá-dụng học (LCI research model for 

pragma-cultural expressions)  
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Mô hình này chỉ tập trung vào nghiên cứu các biểu đạt văn hoá-dụng học xét theo ba 

chiều qui chiếu ‘Biểu hiện’, ‘Cấp mức’ và ‘Tác động’. Cách thức tiến hành được gợi ý như 

sau: 

Nghiên cứu cái gì? (What to work on): Lựa chọn một hành động lời nói hoặc một hành 

động giao tiếp; thu thập dữ liệu của hành động đó trong hai/các thực thể ngôn ngữ-văn hoá 

được xét [Tầng tương tác]. Ví dụ: Nghiên cứu giao văn hoá A-B về tiếp nhận lời khen trong 

môi trường văn phòng (An A-B Cross-Cultural Study of Responding to Compliments in Office 

Setting). 

Chúng là gì? (What they are): Quyết định (các) bình diện phạm trù để xem xét (Ví dụ: 

Lịch sự dương tính-Lịch sự âm tính); nhận diện, miêu tả, phân loại, … các biểu đạt (BĐ) văn 

hoá-dụng học của (các) bình diện đó trong hai khối dữ liệu A và B (A and B datasets) được 

thu thập [Tầng biểu hiện]. Ví dụ:                

- Gián tiếp ước lệ/phi ước lệ (Conventional/Nonconventional indirectness). 

- Phóng đại, ngoa ngôn (Exaggeration). 

- Kiểu nói qui thức/phi qui thức (Formal/Informal speech). 

- Lối nói trực tiếp/gián tiếp (Direct/Reported speech). 

- Cảm thán (Exclamation). 

- Các dấu hiệu nhận diện đồng nhóm (In-group identity markers). 

- Các hình thức/cặp xưng hô (Addressing forms/dyads). 

- Kiểu nói trực chỉ và phi chỉ (Personalisation/ Impersonalisation). 

- … 

 Chúng xuất hiện thế nào? (How they appear): Phân tích, thảo luận, … các biểu đạt 

văn hoá-dụng học của bình diện phạm trù được xét theo ba cấp mức: ‘Hiện hữu’, ‘Liều lượng’ 

và ‘Biểu hiện’ [Tầng cấp mức]. Ví dụ:  

- Các biểu đạt văn hoá-dụng học được xét có xuất hiện trong hai khối dữ liệu không? 

(Hiện hữu) 

- Tần suất xuất hiện của chúng là gì? (Liều lượng) 

- Chúng được biểu hiện cụ thể ra sao? (Biểu hiện) 

Chúng chi phối thế nào/Tại sao chúng chi phối? (How/Why they make change): Phân 

tích, diễn giải, lí giải, đối sánh các tương đồng - dị biệt hoặc các sự cố dụng học tiềm năng 

dựa trên các thành tố tác động (tuổi tác, giới tính, đề tài, quyền lực, …) cùng sự đồng tác giữa 

chúng [Tầng tác động] và/hoặc các thành tố ảnh hưởng (giá trị, đức tin, khuôn mẫu, mặc cảm, 

…) cùng sự đồng hưởng giữa chúng [Tầng ảnh hưởng]. Ví dụ: 

- Chúng tác động thế nào và tại sao? (How and why they impact): Các thành tố tác 

động nào tạo ra dị biệt/sự cố dụng học tiềm năng đó? Chúng tác động và/hoặc đồng tác thế 

nào? Tại sao chúng tác động và/hoặc đồng tác như vậy? … 

- Tại sao chúng ảnh hưởng và ảnh hưởng thế nào? (Why and how they influence): Các 

thành tố ảnh hưởng nào chi phối để dẫn đến dị biệt/sự cố dụng học tiềm năng đó? Tại sao ta 

lại cho rằng chúng ảnh hưởng và/hoặc đồng hưởng? Chúng ảnh hưởng và/hoặc đồng hưởng 

thế nào? … 

Hình sau sẽ minh hoạ cách thức triển khai nghiên cứu theo mô hình ‘A’: 

 



VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES, VOL. 41, NO. 2S (2025) 166 

 

Hình 4 

Triển khai nghiên cứu theo Mô hình A (Research development as suggested by model A)  
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3.2. Mô hình ‘B’ 

Hình 5 

Mô hình nghiên cứu LCI: Xem xét cả chiến lược ngôn ngữ-dụng học và biểu đạt văn hoá-

dụng học (LCI research model for both pragma-linguistic strategies and pragma-cultural 

expressions)  

 

 

 

Mô hình này nghiên cứu cả các chiến lược ngôn ngữ-dụng học và các biểu đạt văn 

hoá-dụng học xét theo ba chiều qui chiếu: ‘Biểu hiện’, ‘Cấp mức’ và ‘Tác động’. Cách thức 

tiến hành nghiên cứu theo mô hình này được gợi ý như sau: 

Nghiên cứu cái gì? (What to work on): Lựa chọn một hành động lời nói hoặc một hành 

động giao tiếp; thu thập dữ liệu của hành động đó trong hai/các thực thể ngôn ngữ-văn hoá 
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được xét [Tầng tương tác]. Ví dụ: Nghiên cứu giao văn hoá A-B về hành động khen trong môi 

trường văn phòng. 

Chúng là gì? (What they are): Quyết định (các) bình diện phạm trù để xem xét (Ví dụ: 

Trực tiếp-Gián tiếp). 

# Xét theo ngôn ngữ-dụng học (Pragma-linguistically): 

Chúng là gì? (What they are): Nhận diện, miêu tả, phân loại, … các chiến lược (CL) 

ngôn ngữ-dụng học trong hai khối dữ liệu A và B được thu thập [Tầng tương tác]. Ví dụ: Khi 

nghiên cứu về các chiến lược ‘Trực tiếp-Gián tiếp’ của hành động khen trong giao tiếp giao 

văn hoá A-B, xét theo ngôn ngữ-dụng học, ta nhận diện, miêu tả và phân loại được 2 chiến 

lược (CL) và 12 tiểu chiến lược (TCL) sau: 

. CL 1: Sử dụng ‘Trực tiếp’ (Using ‘Directness’) 

+ TCL 1: Sử dụng ‘Trực tiếp đơn’ (Using ‘Single directness’). Ví dụ: 

- Hôm nay, cậu diện thế.  

- That is a nice suit you have on.  

+ TCL 2: Sử dụng ‘Trực tiếp ghép’ (Using ‘Multiple directness’). Ví dụ: 

- Bữa tiệc hôm nay quá tuyệt vời. Các món đều rất ngon. 

- Great meal! Great time! 

+ TCL 3: Sử dụng ‘Trực tiếp + Gián tiếp ước lệ’: (Using ‘Directness + Conventional 

indirectness’). Ví dụ: 

- Hôm nay trông bác sang quá! Đúng là ‘Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An’ thật.  

- Congrats! ‘Like father like son’. 

+ TCL 4: Sử dụng ‘Trực tiếp + Gián tiếp phi ước lệ’ (Using ‘Directness + 

Nonconventional indirectness’). Ví dụ: 

- Phục cậu về ý chí vươn lên đấy. Đúng là lớp trưởng trường chuyên. 

- Great evening. This went very well.  

. CL 2: Sử dụng ‘Gián tiếp’ (Using ‘Indirectness’) 

+ TCL 5: Sử dụng ‘Gián tiếp ước lệ’ (Using ‘Conventional indirectness’). Ví dụ: 

- ‘Gái một con’ có khác!  

- Way to go!  

+ TCL 6: Sử dụng ‘Gián tiếp phi ước lệ’ (Using ‘Nonconventional indirectness’). Ví dụ: 

- Tao mà là đàn bà thì mày mọt đời mãn kiếp cũng không thoát được.  

- Beck, you look different every time I see you.  

+ TCL 7: Sử dụng ‘Gián tiếp ước lệ + Gián tiếp ước lệ’ (Using ‘Conventional 

indirectness + Conventional indirectness’). Ví dụ: 

- Đúng là ‘ăn Bắc mặc Nam’ thật. Lại đậm đà hương vị ‘ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở 

đó’ nữa chứ.  

- You look for all the world like Marilyn Monroe. I wish fortune would smile on me once. 

+ TCL 8: Sử dụng ‘Gián tiếp ước lệ + Gián tiếp phi ước lệ’ (Using ‘Conventional 

indirectness + Nonconventional indirectness’). Ví dụ: 

- Đúng là ‘hôm nay em đi tỉnh về’ có khác. Hai thằng đây một thằng chết, một thằng 

bị thương nặng rồi đấy.  
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- Fortune always smiles on your beauty. Looks as if you were going to a great party.  

+ TCL 9: Sử dụng ‘Gián tiếp phi ước lệ + Gián tiếp phi ước lệ’ (Using 

‘Nonconventional indirectness + Nonconventional indirectness’). Ví dụ: 

- Thế là đời cậu được đại tu rồi. Cũng bõ tháng năm học hành vất vả nhỉ?  

- I knew you could do it. Gonna miss you.  

+ TCL 10: Sử dụng ‘Gián tiếp phi ước lệ + Gián tiếp ước lệ’: (Using 

‘Nonconventional indirectness + Conventional indirectness’). Ví dụ: 

- Này, nhiều anh ‘trúng gió’ rồi đấy. ‘Chẳng thơm cũng thể hoa nhài’ thật. 

- Oh, what a great surprise! Is it the return of Marilyn Monroe?  

+ TCL 11: Sử dụng ‘Gián tiếp ước lệ + Trực tiếp’ (Using ‘Conventional indirectness + 

Directness’). Ví dụ: 

- Ái chà, ‘Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao’ quá. Sang diện vừa thôi cho bọn này 

còn theo với chứ.  

- You're such a big star. Genius! 

+ TCL 12: Sử dụng ‘Gián tiếp phi ước lệ + Trực tiếp’ (Using ‘Nonconventional 

indirectness + Directness’). Ví dụ: 

- Ăn như heo sau ngủ. Món nào cũng ngon! 

- You must have taken a good course in cooking. Great meal!  

Chúng xuất hiện thế nào? (How they appear): Phân tích, thảo luận, … các chiến lược 

ngôn ngữ-dụng học theo ba tầng mức ‘Hiện hữu’, ‘Liều lượng’ và ‘Biểu hiện’ [Tầng cấp 

mức]. Ví dụ:  

- Các chiến lược ngôn ngữ-dụng học được xét có xuất hiện trong hai khối dữ liệu 

không? (Hiện hữu) 

- Tần suất xuất hiện của chúng là gì? (Liều lượng) 

- Chúng được biểu hiện cụ thể ra sao? (Biểu hiện)  

# Xét theo văn hoá-dụng học (Pragma-culturally): 

Chúng là gì? (What they are): Nhận diện, miêu tả, phân loại, … các biểu đạt (BĐ) văn 

hoá-dụng học của (các) bình diện đó trong hai khối dữ liệu A và B được thu thập [Tầng biểu 

hiện]. Ví dụ: Khi nghiên cứu về thành tố biểu hiện ‘Trực tiếp-Gián tiếp’ của hành động khen 

trong giao tiếp giao văn hoá A-B, xét theo văn hoá-dụng học, ta nhận diện, miêu tả và phân 

loại được các biểu đạt chính yếu sau: 

+ BĐ 1: Cấu trúc thông tin (Information structures). Ví dụ: 

- Rất lạ là mặc dù cô ấy đã ngoài 30 mà trông cứ như đôi mươi ý > < Rất lạ là cô ấy 

trông cứ như đôi mươi mặc dù đã ngoài 30. 

- It’s a great surprise to me that she looks only 20 though she’s over 30 > < It’s a 

great surprise to me that, though she’s over 30, she looks only 20. 

+ BĐ 2: Hành động lời nói trực tiếp/gián tiếp (Direct/Indirect speech acts). Ví dụ: 

- Có thể chỉ cho tớ cách làm thế nào để trẻ lâu được không? > < Chỉ cho tớ cách làm 

thế nào để trẻ lâu đi! 

- Could you show me how to keep young? > < Please, show me how to keep young! 

+ BĐ 3: Cách nói trực tiếp/gián tiếp (Direct/Reported speech). Ví dụ: 

- Ai cũng khen: ‘Sếp Thành nhà mình giỏi thế!’ > < Ai cũng phải công nhận anh quá giỏi. 
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- They say, ‘Mary’s beautiful enough to turn every man’s head’ > < They do 

appreciate your charming beauty.  

+ BĐ 3: Ẩn dụ, hoán dụ, ví von (Metaphor, metonymy, simile). Ví dụ: 

- Nụ cười toả nắng của anh ơi. 

- You’re shining and I’m being shown going with you.  

+ BĐ 4: Khởi ngữ/Dấu hiệu dụng học (Gambits/Pragmatic markers). Ví dụ: 

- Thật lòng mà nói, lão Quang chắc phải tu ba kiếp mới lấy được cậu đấy. 

- The truth to say, you’re the only right man for this job.  

+ BĐ 5: Các dấu hiệu từ vựng-tình thái (Lexico-modal markers). Ví dụ: Dấu hiệu che 

chắn (hedge). 

- Trông em thế này anh kiểu như chỉ muốn đi tù. 

- Hey, you’re … kind of gorgeous.  

+ BĐ 6: Kiệm ngôn/Rườm ngôn (Frugalities/Redundancies). Ví dụ: Rườm thói quen 

(habitual redundancy). 

- Em thì em cứ phải phục anh sát đất đấy. 

- You look even more, say, lovelier.  

Chúng xuất hiện thế nào? (How they appear): Phân tích, thảo luận, … các biểu đạt văn 

hoá-dụng học của  bình diện phạm trù được xét theo ba tầng mức: ‘Hiện hữu’, ‘Liều lượng’ 

và ‘Biểu hiện’ [Tầng cấp mức]. Ví dụ:  

- Các biểu đạt văn hoá-dụng học được xét có xuất hiện trong hai khối dữ liệu không? 

(Hiện hữu) 

- Tần suất xuất hiện của chúng là gì? (Liều lượng) 

- Chúng được biểu hiện cụ thể ra sao? (Biểu hiện) 

Sự kết nối giữa chúng là gì? (What their connection is): Qui xét tính tương liên giữa 

các chiến lược ngôn ngữ-dụng học và các biểu đạt văn hoá-dụng học trong từng khối dữ liệu 

để trả lời câu hỏi chung ‘Sự kết nối giữa chúng là gì?’ (What is their connection?). Ví dụ: 

Bảng 4     

Bảng qui xét tương liên giữa chiến lược ngôn ngữ-dụng học và biểu đạt văn hoá-dụng học 

          CL 

      NN-DH 

 

BĐ 

VH-DH 

 

 

CL 1 

 

 

CL 2 

 

 

CL 3 

 

 

CL 4 

 

 

CL 5 

 

 

CL 6 

 

 

CL 7 

BĐ 1 TL TL TL TL TL TL TL 

BĐ 2 TL TL TL TL TL TL TL 

BĐ 3 TL TL TL TL TL TL TL 

BĐ 4 TL TL TL TL TL TL TL 

BĐ 5 TL TL TL TL TL TL TL 

BĐ 6 TL TL TL TL TL TL TL 

BĐ 7 TL TL TL TL TL TL TL 

BĐ 8 TL TL TL TL TL TL TL 

… TL TL TL TL TL TL TL 

Các câu hỏi cụ thể có thể là: 
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Các biểu đạt văn hoá-dụng học nào xuất hiện trong chiến lược 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7)? 

Tần suất xuất hiện (frequency of occurrence) của các biểu đạt đó trong chiến lược 1 

(2, 3, 4, 5, 6, 7) là gì? Mức độ thường xuyên của các biểu đạt đó trong chiến lược 1 (2, 3, 4, 5, 

6, 7) là thế nào (in order of priority)? 

Các biểu đạt đó được thể hiện cụ thể ra sao trong chiến lược 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7)?  

Phát hiện nổi bật về các tương liên này (findings) là gì? 

… 

d. Chúng chi phối thế nào/Tại sao chúng chi phối? (How/Why they make change): 

Phân tích, diễn giải, lí giải, đối sánh các tương đồng - dị biệt hoặc các sự cố dụng học tiềm 

năng dựa trên các thành tố tác động (tuổi tác, giới tính, đề tài, quyền lực, …) cùng sự đồng tác 

giữa chúng [Tầng tác động] và/hoặc các thành tố ảnh hưởng (giá trị, đức tin, khuôn mẫu, mặc 

cảm, …) cùng sự đồng hưởng giữa chúng [Tầng ảnh hưởng]. Ví dụ:                                                                                                                                      

- Chúng tác động thế nào và tại sao? (How and why they impact): Các thành tố tác 

động nào tạo ra dị biệt/sự cố dụng học tiềm năng đó ? Chúng tác động và/hoặc đồng tác thế 

nào? Tại sao chúng tác động và/hoặc đồng tác như vậy? … 

- Tại sao chúng ảnh hưởng và ảnh hưởng thế nào? (Why and how they influence): Các 

thành tố ảnh hưởng nào chi phối các thành tố tác động để dẫn đến dị biệt/sự cố dụng học tiềm 

năng đó? Tại sao ta lại cho rằng chúng ảnh hưởng và/hoặc đồng hưởng? Chúng ảnh hưởng 

và/hoặc đồng hưởng thế nào? … 

Hình sau sẽ minh hoạ cách thức triển khai nghiên cứu theo mô hình ‘B’: 

Hình 6                                                                                                                                                                   

Triển khai nghiên cứu theo Mô hình B (Research development as suggested by model B)  
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Trong quá trình triển khai, xét theo hướng định nghiên cứu (to-research) của các tầng 

tương liên (Tương tác → Biểu hiện → Tác động → Ảnh hưởng) (Nguyễn Quang, 2024), các 

câu hỏi chính yếu sau sẽ được đặt ra: 

Bảng 5    

Nhiệm vụ và câu hỏi triển khai 

TẦNG 
THÀNH 

PHẦN 

NHIỆM 

VỤ 
CÂU HỎI TƯỜNG GIẢI 

 

 

 

 

 

 

 
TOÀN BỘ  

NGHIÊN CỨU 

- Xác 

định. 

- Lí 

giải. 

- Định 

hướng. 

- Định 

vị. 

 

a. Tên đề tài là gì và 

phạm vi nghiên cứu 

được hạn định thế 

nào? 

b. (Các) thành tố 

biểu hiện nào sẽ 

được tập trung 

nghiên cứu? 

 

c. (Các) thành tố tác 

động nào sẽ được tập 

trung nghiên cứu? 

d. Nghiên cứu được 

tiến hành theo hướng 

nào?  

e. Hệ hình nghiên 

cứu là gì?  

 

f. ... 

a. Xác định, lí giải, hạn định:  

+ Xác định cụ thể đề tài và nêu lí do lựa chọn. 

+ Hạn định rõ phạm vi nghiên cứu.  

b. Xác định đối tượng nghiên cứu:  

+ Chỉ tập trung vào một số/các biểu đạt của một 

bình diện phạm trù hay một số/các biểu đạt của 

nhiều hơn một bình diện phạm trù. 

+ Chỉ nghiên cứu các biểu đạt văn hoá-dụng học 

hay cả các chiến lược ngôn ngữ-dụng học. 

c. Xác định đối tượng tác động: Lựa chọn một/một 

số trong 35 thành tố tác động để xem xét. 

d. Định hướng nghiên cứu: Nghiên cứu đối 

chiếu/giao văn hoá (contrastive/cross-cultural), 

tương tác/liên văn hoá (interactive/ intercultural) 

hay liên ngôn (interlanguage). 

e. Định vị nghiên cứu: ‘Thực chứng’ (positivism), 

‘kiến tạo’  (constructivism), ‘thực dụng’ 

(pragmatism), ‘khai phóng’ (liberalism), … 

f. ... 
 

 

 

 

 

 

- Các 

phát 

ngôn 

(thông 

- Nhận 

diện. 

- Xác 

định. 

 

CÁI GÌ VÀ THẾ NÀO? 

 

 

 

a. Lựa chọn và miêu tả:  

+ Hành động lời nói: Phát ngôn, đơn tuyến. 
a. Ta định nghiên 

cứu về một hành 
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4- 

TƯƠNG 

TÁC 

điệp). 

- Các 

hành 

động lời 

nói. 

- Các 

hành 

động 

giao tiếp.  

- (Các) 

sự kiện 

giao tiếp 

bao chứa 

hành 

động lời 

nói/giao 

tiếp. 

- (Các) 

tình 

huống 

giao tiếp 

bao chứa 

sự kiện 

giao tiếp. 

- Các yếu 

tố nội 

ngôn, 

cận 

ngôn, 

ngoại 

ngôn. 

 

 

- Hạn 

định. 

- Lựa 

chọn. 

- Định 

vị. 

- Miêu 

tả. 

 

 

 

động lời nói, một 

hành động giao tiếp 

hay một sự kiện giao 

tiếp? 

b. Hành động lời 

nói/giao tiếp đó, khi 

xem xét, có được đặt 

trong một/các sự 

kiện giao tiếp, và 

rộng hơn, trong 

một/các tình huống 

giao tiếp không? 

 

 

 

c. Nếu đặt hành động 

lời nói/giao tiếp đó 

trong một/các sự 

kiện/tình huống giao 

tiếp cụ thể, mục đích 

để làm gì? (Các) biểu 

hiện siêu dụng học 

cần xét là gì?  

 

 

 

 

                                              

d. Làm thế nào để 

biết được các biểu 

hiện siêu dụng học 

đó? 

  * Nên - Không nên: 

Với các mức độ khác 

nhau? 

  * Thích - Không 

thích: Với các mức 

độ khác nhau? 

  * Ưa chuộng - 

Không ưa chuộng: 

Với các mức độ khác 

nhau? 

  * Hay sử dụng - Ít 

sử dụng: Với các 

mức độ khác nhau? 

 

 

 

e.  … 

+ Hành động giao tiếp: Phát ngôn kích thích-phát 

ngôn phản hồi, song tuyến. 

 

 

b. Định vị và miêu tả: 

+ Sự kiện giao tiếp: Khu vực được xác nhận, trong 

đó có sự hiện diện của (các) hành động lời nói/giao 

tiếp quan yếu xoay quanh một chủ đề.  

+ Tình huống giao tiếp: Là khu vực được xác định, 

nhưng rộng lớn hơn và mang tính chu cảnh xã hội, 

trong đó có sự hiện diện của (các) sự kiện giao tiếp 

được xâu chuỗi. Ví dụ: Hành động ‘Chào hỏi’ trong 

sự kiện ‘Giới thiệu bản thân và đồng nghiệp’ tại 

tình huống ‘Cuộc gặp mặt đối tác cuối năm’. 

 

c. Xác định và nhận diện: 

+ Nhằm xác định phạm vi (sự kiện/tình huống) và 

hạn định hành động lời nói/giao tiếp được xét. 

+ Nhằm tìm ra mức độ tương ứng của hai nguồn 

đối sánh. 

+ Nhằm nhận diện các tương đồng-dị biệt siêu dụng 

học (giao văn hoá) có khả năng dẫn đến các sự cố 

dụng học tiềm năng (liên văn hoá). 

+ Các biểu hiện siêu dụng học của hành động lời 

nói/giao tiếp được hiện lộ thông qua tính/sự/việc: 

‘Nên - Không nên’, ‘Thích - Không thích’, ‘Ưa 

chuộng - Không ưa chuộng’,  ‘Thường sử dụng - Ít 

sử dụng’, ‘…’. 

d. Xác định và nhận diện: Có thể tiến hành các 

phỏng vấn, khảo sát, … để tìm ra các mức độ khác 

nhau của các biểu hiện siêu dụng học nhằm, một 

mặt, phát hiện các tương đồng-dị biệt siêu dụng học 

và, mặt khác, xác định mức độ tương ứng cho 

nguồn đối sánh. Các mức độ đó có thể là: 

       * Nên - Không nên: Rất nên/ nên/    bình 

thường/ không nên/ rất không nên. [Có thể gia 

giảm] 

       * Thích - Không thích: Rất thích/ thích/ bình 

thường/ ghét/ rất ghét. [Có thể gia giảm] 

       * Ưa chuộng - Không ưa chuộng: Rất được ưa 

chuộng/được ưa chuộng/bình thường/ không được 

ưa chuộng/ rất không được ưa chuộng. [Có thể gia 

giảm] 

       * Thường sử dụng - Ít sử dụng: Luôn được sử 

dụng/ thường được sử dụng/ có thể sử dụng có thể 

không/ ít được sử dụng/ không được sử dụng. [Có 

thể gia giảm] 

       - … 

e. … 

3- 

BIỂU 

HIỆN 

- Các 

thành tố 

biểu hiện 

hay các 

bình diện 

phạm trù. 

- Các 

- Hạn 

định. 

-Định 

vị. 

- Nhận 

diện. 

- Miêu 

 

CÁI GÌ VÀ THẾ NÀO? 

 

 

 

a. Hạn định đối tượng: 

* Tuỳ thuộc phạm vi (scope), điểm nhấn (focus), 

tầm cỡ và tính khả trị của khối dữ liệu (size and 

manageability of datasets), … của nghiên cứu và 

chủ đích (purpose), khả năng (ability), kì vọng 

a. Nghiên cứu chỉ 

xem xét các biểu đạt 

văn hoá-dụng học 

(pragma-cultural 

expressions) hay cả 
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biểu hiện 

siêu dụng 

học. 

- Các 

biểu đạt 

văn hoá-

dụng 

học. 

- Các 

chiến 

lược 

ngôn 

ngữ-dụng 

học. 

- Các yếu 

tố nội 

ngôn 

(cận 

ngôn, 

ngoại 

ngôn). 

- … 

  

tả. 

- Diễn 

giải. 

 

 

biểu đạt văn hoá 

dụng học và chiến 

lược ngôn ngữ-dụng 

học (pragma-

linguistic strategies)?  

 

 

 

 

 

b. Nghiên cứu: 

* Chỉ xem xét các 

yếu tố nội ngôn? Hay                        

 

                                            

 

* Xem xét cả nội 

ngôn và cận ngôn? 

Hay 

 

* Xem xét cả nội 

ngôn, cận ngôn và 

ngoại ngôn? 

 

 

 

* Nếu là kết hợp, các 

yếu tố cận và/hoặc 

ngoại ngôn nào sẽ 

được xem xét?  

 

                                       

c. Với hành động lời 

nói/giao tiếp này, ta 

xem xét các biểu đạt 

văn hoá-dụng học 

thuộc (các) thành tố 

biểu hiện (bình diện 

phạm trù) nào? 

d. Các biểu đạt văn 

hoá-dụng học (và các 

chiến lược ngôn ngữ-

dụng học) được xét 

là gì?  

e. Về sự đồng 

hiện/co-occurrence 

của các biểu đạt văn 

hoá-dụng học được 

xét: 

* (Các) biểu đạt này 

có  đồng hiện trong 

(các) bình diện phạm 

trù khác không? Nếu 

có, chúng đồng hiện 

thế nào? 

 

(expectation), … của người nghiên cứu.  

* Nếu cả hai nguồn đều tương đồng về các chiến 

lược xét theo cả ba tầng mức và khó có khả năng 

tạo ra các sự cố ngôn ngữ-dụng học → Chỉ cần tập 

trung vào các biểu đạt văn hoá-dụng học. 

* Nếu các chiến lược ngôn ngữ-dụng học (việc sử 

dụng/the use) sử dụng trùng khớp các biểu đạt văn 

hoá-dụng học (cái được sử dụng/the used) → Chỉ 

cần tập trung vào các biểu đạt văn hoá-dụng học. 

* …  

b. Hạn định kênh-mã: 

* Nội ngôn thuần tuý (Intralinguistic factors alone): 

Chỉ xem xét các yếu tố ngôn từ-ngôn thanh [verbal-

vocal] (khẩu ngữ/spoken) và/hoặc các yếu tố ngôn 

từ-phi ngôn thanh [verbal-nonvocal] (bút 

ngữ/written). 

* Nội ngôn + Cận ngôn (Intralinguistic + 

 Paralinguistic factors): Xem xét các yếu tố ngôn từ-

(phi) ngôn thanh và các yếu tố phi ngôn từ-ngôn 

thanh [verbal-(non)vocal + nonverbal-vocal].   

* Nội ngôn + Cận ngôn + Ngoại ngôn (Intralinguistic 

+Paralinguistic + Extralinguistic factors): Xem xét cả 

các yếu tố ngôn từ-(phi) ngôn thanh, các yếu tố phi 

ngôn từ-ngôn thanh và  các yếu tố phi ngôn từ-phi 

ngôn thanh [verbal-(non)vocal + nonverbal-vocal 

+ nonverbal-nonvocal].   

* Xem xét cả ‘các đặc tính ngôn thanh’/vocal 

characteristic, ‘các yếu tố xen ngôn thanh’/vocal 

interferences, ‘im lặng và quãng lặng’/silence and 

pauses, … [cận ngôn] và/hoặc ‘nhãn giao’/eye-

contact, ‘diện hiện’/facial expressions, ‘cử 

chỉ’/gestures, ‘phục sức’/clothing, … [ngoại ngôn].     

c. Định vị biểu hiện: 

* Ví dụ: Các biểu đạt văn hoá-dụng học của ‘Lịch 

sự dương tính-Lịch sự âm tính’, và/hoặc ‘Trực tiếp-

Gián tiếp’, và/hoặc ‘Trang trọng-Phi trang trọng’, 

… 

 

 

d. Nhận diện, phân loại và miêu tả: Nhận diện, phân 

loại, miêu tả các biểu đạt văn hoá-dụng học (và các 

chiến lược ngôn ngữ-dụng học) được thu thập và 

lựa chọn từ khối dữ liệu.                     

e. Nhận diện, hạn định và diễn giải:                                                             

* Để khẳng định sự đồng hiện của (các) biểu đạt 

văn hoá-dụng học được xét, cần xem xét tính đơn 

chức năng và đa chức năng của các biểu đạt đó.  

- ‘Biểu đạt đơn chức năng/tụ’ là biểu đạt ‘căn cốt’ 

tạo ra mầu sắc đích thực (true colours) của một 

bình diện phạm trù và nó thường nằm ở vùng lõi 

của bình diện phạm trù (Xem Nguyễn Quang, 

2021b).                                                                     - 

‘Biểu đạt đa chức năng/toả’ là biểu đạt có khả năng 

tạo ra nhiều hơn một tiếp nhận cảm tính và/hoặc lí 

tính (affective and/or cognitive reception), do vậy, 
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* Tại sao lại xem xét 

chúng ở bình diện 

phạm trù này?  

                                          

f. Đối tượng nghiên 

cứu sẽ được xem xét 

ở (các) tầng mức 

nào?   

 

 

 

 

 

 

g. … 

đồng hiện trong nhiều hơn một bình diện phạm trù 

và thường xuất hiện ở vùng cận biên hay vùng 

chồng lấn của các bình diện phạm trù đó (Xem 

Nguyễn Quang, 2021b).  

* Nếu các biểu đạt được xét là đa chức năng/toả và 

có khả năng đồng hiện cao trong nhiều hơn một 

bình diện phạm trù, nêu lí do tại sao lại xét chúng ở 

bình diện phạm trù này.                                                                                                                                                                

f. Nhận diện và diễn giải:                                     * 

Xét ở tầng ‘Hiện hữu’ để kiểm tra liệu các biểu 

đạt/chiến lược đó có xuất hiện trong hai/các nguồn 

được xét hay không.                        * Xét ở tầng 

‘Liều lượng’ để kiểm tra tần suất xuất hiện cụ thể 

của các biểu đạt/chiến lược đó trong hai/các nguồn 

được xét.                                                                        

* Xem xét ở tầng ‘Biểu hiện’ để thấy các biểu 

đạt/chiến lược đó được thể hiện cụ thể ra sao trong 

hai/các nguồn được xét. 

g. … 

2- 

TÁC 

ĐỘNG 

Các 

thành tố 

tác động 

thuộc 7 

nhóm (35 

thành tố). 

 

- Nhận 

diện.  

- Nhận 

diện. 

- Diễn 

giải.  

- Lí 

giải. 

 

 

 

THẾ NÀO VÀ TẠI SAO? 
 

 

 a. Nhận diện, lí giải và diễn giải: 

* Lựa chọn một/một số trong 35 thành tố tác động 

để xem xét (ví dụ: tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, 

quyền lực, quan hệ, đề tài, chu cảnh không-thời, 

…). 

* Nêu lí do tại sao lại lựa chọn (các) thành tố đó. 

* Diễn giải các thành tố đó trong nghiên cứu cụ thể.  

b. Diễn giải: 

Diễn giải cách thức (các) thành tố  tác động đó chi 

phối việc lựa chọn/sử dụng các biểu đạt văn hoá-

dụng học và/hoặc các chiến lược ngôn ngữ-dụng 

học [Có thể liên hệ với tầng ảnh hưởng]. 

 

 

c. Nhận diện, diễn giải và lí giải: 

* Xem xét khả năng đồng tác (co-actability) giữa 

(các) thành tố tác động được xét và (các) thành tố 

tác động khác.  

* Nhận diện loại đồng tác giữa các thành tố (đồng 

tác đồng lực/power-equal co-action hay đồng tác 

bất đồng lực/power-unequal co-action). 

* Diễn giải cụ thể cách thức chúng đồng tác. * Lí 

giải tại sao cách thức đồng tác đó lại chi phối việc 

lựa chọn/sử dụng các biểu đạt văn hoá-dụng học 

và/hoặc các chiến lược ngôn ngữ-dụng học [Có thể 

liên hệ với tầng ảnh hưởng]. 

 d. …. 

a. (Các) thành tố tác 

động nào sẽ được 

xem xét? Tại  sao? 

 

 

 

 

b. (Các) thành tố này 

tác động thế nào đến 

việc sử dụng các biểu 

đạt văn hoá-dụng học 

và/hoặc các chiến 

lược ngôn ngữ-dụng 

học?  

c. (Các) thành tố này 

có đồng tác (co-act) 

với (các) thành tố 

khác để dẫn đến việc 

lựa chọn/sử dụng 

(các) biểu đạt văn 

hoá-dụng học 

và/hoặc các chiến 

lược ngôn ngữ-dụng 

học không? Nếu có, 

chúng đồng tác thế 

nào và tại sao? 

d. … 

1- 

ẢNH 

HƯỞNG 

- Các ẩn 

tàng văn 

hoá. 

- Các dự 

tưởng. 

- Nhận 

diện. 

- Diễn 

giải. 

- Lí 

giải. 

 

 

 

TẠI SAO VÀ THẾ NÀO? 

 

 

 

 

a. Nhận diện và diễn giải: 

* Lựa chọn một/một số ẩn tàng văn hoá (ví dụ: giá 

trị, quan niệm, đức tin, …) và/hoặc một/một số dự 

tưởng (ví dụ: khuôn mẫu, thiên kiến, mặc cảm, …). 

* Diễn giải các thành tố ảnh hưởng đó trong nghiên 

a. (Các) thành tố ảnh 

hưởng nào có vai trò 

nổi trội chi phối (các) 

thành tố tác động 

được xét để dẫn đến 
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sự khác biệt (giao 

văn hoá) hoặc sự cố 

dụng học tiềm năng 

(liên văn hoá) này? 

b. Tại sao (các) thành 

tố ảnh hưởng đó lại 

có vai trò nổi trội? 

 

c. (Các) thành tố ảnh 

hưởng này có đồng 

hưởng (co-influence) 

với (các) thành tố 

ảnh hưởng khác để 

chi phối (các) thành 

tố tác động được xét 

trong việc việc lựa 

chọn/sử dụng các 

biểu đạt văn hoá-

dụng học và/hoặc các 

chiến lược ngôn ngữ-

dụng học không? Tại 

sao chúng đồng 

hưởng và chúng 

đồng hưởng thế nào? 

d. …. 

cứu cụ thể [Có thể liên hệ với tầng tác động].  

 

 

 

b. Lí giải: 

Nêu lí do tại sao (các) thành tố đó có vai trò nổi trội 

và tại sao nó (chúng) lại được lựa chọn [Có thể liên 

hệ với tầng tác động]. 

c. Nhận diện, lí giải và diễn giải: 

* Xem xét khả năng đồng hưởng (co-

influenceability) giữa (các) thành tố ảnh hưởng 

được xét và (các) thành tố ảnh hưởng khác.  

* Nhận diện loại đồng hưởng giữa các thành tố 

(đồng hưởng chính phụ/major-minor co-influence 

hay đồng hưởng nhân quả/cause-effect co-

influence). 

* Lí giải tại sao cách thức đồng hưởng đó lại chi 

phối (các) thành tố tác động được xét trong việc lựa 

chọn/sử dụng các biểu đạt văn hoá-dụng học 

và/hoặc các chiến lược ngôn ngữ-dụng học [Có thể 

liên hệ với tầng tác động]. 

* Diễn giải cụ thể cách thức chúng đồng hưởng [Có 

thể liên hệ với tầng ảnh hưởng]. 

 

d. …. 

4. Kết luận 

Để chuẩn bị cho việc triển khai các nghiên cứu thực nghiệm về ‘Ngôn ngữ và văn hoá 

trong tương tác’, trong bài viết trước, chúng tôi đã trình bày và phân tích các sơ khởi nhận 

thức (epistemological preliminaries) về tính động (dynamics) trong tương liên văn hoá-giao 

tiếp xét theo không gian và thời gian, về sự đồng hoạt (co-activation) của các loại thành tố, và 

về sự hướng định (orientation) của lộ trình nghiên cứu.  

Trong bài viết này, chúng tôi đặt ra nhiệm vụ thiết kế và đề xuất một ma trận cho 

nghiên cứu thực nghiệm LCI (LCI Matrix) với bảng qui xét tương liên tác động-biểu hiện 

(Impact-Manifestation grid) được đặt ở vị trí tiền diện. Bảng qui xét này giúp ta khu trú các 

tương liên giữa thành tố tác động và thành tố biểu hiện được xem xét trong một nghiên cứu 

thực nghiệm cụ thể.  

Để xác định nội dung, khu trú phạm vi và thiết lập qui trình cho một nghiên cứu thực 

nghiệm LCI, chúng tôi giới thiệu hai mô hình qui trình (Mô hình qui trình nghiên cứu 

LCI/Process models for LCI research), trong đó, mô hình ‘A’ (model A) chỉ tập trung vào 

biểu đạt văn hoá-dụng học (pragma-cultural expressions) và mô hình ‘B’ (model B)  tập trung 

vào cả biểu đạt văn hoá-dụng học và chiến lược ngôn ngữ-dụng học (pragma-linguistic 

strategies). Theo các mô hình trên, dữ liệu (a) được nhận diện, miêu tả, phân loại theo chiều 

qui chiếu biểu hiện [thành tố biểu hiện, biểu đạt văn hoá-dụng học, chiến lược ngôn ngữ-dụng 

học], (b) được xử lí, phân tích theo chiều qui chiếu cấp mức [tính hiện hữu, tính liều lượng, 

tính biểu hiện], và (c) được diễn giải, lí giải theo chiều qui chiếu tác động [thành tố tác động, 

thành tố ảnh hưởng]. 

Trong loạt bài tiếp sau, nếu điều kiện cho phép, chúng tôi xin được đề xuất hai mô hình tổ 

chức (organisational models) cho triển khai nghiên cứu LCI (LCI top-to-toe research 

development models) nhằm gợi mở một (trong nhiều) cách thức tổ chức một nghiên cứu thực 

nghiệm LCI cụ thể. Theo đó, nghiên cứu được phát triển theo hướng viễn cận (in perspective) với: 
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- Hậu diện/Background: Hệ hình nghiên cứu/Research paradigm [bao gồm ‘bản thể 

luận/ontology - nhận thức luận/epistemology - (tiên đề luận/axiology) - phương pháp 

luận/methodology’ theo định hướng ‘thực chứng’/positivism, ‘kiến tạo’/constructivism, ‘thực 

dụng’/pragmatism, ‘khai phóng’/liberalism), …] được xác lập để hình thành khung nghiên 

cứu [khung ý niệm/conceptual framework và khung lí thuyết/theoretical framework], từ đó 

thiết lập cơ sở lí luận/theoretical background [quan điểm lí thuyết/theoretical perspective, hệ 

hình khái niệm/concept paradigm, …] cho nghiên cứu thực nghiệm; 

- Trung diện/Midground: Phương pháp nghiên cứu/research methodology đóng vai trò 

làm màng lọc (filtering) cho nhận diện dữ liệu, làm phễu thu (funneling) cho tập hợp dữ liệu 

và làm dẫn chỉ (directing) cho tiếp cận dữ liệu [Phương pháp nghiên cứu được gợi ý là ‘kết 

hợp động’ (dynamic combination) giữa cách nhìn nội dự (emic perspective) và cách nhìn 

ngoại quan (etic perspective), giữa nhận thức chủ quan (subjectivist epistemology) và nhận 

thức khách quan (objectivist epistemology), giữa phương pháp can thiệp (interventionist 

methodology) và phương pháp thông diễn (hermeneutic methodology),  giữa đặc thù-chu cảnh 

(context-specific), và độc lập-chu cảnh (context-independent), giữa phân tích nội dung 

(content analysis) và phân tích thống kê (statistical analysis), giữa đánh giá tương đối 

(relative assessment), và đánh giá tuyệt đối (absolute assessment),… để, một mặt, có được 

các nghiên cứu kết hợp giữa định lượng (quantitative research) và định tính (qualitative 

research) và, mặt khác, phát huy được các lợi thế của nghiên cứu dân tộc học giao tiếp và đối 

sánh giao văn hoá] (Gudykunst, 1997; Carbaugh, 2007; Chen, 2010; Dai & Chen, 2014; …); 

- Tiền diện/Foreground: Tiếp cận dữ liệu /Data accessment [bao gồm ‘trình bày kết 

quả’/ presentation of results (miêu tả, phân loại, …), ‘phân tích dữ liệu’/data analysis (phân 

tích, lưu ý, …) và ‘luận giải các phát hiện’/discussion of findings (diễn giải, lí giải, đối sánh, 

…)] được thực hiện để hoàn tất một nghiên cứu thực nghiệm.  
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Abstract: The Indian Ocean Region (IOR) plays an increasingly important geopolitical and 

geostrategic role for the world in the 21st century, especially large countries such as the U.S., India, 

France, Japan and China. India has maintained a much stronger naval presence than China in the IOR 

for decades, but the balance is starting to shift. Since 2008, China has significantly increased its naval 

presence in the IOR, raising Indian concerns about the possibility of military encirclement and raising 

questions in strategic thinking about China's ultimate goals. The article focuses on analyzing the interests 

and naval presence of India and China and the naval power competition between the two countries in 

the IOR, along with the impacts of the above issue on each country and region. 
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Tóm tắt: Ấn Độ Dương (IOR) ngày càng đóng vai trò địa chính trị và địa chiến lược quan trọng 

đối với thế giới trong thế kỷ XXI, đặc biệt là các nước lớn như Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản và Trung 

Quốc. Ấn Độ đều duy trì sự hiện diện hải quân mạnh hơn nhiều so với Trung Quốc ở IOR trong nhiều 

thập kỷ, nhưng cán cân đang bắt đầu thay đổi. Kể từ năm 2008, Trung Quốc đã tăng cường đáng kể sự 

hiện diện hải quân của mình ở IOR, làm dấy lên mối lo ngại của Ấn Độ về khả năng bị bao vây quân sự 

và đặt ra câu hỏi trong tư duy chiến lược về các mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc. Bài viết tập trung 

phân tích các lợi ích, sự hiện diện hải quân của Ấn Độ, Trung Quốc và cạnh tranh sức mạnh hải quân 

giữa hai nước ở IOR, cùng với những tác động của vấn đề trên đối với mỗi nước và khu vực. 

Từ khóa: Ấn Độ Dương, sức mạnh hải quân, Trung Quốc, Ấn Độ 

1. Mở đầu 

IOR có nhiều tiềm năng, thế mạnh to lớn và một số thách thức tiềm ẩn. Khu vực này 

trải dài từ bờ biển phía đông châu Phi đến bờ biển phía tây Úc, kết nối châu Phi và châu Á bằng 

các tuyến đường thủy và cảng rộng lớn, hiện có khoảng 100.000 tàu thương mại mỗi năm. Theo 

các tài liệu, có khoảng 65% trữ lượng dầu mỏ của thế giới thuộc về 10 quốc gia ven biển IOR, 

2/3 tổng lượng dầu vận chuyển trên thế giới đi qua khu vực (chiếm 80%) và 9,84 tỷ tấn hàng 

hóa đi qua mỗi năm (chiếm 40%), lên tới gần 1000 tỷ USD. IOR là nơi sinh sống của 33 quốc 

gia và 2,9 tỷ người. Khu vực này chiếm 1/3 dân số và 25% diện tích, sở hữu 2/3 trữ lượng dầu, 

35% trữ lượng khí đốt của thế giới, 60% uranium, 40% vàng, 80% trữ lượng kim cương và 

nhiều loại khoáng sản khác. Khoảng 80% nhu cầu dầu của Trung Quốc, Ấn Độ thông qua nhập 

khẩu từ Trung Đông vận chuyển qua IOR (Nguyễn Lan Hương, 2022, tr. 69; Baruah và cộng 

sự, 2023; Nawaz, 2023). Do tầm quan trọng của khu vực, nhiều quốc gia trên thế giới hợp tác 

với các đối tác trong khu vực để duy trì khả năng tiếp cận mở đối với các tuyến đường thủy và 

tài nguyên thiên nhiên quan trọng của IOR. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, an ninh hàng 

hải là mối lo ngại lớn đối với khu vực, do nạn cướp biển, đặc biệt là ngoài khơi Somalia và 

khủng hoảng Biển Đỏ (Tây Ấn Độ Dương).  

Đến nay, IOR ngày càng trở nên sôi động khi lợi ích về kinh tế, quân sự và an ninh của 

nó đối với các nước trong khu vực nói chung và các cường quốc bên ngoài nói riêng1. Do có vị 

trí, lợi ích địa chính trị quan trọng, nên các nước lớn đã gia tăng mở rộng, hiện diện và phô 

 
1 Ở IOR có sự hiện diện và tham gia của nước truyền thống (Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Úc, Anh và Nhật Bản) và mới nổi 

(Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Nga). 
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trương sức mạnh lực lượng hải quân tại IOR, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi 

Ấn Độ do vị trí địa lý gần gũi đã duy trì sự hiện diện hải quân ở IOR trong nhiều thập kỷ, thậm 

chí mạnh hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng kể từ năm 2008, cán cân lực lượng giữa hai bên 

bắt đầu thay đổi, khi Trung Quốc gia tăng sự phô trương sức mạnh của mình ở IOR, đặc biệt là 

khu vực phía Tây Ấn Độ Dương. Sự hiện diện hải quân của hai bên ở IOR, trong quan điểm, 

nhận thức chiến lược của Trung Quốc và Ấn Độ rất khác nhau, cả hai đều không hài lòng nhau. 

Đặc biệt, sự hiện diện nạn cướp biển, khủng bố hàng hải trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với 

tuyến đường vận chuyển trên biển ở khu vực Tây Ấn Độ Dương đã thúc đẩy các nước gia tăng 

việc tiến hành hoạt động chống cướp biển, hợp tác quốc tế, duy trì sự hiện diện mang tính răn 

đe trước các mối đe dọa, nhằm đảm bảo sự ổn định, an ninh và hòa bình trong khu vực. Cả Ấn 

Độ và Trung Quốc đều gia tăng sự hiện diện và cạnh tranh hải quân ở IOR nhằm bảo vệ lợi ích 

của mình và cải thiện hình ảnh trên trường quốc tế. 

Trung Quốc và Ấn Độ có những lợi ích gì ở IOR, hai bên đã mở rộng sự hiện diện, cạnh 

tranh hải quân trong khu vực ra sao và có tác động gì đối với mỗi nước nói riêng và trong khu 

vực nói chung? Bài viết này sẽ tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề đó. 

2. Lợi ích của Trung Quốc và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương 

IOR có vị trí đắc địa và thách thức vốn có đã tạo nên những nhân tố thúc đẩy cả Ấn Độ 

và Trung Quốc gia tăng sự hiện diện và cạnh tranh tại khu vực. 

Đối với Ấn Độ, với hơn 7.500 km bờ biển, 14.500 km đường thủy và 212 cảng đang 

hoạt động, Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào Ấn Độ Dương về vận chuyển thương mại và phi 

thương mại, năng lượng, du lịch và đánh bắt cá (Government of India, Ministry of Ports, 

Shipping & Waterways, 2022). Xét về chiến lược, IOR có 6 điểm nghẽn chính (eo biển Malacca, 

eo biển Hormuz và eo biển Bab-el-Mandeb, kênh Mozambique,...), hơn 36 triệu thùng dầu, 

khoảng 40% sản lượng dầu toàn cầu đi qua các điểm tắc nghẽn này mỗi ngày và khoảng 68% 

lượng dầu của Ấn Độ đi qua đây. Lợi ích lớn nhất của Ấn Độ là nằm ở khu vực trung tâm của 

IOR và xem đây là “miền hợp pháp”, “vận mệnh hiển nhiên” của Ấn Độ (Nguyễn Xuân Trung, 

2022, tr. 138), do đó, hải quân nước này luôn duy trì an ninh trong khu vực (định hình cấu trúc 

khu vực) để bảo vệ lãnh thổ, quyền kiểm soát đối với các tuyến giao thông huyết mạch trên 

biển (SLOC) và điểm nghẽn khác nhau tại đây, đặc biệt khu vực Biển Đỏ, khi giá trị thương 

mại hàng năm của Ấn Độ đi qua khu vực này khoảng 235-240 tỷ USD (Orchard, 2024). Ấn Độ 

có mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các quốc gia ven biển và các quốc đảo trong khu vực. Ấn 

Độ tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác quân sự với các nước láng giềng trên biển như Maldives 

(2021) và Sri Lanka (2022). Ấn Độ xuất khẩu sang 18 trong số 33 quốc gia trong khu vực và 

nhập khẩu từ một số quốc gia khác, bao gồm: Úc, Ả Rập Saudi và UAE. 

Hải quân Ấn Độ xác định toàn bộ IOR, trải dài từ bờ biển phía đông châu Phi đến biển 

Andaman (ở đông nam vịnh Bengal, miền nam Myanmar, miền tây Thái Lan và miền đông 

quần đảo Andaman) là khu vực ưu tiên của mình và ra sức củng cố vai trò, trị thế chủ chốt của 

mình ở đây. Do đó, lợi ích quốc gia về chính trị, an ninh và kinh tế không thể tách rời liên kết 

giữa Ấn Độ và IOR. Đồng thời, khi Ấn Độ đang khát vọng tìm cách trở thành cường quốc thế 

giới, họ phải đóng vai trò quan trọng hàng đầu nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực. Vị 

thế hàng hải và đầu tư chiến lược ngày càng tăng của Ấn Độ trên khắp IOR trong hai thập kỷ 

qua nhấn mạnh cách tiếp cận chiến lược hiện đại của New Delhi đối với lĩnh vực hàng hải và 

vai trò của nước này trong các cam kết chính sách đối ngoại của Ấn Độ. 

Đối với Trung Quốc, động lực chính thúc đẩy nước này gia tăng sự hiện diện ở IOR là 

lợi ích kinh tế và an ninh. Từ đầu năm 2000, Trung Quốc đã đẩy mạnh chính sách “Tây tiến” 
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hướng đến châu Phi, kết hợp với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) năm 2013 với các 

sáng kiến mới. 

Ở IOR có sự hiện diện và tham gia của nước truyền thống (Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Úc, Anh 

và Nhật Bản) và mới nổi (Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 

(UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Nga). Đối với Trung Quốc, tuyến đường biển ở IOR có ý nghĩa sống còn 

và là huyết mạch hàng hải quan trọng đối với họ, đặc biệt khi các sáng kiến như Sáng kiến Phát 

triển toàn cầu (GDI) vào năm 2021 và Sáng kiến An ninh Toàn cầu năm 2022 được đưa ra.  Tuyến 

đường này kết nối Trung Quốc với các thị trường quốc tế và là yếu tố then chốt cho các mục tiêu 

kinh tế và chiến lược của nước này. Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về thương 

mại đối ngoại. Từ năm 2003, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nước nhập khẩu ròng 

dầu lớn thứ hai thế giới và hiện là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, vượt qua Mỹ từ năm 

2017, trong đó, khoảng hơn 50% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông và hơn 20% từ châu 

Phi (Võ Minh Tập, 2023, tr. 109, 215), khoảng 80% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua 

IOR và eo biển Malacca và 40% đi qua eo biển Hormuz (Brewster 2016). Gần 40% thương mại 

nước ngoài của Trung Quốc đi qua IOR (Qiyu, 2016, tr. 3). Trung Quốc là đối tác nhập khẩu hàng 

đầu của 24 quốc gia ở IOR và là đối tác xuất khẩu hàng đầu của 13 quốc gia. 39 quốc gia châu 

Phi, 25 quốc gia Đông Á, 17 quốc gia Bắc Phi và 6 quốc gia Nam Á là một phần của BRI. Đặc 

biệt, trong những năm gần đây, nước này đã tăng cường quan hệ quân sự, kinh tế và ngoại giao 

với Bangladesh, Maldives và Sri Lanka. Trong số tất cả các nước chủ chốt, Trung Quốc có nhiều 

cơ quan đại diện ngoại giao nhất trong khu vực. Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho 

Ai Cập và Pakistan, đồng thời là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Indonesia, 

Myanmar, Somalia, Tanzania và Thái Lan. Do đó, chiến lược của Trung Quốc là xây dựng cơ sở 

hạ tầng tại các địa điểm khác nhau trên tuyến đường biển để giám sát an ninh năng lượng của họ. 

Trung Quốc đã và đang tiếp cận các quốc gia ở IOR với lý do phát triển và thương mại được cho 

là nhằm tái tạo Con đường tơ lụa. Sự lo lắng của Trung Quốc về an ninh thương mại là động lực 

chính để tăng cường ảnh hưởng trong khu vực, nếu thiếu điều này sẽ dẫn đến việc hàng nhập 

khẩu của nước này bị đe dọa nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra tình trạng bế tắc quân sự. 

Ngoài ra, Trung Quốc có thêm một lợi ích nữa ở Tây Ấn Độ Dương mà hiếm khi được 

đề cập đến là triển khai thăm dò sunfua đa kim dưới đáy biển phía nam Madagascar và tài nguyên 

dưới nước ở IOR (Shinn, 2017). Có thể thấy lợi ích kinh tế của Trung Quốc là đảm bảo khả năng 

tiếp cận đáng tin cậy cho hoạt động vận chuyển thương mại của Trung Quốc từ IOR và Biển Đỏ 

đến Biển Địa Trung Hải và trở về các cảng của Trung Quốc, bao gồm việc tiếp cận Hành lang 

kinh tế Trung Quốc - Pakistan. Hay nói cách khác, Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào biển IOR 

để các tàu thương mại vận chuyển hàng hóa từ châu Á sang châu Âu và ngược lại. 

Kể từ sau Chiến tranh lạnh, lợi ích an ninh hàng hải của Trung Quốc dần dần chiếm vị 

trí trung tâm với sự chuyển đổi đáng kể từ an ninh trên đất liền sang an ninh trên biển. Việc tìm 

kiếm sức mạnh và quyền lực trên biển đã trở thành sứ mệnh chiến lược hàng hải chính của họ. 

Khi đòn bẩy chính trị - kinh tế - quân sự hàng hải của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương gia tăng, tham vọng trở thành cường quốc biển hàng đầu toàn cầu cũng tăng 

theo. Mục tiêu này đòi hỏi họ phải mở rộng khả năng hàng hải bằng cách phát triển hải quân và 

chuẩn bị cho cuộc đối đầu vũ trang nếu cần thiết. Vì vậy, Trung Quốc đã thay đổi tư duy chiến 

lược hàng hải từ các hoạt động phòng thủ bờ biển gần sang phòng thủ xa bờ và cuối cùng là 

phòng thủ vùng biển xa (Vengalil, 2023). Khát vọng chiến lược này thể hiện rõ ràng trong Sách 

trắng quốc phòng gần đây của Trung Quốc. 

Kể từ năm 2008, lực lượng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAN) liên tục 

triển khai ở Vịnh Aden, đặc biệt năm 2017, đã thành lập căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài 
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tại Djibouti, cho thấy sự tham gia quân sự rộng rãi hơn của Trung Quốc trong khu vực nhằm 

thúc đẩy bởi khả năng triển khai sức mạnh, tích lũy kinh nghiệm hoạt động tác chiến trong môi 

trường thực tế, bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài và cải thiện hình ảnh của Trung 

Quốc trên trường quốc tế (Võ Minh Tập, 2023, tr. 232). Ngoài ra, lợi ích an ninh chính của 

Trung Quốc ở IOR là tiếp cận SLOC, quan hệ tốt với hai nước có vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và 

Pakistan để hướng đến sự ổn định chung trong khu vực, bảo vệ lợi ích và công dân Trung Quốc. 

Việc bảo vệ những lợi ích này đòi hỏi Trung Quốc phải chống lại mối đe dọa cướp biển và 

khủng bố, tính đến ảnh hưởng của Ấn Độ và Mỹ2, đồng thời chuẩn bị cho các mối đe dọa từ 

các cường quốc khác. 

Việc Ấn Độ và Trung Quốc tăng tốc chuyển đổi kinh tế từ đầu thế kỷ XXI đã thúc đẩy sự 

tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại hàng hải khu vực, góp phần tạo nên một “siêu xa lộ” 

không thể thiếu để vận chuyển nguyên nhiên liệu nhập khẩu từ châu Phi, Trung Đông và các nước 

đến các thương cảng ở đất nước mình. Sự gia tăng của giao thương hàng hải ở IOR đã làm tăng 

sự quan tâm, phô diễn sức mạnh hải quân của hai nước tại đây để đảm bảo các SLOC. 

3. Sự hiện diện hải quân của Trung Quốc và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương 

3.1. Sự hiện diện hải quân của Trung Quốc ở IOR 

Đối với Trung Quốc, sau khi mở rộng các yêu sách của mình ở Biển Đông, đặc biệt từ 

năm 2013, Trung Quốc đã dần dần tăng cường sự hiện diện quân sự trên khắp Ấn Độ Dương -

Thái Bình Dương nhằm bảo vệ các khoản đầu tư kinh tế khổng lồ ở khu vực như một phần của 

BRI và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng của chính mình, vốn là động lực tăng trưởng kinh 

tế của Trung Quốc. Sự phát triển chiến lược quân sự được bắt nguồn từ các sách trắng quốc 

phòng mà họ đã xuất bản từ năm 1998, mỗi tài liệu đánh dấu một giai đoạn mới trong tham 

vọng phát triển thành một cường quốc hải quân và vị thế quân sự của Trung Quốc ở nước ngoài 

(Frederic Grare and Manisha Reuter, 2023). 

Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Tây Ấn Độ Dương 

vào năm 2000 với các chuyến ghé thăm các cảng ở Tanzania và Nam Phi. Năm 2002, PLAN 

thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới với hai tàu đi qua Kênh đào Suez, trong đó có chuyến 

ghé cảng ở Alexandria (Ai Cập). Sáu năm sau (từ năm 2008), sự bùng nổ của cướp biển Somali 

ở Vịnh Aden3 và sau đó trên khắp Tây Ấn Độ Dương đã ảnh hưởng đến các tàu và thủy thủ 

đoàn thuộc sở hữu của Trung Quốc, 25 lực lượng đặc nhiệm của PLAN bao gồm 2 tàu chiến và 

1 tàu chở dầu đã tuần tra Vịnh Aden để hỗ trợ nỗ lực chống cướp biển quốc tế (Shinn & 

Eisenman, 2012, tr. 189; Henry, 2016, tr. 6). Hoạt động này dần mở rộng phạm vi khi Trung 

Quốc phát triển BRI, qua đó thiết lập các thỏa thuận cơ sở hạ tầng và hỗ trợ hậu cần tại một số 

quốc gia ven biển ở IOR như: Bangladesh, Sri Lanka và Maldives. Sự hiện diện này phản ánh 

nỗ lực của Bắc Kinh trong việc bảo vệ tuyến đường năng lượng và thương mại, song cũng được 

 
2 Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, Hải quân Mỹ triển khai nhiều sức mạnh ở IOR hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Hạm 

đội 5 có trụ sở tại Bahrain và giám sát Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Hạm đội 7 của Mỹ, lực lượng lớn 

nhất trong Hải quân, có trụ sở tại Nhật Bản và hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.  
3 Các nhóm cướp biển có trụ sở tại Somalia đã hoành hành trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2018. Tuy 

nhiên, kể từ năm 2018, hoạt động này đã giảm trong những năm gần đây cho đến cuối năm 2023 sau khi đạt đỉnh 

điểm vào năm 2011 khi cướp biển Somali tiến hành 212 vụ tấn công. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) đã 

thông qua bảy nghị quyết nhắm vào nạn cướp biển Somalia từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2022, cho phép lực lượng 

hải quân và không quân nước ngoài tiến vào và tuần tra vùng biển Somali và ủy quyền cho Lực lượng Hải quân EU 

thực hiện Chiến dịch Atalanta do Mỹ lãnh đạo.  
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nhìn nhận với sự thận trọng từ các cường quốc khu vực, đặc biệt là Ấn Độ. 

Trong bối cảnh đó, PLAN đã tiến hành các chuyến thăm thường xuyên hơn tới các cảng 

châu Phi và IOR, thực hiện hơn 60 lượt ghé cảng ở Algeria, Bahrain, Djibouti, Ai Cập, Ấn Độ, 

Kenya, Kuwait, Maroc, Mozambique, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, Seychelles, Sri Lanka, 

Tanzania, UAE và Yemen (Erickson & Strange, 2015, tr. 81-82). Trung Quốc cũng đã, đang 

nỗ lực phát triển lực lượng tàu sân bay và triển khai hoạt động, tàu sân bay đầu tiên bắt đầu 

chạy thử trên biển vào năm 2011 nhưng phải đến năm 2013 mới đi vào hoạt động. Mặc dù IOR 

sẽ không phải là ưu tiên hoạt động cao nhất đối với lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay Trung 

Quốc nhưng chắc chắn đây sẽ là một ứng cử viên nặng ký. Cả hải quân Mỹ và Ấn Độ đều đang 

theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Mục tiêu ban đầu của lực lượng đặc nhiệm PLAN là bảo vệ tàu 

bè Trung Quốc khỏi các cuộc tấn công của cướp biển ở Vịnh Aden. Mặc dù cướp biển có thể 

trở lại như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích vận chuyển quốc tế (và của Trung 

Quốc), nhưng mục tiêu chính của Trung Quốc là cung cấp sự hỗ trợ hải quân cho tất cả các lợi 

ích an ninh của Trung Quốc trong khu vực. Những hoạt động này bao gồm lực lượng gìn giữ 

hòa bình, sơ tán công dân khỏi các khu vực xung đột như đã làm ở Yemen, Libya và tích lũy 

kinh nghiệm cho các nhân viên hải quân ở xa bờ biển Trung Quốc. 

Tại vòng cung Trung Đông - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ có căn cứ Diego 

Garcia (nằm ở giữa Ấn Độ Dương) đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động giám sát và 

bảo vệ lợi ích chiến lược của hải quân và không quân Mỹ. Mỹ cũng có cơ sở chống khủng bố 

tại Djibouti với hơn 4.000 quân nhân và nhiều lực lượng trên bộ hoạt động tại các quốc gia 

vùng Vịnh và đông bắc châu Phi. Pháp có cơ sở hải quân khiêm tốn ở Réunion (tây nam 

Mauritius), Mayotte (Mozambique), Djibouti và Abu Dhabi. Nhật Bản có lợi ích đáng kể ở IOR 

và đã thành lập một căn cứ quân sự ở Djibouti vào năm 2011. 

Các nhóm cướp biển có trụ sở tại Somalia đã hoành hành trong khoảng thời gian từ năm 

2008 đến năm 2018. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, hoạt động này đã giảm trong những năm gần 

đây cho đến cuối năm 2023 sau khi đạt đỉnh điểm vào năm 2011 khi cướp biển Somali tiến 

hành 212 vụ tấn công. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) đã thông qua bảy nghị quyết 

nhắm vào nạn cướp biển Somalia từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2022, cho phép lực lượng hải 

quân và không quân nước ngoài tiến vào và tuần tra vùng biển Somali và ủy quyền cho Lực 

lượng Hải quân EU thực hiện Chiến dịch Atalanta do Mỹ lãnh đạo.  

Trong hơn một thập kỷ qua, các tàu nghiên cứu và tàu theo dõi vệ tinh chiến lược của 

Trung Quốc đã hoạt động ở khu vực IOR với kế hoạch tạo ra một tuyến đường biển thay thế 

qua eo biển Lombok, Ombai-Wetar của Indonesia để đến bờ biển phía đông và nam châu Phi. 

Theo quan điểm của Trung Quốc, trong khi các tàu ngầm phải nổi lên khi tiến vào IOR qua eo 

biển Malacca và Sunda do vấn đề về độ sâu, thì tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc có thể dễ 

dàng tiến vào IOR qua eo biển Lombok và Ombai-Wetar và tiến về phía châu Phi hoặc tuần tra 

trên biển Ấn Độ Dương (Gupta, 2024). Kể từ năm 2013, BRI được triển khai trải dài từ Biển 

Đông qua Ấn Độ Dương đến phía đông Địa Trung Hải. Sáng kiến này đảm bảo Trung Quốc sẽ 

tăng cường tham gia kinh tế và quân sự dọc theo các tuyến hàng hải ở IOR. Năm 2014 và 2015, 

Trung Quốc đã triển khai một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cùng lực lượng đặc 

nhiệm tham gia hoạt động chống cướp biển tại Vịnh Aden. Năm 2014, hai tàu ngầm Trung 

Quốc cũng đã cập cảng Sri Lanka. Ngày 16/8/2022, tàu nghiên cứu và khảo sát có tên Viễn 

Vọng 5 (Yuan Wang 5) cũng đã cập cảng Hambantota của nước này. Vào tháng 5/2022, tàu hỗ 

trợ tình báo (AGI) hiện đại Type 815 lớp Dongdiao mang tên Haiwangxing đã đi gần trạm liên 

lạc hải quân Harold E. Holt ở phía tây Úc (rìa Ấn Độ Dương), một cơ sở do Úc và Mỹ cùng 

điều hành. Mặc dù được Chính quyền Bắc Kinh công bố là tàu nghiên cứu khoa học biển, nhưng 
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với phạm vi hoạt động lớn, không ít quốc gia đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ Trung Quốc triển 

khai hoạt động thu thập dữ liệu phục vụ mục đích quân sự tại vùng biển này. Trong đó, Ấn Độ 

là một trong những bên có phản ứng gay gắt nhất, bên cạnh một số nước khác như: Mỹ, 

Bangladesh, Maldives hay Sri Lanka. Sự hiện diện của các tàu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng 

không chỉ nghe lén thông tin liên lạc của đồng minh mà còn đưa hải quân của mình tới các khu 

vực khác, nơi trước đây họ hiếm khi mạo hiểm. Năm 2017, Trung Quốc cũng đã khánh thành 

căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti, với hơn 4000 nhân viên làm việc tại đây để 

hỗ trợ các nỗ lực chống cướp biển, nhân đạo và gìn giữ hòa bình khu vực và Trung Quốc còn 

có dự kiến, thăm dò để xây dựng các căn cứ quân sự khác ở một số quốc gia dọc IOR. 

Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ chống cướp biển, PLAN còn tiến hành các cuộc tập 

trận và huấn luyện quân sự với một số quốc gia và các đối tác ở phía tây Ấn Độ Dương. Đầu 

năm 2023, Trung Quốc tổ chức tập trận với Nga và Nam Phi trải dài dọc bờ biển Nam Phi từ 

Durban đến Vịnh Richards. Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ai Cập và 

Pakistan, Indonesia, Myanmar, Somalia, Tanzania và Thái Lan. Việc PLAN tiếp tục tham gia 

vào hoạt động chống cướp biển sau năm 2008 và việc xây dựng căn cứ quân sự tại Djibouti là 

những dấu hiệu hữu hình, sự liên kết các mục tiêu kinh tế, chính trị và an ninh đan xen, cho 

thấy khả năng phô trương sức mạnh của Trung Quốc ở IOR, đồng thời minh chứng cho thấy 

Trung Quốc đã dần rũ bỏ chính sách không can thiệp và không triển khai hoạt động quân sự ở 

nước ngoài (Võ Minh Tập, 2023, tr. 236). Ngoài ra, Trung Quốc đã xây dựng các cảng thương 

mại lớn ở một số quốc gia như: Kyaukpyu (Myanmar), Chittagong (Bangladesh), Gwadar 

(Pakistan), Hambantota (Sri Lanka), Lamu (Kenya), Tamatave (Madagascar), Dar es Salaam 

(Tanzania) và Djibouti. Điều này có thể phản ánh Trung Quốc có mục tiêu theo đuổi chiến lược 

xây dựng các cơ sở cảng thương mại dọc theo vành đai Ấn Độ Dương và sẽ sử dụng nó cho 

mục đích quân sự trong tương lai. 

Trong việc giải quyết khủng hoảng tại Biển Đỏ thời gian gần đây4, Trung Quốc có tư 

duy tính toán về mặt địa chính trị, kinh tế và quân sự có lợi cho họ. Bất chấp sự phụ thuộc kinh 

tế vào Biển Đỏ, lúc đầu Trung Quốc vẫn đứng bên lề cuộc khủng hoảng, không sẵn lòng hành 

động mặt ngoại giao, quân sự hoặc kinh tế để thúc đẩy các lợi ích rộng lớn hơn của mình 

(Alterman, 2024) và cũng không tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu trong chiến dịch “Người 

bảo vệ Thịnh vượng” (Operation Prosperity Guardian), nhằm tìm cách bảo vệ hoạt động vận 

chuyển hàng hải ở Biển Đỏ. Sau đó, Trung Quốc đã thực hiện một số động thái thành công ở 

Trung Đông bằng cách tách mình ra khỏi phương Tây và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn 

với Iran và các nước vùng Vịnh Ba Tư khác.  

Việc phiến quân Houthi ở Yemen có sự hậu thuẫn của Iran tấn công vào các tàu thương 

mại ở Biển Đỏ vào những tháng cuối năm 2023 đến nay không những đẩy giá vận chuyển lên 

cao và khoảng 90% tàu container phải lựa chọn vòng qua châu Phi thay vì đi qua Kênh đào 

Suez mà còn làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu, làm tăng thêm những 

thách thức nảy sinh từ cuộc xung đột Ukraine và từ việc giảm vận chuyển hàng hóa ở Kênh đào 

Panama, nơi mực nước đang giảm do biến đổi khí hậu (Nong, 2024).  

Kể từ đầu thế kỷ XXI, khi các quốc gia phương Tây xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn 

với Iran và các nước vùng Vịnh Ba Tư khác, Bắc Kinh kỳ vọng rằng sự bất ổn trong khu vực 

 
4 Việc phiến quân Houthi ở Yemen có sự hậu thuẫn của Iran tấn công vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ vào những 

tháng cuối năm 2023 đến nay không những đẩy giá vận chuyển lên cao và khoảng 90% tàu container phải lựa chọn 

vòng qua châu Phi thay vì đi qua Kênh đào Suez mà còn làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và thương mại toàn 

cầu, làm tăng thêm những thách thức nảy sinh từ cuộc xung đột Ukraine và từ việc giảm vận chuyển hàng hóa ở 

Kênh đào Panama, nơi mực nước đang giảm do biến đổi khí hậu (Nong Hong, 2024). 
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sẽ làm suy yếu thêm sức mạnh của Mỹ và làm sâu sắc thêm sự mất tập trung của Mỹ đối với 

các cuộc chiến ở Gaza, Ukraine, Biển Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Avdaliani, 

2024). Khi lợi ích của Trung Quốc bị ảnh hưởng, chắc chắn họ cần xem xét đóng góp một cách 

chủ động hơn, dựa trên kinh nghiệm hộ tống các tàu thương mại của PLAN trong thời gian nạn 

cướp biển leo thang trước đây ở Vịnh Aden và Biển Đỏ. Đồng thời, Trung Quốc đang tận dụng 

các nỗ lực an ninh của Mỹ và châu Âu ở Biển Đỏ để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của 

mình ở Vịnh Aden và tây bắc Ấn Độ Dương. 

PLAN hiện là lực lượng hải quân lớn nhất hành tinh về quy mô và số lượng, Trung Quốc 

đang mở rộng sự hiện diện toàn cầu của mình thông qua sức mạnh biển và có những lo ngại rằng 

lực lượng tấn công tàu sân bay Trung Quốc có thể bắt đầu tuần tra Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương vào năm 2025 hoặc sớm hơn. Là một phần trong kế hoạch mở rộng dấu ấn hải quân của 

mình, Trung Quốc đang lôi kéo các quốc đảo ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi bằng cách 

đồng ý chọn họ tham gia BRI cũng như công khai tặng các tàu tuần tra xa bờ dưới danh nghĩa an 

ninh hàng hải. Đáng kể là sau một thời gian gián đoạn bởi dịch COVID-19, ngoại trừ các chuyến 

thăm thường xuyên tới căn cứ Djibouti, hải quân Trung Quốc đã nối lại các chuyến thăm đến các 

cảng ở Tanzania, Mozambique và Madagascar (Nyabiage, 2024). Với các đòn bẩy kinh tế, đặc 

biệt là thông qua các sáng kiến như Vành đai - Con đường (BRI) hay Cộng đồng Chung vận 

mệnh, Bắc Kinh tạo ra sức ảnh hưởng kinh tế đáng kể và xây dựng mối quan hệ chính trị chặt chẽ 

với nhiều nước từ châu Phi (như Nam Phi hay Djibouti), Sri Lanka, Pakistan cho đến Đông Nam 

Á (Lào và Campuchia). Qua đó, Trung Quốc đã gia tăng đáng kể quyền lực mềm của mình như 

một cách thức cạnh tranh ảnh hưởng với các quốc gia như: Ấn Độ, Nhật Bản hay Úc trên IOR. 

Do các quốc gia trên bờ biển phía đông châu Phi, từ Nam Phi đến Djibouti, cùng với các quốc 

gia Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, Campuchia, Lào đang nằm dưới đòn bẩy kinh tế của Bắc Kinh 

và sự can dự của Trung Quốc với các cường quốc ở Trung Đông đã thách thức an ninh hàng hải 

đối với các cường quốc dân chủ như: Ấn Độ, Úc và Nhật Bản ở Ấn Độ Dương - Thái Bình  

Dương. Mặt khác, kể từ sau đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã thông qua tổ chức các diễn đàn 

đa phương với các nước liên quan ở IOR nhằm gia tăng sự hiện diện tại đây. Cơ quan Hợp tác 

Phát triển Quốc tế Trung Quốc (CIDCA) đã tổ chức Diễn đàn Khu vực Ấn Độ Dương (IORF) 2 

lần vào năm 2022 và 2023, với sự tham gia của Kenya. Mozambique, Tanzania, Seychelles, 

Madagascar, Mauritius và Djibouti, Sri Lanka, Bangladesh, Maldives... Trong khi Ấn Độ, quốc 

gia đứng đầu Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) gồm 23 quốc gia không được mời tham 

gia IORF, như là một nỗ lực nhằm chống lại ảnh hưởng của IORA và Ấn Độ ở IOR. 

Từ năm 2017 đến nay, bên cạnh các hoạt động khảo sát, thủy văn và tình báo, Trung 

Quốc còn được cho là đã triển khai tàu thuyền đánh bắt cá trái phép tại nhiều vùng biển ở IOR. 

Đơn cử là gần đây, Hạm đội Viễn Dương (DWF) của Trung Quốc được phát hiện hoạt động ở 

phía Tây Nam Ấn Độ Dương, bao gồm các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển 

Kenya, Tanzania và Mozambique, cũng như các đảo: Comoros, Madagascar, Mauritius và 

Seychelles. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng triển khai máy bay không người lái và tàu do thám tại 

IOR với mục đích tiến hành giám sát dưới nước và nghiên cứu về môi trường hoạt động của 

PLAN.  Trong những năm gần đây, một số tàu khảo sát và thủy văn của Trung Quốc đã xuất 

hiện ở IOR đã báo trước việc triển khai thêm nhiều tàu ngầm của Trung Quốc trong tương lai. 

Ngoài hoạt động khảo sát, thủy văn và tính báo, từ năm 2017 đến nay, Trung Quốc còn sử dụng 

tàu để đánh bắt cá trái phép ở IOR. Chằng hạn gần đây, DWF của Trung Quốc hiện diện và 

hoạt động ở Tây Nam Ấn Độ Dương, bao gồm các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia 

ven biển Kenya, Tanzania và Mozambique, cũng như các đảo Comoros, Madagascar, Mauritius 

và Seychelles. Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã sử dụng dữ liệu thu thập được để nêu bật các 

hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp của Trung Quốc. Ngoài những hành động này, Bắc Kinh 
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còn triển khai máy bay không người lái và tàu do thám tới IOR để tiến hành giám sát dưới nước 

và hiểu rõ hơn về môi trường biển nơi PLAN hoạt động. Nhìn chung, Ấn Độ cùng các nước 

đứng đầu khác trong Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) đã nhiều lần phản đối Trung 

Quốc do những sự hiện diện này được triển khai mà không thông qua IORA, và đa số các hoạt 

động được xem là không phù hợp với chuẩn mực và luật biển quốc tế. 

Như vậy, từ đầu thế kỷ XXI đến nay, Trung Quốc đã và đang thúc đẩy sự hiện diện và 

các hoạt động hải quân của PLAN tại IOR một cách mạnh mẽ và ngày càng mang tính toàn 

diện, bao quát hơn, song đi kèm với đó là những phản ứng lo ngại, chỉ trích của một số quốc 

gia khác trong khu vực. Điều này cho thấy rằng, trong chiến lược tổng thể của Trung Quốc 

nhằm gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng trên trường quốc tế, IOR là một trong những khu vực 

luôn được ưu tiên và có tầm quan trọng chiến lược.  

Với sức mạnh và vị thế của mình khi mở rộng gia tăng sự hiện diện hải quân ở IOR, Trung 

Quốc chắc chắn không muốn dựa vào Hải quân Mỹ để bảo vệ các tuyến đường biển vận chuyển 

dầu và khoáng sản nhập khẩu từ châu Phi và Trung Đông. Điều này phản ánh những thay đổi chiến 

lược an ninh của Trung Quốc trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự và quan hệ với các nước 

ở IOR và cả Mỹ. Tuy nhiên cũng cần khẳng định rằng, trong khi Trung Quốc đang mở rộng năng 

lực hải quân ở IOR, cũng phải hiểu rằng các ưu tiên cao nhất của PLAN vẫn nằm dọc theo bờ biển 

Trung Quốc, Biển Đông, Eo biển Malacca và Tây Thái Bình Dương. 

3.2. Sự hiện diện hải quân của Ấn Độ ở IOR 

Về phía Ấn Độ, việc Ấn Độ tập trung vào IOR còn khá mới mẻ, chỉ mới bắt đầu từ 

những năm 1990. Trong phần lớn thời gian kể từ khi giành được độc lập vào năm 1950, Ấn Độ 

luôn bận tâm với các mối đe dọa biên giới trên bộ do Pakistan và Trung Quốc gây ra, đồng thời 

thiếu tham vọng và khả năng gây ảnh hưởng ra bên ngoài với các nước láng giềng lân cận. Từ 

đầu những năm 1990, các yếu tố quân sự và an ninh ngày càng trở nên quan trọng khi Trung 

Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở IOR. Trong khi chiến lược hải quân đầu tiên của Ấn Độ 

cho IOR được công bố vào năm 2004, các tài liệu tiếp theo cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp 

cận của Ấn Độ đối với IOR (Nawaz, 2023). Để trở thành một cường quốc trong khu vực và 

chống lại Trung Quốc, Ấn Độ đã có những chuyển đổi đáng kể trong bối cảnh chiến lược hàng 

hải của mình. Những năm gần đây, khi tham vọng toàn cầu của nước này mở rộng, Ấn Độ cũng 

bắt đầu phô trương sức mạnh hải quân trên các vùng biển quốc tế, bao gồm các cuộc tuần tra 

chống cướp biển gần Biển Đỏ, Vinh Aden và cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc. 

Với mối quan ngại lâu dài của Ấn Độ về một cuộc xung đột có thể xảy ra với Trung 

Quốc, New Delhi từ lâu đã theo dõi về các tàu chiến Trung Quốc ở IOR. Để giải quyết mối lo 

ngại đó, Ấn Độ đã triển khai chiến lược kép về ngoại giao và quân sự: theo đuổi chiến lược 

“Hướng về phía Đông”, thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn với những quốc gia thống trị các 

tuyến đường biển mà tàu chiến Trung Quốc sẽ phải đi qua để đến IOR là Indonesia, Philippines 

và Việt Nam. Ấn Độ đã và đang nỗ lực chống lại chiến lược của Trung Quốc bằng cách tăng 

cường các cơ sở hỗ trợ hải quân của riêng mình tại các đảo Andaman và Nicobar ở phía đông 

Ấn Độ Dương và cải thiện quan hệ an ninh với các quốc đảo phía tây Ấn Độ Dương. Ngoài ra, 

nước này cũng đang tăng cường hợp tác với Mỹ và Pháp (Chang, 2023). Ngược lại, Trung Quốc 

đã tài trợ xây dựng các dự án cảng trên toàn khu vực và tăng cường quan hệ an ninh với 

Campuchia, Myanmar và Pakistan. Nguyện vọng của Trung Quốc là hình thành một cách vững 

chắc các mối quan hệ đa phương ở IOR để cuối cùng có thể tạo ra các căn cứ hải quân mới cho 

Trung Quốc và các hoạt động hàng hải chung thường xuyên với các cường quốc trong khu vực. 

Đáng chú ý, ngay sau khi tuyên bố học thuyết hàng hải mới nhất vào năm 2015, Ấn Độ 
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đã đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa hải quân đến năm 2030, dự kiến mua 3 tàu sân bay, các tàu 

chiến hiện đại, hơn 200 máy bay dùng cho hải quân, 6 tàu ngầm lớp Scorpene, cùng 5 tàu chạy 

bằng động cơ hạt nhân và máy bay giám sát P-8I. Để theo đuổi tham vọng của mình, Ấn Độ đã 

thực hiện một số thỏa thuận song phương và đa phương nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng 

với Mỹ và các quốc gia ven biển. Ấn Độ và Mỹ đã thực hiện Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận Trao 

đổi Hậu cần (LEMOA) vào năm 2016 và Thỏa thuận Hiệp ước An ninh và Tương thích Liên 

lạc (COMCASA) vào năm 2018, Thỏa thuận Hợp tác và Trao đổi Cơ bản (BECA) vào năm 

2020 để tăng cường hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực hải quân, đặc biệt là trong bối cảnh 

Trung Quốc trỗi dậy ở IOR. 

Ấn Độ cũng đã thực hiện các thỏa thuận quốc phòng với các quốc gia ven biển để hợp 

tác hải quân. Ấn Độ và Singapore đã đồng ý sử dụng căn cứ Changi vào năm 2018. Cùng năm 

đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký các thỏa thuận lần lượt với Indonesia và Oman về 

sử dụng các cảng Sabang và Duqm, phản ánh Ấn Độ đã đưa phần phía nam của IOR vào phạm 

vi các lĩnh vực quan tâm chính của mình. Do đó, để tạo dấu ấn mạnh mẽ ở các khu vực phía 

nam của IOR, Ấn Độ đã thực hiện các thỏa thuận với Úc, Seychelles và Quần đảo Reunion 

nhằm lần lượt phát triển các cơ sở hải quân trên quần đảo Cocos, quần đảo Assumption và lãnh 

thổ Reunion. Ngoài các hiệp định và thỏa thuận song phương, Ấn Độ cũng đang mở rộng hoạt 

động thông qua các diễn đàn đa phương, bao gồm: Đối thoại Tứ giác An ninh (QUAD), An 

ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực (SAGAR) và Hội nghị chuyên đề Hải quân Ấn Độ 

Dương. Những biện pháp trên nhằm mục đích đảm bảo một vị thế mạnh mẽ cho Ấn Độ tại IOR. 

Yếu tố chính đằng sau cuộc đua của Ấn Độ để đạt được vị thế cường quốc là sức mạnh kinh tế 

và hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc. Để đáp trả “lý thuyết chuỗi ngọc trai” của Trung 

Quốc, Ấn Độ đang cố gắng áp dụng “cách tiếp cận chuỗi kim cương” (Jha, 2020). Trong những 

năm tới, Ấn Độ có thể sớm sửa đổi học thuyết năm 2015 và có thể bổ sung chính sách bao vây 

chống Trung Quốc.  

Đầu tháng 6/2023, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lấn sâu vào IOR, hải quân Ấn 

Độ đã tiến hành việc triển khai tập trận ở Biển Ả Rập, gồm: 2 tàu sân bay, nhiều tàu chiến, tàu 

ngầm và hơn 35 máy bay. Cuộc tập trận đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Hải 

quân Ấn Độ nhằm tăng cường an ninh hàng hải và khả năng triển khai sức mạnh ở IOR và xa 

hơn nữa. Nếu như Trung Quốc còn e dè giải quyết khủng hoảng ở Biển Đỏ, thì Ấn Độ đã triển 

khai chiến lược mạnh mẽ hơn, có sự hợp tác với Mỹ, châu Âu. Vào tháng 11/2023 khi phiến 

quân Houthi tấn công vào các tàu thương mại, Ấn Độ đã cử 3 tàu khu trục tên lửa và máy bay 

trinh sát ở khu vực. Việc triển khai này nêu bật Ấn Độ là “nước đóng góp tích cực” cho sự ổn 

định hàng hải quốc tế. 

Ngày 1/2/2024, Chính quyền Biden đã phê duyệt thương vụ bán máy bay không người 

lái và thiết bị quân sự trị giá 3,99 tỷ USD cho Ấn Độ để đảm bảo an toàn và giám sát hàng hải 

(Johnson, 2024), hải quân Ấn Độ đã triển khai hoạt động chống cướp biển và giải cứu lớn nhất 

kể từ năm 2008 ở Vịnh Aden và Biển Tây Ả Rập (Pant &  Bommakanti, 2024). Việc triển khai 

này là mang tính độc lập, không nằm trong hành động quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Anh 

chống lại phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, với đội tàu hải quân lớn chưa từng 

có, bao gồm: 12 tàu chiến, với 2 tàu tiên tiến được triển khai ở Vịnh Aden và 10 chiếc còn lại 

ở Biển Bắc và Tây Ả Rập. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với các đợt triển khai 

trước đây, cả về sức mạnh và quy mô thực hiện nhiệm vụ của nó. Sự hiện diện hải quân lần này 

của Ấn Độ vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác ở khu vực bờ biển Đông Phi và Vịnh Aden. Không 

giống như trước đây khi hải quân Ấn Độ bị cản trở rất nhiều bởi tính phòng thủ, thận trọng quá 

mức và hướng nội, sự thay đổi trong mô hình triển khai trên của hải quân Ấn Độ cho thấy sự 

tin tưởng ngày càng tăng vào khả năng hoạt động và kỹ năng hải quân của mình. Từ quan điểm 
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địa chính trị, hoạt động này là sự phản ánh cam kết mạnh mẽ hơn của New Delhi trong việc 

nhận trách nhiệm đảm bảo an toàn cho vận tải thương mại và tự do hàng hải quan trọng về mặt 

chiến lược ở IOR. Các sự kiện phức tạp và căng thẳng gần đây ở IOR, đặc biệt là các cuộc tấn 

công của Houthi và nạn cướp biển gia tăng cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo các SLOC 

đối với Ấn Độ ở khu vực IOR. Do đó, Ấn Độ phải xem xét lại chiến lược hàng hải IOR mới 

của mình để thúc đẩy môi trường hoạt động hàng hải thuận lợi trước các mối đe dọa hiện tại và 

động lực phát triển trong khu vực, bao gồm căng thẳng ngoại giao Ấn Độ - Maldives và sự hiện 

diện ngày càng tăng của PLAN. 

Có thể thấy trong khi Trung Quốc tập trung xây dựng các điểm hậu cần và cơ sở chiến 

lược dọc theo tuyến BRI nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và thương mại, Ấn Độ lại nhấn 

mạnh duy trì an ninh hàng hải và cân bằng chiến lược khu vực. Cả hai đều theo đuổi các mục 

tiêu chính đáng gắn liền với lợi ích quốc gia, song sự trùng lặp về phạm vi ảnh hưởng khiến 

IOR trở thành không gian cạnh tranh chiến lược ngày càng rõ nét.  

4. Cạnh tranh hải quân giữa Trung Quốc và Ấn Độ 

Sự hiện diện gia tăng của PLAN ở IOR chứng tỏ Trung Quốc đang và sẽ tăng cường 

khả năng bảo vệ lợi ích của mình ở khu vực và tạo tiền đề cho việc triển khai sức mạnh xa hơn 

nữa tới Địa Trung Hải và xung quanh Nam Phi. Cho đến nay, chính sách của Trung Quốc chưa 

gây ra mối lo ngại nghiêm trọng ở các quốc gia ven biển phía Tây Ấn Độ Dương, ngoại trừ Ấn 

Độ. Tuy nhiên, chiến lược của Trung Quốc đang làm dấy lên nhiều câu hỏi trong giới phân tích 

Mỹ, Ấn Độ và các nước khác. Cả Mỹ và Ấn Độ đều muốn đảm bảo rằng Trung Quốc không 

theo đuổi các mục tiêu bá quyền trong khu vực. Ngoài ra, Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc đang 

phát triển lực lượng hạt nhân hải quân và tất cả đều có vũ khí hạt nhân. Trung Quốc đang hỗ 

trợ Pakistan trong nỗ lực này. Cả ba nước cuối cùng có thể triển khai vũ khí hạt nhân ở IOR 

(Rehman & Waters, 2015, tr. 41-45). Diễn biến này sẽ góp phần làm tăng thêm sự bất ổn trong 

khu vực và sẽ không có lợi cho Mỹ. 

Một khi Trung Quốc gia tăng sức mạnh hải quân của mình trong khu vực, các cường quốc 

như Mỹ, Ấn Độ phải tăng cường hợp tác với Trung Quốc nhằm nỗ lực giảm thiểu xung đột trong 

tương lai giữa ba bên và tăng cường ổn định khu vực. Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng bao gồm các 

cuộc tập trận chung, chia sẻ thông tin tình báo, điều phối hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, chống 

cướp biển và có thể là những lĩnh vực nhạy cảm hơn như: chống khủng bố, chống buôn bán ma túy 

và vũ khí, ngăn chặn đánh bắt cá trái phép và giảm thiểu mối đe dọa từ môi trường biển. 

Các chuyên gia cho rằng sự cạnh tranh ngày càng tăng với Trung Quốc đang thúc đẩy 

Ấn Độ mua thêm tàu chiến, tàu ngầm và máy bay tiên tiến hơn cũng như đầu tư nhiều hơn vào 

công nghệ và cơ sở hạ tầng. Quân đội Ấn Độ có truyền thống nhận được phần lớn ngân sách 

quân sự. Tỷ trọng của hải quân trong ngân sách quốc phòng ngày càng tăng của Ấn Độ, đạt 

72,6 tỷ USD vào năm 2023, đã tăng từ khoảng 14% lên 19%. Hải quân cũng đã xây dựng quan 

hệ đối tác chiến lược thông qua việc tham gia các cuộc tập trận chung với các quốc gia khác 

trong và ngoài khu vực. Do đó, trong tư duy chiến lược của Ấn Độ cần phải định hướng về 

hàng hải, không chỉ là một lựa chọn để ứng phó với khủng hoảng mà còn là một sân khấu để 

thúc đẩy các ưu tiên chiến lược và địa chính trị cấp bách nhất của Ấn Độ. Ấn Độ, Mỹ, Úc và 

Nhật Bản là thành viên của liên minh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Quad), đã 

nhiều lần cáo buộc Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông và hung hăng thúc 

đẩy các yêu sách lãnh thổ trên biển. Hải quân của bốn nước thường xuyên tổ chức các cuộc tập 

trận nhằm chống lại sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Ảnh 

hưởng ngày càng tăng của PLAN ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đã được quan tâm 
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thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Tokyo (5/2023) và hội nghị thượng đỉnh Quad ở 

Sydney vào tháng 5/2023. Tất cả các hoạt động này, chứng tỏ Ấn Độ đã gửi đi một thông điệp 

rằng IOR là sân sau của họ và báo hiệu cho Trung Quốc rằng nước này có kế hoạch đảm nhận 

trách nhiệm hải quân rộng lớn hơn, bao gồm Biển Đỏ và Vịnh Aden. 

Có thể khẳng định Trung Quốc có một số lợi thế ở IOR, sự hiện diện của nước này đã làm 

dấy lên nghi ngờ về các mục tiêu chính trị và quân sự của họ. Trước sự cạnh tranh với Trung 

Quốc, Ấn Độ đã trở nên linh hoạt và phản ứng nhanh hơn trong các chính sách ở IOR, đặc biệt 

thể hiện qua mối quan hệ của nước này với Maldives và Sri Lanka. Sự cạnh tranh giữa Ấn Độ và 

Trung Quốc mang đến những cơ hội và thách thức cho các quốc gia ven biển ở IOR. Sự cạnh 

tranh cũng có thể dẫn đến một cuộc chạy đua về sức mạnh quân sự trong khu vực. 

5. Kết luận 

IOR là sân khấu địa chinh trị quan trọng đối với lợi ích của Trung Quốc và Ấn Độ (bên 

cạnh các nước lớn bên ngoài khác), nhất là nhìn từ góc độ thương mại và chiến lược. Cả Trung 

Quốc và Ấn Độ gia tăng sự hiện hiện, can dự và cạnh tranh tại IOR thông qua hoạch định chiến 

lược của mỗi nước. Từ các văn kiện về quốc phòng, quân sự hóa sự hiện diện ở khu vực, cam 

kết ngoại giao với các nước nhỏ cho đến hợp tác với các nước lớn hiện diện tại IOR, Trung 

Quốc tập trung vào việc quân sự hóa các đảo, xây dựng năng lực hàng hải và tăng cường quan 

hệ với các nước nhỏ qua các dự án kinh tế, trong khi Ấn Độ tăng cường hợp tác với các nước 

lớn như Mỹ, Nhật Bản, và Úc để đối trọng lại Trung Quốc, đồng thời duy trì các quan hệ ngoại 

giao và quốc phòng riêng với các quốc gia khác trong khu vực. Các tuyến thương mại hàng hải 

ở IOR là chìa khóa cho các thị trường xuất khẩu lớn của cả hai nước và do đó mang lại sự thịnh 

vượng cho chính mình. Tuy nhiên, IOR bị đảo lộn bởi các cường quốc, đặc biệt là sự can dự 

vào khu vực với thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc. Sự hiện diện, cạnh tranh ngày 

càng tăng của hai nước ở IOR thể hiện ở việc hiện thực hóa các hoạt động quân sự, kinh tế, 

chính trị, sức mạnh mềm để theo đuổi tham vọng địa chính trị trong khu vực và thế giới. Do đó, 

chiến lược của cả Ấn Độ và Trung Quốc ở IOR là làm sao để việc bảo vệ các lợi ích nội bộ của 

họ gắn kết chặt chẽ với quyền tự do hàng hải ở IOR là việc sống còn ở cả hiện tại và trong 

tương lai xa hơn. 
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Abstract: In the Russian literary flow of the twentieth century, Mikhail Prishvin (1873-1954) 

is dubbed the “singer of Russian nature”. With an agronomist's deep understanding of nature, Prishvin 

has recreated Russian nature as a living creature in his compositions. The pantry of the sun is one of 

the typical works of Mikhail Prishvin, the last major work in his creative career. The collection 

introduces an extremely vivid panorama of Russian nature with profound human values. The article 

approaches the work from an ecocritical perspective in order to clarify the aspects of ecological 

consciousness, decode the conveyed aesthetic messages, and elucidate the close relationship between 

nature and humans, thereby affirming the distinctive features of M. Prishvin’s style. 
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Tóm tắt: Trong dòng chảy văn học Nga thế kỉ XX, Mikhail Prishvin (1873-1954) được mệnh 

danh là “ca sĩ của thiên nhiên nước Nga”. Bằng những am hiểu tường tận về thiên nhiên của một nhà 

nông học, Prishvin đã tái hiện thiên nhiên Nga như một sinh thể có hồn trong các sáng tác của mình. 

Kho báu mặt trời là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Mikhail Prishvin, tác phẩm lớn cuối cùng 

trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Tập truyện giới thiệu toàn cảnh về thiên nhiên Nga vô cùng sinh 

động với những giá trị nhân văn sâu sắc. Bài viết tiếp cận tác phẩm từ góc nhìn phê bình sinh thái 

nhằm làm rõ các phương diện của cảm thức sinh thái, giải mã những thông điệp thẩm mĩ được gửi 

gắm, làm rõ mối liên hệ mật thiết giữa thiên nhiên và con người, từ đó khẳng định nét đặc sắc của 

phong cách M. Prishvin. 

Từ khóa: phê bình sinh thái, Kho báu mặt trời, Mikhail Prishvin, thiên nhiên, văn xuôi 

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường toàn cầu hiện nay, đề tài thiên nhiên, vốn đã 

và đang được quan tâm trong văn học, ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong lịch 

sử văn học Nga, Nicolai Karamzin – người đặt nền móng cho chủ nghĩa tình cảm, lần đầu tiên 

đưa thiên nhiên vào văn học với vai trò là nền cảnh cho cảm xúc của nhân vật. Đến các sáng 

tác hiện thực của đại thi hào A. S. Pushkin, những lát cắt thiên nhiên Nga được miêu tả chân 

thực, tinh tế, thể hiện tình yêu chân thành của một con người ham sống, ham giao cảm với 

đời, với cảnh sắc thiên nhiên, tìm thấy trong thiên nhiên những gì tươi sáng, trân trọng và thân 

thương, gần gũi nhất. Vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng của xứ sở Bạch dương cũng xuất hiện 

trong sáng tác của các nhà văn thiên tài như: L. N. Tolstoy, I. Turgenev, K. Paustovsky… Đối 

với người con xa xứ như I. Bunin, thiên nhiên Nga hiện lên trong tâm tưởng của con người 

luôn hướng về cố quốc với nỗi nhung nhớ khôn nguôi. Hòa cùng trào lưu hướng con người 

trở lại với tự nhiên trong văn học thế giới cuối thế kỉ XX, nhà văn Nga Mikhail Prishvin mang 

đến tiếng nói mới cho văn học Nga đương đại. Những người cùng thời với Prishvin gọi ông là 

một “họa sĩ đã đem lòng yêu thiên nhiên, là nhà văn Xô viết duy nhất mà thiên nhiên gần như 

đã trở thành đề tài chính của sáng tác” (Kholodova, 1994, tr. 62). Khác với những bậc tiền 

nhân, Mikhail Prishvin mang đến cho độc giả một góc nhìn độc đáo về thiên nhiên của tổ 

quốc qua những sáng tác đậm đặc ý thức “sinh thái trung tâm” (ecocentric) (Oppermann, 

2006). Đương thời, K. Paustovsky đã nhận xét về Mikhail Prishvin rằng: “Prishvin là một 

trong những nhà văn độc đáo nhất. Ông không giống bất kỳ ai, cả trong nền văn học Nga, cả 

trong nền văn học thế giới” (Prishvin, 2010, tr. 1). Từng là một nhà nông học, từ những am 

hiểu tường tận về thiên nhiên, Prishvin đã tái hiện thiên nhiên xứ sở mình như một sinh thể có 

hồn, đời sống của các sinh vật được tái hiện sinh động, đầy nhựa sống. Việc giải mã ý nghĩa 

sinh thái trong sáng tác của nhà văn nói chung, tập truyện Kho báu mặt trời nói riêng, giúp 
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độc giả hiểu thêm về thiên nhiên, đồng cảm, từ đó điều chỉnh ứng xử của bản thân để trân 

trọng thiên nhiên - “dây chuyền sống” mà tạo hóa ban tặng cho nhân loại. 

Bài viết sử dụng các phương pháp phân tích - tổng hợp, nghiên cứu tiểu sử và phương 

pháp liên ngành để phân tích cách tái hiện thiên nhiên trong tập truyện Kho báu mặt trời của 

M. Prishvin, từ đó làm sáng tỏ các phương diện của cảm thức sinh thái, đúc kết ý nghĩa sinh 

thái của tác phẩm, đồng thời khẳng định nét đặc sắc của phong cách nhà văn. 

2. Phê bình sinh thái và các khái niệm liên quan 

Thuật ngữ “sinh thái học” (ecology) có nguồn gốc từ chữ Hy Lạp, bao gồm oikos (chỉ 

nơi sinh sống) và logos (học thuyết, khoa học). Thuật ngữ này được nhà sinh vật học người 

Đức Ernst Haecker đưa ra năm 1869. Ông là người đầu tiên đặt nền móng cho môn khoa học 

sinh thái về mối tương quan giữa động vật với các thành phần môi trường vô sinh. Trải qua 

hàng trăm năm phát triển, sinh thái học đã có rất nhiều định nghĩa nhưng tựu trung lại vẫn là 

học thuyết nghiên cứu về nơi sinh sống của sinh vật, mối tương tác giữa cơ thể sinh vật sống 

và môi trường xung quanh. Ngày nay, sinh thái học không chỉ giới hạn trong sinh học mà nó 

còn là khoa học của nhiều ngành khác, trong đó có khoa học xã hội và nhân văn. 

Nhân loại hiện nay đang ngày ngày phải chịu đựng những hậu quả của biến đổi khí 

hậu, ô nhiễm môi trường, sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên do chính con người khai thác 

quá mức. Thiên nhiên đang kêu cứu và đòi hỏi con người phải có những giải pháp cấp bách 

để hồi sinh cho “dây chuyền sống” của tạo hóa, cũng là cứu sống chính mình. Trong bối cảnh 

khủng hoảng môi trường trầm trọng đó, phê bình sinh thái (ecocritisism) với tư cách là 

khuynh hướng phê bình văn hóa và văn học đã ra đời ở Mỹ vào giữa những năm 90 của thế kỉ 

XX và dần dần trở thành khuynh hướng nghiên cứu toàn cầu. Trong nhiều định nghĩa về phê 

bình sinh thái, định nghĩa của Cheryll Glotfelty được các học giả cho là ngắn gọn và dễ hiểu 

hơn cả: “Phê bình sinh thái là phê bình bàn về mối quan hệ giữa văn học và tự nhiên. Cũng 

giống như phê bình nữ quyền xem xét ngôn ngữ và văn học từ góc độ giới tính, phê bình 

Marxit mang lại ý thức của phương thức sản xuất và thành phần kinh tế để đọc văn bản, phê 

bình sinh thái mang đến phương pháp tiếp cận trái đất là trung tâm (earth-centered approach) 

để nghiên cứu văn học” (Glotfelty, 1996, tr. xviii). 

Phê bình sinh thái đưa ra những thông điệp phản tỉnh trước tình trạng khủng hoảng 

môi sinh. Các sáng tác văn học sinh thái hướng đến truy tìm nguồn gốc của nguy cơ sinh thái. 

Điều cơ bản của văn học sinh thái mà độc giả có thể dễ dàng nhận biết là sự thay đổi điểm 

nhìn, từ tư tưởng con người là trung tâm (Anthropocentrism) sang tư tưởng sinh thái trung 

tâm, từ đó nhìn lại toàn bộ nền văn hóa, văn học nhân loại để phản biện lại. Trách nhiệm của 

con người đối với tự nhiên trở thành định hướng đạo đức chủ yếu. Từ đó, các tác phẩm văn 

học sinh thái nhận diện những mẫu hình nhân cách mới cho chủ nghĩa nhân văn sinh thái 

(Ecological Humanism): con người cần tôn trọng, yêu thương, che chở thế giới tự nhiên, nhìn 

vào vạn vật để điều chỉnh đạo đức của mình. Một trong những đặc điểm nổi bật của khuynh 

hướng văn học sinh thái là phê phán mặt trái của văn minh. Thông qua sáng tác của mình, các 

nhà văn chú trọng đến trách nhiệm của con người đối với tự nhiên, gửi gắm thông điệp kêu 

gọi bảo vệ vạn vật trong tự nhiên và duy trì cân bằng sinh thái. Đó chính là những thông điệp 

thức tỉnh sinh thái, giúp người đọc nhận thức và giác ngộ sâu sắc về tầm quan trọng của môi 

trường tự nhiên và hệ sinh thái, ý thức được trách nhiệm đạo đức và nghĩa vụ bảo vệ, duy trì 

sự phát triển bền vững của môi sinh. Sự thức tỉnh này sẽ thúc đẩy con người thay đổi hành vi, 

lối sống của mình để tránh những tác động tiêu cực gây tổn thương môi trường, có ý thức trân 

trọng món quà mà tạo hóa ban tặng, tham gia vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên. 
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Một trong những chủ đề được các nhà nghiên cứu quan tâm khi phân tích các tác phẩm 

văn học từ quan điểm phê bình sinh thái là thấu cảm sinh thái (ecological empathy). Lauren 

Marie Lambert trong bài viết “Ecological empathy: Relational theory and practice” (tạm dịch: 

Thấu cảm sinh thái: lý thuyết quan hệ và thực hành) đã định nghĩa thấu cảm sinh thái là “một 

khả năng nhận thức và cảm xúc cho phép sự thống nhất nội tại vượt qua sự tách biệt thể xác 

giữa con người và môi trường của họ” (Lambert, 2024, tr. 11). Như vậy, chúng ta có thể hiểu 

thấu cảm sinh thái của con người là khả năng đặt mình vào vị trí của thiên nhiên, hệ sinh thái, 

và các yếu tố vô sinh để cảm nhận và hiểu rõ những tác động của con người lên đó, từ đó hình 

thành sự kết nối sâu sắc, mong muốn bảo vệ và hành động có trách nhiệm với môi trường. Thấu 

cảm sinh thái không còn là một giá trị trừu tượng nữa mà cần phải trở thành hành động của con 

người. Khi đối mặt với các thách thức môi trường ngày càng tăng, cách chúng ta chăm sóc thiên 

nhiên phụ thuộc vào cách chúng ta kết nối với nó. Thấu cảm sinh thái có khả năng rút ngắn 

khoảng cách giữa con người với thế giới phi nhân, phát triển kĩ năng này là một trong những 

bước ý nghĩa nhất hướng tới sự chung sống và bền vững. 

Cho đến nay, lý thuyết phê bình sinh thái phát triển thành nhiều phân nhánh: đạo đức 

môi trường (environment ethics), sinh thái bề sâu (deep ecology), sinh thái nữ quyền 

(ecofeminism), sinh thái xã hội (social ecology), chủ nghĩa nhân văn sinh thái (ecological 

humanism), văn học sinh thái (ecoliterature), nghệ thuật sinh thái (ecological art), nhân loại 

học sinh thái (ecological anthropology), tâm lí học sinh thái (ecological psychology)… Các 

nhà phê bình “tiến hành đọc lại các tác phẩm trong quá khứ, tìm ra ý nghĩa sinh thái tiềm ẩn 

trong đó, tất nhiên, cũng bao hàm việc chỉ ra những hạn chế của nó trong tương quan với 

chỉnh thể sinh thái. Như vậy, sẽ góp phần bổ sung cho những khuyết thiếu trong lịch sử 

nghiên cứu văn học nhân loại” (Do, 2016). Văn học đang ngày càng nhập cuộc mạnh mẽ 

trong bối cảnh khủng hoảng môi trường trầm trọng, để góp phần bảo vệ sinh thái, hưởng ứng 

phong trào “tưởng nhớ trái đất” và “lắng nghe trái đất”. 

3. Sáng tác của Mikhail Prishvin trong sự tiếp nhận của giới phê bình  

Mikhail Mikhailovich Prishvin là một tiểu thuyết gia, nhà văn và nhà xuất bản người 

Nga, được mệnh danh là “ca sĩ của thiên nhiên nước Nga”. Sự nghiệp sáng tác của ông được 

các nhà nghiên cứu Nga quan tâm phân tích ở hai hướng chính: tiếp cận văn học - sử và tiếp 

cận thi pháp học. Những người cùng thời với M. Prishvin đã chia sẻ những cảm nhận và đánh 

giá tốt đẹp về các sáng tác của ông. Nhà văn Nga I. S. Sokolov-Mikitov đánh giá cao tài năng 

của M. Prishvin. Trong cuốn hồi ký “Những cuộc gặp gỡ từ lâu”, ông ghi lại những ấn tượng 

về M. Prishvin: “Mỗi từ được Prishvin nói ra dường như đều mang một mùi hương, màu sắc 

và hương vị riêng biệt. Đó là một phẩm chất hiếm có, là dấu hiệu chắc chắn của tài năng thực 

sự, chỉ có rất ít người sở hữu phẩm chất tuyệt vời này” (Sokolov-Mikitov, tr. 100). Nhà khoa 

học K. N. Davudov cũng thể hiện cảm nhận sâu sắc về những trang viết về thiên nhiên của 

Prishvin: “Prishvin không chỉ cảm nhận và hiểu được những hiện tượng của thiên nhiên quê 

hương. Thiên nhiên nước Nga đã tìm thấy nơi ông (và có lẽ chỉ nơi ông) người truyền tải 

những trạng thái của mình. Tâm hồn nhà văn hòa nhập với tâm hồn thiên nhiên, thấm đượm 

những cơn sóng xô, sự rộng lớn của nó. Khi đọc Prishvin, mỗi người đều vô tình cảm nhận 

được rằng tác giả nói bằng ngôn ngữ của thiên nhiên, nghĩ bằng suy nghĩ của thiên nhiên. 

Sống với tất cả cảm xúc gắn bó với thiên nhiên, Prishvin đồng thời đặt cho mình nhiệm vụ 

chính là tìm kiếm trong thiên nhiên những nét đẹp của tâm hồn con người” (Grishina & 

Ryazanova, tr. 7). Đánh giá các sáng tác của Prishvin về thiên nhiên, nhà văn A. A. Sakhov 

nhận định: “Đối với Prishvin, thiên nhiên trong nhiều trường hợp là cái cớ để thể hiện cảm 
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nhận về thế giới, bày tỏ thái độ đối với con người và trình bày suy nghĩ của mình” (Grishina 

& Ryazanova, tr. 179). Nhà văn K. Paustovsky, tác giả của Bông hồng vàng và Bình minh 

mưa, từng nhận xét: “Nếu thiên nhiên có thể cảm thấy sự biết ơn đối với con người vì con 

người đã thâm nhập vào đời sống của thiên nhiên và ca ngợi nó, thì trước hết sự biết ơn đó 

phải dành cho Mikhail Prishvin” (Prishvin, 2011, tr. 273). 

Bên cạnh các công trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của M. Prishvin, đáng 

chú ý là những công trình bàn về đề tài thiên nhiên và con người trong sáng tác của nhà văn. 

T. Ya. Grinfeld-Zingurs trong luận án “Cảm giác về thiên nhiên trong tác phẩm của M. M. 

Prishvin” đã xem xét nội dung triết học - xã hội, đạo đức và thẩm mĩ của hình tượng Thiên 

nhiên trong văn xuôi Prisvin, làm sáng tỏ tác động qua lại giữa hình tượng Thiên nhiên, thể 

loại và ngôn ngữ nghệ thuật, từ đó đánh giá đóng góp của nhà văn cho văn hóa nghệ thuật, 

cho sự phát triển tinh thần của xã hội. Nhà nghiên cứu nhận định: “M. M. Prishvin đã thể hiện 

trong một thể thống nhất - qua hình tượng Thiên nhiên - “cảm nhận thế giới mới” (theo M. 

Gorky), không có sự “đứt đoạn” giữa hiện hữu và ý thức, với sự chú ý toàn diện và mối quan 

hệ thân thuộc đối với môi trường xung quanh, kết hợp với kiến thức khoa học về các quy luật 

của nó, đồng thời kết hợp tư tưởng xã hội mạnh mẽ: lịch sử của xã hội và lịch sử của tự nhiên 

có sự liên hệ mật thiết với nhau, và sự hòa hợp về lý trí giữa con người và thiên nhiên phụ 

thuộc vào trình độ, loại hình ý thức cá nhân và tổ chức xã hội. Về phương diện thẩm mĩ, 

Thiên nhiên trong tác phẩm của ông là đối tượng miêu tả bình đẳng với con người” (Grinfeld-

Zingurs, tr. 39). Cùng đi sâu khai thác góc nhìn về thiên nhiên của M. Prisvin, M. P. 

Kachalova1 trong luận án “Thiên nhiên trong nhật ký của M. M. Prishvin: 1905-1935” đã 

phân tích ba cấp độ mà nhà văn Prishvin thể hiện thiên nhiên trong tác phẩm của mình: “1) 

môi trường khách quan dựa trên thực tế; 2) cảm nhận chủ quan về môi trường khách quan, 

phản ánh hiện thực, phong cảnh, thiên nhiên như một hiện tượng độc lập, triết lý, đạo đức và 

thẩm mỹ; 3) một bức tranh thế giới được hoàn thiện về mặt bố cục” (Kachalova1, tr. 101).  

Ở Việt Nam, số lượng sáng tác của M. Prishvin được chuyển ngữ và xuất bản còn hạn 

chế. Độc giả Việt Nam mới chỉ biết đến ông qua những tập truyện đầy chất thơ như: Bốn mùa, 

lịch thiên nhiên; Giọt rừng; Kho báu mặt trời; Phacelia và chuyện đi săn. Sáng tác của Prishvin 

bắt đầu được nghiên cứu sâu qua một số bài báo khoa học hoặc khóa luận tốt nghiệp. Công trình 

“Giọt rừng của Mikhail Prishvin từ góc nhìn phê bình sinh thái” của Tạ Thị Quỳnh Anh bước 

đầu tìm hiểu góc nhìn về thiên nhiên trong sáng tác của nhà văn. Vận dụng lí thuyết phê bình 

sinh thái, tác giả khóa luận chỉ ra các tính chất đối thoại, thức tỉnh, thấu cảm sinh thái trong tác 

phẩm, từ đó giải mã các thông điệp sinh thái mà nhà văn muốn truyền tải tới người đọc. Bên 

cạnh các khóa luận tốt nghiệp, có thể kể đến một số bài viết chuyên sâu về chủ đề thiên nhiên 

trong sáng tác của M. Prishvin. Trong bài viết “Con người và thiên nhiên trong văn xuôi 

Mikhail Prishvin”, Vũ Thường Linh phân tích cách Prishvin thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa con 

người và thiên nhiên: “Tác phẩm của M. Prishvin tràn ngập tình yêu thiên nhiên, con người, tổ 

quốc, khơi dậy trong người đọc những tình cảm tốt đẹp: trân trọng từng cuộc hẹn với thiên 

nhiên; mong muốn giữ gìn vẻ đẹp của thiên nhiên; yêu và bảo vệ thiên nhiên, quê hương, tổ 

quốc” (Vu, 2022, tr. 509). Trong bài viết “The forest in Mikhail Prishvin’s The pantry of the 

sun: a cultural and ecological analysis”, nhóm tác giả đã tập trung giải mã những thông điệp 

thẩm mĩ được gửi gắm trong tác phẩm, mối liên hệ mật thiết giữa các giống loài sinh vật trên 

trái đất bao gồm cả con người. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: “Từ việc học cách hiểu rừng, 

yêu thương rừng, trân trọng và bảo vệ rừng, con người tìm thấy những nét đẹp văn hóa được lưu 

truyền bao đời, giáo dục họ chân lý: yêu thiên nhiên là yêu quê hương, yêu tổ quốc; bảo vệ thiên 

nhiên là bảo vệ quê hương” (Vu và cộng sự, 2025, tr. 112). 

Bức tranh nghiên cứu về sáng tác của M. Prishvin trong và ngoài nước mà chúng tôi 
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phác thảo ở trên phần nào giúp định hướng cho việc lựa chọn vấn đề khai thác của bài viết. 

Việc tìm hiểu về sáng tác của M. Prishvin ở Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ, thu hút 

sự chú ý của các nhà nghiên cứu. 

4. Kho báu mặt trời - bản hợp ca về thiên nhiên và con người  

4.1. Cảm thức mùa trong Kho báu mặt trời 

Kho báu mặt trời là một tác phẩm đáng chú ý trong sáng tác của M. Prishvin sau thế 

chiến thứ II. Bằng giọng văn giản dị nhưng lại đầy tinh tế, với sự am hiểu tường tận về thiên 

nhiên, Mikhail Prishvin đã vẽ nên bức tranh bốn mùa vô cùng sinh động. Mùa xuân, sự tan 

chảy của băng khiến cho con người cảm thấy “tươi mới và sảng khoái như thể trái đất vừa 

được gột rửa” (Prishvin, 2010, tr. 151). Nhà văn ghi lại chân thực từng động tác chuyển mình 

nhẹ nhàng của cây lá “bầu trời hửng sáng, và tất cả cây cối tỏa hương thơm của vỏ cây và 

chồi non” (Prishvin, 2010, tr. 151). Cây bạch dương - biểu tượng của văn hóa Nga, đã bắt đầu 

nhú ra những chồi non khiến cho lũ gà lôi “mổ vào những cái chồi bạch dương ra sao” 

(Prishvin, 2010, tr. 21). Ngoài cây bạch dương cao lớn thì hoa bồ công anh cũng có mặt ở 

khắp nơi “Mùa xuân trôi qua, khắp nơi là hoa bồ công anh” (Prishvin, 2010, tr. 44). Mùa xuân 

là thời điểm các loài vật bắt đầu một chu trình sinh sản mới “Chẳng mấy chốc đã đến mùa 

chim làm tổ. Phía dưới gần bở sông, trên những cây ngưu bàng, đủ các loài chim mùa xuân 

bay tới. Bậu xung quanh cây ngưu bàng...” (Prishvin, 2010, tr. 65).  

Mùa hè ở nước Nga cũng tràn ngập hương hương hoa và ánh nắng “Đó là một ngày 

tháng Sáu đầy nắng, không khí tràn ngập hương thơm của hoa” (Prishvin, 2010, tr. 45). 

Những loài chim trong rừng hoạt động tất bật sau một cơn mưa dông mùa hè: “Con chim đa 

đa bị cơn mưa rượt đuổi xông vào giữa cây thông rậm rạp của chúng tôi và đứng ngay giữa 

lều. Con ri rừng đứng dưới cành cây ngay cạnh đấy” (Prishvin, 2010, tr. 103). Mikhail 

Prishvin đã vẽ ra trước mắt độc giả khung cảnh khu rừng mùa hè tràn đầy sức sống và sôi 

động với hoạt động tất bật vui chơi và kiếm ăn của chim chóc và các loài động vật khác: sơn 

ca, đa đa, diều hâu, thỏ rừng, chim ri, gõ kiến... . 

Chỉ bằng vài nét phác họa, Prishvin đã giúp bạn đọc chiêm ngưỡng vẻ đẹp rung động 

lòng người của mùa thu nước Nga: “Lúc đó mới chớm thu, những cây bạch dương và cây liễu 

hoàn diệp mới bắt đầu thả những chiếc lá vàng và đỏ như những đồng xu xuống đám thông 

non phía dưới” (Prishvin, 2010, tr. 113). Thời tiết mùa thu thích hợp cho những đám nấm 

trong rừng sinh sôi và phát triển “Trời ấm, thậm chí là oi bức, đó là khi đám nấm ngoi từ dưới 

đất ẩm và ấm” (Prishvin, 2010, tr. 113). Có khi những cây nấm như vậy lại có ích hơn những 

gì mong đợi. Vào một ngày oi bức như vậy nhân vật “tôi” đi tìm nước và không ngờ có “một 

chiếc nấm rút màu đỏ, to đến nỗi tôi chưa từng gặp bao giờ trong đời” (Prishvin, 2010, tr. 

116). “Và nhờ đó cả cây nấm rút trông giống hệt như một chiếc đĩa sâu lòng lớn, chứa đầy 

nước” khiến nhân vật tôi cảm thấy “tâm hồn đầy rạo rực” (Prishvin, 2010, tr. 117).  

Mùa đông ở nước Nga khắp nơi bao phủ đầy tuyết. Khi trời bắt đầu chuyển sang đông, 

các loài chim sẽ “bay thành từng đàn về những nơi ấm áp” (Prishvin, 2010, tr. 65-66). Thậm 

chí những con gà lôi không cần đi đâu xa mà nó sẽ tránh gió lạnh ngay trong tuyết “mùa đông 

nó sưởi ấm tránh gió trong tuyết ra sao” (Prishvin, 2010, tr. 21). Nhắc đến hệ thực vật phong 

phú ở xứ sở bạch dương, không thể bỏ qua quả việt quất - đặc trưng của bốn mùa ở nước Nga: 

“mọc trong đầm lầy vào mùa hè, nhưng phải vào cuối thu mới hái được. Nhưng không phải ai 

cũng biết rằng quả việt quất ngon nhất, và ngọt nữa khi nó được ủ trong tuyết qua suốt mùa 

đông” (Prishvin, 2010, tr. 138-139).  
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Chỉ bằng những chi tiết nhỏ, Mikhail Prishvin đã họa nên bức tranh bốn mùa vô cùng 

sống động. Những mảnh ghép giản dị, chân thật lần lượt hiện lên làm hoàn thiện bức tranh 

đầy hình ảnh, thanh âm và sắc màu. Đọc Kho báu mặt trời, độc giả được chứng kiến sự biến 

chuyển theo mùa của màu sắc trong rừng, được tận hưởng bản giao hưởng rừng xanh. Nhà 

văn đưa người đọc đến với rừng Nga, để được cùng cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác 

quan, khiến chúng ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi hòa mình với thiên nhiên, làm cho 

ta yêu thiên nhiên hơn, đối xử với thiên nhiên không phải bằng tư tưởng thống trị, mà bình 

đẳng hơn, tôn trọng và trân trọng. 

4.2. Tình yêu thương giữa muôn loài và thông điệp thức tỉnh sinh thái  

Các sáng tác của M. Prishvin chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa vũ trụ Nga, một 

trường phái triết học và văn hóa nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người với tư cách là 

công dân trong một thế giới có trật tự - vũ trụ. Tiếp nhận những quan điểm của chủ nghĩa vũ 

trụ, trong các sáng tác của mình, Prishvin thể hiện triết lý về sự thống nhất, sự kết hợp của 

vạn vật, quan hệ gắn kết chặt chẽ của tất cả mọi sinh vật trên thế giới. Nhà văn đặc biệt nhấn 

mạnh mối quan hệ ruột thịt không chỉ giữa con người với con người mà còn với toàn thế giới. 

Trong tập truyện Kho báu mặt trời, nhà văn viết về mối quan hệ hòa hợp giữa các loài vật với 

nhau, cũng như sự gắn kết giữa chúng với con người. Trong các truyện Nhà sáng chế, Gà treo 

trên cột, Bà đầm mũi giáo, tác giả kể về tình yêu thương giữa các con vật không cùng giống 

loài. Người chủ đã đem trứng của những con vịt, con ngan giao cho một con gà mái đen ấp. 

Con gà được đặt tên là “Bà đầm mũi giáo” vì sự hung hăng của nó khi bảo vệ đàn con, cái mỏ 

của nó như một mũi giáo lao thẳng vào kẻ thù khi thấy tính mạng của bầy con bị đe dọa. Mặc 

dù là khác giống loài, “Bà đầm mũi giáo” có thể bất chấp nguy hiểm để đuổi những kẻ nó cho 

là đe dọa tính mạng của đàn con. Bản năng làm mẹ không chỉ có ở con người, mà còn là thuộc 

tính của mọi loài: “Nó phải nằm ấp, phải cho trứng nở và chăm sóc lũ gà con, phải bảo vệ 

chúng khỏi kẻ thù, phải làm mọi việc đến cùng” (Prishvin, 2010, tr. 49).  

Sự gắn kết giữa muôn loài còn được thể hiện qua sự tin tưởng của loài vật dành cho 

con người, và con người đã đáp lại niềm tin ấy bằng những hành động đầy nhân văn. Những 

lần động vật gặp nạn hay gặp khó khăn, nơi mà chúng có thể trông cậy chính là con người. 

“Trong thế giới của tất cả loài chim và thú, thật bất hạnh cho những con nào bị què - lũ chim 

thú hình như có luật lệ: không chữa thương cho những kẻ bị bệnh, không thương xót những 

kẻ yếu mà phải giết chết” (Prishvin, 2010, tr. 31). Ở câu chuyện Cà Nhắc, khi chú vịt Cà 

Nhắc bị chuột cắn bị thương ở chân, nó đã tìm đến sự che chở của loài người vì bị đồng loại 

của nó ghẻ lạnh. Bằng tình yêu thương động vật, những con người tốt bụng đã “chữa chạy cái 

chân vịt: buộc, băng bó, dấp nước, rắc thuốc - nhưng vô ích: chú vịt đã bị què vĩnh viễn” 

(Prishvin, 2010, tr. 31). Thật may mắn khi Cà Nhắc được sự “bảo trợ” của loài người: “Và 

chúng tôi thương xót nó như với một con người”, “yêu thương Cà Nhắc bé bỏng như một con 

người” (Prishvin, 2010, tr. 32). 

Trong các loài động vật, có lẽ chó là động vật gần gũi, thân thiện và trung thành nhất 

với con người. Chính vì thế mà con người cũng dành tình cảm đặc biệt cho người bạn bốn 

chân này. Câu chuyện về chú chó Săn Mồi là minh chứng cho tình yêu bất diệt của loài người 

dành cho loài chó và ngược lại. Sau khi ông Không Lục Vấn - người chủ yêu quý của nó qua 

đời, bất kể là buổi tối hay nửa đêm, nó đều bò ra khỏi hố ấm áp của mình mà tru lên thảm 

thiết như gọi người chủ đã ra đi hai năm rồi quay trở lại. Giữa con người và động vật luôn có 

một sợi dây gắn kết kì diệu để hiểu nhau, yêu thương nhau. Có lẽ tình yêu lớn đã trở thành 

sức mạnh khiến Săn Mồi cứu cậu bé Michia trong lúc nguy hiểm nhất, giữa ranh giới sống và 

chết. Nó nghĩ rằng đó là ông Không Lục Vấn với những khuôn mặt khác nhau chứ không phải 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a


VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES, VOL. 41, NO. 2S (2025) 200 

 

là kẻ thù của ông Không Lục Vấn bởi nó đã nhìn thấy ánh mắt lờ đờ bất động của cậu bé 

Michia “bỗng chúng ánh lên tia lửa” (Prishvin, 2010, tr. 226).  

Bằng lời văn giản dị, M. Prishvin đã chia sẻ với người đọc những câu chuyện gần gũi 

mà chứa đựng ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nhà văn ca ngợi sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, 

tình yêu thương giữa muôn loài, sức mạnh thanh tẩy tâm hồn của thiên nhiên đối với con 

người, từ đó gửi gắm thông điệp thức tỉnh sinh thái. Con người có thể tiếp cận thiên nhiên với 

ý đồ hủy diệt, chinh phục, còn thiên nhiên, bằng vẻ đẹp đầy sức cuốn hút, đã cảm hóa được 

con người, xóa tan đi suy nghĩ, hành vi không đúng mực, và thay vào đó là thiện tâm, thái độ 

trân trọng dành cho tự nhiên. 

4.3. Thấu cảm sinh thái trong ứng xử của con người đối với tự nhiên 

Từ góc nhìn phê bình sinh thái, thấu cảm sinh thái là khả năng cảm nhận, đồng cảm 

sâu sắc với thiên nhiên, giúp nhận thức rõ sự liên kết chặt chẽ và trách nhiệm của con người 

đối với tự nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng môi trường toàn cầu. Thấu cảm sinh 

thái của con người sẽ thúc đẩy sự thay đổi trong cách nghĩ, cách sống và hành động nhằm bảo 

vệ sự cân bằng sinh thái.  

Trong tập truyện Kho báu mặt trời, nhà văn phác họa trước mắt người đọc một thế giới 

với sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Bằng thấu cảm sinh thái, con người lắng nghe 

tiếng nói của thiên nhiên qua tất cả giác quan. Trong truyện Nhà sáng chế, với trí tưởng tượng 

phong phú cùng sự quan sát tỉ mỉ, nhà văn giải mã ngôn ngữ loài vật: “Vít vít” có nghĩa là “Loài 

nào đi với loài ấy”, “Quạc quạc” có nghĩa là “Các con là vịt, các con là loài kêu quạc quạc, mau 

bơi đi” (Prishvin, 2010, tr. 36). Thấu cảm sinh thái giúp nhân vật “tôi” nhận ra rằng các loài vật, 

cây cỏ cũng có tiếng nói và những suy nghĩ trăn trở như con người. Các loài vật cũng có những 

cảm xúc rất “người” như cái nhìn đầy “ưu tư”, sự “ngờ vực”, cảm giác “xấu hổ”, “bối rối”, 

“đãng trí”... Trong câu chuyện Xavia Vexenkin, nhân vật “tôi” coi Láu Lỉnh là một người bạn, 

rất hiểu tính cách của nó. Sau khi đã gây tai họa cho đàn ngỗng, Láu Lỉnh chạy đến bên ông chủ 

cố gắng “che giấu sự bối rối của mình bằng cách quen thuộc của loài chó” (Prishvin, 2010, tr. 

89). Nhân vật “tôi” đọc được suy nghĩ của Láu Lỉnh trong dáng điệu của nó, nhưng vẫn bắt nó 

phải chịu phạt. Con vật sợ hãi “nằm phủ phục, hai chân trước choãi dài ra phía trước, đầu tựa 

vào đó, đôi mắt to như mắt người nhìn tôi” (Prishvin, 2010, tr. 90). Con người hiểu loài vật 

không phải bằng ngôn từ, mà qua ánh mắt, bằng trái tim nhân ái. Trong câu chuyện Cái nấm 

già,  nhân vật “tôi” lắng nghe cuộc trò chuyện của những chú chim về việc con người có uống 

nước từ cây nấm hay không: “Có uống không?”, “Không uống đâu”, “Sẽ uống, sẽ uống” 

(Prishvin, 2010, tr. 118). Nhân vật “tôi” không để chúng nói chuyện một mình mà đáp lại thành 

tiếng: “Ta sẽ uống, sẽ uống chứ!” (Prishvin, 2010, tr. 118).  

Đồng cảm với thiên nhiên, con người hiểu được hoàn cảnh, cảm xúc của thiên nhiên. 

Trong truyện Diều hâu và sơn ca, tác giả kể về việc chú sơn ca bị con diều hâu đe dọa đã 

nhanh trí nhờ con người bảo vệ. Chính điều này đã khiến người đi săn “cay cay nơi khóe mắt” 

vì “thấy tội nghiệp, rất tội nghiệp” (Prishvin, 2010, tr. 73) và sẵn sàng che chở cho sơn ca rồi 

thả nó trở về với bãi cỏ vì ông hiểu rằng “có thể ở đó vẫn còn gia đình của nó” (Prishvin, 

2010, tr. 75). Thấu cảm sinh thái giúp con người am hiểu tường tận về đời sống tự nhiên, yêu 

thương từng cái cây, ngọn cỏ và không làm tổn thương chúng.  

Ngoài việc con người hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận cái đẹp, thấu cảm sinh 

thái còn thể hiện qua những lời kêu gọi bảo vệ thiên nhiên mà tác giả gửi gắm. Trong câu 

chuyện Ông chủ của rừng, nhà văn đã gán cho con người vai trò ông chủ của rừng để giúp 

con người ý thức được trách nhiệm bảo vệ rừng. Không la mắng, cũng không thuyết giảng, 
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những bài học được trao truyền qua hình thức một trò chơi để lôi kéo lũ trẻ vào cuộc giáo dục 

“ông chủ của rừng”. Trong cơn mưa hè, chiếc lều tự nhiên do cây thông tạo nên trở thành nơi 

trú mưa lí tưởng. Zina và nhân vật tôi đã ngồi trong chiếc lều ấm áp ấy, quan sát cơn mưa. Họ 

nín lặng bởi vì không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời khi ở dưới tán 

cây thông trong cơn mưa mùa hè ấm áp. Bài học mà cậu bé Vaxia – ông chủ của rừng học 

được thật nhẹ nhàng mà sâu sắc. Trong truyện Cái cây khô, khi nhìn thấy một cái cây khô và 

không biết ai là thủ phạm của nó, nhân vật “tôi” như một người thầy thực thụ đã giúp những 

đứa trẻ nhận thức được nguyên nhân thiên nhiên bị tổn thương: “chim gõ kiến và sâu không 

có lỗi, bởi chúng không có trí tuệ của con người, không có lương tri để lên án tội lỗi như con 

người; rằng mỗi chúng ta sinh ra đều là người chủ của rừng, nhưng chúng ta phải học hỏi rất 

nhiều để hiểu rừng, để nhận được quyền sử dụng và trở thành người chủ thực sự của rừng” 

(Prishvin, 2010, tr. 108). Sự lồng ghép hai câu chuyện Ông chủ của rừng và Cái cây khô lại 

với nhau nhằm đưa đến cho cậu bé Vaxia bài học về việc yêu quý thiên nhiên. Trong câu 

chuyện Cái nấm già, mặc dù nhân vật “tôi” rất khát nước đến mức có thể bốc cả đất ẩm để ăn 

nhưng khi nhìn thấy cây nấm già chứa đầy nước ở lòng nấm, ông đã nghĩ cách làm thế nào để 

uống được nước mà không làm tổn hại đến cây. Với sự thấu hiểu về toàn bộ sự vận động bên 

trong rừng và sự cộng sinh giữa các loài, thay vì hành động một cách đơn giản theo bản năng 

cắt cái nấm rút, nâng lên uống nước, lấy lợi ích từ nó và vứt cái nấm ấy vào gốc cây, nhân vật 

“tôi” đã chọn cách nằm sấp xuống cỏ, ghé miệng uống cạn hết đĩa nước của rừng. Ông biết 

rằng mưa sẽ đọng lại trên vành nấm, các loài vật cũng đến đây uống nước hàng ngày. Hạt già 

trong cây nấm sẽ được gió thổi bay, và các nấm non khác ra đời. Đó chính là sự vận động, 

tiếp nối không ngừng của sự sống.   

Mikhail Prishvin bằng lối viết “xếp hình” đã lồng ghép nhiều câu chuyện nhỏ, tạo nên 

một bức tranh về thiên nhiên và con người vô cùng sống động. Bằng tình yêu thiên nhiên vô 

tận, nhà văn không những chỉ cho chúng ta thấy vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn hướng đến 

việc dạy dỗ, chăm sóc và bảo vệ chúng.  

Bằng thấu cảm sinh thái, con người cảm nhận được tiếng nói, cảm xúc và suy nghĩ của 

thiên nhiên. Con người nhận ra sự bình đẳng giữa thiên nhiên và con người, từ đó hình thành ý 

thức tôn trọng sinh mệnh của những loài phi nhân. Tình cảm yêu thương luôn luôn có hai chiều, 

con người thấu hiểu cảm xúc của thiên nhiên và cũng nhận lại sự đáp trả từ người bạn lớn ấy. 

Sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên sẽ tạo nên mối quan hệ hòa hợp. 

Con người gần gũi hơn với thiên nhiên và biết yêu thương, trân trọng thiên nhiên hơn. 

5. Kho báu mặt trời - cuốn cẩm nang về thiên nhiên cùng những ý nghĩa sinh thái sâu sắc 

M. Prishvin giống như người phát ngôn của thiên nhiên, đã đưa người đọc vào chốn 

bình yên trong Kho báu mặt trời, để cùng sống giữa thiên nhiên, hiểu thêm, đồng cảm và gắn 

bó với thiên nhiên. Cuốn sách giống như thước phim quay chậm, từng chi tiết cận cảnh, vô 

cùng chân thực. Độc giả trở thành khán giả dõi theo từng bước chuyển mình của thế giới sinh 

vật trong rừng, nhận biết cảm xúc, trạng thái của các loài động thực vật, lắng nghe từng thanh 

âm của cuộc sống và cảm nhận thiên nhiên bằng cả tâm hồn. Đó chính là sức mạnh kì diệu 

của văn học, là năng lực thanh tẩy tâm hồn của thiên nhiên. Người đọc cảm nhận từng câu 

chữ sẽ thay đổi nhận thức của bản thân, từ đó biến thành hành động từ bỏ những hành vi làm 

tổn thương thiên nhiên, biết đối thoại với thiên nhiên, đặt mình vào vị trí của thiên nhiên để có 

hành động đúng đắn hơn. M. Prishvin đã gửi gắm thông điệp thức tỉnh sinh thái ấy trong mỗi 

câu chuyện nhỏ của tập truyện Kho báu mặt trời. 

Tập truyện giống như một cuốn cẩm nang về thiên nhiên, nơi độc giả tìm thấy những 
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mô tả hết sức chi tiết, sống động và đầy cảm xúc về thế giới, về “chốn tuyệt hảo” của các loài 

thực vật và muông thú. Lạc vào chốn ấy, con người được trải nghiệm một hành trình bổ ích và 

nhiều cảm xúc. Con người được thả hồn vào thiên nhiên, lắng nghe tiếng nói của những sinh 

vật trong rừng, được đón nhận tình yêu thương, có thêm những người bạn mới là những đứa 

con của rừng, thấu hiểu những cảm xúc của thiên nhiên. Đó chính là biểu hiện của thấu cảm 

sinh thái mà nhà văn mang đến cho độc giả. Con người nhận được món quà vô giá từ thiên 

nhiên, vì thế cũng cần có hành động đền đáp. Trân trọng và bảo vệ thiên nhiên chính là cách 

để con người đáp trả ân tình của thiên nhiên. 

Trong tập truyện Kho báu mặt trời, M. Prishvin đã phác họa bằng ngôn từ vẻ đẹp và 

sức sống bất diệt của thiên nhiên. Rừng và hệ sinh thái trong rừng luôn vận động trong mối 

quan hệ hòa hợp với con người. Bằng thấu cảm, con người biết trân trọng sinh mệnh, cảm xúc 

của thiên nhiên. Nhà văn đưa người đọc trở về với thiên nhiên, để được hòa mình vào thiên 

nhiên, thấu hiểu, ý thức được tầm quan trọng của tự nhiên trong đời sống này, từ đó khắc sâu 

trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên. Tác phẩm chứa đựng những bài học thực sự giá trị, 

và những thông điệp giáo dục ấy cần được lan tỏa tới những thế hệ bạn đọc nhỏ tuổi, để giúp 

các em hình thành ý thức trân trọng tự nhiên, bảo vệ nguồn sống, biết đối xử đúng đắn với 

thiên nhiên.  
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THỂ LỆ GỬI BÀI 

 

1. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, kế thừa và phát triển Chuyên san Nghiên cứu Nước ngoài của Tạp chí Khoa 

học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí xuất bản định kỳ 06 số/năm (02 số tiếng Việt/năm và 04 số tiếng 

Anh/năm từ năm 2019 trở đi), công bố các công trình nghiên cứu có nội dung khoa học mới, chưa đăng 

và chưa được gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào, thuộc các lĩnh vực: ngôn ngữ học, giáo dục ngoại ngữ/ngôn 

ngữ, quốc tế học hoặc các ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. 

2. Bài gửi đăng cần trích dẫn ÍT NHẤT 01 bài đã đăng trên Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài. 

3. Bài báo sẽ được gửi tới phản biện kín, vì vậy tác giả cần tránh tiết lộ danh tính trong nội dung bài một 

cách không cần thiết.  

4. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (tối thiểu 10 trang/khoảng 4.000 từ đối với bài 

nghiên cứu và 5 trang/khoảng 2.000 từ đối với bài thông tin-trao đổi) được soạn trên máy vi tính, khổ 

giấy A4, cách lề trái 2,5cm, lề phải 2,5cm, trên 3,5cm, dưới 3cm, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 

12, cách dòng Single.  

5. Hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ trong bài viết phải đảm bảo rõ nét và được đánh số thứ tự theo trình tự xuất 

hiện trong bài viết. Nguồn của các hình ảnh, sơ đồ trong bài viết cũng phải được chỉ rõ. Tên ảnh, sơ đồ, 

biểu đồ trong bài viết phải được cung cấp trên ảnh, sơ đồ, biểu đồ.  

Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bảng biểu trong bài viết được đánh số thứ tự theo trình tự xuất hiện trong bài viết. Tên bảng trong bài 

phải được cung cấp trên bảng. Yêu cầu bảng không có đường kẻ sọc.  

Ví dụ: 
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MẪU TRÌNH BÀY BỐ CỤC CỦA MỘT BÀI VIẾT 

TIÊU ĐỀ BÀI BÁO  

(bằng tiếng Anh và tiếng Việt, in hoa, cỡ chữ: 16,  

giãn dòng: single, căn lề: giữa) 

 

Tên tác giả (cỡ 13)* 

Tên cơ quan / trường đại học (cỡ 10, in nghiêng) 

Địa chỉ cơ quan / trường đại học (cỡ 10, in nghiêng) 

 

Tóm tắt: Tóm tắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt, không quá 250 từ, cỡ chữ: 11 

Từ khóa: Không quá 5 từ, cỡ chữ: 11 

 

 
* ĐT.: (Sđt của tác giả liên hệ) 

Email: (Email của tác giả liên hệ) 

7. Quy cách trích dẫn: Các tài liệu, nội dung được trích dẫn trong bài báo và phần tài liệu tham khảo 

cần phải được trình bày theo APA7 (vui lòng tham khảo trang web: https://apastyle.apa.org/style-

grammar-guidelines hoặc hướng dẫn của Tạp chí trên trang web 

https://jfs.ulis.vnu.edu.vn/index.php/fs/about/submissions ) 

8. Bản thảo xin gửi đến website của Tạp chí tại https://jfs.ulis.vnu.edu.vn/. Tòa soạn không trả lại bản 

thảo nếu bài không được đăng. Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết 

và xuất xứ tài liệu trích dẫn.  

Phần nội dung chính của bài báo thường bao gồm các phần sau:  

1. Đặt vấn đề 

2. Mục tiêu 

3. Cơ sở lý thuyết 

    3.1. … 

    3.2. …. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

    4.1. … 

    4.2. … 

5. Kết quả nghiên cứu 

6. Thảo luận  

7. Kết luận và khuyến nghị 

Lời cảm ơn (nếu có) 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục (nếu có) 

VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES, VOL. 41, NO. 2S (2025)

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines
https://jfs.ulis.vnu.edu.vn/index.php/fs/about/submissions
https://jfs.ulis.vnu.edu.vn/

	00_bìa tập 41, số 2S.pdf (p.1)
	000_Các thành viên 26.6.2025.pdf (p.2)
	00_Mục lục số 2S.2025_OK.pdf (p.3-4)
	01_Phạm Dương Hồng Ngọc_ OK_Final.pdf (p.5-24)
	02_Nguyễn Trung Kiên_OK.pdf (p.25-41)
	03_Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Mạnh Hải_OK.pdf (p.42-61)
	04_Nguyễn Phúc Quân_OK.pdf (p.62-72)
	05_Khuông Thị Thu Trang, Vũ Thị Chín_OK.pdf (p.73-88)
	06_Ngô Viết Hoàn_OK.pdf (p.89-108)
	07_Trần Thị Thùy Linh_Final.pdf (p.109-127)
	08_Khương Quỳnh Nga_OK.pdf (p.128-142)
	09_Trần Thị Minh Phương_OK.pdf (p.143-158)
	10_Nguyễn Quang_OK1.pdf (p.159-183)
	11_Võ Minh Tập, Trần Xuân Hiệp_OK.pdf (p.184-196)
	12_Vũ Thường Linh_Thảo luận_OK1.pdf (p.197-206)
	THỂ LỆ VÀ QUY CÁCH TRÌNH BÀY BÀI BÁO GỬI ĐĂNG.pdf (p.207-208)

